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LâI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cąu căa riêng tôi. Các sß liÉu 

kÁt quÁ nghiên cąu trong luÃn án là trung thāc và ch°a từng đ°ÿc ai công bß trong 

bÃt kì công trình khoa hãc nào. 

Tôi xin cháu trách nhiÉm vÃ tính xác thāc căa các kÁt quÁ nghiên cąu đ°ÿc 

công bß trong luÃn án này. 

 

Nghiên cąu sinh 

NGUYÆN THÀNH CÔNG 
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LâI CÀM ¡N 

Lßi đÅu tiên, em xin gửi lßi cám ¢n sâu sÅc tãi Lãnh đ¿o ViÉn KiÁn trúc 
Qußc gia, tãi Trung tâm đào t¿o Hÿp tác Qußc tÁ, tãi Trung tâm kiÁn trúc quy 
ho¿ch Nông thôn và các chuyên gia, các nhà khoa hãc trong ViÉn KiÁn trúc Qußc 
gia Bá Xây dāng n¢i em công tác đã t¿o mãi điÃu kiÉn đáng viên và hß trÿ em 
hoàn thành luÃn án này. 

Em xin gửi lßi cám ¢n chân thành tãi các thÅy cô, các anh chá đáng nghiÉp, 
các chuyên gia, các nhà khoa hãc, các b¿n hãc viên đã h°ãng dÁn tÃn tình và giúp 
đỡ em trong sußt quá trình thāc hiÉn luÃn án. 

Đặc biÉt, em xin bày tå lòng biÁt ¢n sâu sÅc đÁn cô giáo - TS.KTS.Lê Thá 
Bích ThuÃn, cô giáo - TS.KTS.TrÅn Mai Anh đã tÃn tâm h°ãng dÁn, đáng viên 
và t¿o mãi điÃu kiÉn thuÃn lÿi nhÃt trong sußt quá trình thāc hiÉn luÃn án TiÁn sỹ 
căa em. 

Em cũng xin gửi lßi cám ¢n đÁn các c¢ quan chuyên môn trong và ngoài 
ViÉn KiÁn trúc Qußc gia, các nhà khoa hãc, các chuyên gia, các đáng nghiÉp và 
b¿n bè, nhÿng ng°ßi thân trong gia đình đã cho lßi khuyên, giúp đỡ, đáng viên và 
chia sẻ đÅ em có thÅ hoàn thành luÃn án này. 

LuÃn án TiÁn sỹ là mát phÅn trong chặng đ°ßng nghiên cąu, em rÃt mong 

nhÃn đ°ÿc nhÿng ý kiÁn đóng góp quý báu từ các ThÅy, Cô, Chuyên gia, Nhà 

khoa hãc và Đáng nghiÉp cho nhÿng nghiên cąu tiÁp sau. 

 

Nghiên cąu sinh 

NGUYÆN THÀNH CÔNG 
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BQL  
  

: Ban quÁn lý 

BĐKH                : BiÁn đãi khí hÃu 

CSHT  : C¢ sá h¿ tÅng 

CTCC                : Công trình công cáng 

ĐNB : Đông Nam Bá 

ĐTH  : Đô thá hóa 

HĐND : Hái đáng nhân dân 

HTKT  : H¿ tÅng kỹ thuÃt 

HTXH  : H¿ tÅng xã hái 

KCN      : Khu công nghiÉp 

KĐT  : Khu đô thá 

KĐTM  : Khu đô thá mãi 

KT-XH       : Kinh tÁ - xã hái 

NTM : Nông thôn mãi 

QHC              : Quy ho¿ch chung 

QHCT           : Quy ho¿ch chi tiÁt 

QHĐT                 : Quy ho¿ch đô thá 

QLDA      : QuÁn lý dā án 

QLNN        : QuÁn lý nhà n°ãc 
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1 

PHÀN Mä ĐÀU 

1. Tính c¿p thi¿t cÿa đÁ tài 

Từ cußi thÁ kỷ 16, quá trình t¿o dāng các điÅm c° trú làng ViÉt á Nam Bá bÅt 
đÅu từ khu vāc phía Đông vãi dÃu mßc quan trãng là khi NguyÇn Hÿu CÁnh đ°ÿc chúa 
NguyÇn cử vào thiÁt lÃp bá máy hành chính á Đáng Nai-Gia Đánh (1698) [4] vãi sā xuÃt 
hiÉn các đán điÃn căa triÃu đình và lan dÅn vÃ phía Tây. Sang thÁ kỷ 17, ng°ßi ViÉt á 
miÃn Trung di c° và khai thác, lÃp nghiÉp (gãi là l°u dân) xußng khu vāc Nam Bá (thuác 
đáa phÃn căa n°ãc Campuchia), sinh sßng cùng ng°ßi Hoa và ng°ßi Khmer [66]. Do 
chiÁn tranh liên miên, nhiÃu làng cã á vùng này tan rã, sau đó, mát sß làng đ°ÿc lÃp l¿i 
vào thÁ kỷ 18 cùng vãi sā hình thành căa nhiÃu làng mãi. ĐÁn giÿa thÁ kỷ 19, các vùng 
đÃt đã khai thác thành các khoÁnh c¢ bÁn và đ°ÿc triÃu đình công nhÃn là <mát làng=, 
bÃy giß là: Ãp1 và thôn.  

Dù đ°ÿc lÃp bái ng°ßi dân Trung Bá nh°ng làng nông thôn á Nam Bá có nhiÃu 
điÅm khác biÉt so vãi làng á BÅc Bá và làng á Trung Bá. ThÃm chí, á khu vāc Nam Bá, 
ta còn thÃy đ°ÿc sā khác biÉt vÃ tÃp quán c° trú, ho¿t đáng canh tác cũng nh° văn hóa 
và lßi sßng giÿa hai miÃn Đông và Tây. NÁu nh° á miÃn Tây Nam Bá (gám 13 tßnh 
thành) nằm á vùng ngÃp n°ãc căa đáng bằng sông Cửu Long (tąc sông Mê Kông) – 

đ°ÿc đặc tr°ng bái m¿ng l°ãi đ°ßng thăy kÁt nßi ráng lãn, bao gám kênh, sông và há, 
là n¢i sinh sßng căa cáng đáng ng°ßi ViÉt, ng°ßi Khmer và ng°ßi Chăm, nãi tiÁng vÃ 
sÁn xuÃt trái cây, rau và hÁi sÁn; thì á miÃn Đông Nam Bá (ĐNB) l¿i ít kênh r¿ch h¢n, 
thã nh°ỡng phù hÿp vãi cây công nghiÉp h¢n lúa n°ãc, nên hÉ thßng đ°ßng bá đ°ÿc 
phát triÅn m¿nh m¿, làm c¢ sá t¿o nên nhÿng cÃu trúc không gian làng hoàn chßnh. 

Đông Nam Bá (ĐNB) ngày nay là khu vāc bao gám 6 tßnh, thành phß là: thành 
phß Há Chí Minh, tßnh Tây Ninh, Bình Ph°ãc, Bình D°¢ng, Đáng Nai, Bà Ráa-Vũng 
Tàu, có diÉn tích tā nhiên khoÁng 23.605 km2, chiÁm 7,1% diÉn tích cÁ n°ãc vãi nhiÃu 
lÿi thÁ và nguán lāc, khu vāc ĐNB đ°ÿc coi là khu vāc phát triÅn kinh tÁ năng đáng vãi 
mąc tăng tr°áng cao. ĐNB là vùng có hÉ thßng đô thá, khu công nghiÉp và hÉ thßng 
giao thông h¿ tÅng kỹ thuÃt phát triÅn m¿nh, biÅu hiÉn cho đô thá hóa đã phát triÅn m¿nh 
cÁ vÃ chiÃu ráng và chiÃu sâu. 

Bên c¿nh đó, làng nông thôn á vùng ĐNB cũng đ°ÿc coi là mát trong nhÿng khu 
vāc còn l°u giÿ đ°ÿc bÃ dày văn hóa lách sử tiêu biÅu cho mát lßi sßng vùng miÃn đặc 
tr°ng thÅ hiÉn qua các giá trá vÃt thÅ và phi vÃt thÅ còn đ°ÿc l°u giÿ từ lúc mãi thành 
lÃp làng đÁn nay. RÃt nhiÃu các không gian làng nông thôn đ°ÿc hình thành và phát triÅn 
vãi cÃu trúc không gian kiÁn trúc cÁnh quan thích ąng cao vãi các điÃu kiÉn môi tr°ßng 
đáa lý cÁnh quan tā nhiên đặc thù.  

KhoÁng nhÿng năm 2010, ban quÁn lý di tích các tßnh thành vùng ĐNB đã lÃp đÃ 
án công nhÃn di tích, di sÁn trong đó có hÉ thßng các ngôi làng truyÃn thßng, làng nghÃ 

 

1
 làng, xóm nhå đ°ÿc lÃp nên á n¢i mãi khai kh¿n 
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và 14 làng cã. Cho đÁn nay, đÃ án trên vÁn ch°a đ°ÿc chính quyÃn phê duyÉt và ch°a 
có kÁ ho¿ch cā thÅ đßi vãi hÉ thßng các ngôi làng này, các ho¿t đáng bÁo tán và hß trÿ 
ho¿t đáng chß diÇn ra nhå lẻ t¿i các điÅm di tích đ°ÿc Bá Văn hóa công nhÃn. 

Trong danh sách kÁ trên, có thÅ kÅ ra mát sß các ngôi làng cã tiêu biÅu, có nhiÃu 
giá trá đ°ÿc biÁt đÁn trong khu vāc nh° Làng cã Lái Thiêu (Bình D°¢ng), làng cã Long 
ĐiÃn (Bà Ráa - Vũng Tàu), Phú Hái (Đáng Nai)... Đây là nhÿng ngôi làng cã còn l°u 
giÿ đ°ÿc nhiÃu giá trá kiÁn trúc cÁnh quan, di tích lách sử đáng chú ý tiêu biÅu cho đÁn 
hiÉn nay. NhiÃu trong sß các làng cã trên còn là nhÿng làng nghÃ và làng nghÃ truyÃn 
thßng nằm trong danh sách bÁo tán và phát triÅn căa đáa ph°¢ng. 

Tuy nhiên, cùng vãi nhÿng chuyÅn biÁn tích cāc vÃ đßi sßng xã hái, quá trình 
phát triÅn kinh tÁ và đô thá hóa m¿nh m¿ trong thßi gian vừa qua cũng gây nên nhÿng 
áp lāc chuyÅn đãi m¿nh m¿ đßi vãi không gian kiÁn trúc-cÁnh quan các ngôi làng nông 
thôn nói chung và đặc biÉt là vãi các ngôi làng cã thuác khu vāc ĐNB này. Có thÅ nhÃn 
thÃy tr°ãc hÁt viÉc quy ho¿ch nông thôn mãi thiÁu các đánh h°ãng c¢ sá vÃ bÁo tán kiÁn 
trúc cÁnh quan, các quy ho¿ch phát triÅn hÉ thßng giao thông và nâng cÃp má ráng c¢ 
sá h¿ tÅng theo kiÅu đô thá đÅ đáp ąng nhÿng đòi håi căa phát triÅn kinh tÁ đã phÅn nào 
làm phá vỡ các cÃu trúc tã chąc không gian kiÁn trúc cÁnh quan làng cã vùng ĐNB, làm 
mai mát mát sß các công trình di tích có giá trá. Đặc biÉt, nhÿng thay đãi vÃ nhu cÅu và 
lßi sßng căa c° dân hiÉn hÿu trong làng cã hiÉn nay dÁn đÁn hiÉn t°ÿng các công trình 
nhà kiÁn trúc đặc biÉt là công trình nhà cã có giá trá bá cÁi t¿o tā phát thiÁu sā quÁn lý 
và h°ãng dÁn chuyên môn đÅ thay vào bằng mát công trình xây mãi kiÅu đô thá. 

Qua thßi gian hình thành và phát triÅn hàng trăm năm, tuy đ°ÿc đánh giá là vÁn 
còn l°u giÿ đ°ÿc nhiÃu các giá trá vÃ không gian kiÁn trúc và lßi sßng truyÃn thßng làng 
cã vùng ĐNB, nh°ng thāc tÁ cho đÁn nay các giá trá đặc tr°ng này còn ch°a đ°ÿc khÁo 
sát đánh giá đÅy đă, cũng nh° còn thiÁu nhÿng nghiên cąu mát cách hÉ thßng vÃ Ánh 
h°áng căa sā chuyÅn đãi chính sách - kinh tÁ - xã hái - môi tr°ßng dÁn đÁn sā chuyÅn 
đãi không gian t¿i các chính các ngôi làng cã. NhÃn diÉn các giá trá vÃ không gian làng 
cã vùng ĐNB giàu di sÁn văn hóa và giá trá cáng đáng thích ąng vãi quá trình phát triÅn 
kinh tÁ, xã hái là điÃu chúng ta có thÅ đÁm bÁo rằng không gian làng cã tiÁp tāc là nguán 
di sÁn văn hóa và nguán cÁm hąng cho các thÁ hÉ mai sau, t¿o nên giá trá và °u thÁ nhÃn 
diÉn đặc tr°ng vÃ không gian, h°ãng đÁn các giá trá phát triÅn bÃn vÿng. 

Trong nghiên cąu ąng dāng kÁt quÁ nghiên cąu vào các đánh h°ãng tã chąc 
không gian kiÁn trúc, Làng Phú Hái đ°ÿc lāa chãn làm đáa điÅm nghiên cąu bái vá thÁ 
quan trãng - đ¿i diÉn cho hình Ánh mát ngôi làng vùng ĐNB, đ°ÿc công nhÃn và nghiên 
cąu tr°ãc đây cùng các làng cã giá trá á các vùng khác, đó là: làng cã Đ°ßng Lâm (miÃn 
BÅc), làng cã Ph°ãc Tích (miÃn Trung), làng cã Đông Hòa HiÉp (miÃn Tây Nam Bá). 
Bên c¿nh đó, do có vá trí cháu tác đáng m¿nh tr°ãc quá trình phát triÅn căa đáa ph°¢ng 
và căa vùng - các vÃn đÃ diÇn ra á làng Phú Hái cũng đã và s¿ diÇn ra á các làng cã vùng 
ĐNB, do đó, đ¿i diÉn cho khÁ năng thích ąng, chuyÅn đãi không gian làng cã.  
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Vì vÃy nghiên cąu đÃ tài <ChuyÃn đãi không gian ki¿n trúc làng cã vùng Đông 
Nam Bß= là cÅn thiÁt và cÃp bách trong quá trình đô thá hóa s¿ bá biÁn đãi làm mai mát 
các giá trá căa làng nông thôn vùng ĐNB, tąc là làm mÃt đi mát phÅn bÁn sÅc đã đ°ÿc 
gây dāng qua rÃt nhiÃu thÁ hÉ dân c° n¢i đây. Nghiên cąu vÃ sā chuyÅn đãi nhằm t¿o 
nên b°ãc tiÃn đÃ trong kÁ ho¿ch phát triÅn cũng nh° quy ho¿ch xây dāng nhằm duy trì 
tính liên tāc căa quá trình chuyÅn đãi không gian kiÁn trúc theo h°ãng chă đáng h¢n, 
đáp ąng đúng nhu cÅu phát triÅn song hành vãi bÁo vÉ di sÁn làng cã vùng ĐNB. 

2. Māc đích và māc tiêu nghiên cāu 

a. Mục đích 

- Nghiên cąu sā chuyÅn đãi không gian kiÁn trúc làng cã nhằm đánh h°ãng phát 
triÅn và bÁo tán không gian kiÁn trúc làng cã vùng ĐNB phù hÿp vãi quá trình phát triÅn 
kinh tÁ - xã hái hiÉn nay. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- NhÃn diÉn sā chuyÅn đãi không gian kiÁn trúc làng cã vùng ĐNB 

- ĐÃ xuÃt quan điÅm, đánh h°ãng tã chąc không gian kiÁn trúc làng cã vùng ĐNB. 

- ĐÃ xuÃt mô hình và giÁi pháp tã chąc không gian kiÁn trúc làng cã Phú Hái phù 
hÿp vãi điÃu kiÉn kinh tÁ - xã hái. 

3. Đßi t°ÿng và ph¿m vi nghiên cāu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

- Không gian kiÁn trúc làng cã vùng ĐNB. 

b. Phạm vi nghiên cứu  

Không gian: Giãi h¿n trong các tßnh thành thuác khu vāc ĐNB Thành phß Há 
Chí Minh, Bà Ráa Vũng Tàu, Bình D°¢ng, Bình Ph°ãc, Đáng Nai và Tây Ninh. 

Ph¿m vi tÃp trung vào 14 làng cã vùng Đông Nam Bá dāa trên danh sách các 
làng truyÃn thßng, làng cã do ban quÁn lý di tích các tßnh thành thuác khu vāc ĐNB 
tãng hÿp. 

TT TÊN LÀNG Và TRÍ XÀP H¾NG 
I  TÈNH ĐàNG NAI 

1 Làng cã Phú Hái Xã Phú Hái, huyÉn Nh¢n 
Tr¿ch 

Nông nghiÉp 

2 Làng cã HiÉp Ph°ãc  Xã HiÉp Ph°ãc, huyÉn Nh¢n 
Tr¿ch 

Nông nghiÉp 

3 Làng cã Tân TriÃu Xã Tân Bình, huyÉn Vĩnh 
Cửu 

Nông nghiÉp 

II  THÀNH PHÞ Hà CHÍ MINH 

1 Làng cã Bà ĐiÅm  HuyÉn Hóc Môn Nông nghiÉp 
2 Làng cã Phú Xuân HuyÉn Nhà Bè Nông nghiÉp 
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III  TÈNH TÂY NINH 

1 Làng cã Bình Tánh Xã An Tánh huyÉn TrÁng 
Bàng 

Làng truyÃn thßng 

2 Làng cã Gia Lác Xã An Tánh huyÉn TrÁng 
Bàng 

Làng truyÃn thßng 

IV  TÈNH BÌNH PH¯àC 

1 Làng Công Tra Lác ThiÉn HuyÉn Lác Ninh Làng thßi Pháp thuác 
V  TÈNH BÌNH D¯¡NG 

1 Làng cã Lái Thiêu HuyÉn Lái Thiêu Làng nghÃ làm heo đÃt 
2 Làng cã Dĩ An Thành phß Dĩ An  Làng nghÃ làm nhang 

VI  TÈNH BÀ RÊA - ViNG TÀU 

1 Làng cã Long ĐiÃn HuyÉn Long ĐiÃn Làng nghÃ đúc đáng 
2 Làng cã Tân Thành Xã Tân Ph°ãc và Ph°ãc Hòa, 

huyÉn Tân Thành 
Làng nghÃ chÁ tác đá 
truyÃn thßng 

3 Làng Th¿nh Mỹ Xã Ph°ãc Th¿nh, huyÉn ĐÃt 
Đå 

Làng truyÃn thßng 

4 Làng cã Long H°¢ng Thá xã Bà Ráa Làng truyÃn thßng 

  

Hình 0. 1. Bản đồ vị trí 14 làng cổ vùng Đông Nam Bộ - đối tượng khảo sát của luận án 

Thßi gian: Không gian làng cã giai đo¿n 1975 - 2023. 

Chãn đáa điÅm áp dāng thí điÅm là làng cã Phú Hái (huyÉn Nh¢n Tr¿ch, tßnh 
Đáng Nai).  

4. Ph°¢ng pháp nghiên cāu 

LuÃn án sử dāng các ph°¢ng pháp nghiên cąu sau:  
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• Phương pháp khảo cứu lịch sử: thu thÃp các t° liÉu lách sử vÃ nhiÃu lĩnh vāc 
(văn hoá, xã hái, kiÁn trúc, quy ho¿ch...) trong khu vāc nghiên cąu và các vùng lân cÃn 
nhằm khái quát đ°ÿc nhÿng giá trá cũ và xác đánh đ°ÿc nhÿng yÁu tß chuyÅn đãi trong 
quá trình phát triÅn làng cã vùng ĐNB. 

• Phương pháp điều tra, thu thập và đánh giá: thu thÃp tài liÉu, điÃu tra xã hái 
hãc, khÁo sát và nghiên cąu thāc tÁ vÃ lách sử kiÁn trúc, quy ho¿ch, hình thái hãc chuyÅn 
đãi và các vÃn đÃ liên quan. T¿i 14 làng cã, luÃn án đã khÁo sát hiÉn tr¿ng các nái dung: 
h¿ tÅng (giao thông: đ°ßng bá và đ°ßng thăy, cÃp điÉn, cÃp - thoát - xử lý n°ãc, thông 
tin liên l¿c); kiÁn trúc công cáng: kiÁn trúc truyÃn thßng và kiÁn trúc xây mãi; nhà á: 
nhà cã và nhà á xây mãi; không gian canh tác nông nghiÉp, không gian sÁn xuÃt tiÅu thă 
công nghiÉp; không gian thÅ dāc thÅ thao và không gian xanh: công viên và cÁnh quan 
tā nhiên. 

• Phương pháp phân tích, tổng hợp: Dāa trên các nghiên cąu đa ngành vÃ khu 
vāc Đông Nam Bá nói chung và t¿i các làng cã nói riêng, luÃn án đã tãng hÿp đ°ÿc các 
yÁu tß Ánh h°áng đÁn quá trình vÃn đáng, biÁn đãi căa không gian kiÁn trúc làng cã 
vùng ĐNB. Đây s¿ là c¢ sá đÅ xác đánh đ°ÿc xu h°ãng chuyÅn đãi căa không gian kiÁn 
trúc làng cã vùng ĐNB, cũng nh° đ°a ra nhÿng dā báo thay đãi trong t°¢ng lai.  

• Phương pháp so sánh: Sử dāng sß liÉu, tính chÃt căa các tr°ßng hÿp t°¢ng tā 
á nhÿng khu vāc khác trên toàn ViÉt Nam (ví dā nh° làng cã vùng đáng bằng BÅc Bá&) 
đÅ phân tích không gian truyÃn thßng, sā chuyÅn đãi lên đßi t°ÿng đang xem xét.  

• Phương pháp chồng lớp bản đồ: đây là mát ph°¢ng pháp trình bày trāc quan 
dāa trên viÉc tách lãp các thành phÅn cÃu trúc căa làng cã và thÅ hiÉn rõ nét quá trình 
chuyÅn hoá không gian kiÁn trúc cÁnh quan qua các giai đo¿n phát triÅn. Các lãp bÁn đá 
thÅ hiÉn mÃt đá xây dāng thay đãi qua các giai đo¿n phát triÅn căa 14 làng cã, từ đó, 
nhÃn diÉn đ°ÿc xu h°ãng phát triÅn vÃ mặt không gian căa các làng cã vùng ĐNB.  

• Phương pháp mô hình hóa: Tãng hÿp và khái quát đ°ÿc các hình thái cÃu trúc 
làng cã vùng Đông Nam Bá đÅ từ đó nhÃn diÉn đ°ÿc đặc điÅm và các giá trá đặc tr°ng 
vÃ mặt không gian từ giai đo¿n thành lÃp đÁn thāc tr¿ng hiÉn nay. Ph°¢ng pháp này tiÁp 
tāc đ°ÿc sử dāng á phÅn đánh h°ãng tã chąc không gian kiÁn trúc làng cã vùng ĐNB.  

• Phương pháp chuyên gia: trāc tiÁp lÃy ý kiÁn căa các chuyên gia trong các lĩnh 
vāc, các ngành liên quan, cā thÅ là ban quÁn lý quy ho¿ch xây dāng, ban quÁn lý di tích 
lách sử, thông qua hình thąc phång vÃn trāc tiÁp. Các kÁt quÁ căa ph°¢ng pháp chuyên 
gia s¿ đ°ÿc tãng hÿp, phân tích, bã sung và làm dÁn chąng, luÃn cą trong các phÅn căa 
luÃn án. 

* Phương pháp dự báo: quá trình chuyÅn đãi không gian kiÁn trúc các làng cã 
s¿ tiÁp tāc diÇn ra trong t°¢ng lai do các nguyên nhân khách quan (điÃu kiÉn tā nhiên, 
xu h°ãng toàn cÅu hóa&) và chă quan: chính sách (quy ho¿ch vùng, mô hình kinh tÁ, 
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dā án trãng điÅm&). Ph°¢ng pháp dā báo s¿ giúp các đánh h°ãng phát triÅn không gian 
kiÁn trúc làng cã vùng ĐNB bám sát vãi thāc tÁ phát triÅn kinh tÁ - xã hái căa khu vāc. 

5. Nßi dung nghiên cāu 

1. Làm rõ các khái niÉm, đánh nghĩa liên quan đÁn không gian kiÁn trúc làng cã, 
nghiên cąu, đánh giá thāc tr¿ng KGKT làng cã ĐNB  

2. NhÃn diÉn quá trình chuyÅn đãi & các giá trá: CÃu trúc, KG cÁnh quan làng cã 
và công trình kiÁn trúc dāa trên hÉ thßng tiêu chí lāa chãn làng cã, nghiên cąu quá trình 
chuyÅn đãi kÁt hÿp vãi kÁt quÁ khÁo sát thāc tÁ  

3. Phân lo¿i, chãn mÁu tiêu biÅu và tiÁn hành đánh giá giá trá không gian kiÁn 
trúc, đÃ xuÃt các tiêu chí nhÃn diÉn mąc đá chuyÅn đãi  

4. Đánh h°ãng tã chąc không gian kiÁn trúc làng cã phāc vā phát triÅn kinh tÁ - 
văn hóa - xã hái đßi vãi từng thÅ lo¿i làng đ°ÿc đánh giá và phân lo¿i.  

5. Ąng dāng kÁt quÁ nghiên cąu thí điÅm tr°ßng hÿp làng Phú Hái. 

6. ĐÃ xuÃt các giÁi pháp quÁn lý căa các bên có liên quan. 

6. Ý nghĩa khoa hÍc và thực tiÅn 

a. Ý nghĩa khoa học 

- Bã sung vào hÉ thßng lý luÃn đÅ đánh giá thāc tr¿ng KGKT làng cã ĐNB trên c¢ 
sá các quy luÃt chuyÅn đãi KGKT làng cã trong quá trình phát triÅn kinh tÁ - xã hái. 

- KÁt quÁ nghiên cąu đ°ÿc sử dāng trong các c¢ sá đào t¿o và giáo dāc vÃ kiÁn trúc 
xây dāng trong lĩnh vāc xây dāng nông thôn. 

b. Ý nghĩa thực tiễn 

- KÁt quÁ nghiên cąu là tài liÉu hß trÿ cho các c¢ quan quÁn lý từ trung °¢ng đÁn đáa 
ph°¢ng, các tã chąc... trong xây dāng và kiÁn t¿o các c¢ chÁ, chính sách, quy chÁ vÃ 
phát triÅn các làng cã thuác ĐNB trong điÃu kiÉn kinh tÁ xã hái hiÉn nay.  

- T¿o điÃu kiÉn cho cáng đáng hiÅu biÁt đ°ÿc sā chuyÅn đãi giá trá kiÁn trúc 
làng xã đÅ từ đó có nhÿng ąng xử phù hÿp trong kÁ ho¿ch phát triÅn trong t°¢ng 
lai. 

7. Nhāng đóng góp mái cÿa lu¿n án 

1. HÉ thßng lý luÃn vÃ làng cã ĐNB, xác đánh các giá trá không gian kiÁn trúc làng 
cã vùng ĐNB. 

2. NhÃn diÉn sā chuyÅn đãi căa không gian kiÁn trúc làng cã vùng ĐNB trong quá 
trình phát triÅn kinh tÁ xã hái căa vùng Đông Nam Bá. 

3. Xây dāng hÉ tiêu chí xác đánh mąc đá chuyÅn đãi căa các làng cã vùng Đông 
Nam Bá. 
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4. Đánh h°ãng tã chąc không gian kiÁn trúc đßi vãi từng thÅ lo¿i làng cã đ°ÿc đánh 
giá và phân lo¿i  

5. ĐÃ xuÃt mô hình và giÁi pháp tã chąc không gian kiÁn trúc làng cã Phú Hái phù 
hÿp vãi điÃu kiÉn kinh tÁ - xã hái. 

8. C¿u trúc lu¿n án 

LuÃn án gám 3 phÅn: PhÅn má đÅu, phÅn Nái dung, phÅn KÁt luÃn và KiÁn nghá. 
PhÅn Nái dung đ°ÿc trình bày theo ba ch°¢ng:  

- Ch°¢ng 1: Tãng quan không gian kiÁn trúc làng cã vùng Đông Nam Bá  
- Ch°¢ng 2: c¢ sá khoa hãc đÅ nhÃn diÉn quá trình chuyÅn đãi không gian làng cã 

vùng Đông Nam Bá 
- Ch°¢ng 3: nhÃn diÉn, đánh giá xu h°ãng chuyÅn đãi và đánh h°ãng phát triÅn 

không gian kiÁn trúc làng cã vùng Đông Nam Bá. 

PhÅn kÁt luÃn và kiÁn nghá 

Tài liÉu tham khÁo và các Phā lāc. 

9. Mßt sß thu¿t ngā sÿ dāng trong lu¿n án 

- Làng: Theo Từ điÅn TiÁng ViÉt Làng= là danh từ (theo tiÁng Nôm) dùng đÅ chß 
đ¢n vá tā c° nhå nhÃt nh°ng chặt ch¿ và hoàn thiÉn nhÃt căa ng°ßi ViÉt. Trong buãi đÅu 
đ°ÿc gãi là các Kẻ, Ch¿, ChiÃng căa ng°ßi ViÉt cã, vÃ sau đ°ÿc gãi là Làng, còn á khu 
vāc miÃn núi đ°ÿc gãi là BÁn, M°ßng, Buôn, Plei, Plum, Đê,&[30] Khái niÉm làng 
dùng đÅ chß mát khu đánh c° truyÃn thßng đã có ng°ßi á qua nhiÃu thÁ hÉ hoặc nhiÃu 
thÁ kỷ. Nhÿng ngôi làng này đ°ÿc đặc tr°ng bái di sÁn văn hóa đác đáo, tÃp quán truyÃn 
thßng và đặc điÅm kiÁn trúc phÁn ánh lách sử, giá trá và tín ng°ỡng đáa ph°¢ng. Làng có 
bá máy quÁn lý tąc hái đáng kỳ māc (từ 1921 trá đi là hái đáng tác biÅu) [73]. Làng là 

đ¢n vá tā c° truyÃn thßng căa ng°ßi nông dân ViÉt. <Làng= mang tính chÃt truyÃn thßng, 
đ°ÿc sử dāng đÅ biÅu thá tình cÁm, cÅn phân biÉt vãi khái niÉm "xã=, "thôn= mang ý 
nghĩa vÃ mặt hành chính, th°ßng đ°ÿc sử dāng trên văn bÁn pháp luÃt. à khu vāc Nam 
Bá, làng còn có tên gãi là <Ãp=- đÅ chß nhÿng làng mãi khai kh¿n có quy mô nhå. 

- Làng cã: VÃ thuÃt ngÿ <làng cã=, cho đÁn nay, á ViÉt Nam ch°a có mát khái 
niÉm mang tính pháp lý á tÅm qußc gia cho thuÃt ngÿ. Do vÃy, đÅ xác đánh đ°ÿc các xác 
đánh đ°ÿc đßi t°ÿng nghiên cąu, luÃn án tham khÁo hai khái niÉm đã có nh° sau:  

Theo Nghá quyÁt Sß: 24/2013/NQ-HĐND căa thành phß Hà Nái <Tiêu chí về 
làng cổ là được hình thành từ 300 năm trở lên, có tên thường gọi và tên Nôm và giữ 
được kiến trúc cơ bản như: Cảnh quan môi trường, cây cổ thụ, cổng làng, giếng làng, 
đường làng, ngõ xóm, các di tích lịch sử văn hóa, nhà cổ có giá trị…= [16]  

Dāa trên các đặc điÅm căa nhÿng ngôi làng cã đ°ÿc UNESCO công nhÃn là di 
sÁn thÁ giãi, làng cã là nhÿng ngôi làng có niên đ¿i hình thành lâu đßi, có ý nghĩa văn 
hóa và lách sử nãi bÃt. Nhÿng ngôi làng này đ°ÿc công nhÃn vÃ di sÁn văn hóa đác đáo, 
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tÃp quán truyÃn thßng và đặc điÅm kiÁn trúc phÁn ánh lách sử, giá trá và tín ng°ỡng đáa 
ph°¢ng. à ViÉt Nam, làng cã Đ°ßng Lâm đã đ°ÿc UNESCO công nhÃn là di sÁn văn 
hóa. Đ°ßng Lâm là mát ngôi làng cã đ°ÿc bÁo tán tßt có niên đ¿i từ thÁ kỷ 17. Ngôi 
làng nãi tiÁng vãi kiÁn trúc truyÃn thßng, nhÿng con đ°ßng hẹp và bÅu không khí yên 
bình. Đây cũng là n¢i có nhiÃu đÃn chùa phÁn ánh lách sử, giá trá và tín ng°ỡng đáa 
ph°¢ng. 

Khi khÁo sát 14 làng cã do Ban quÁn lý di tích các tßnh thành vùng ĐNB thßng 
kê và đÃ xuÃt công nhÃn là di sÁn, tác giÁ nhÃn thÃy đây là các ngôi làng có quá trình 
hình thành từ lâu đßi, hÉ thßng các giá trá đặc tr°ng còn đ°ÿc gìn giÿ và truyÃn l¿i c¢ 
bÁn còn nguyên bÁn cho đÁn hiÉn nay. 

- Làng cã vùng Đông Nam Bß: Do lách sử hình thành khu vāc c° trú căa ng°ßi 
ViÉt á vùng ĐNB có niên đ¿i xa nhÃt là 400 năm từ các đÿt di c° từ phía BÅc, thÃm chí, 
có nhÿng làng mãi đ°ÿc hình thành ch°a đÁn 100 năm vãi māc đích khai thác tài nguyên 
và canh tác. Bái vÃy, thuÃt ngÿ <làng cã= đ°ÿc sử dāng trong luÃn án chß các làng có 
niên đ¿i thành lÃp lâu đßi nhÃt so vãi khu vāc ĐNB, không nằm trong các khu vāc đô 
thá và đ°ÿc tãng hÿp á các văn bÁn chính thąc.  

Vãi các đặc tr°ng ho¿t đáng kinh tÁ Nam Bá, rÃt nhiÃu làng truyÃn thßng trong 
sß này còn là các làng nghÃ và làng nghÃ truyÃn thßng vãi các nghÃ tiÅu thă công nghiÉp 
đ°ÿc l°u truyÃn qua các thÁ hÉ phāc vā thiÁt thāc cho cuác sßng tr°ãc đây và đ°¢ng đ¿i 
hiÉn nay. 

- Không gian ki¿n trúc: Là tÃt cÁ các thành phÅn vÃt thÅ và phi vÃt thÅ t¿o nên 
môi tr°ßng sßng trong làng xã hay đô thá (nh° nhà á, công trình công cáng, đ°ßng xá, 
con ng°ßi và các quan hÉ kinh tÁ, xã hái &), chúng có mßi liên quan chặt ch¿ vãi nhau 
trong hÉ thßng và đ°ÿc nhìn nhÃn trên góc đá toàn thÅ h¢n là nhÿng nghiên cąu cho chi 
tiÁt căa từng thành phÅn riêng biÉt. Các thành phÅn vÃt thÅ liên kÁt vãi nhau trong hÉ 
thßng đ°ÿc gãi là <không gian kiÁn trúc=. [9] 

- Không gian ki¿n trúc làng cã: đ°ÿc hình thành dāa trên nÃn cÁnh quan tā 
nhiên, các c° dân khai thác các yÁu tß tā nhiên và t¿o lÃp nên không gian c° trú, không 
gian kinh tÁ (chă yÁu là nông nghiÉp và thă công) và không gian sinh ho¿t cáng đáng. 
Không gian kiÁn trúc làng cã ĐNB bao gám các yÁu tß: cÃu trúc (m¿ng l°ãi đ°ßng, cách 
phân lô), không gian (đÃt trßng, đÃt sÁn xuÃt, không gian c° trú) và các lo¿i hình kiÁn 
trúc. 

- ChuyÃn đãi không gian ki¿n trúc làng cã: đÃ cÃp đÁn quá trình vÃn đáng, biÁn 
đãi không gian kiÁn trúc căa làng cã qua các giai đo¿n thay đãi vÃ chính trá, kinh tÁ, xã 
hái và môi tr°ßng.  

ChuyÅn đãi không gian kiÁn trúc làng cã vùng ĐNB đ°ÿc hiÅu và áp dāng trong 
luÃn án là sā thay đãi căa cÃu trúc, không gian và công trình kiÁn trúc qua các giai đo¿n 
chuyÅn tiÁp hay tiÁp nßi: thay đãi vÃ quy mô (má ráng, thu hẹp, biÁn mÃt), thay đãi vÃ 
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tính chÃt (chąc năng, đặc điÅm) và thay đãi vÃ giá trá (nghÉ thuÃt, kỹ thuÃt). VÃ bÁn chÃt, 
sā chuyÅn đãi không gian kiÁn trúc làng cã là mát tiÁn trình tÃt yÁu nhằm thích ąng vãi 
sā đãi thay căa tình hình quÁn lý (chính sách, quy đánh pháp lý, quy ho¿ch&), căa đánh 
h°ãng phát triÅn kinh tÁ - xã hái - văn hóa, căa nhu cÅu đßi sßng đ°¢ng đ¿i. Tính thích 
ąng căa các làng cã thÅ hiÉn á ba khía c¿nh: thích ąng vãi bßi cÁnh chính trá - kinh tÁ - 
xã hái, giÿ gìn đ°ÿc giá trá đặc tr°ng và t¿o ra đ°ÿc không gian sßng phù hÿp. 

Nhìn chung, viÉc chuyÅn đãi không gian kiÁn trúc làng cã bao gám sā cân bằng 
giÿa viÉc bÁo tán các đặc điÅm và giá trá truyÃn thßng vãi viÉc điÃu chßnh ngôi làng đÅ 
đáp ąng nhu cÅu căa cuác sßng hiÉn đ¿i. Bằng cách tiÁp cÃn này, chúng ta có thÅ đÁm 
bÁo rằng các ngôi làng cã vÁn là nguán di sÁn văn hóa và nguán cÁm hąng, đáng thßi 
mang đÁn mát cáng đáng bÃn vÿng và sôi đáng cho c° dân á đó. 
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S¡ Đà NGHIÊN CĄU CĂA LUÂN ÁN  
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CH¯¡NG 1. TâNG QUAN VÀ KHÔNG GIAN KI¾N TRÚC LÀNG Câ 
VÙNG ĐÔNG NAM BÞ 

 

1.1. Tãng quan hình thành và phát triÃn làng cã vùng Đông Nam Bß 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

ĐNB bao gám thành phß Há Chí Minh và các tßnh Bình D°¢ng, Bình Ph°ãc, 
Tây Ninh, Đáng Nai và Bà Ráa Vũng Tàu. Vùng ĐNB có diÉn tích vào lo¿i nhå so vãi 
các vùng khác (23.554,6 km2, bằng 7,1% diÉn tích cÁ n°ãc). [17] 

ĐNB là vùng đÃt mãi trong lách sử phát triÅn căa đÃt n°ãc. Trong thßi kỳ tiÃn 
thuác đáa, khu vāc đáng bằng sông Cửu Long đ°ÿc mÉnh danh là "Đáng bằng sông Cửu 
Long" và là n¢i sinh sßng căa mát sß v°¢ng qußc hùng m¿nh, bao gám ĐÁ qußc Khmer, 
V°¢ng qußc Champa và V°¢ng qußc Phù Nam. Nhÿng v°¢ng qußc này đ°ÿc biÁt đÁn 
vãi nÃn nông nghiÉp tiên tiÁn, cho phép hã tráng lúa và các lo¿i cây tráng khác á vùng 
đáng bằng màu mỡ. [30] [17] 

Từ TP. HCM, qua cÅu Đáng Nai, vÃ phía trái h°ãng thành phß Biên Hòa á giÿa 
sông Đáng Nai là Cù Lao Phß lách sử ráng lãn vãi nhiÃu cây xanh. Đây là n¢i đánh c° 
đÅu tiên tr°ãc cÁ Saigon-Chÿ Lãn nhiÃu năm. T¿i đây vÁn còn MiÁu Quan ĐÁ hay gãi là 
chùa Ông thß Quan Văn Tr°ßng (Quan Công) căa ng°ßi Hoa, là ngôi miÁu cã nhÃt Nam 
bá xây dāng vào năm 1684, đ°ÿc trùng tu nhiÃu lÅn trong đÅu thÁ kỷ 19 bái Tránh Hái, 
Tránh Khánh và Tránh Hoài Đąc. [22]  

VÃ phía Nam n°ãc ViÉt lúc đó, Cù lao Phß là trung tâm phát triÅn th°¢ng m¿i, 
kinh tÁ á vùng Đáng Nai trong lúc Saigon, BÁn Nghé, Chÿ Lãn (gãi là Gia Đánh sau 
này) chß là rừng rÃm. 

Trong thßi kỳ thuác đáa, khu vāc đáng bằng sông Cửu Long trá thành tâm điÅm 
bành tr°ãng căa thāc dân Pháp. Ng°ßi Pháp đã thành lÃp mát sß đán điÃn nông nghiÉp 
và khu đánh c° trong khu vāc, dÁn đÁn viÉc nhiÃu cáng đáng đáa ph°¢ng phÁi di dßi và 
khai thác tài nguyên đáa ph°¢ng. 

Trong ChiÁn tranh ViÉt Nam, khu vāc Đáng bằng sông Cửu Long đã trá thành 
mát chiÁn tr°ßng lãn, vãi cÁ ViÉt Cáng và Quân đái miÃn Nam ViÉt Nam tham gia vào 
các trÃn chiÁn khßc liÉt trong khu vāc. Khu vāc này cũng bá Mỹ ném bom nặng nÃ, dÁn 
đÁn thiÉt h¿i đáng kÅ vÃ c¢ sá h¿ tÅng và khiÁn nhiÃu cáng đáng đáa ph°¢ng phÁi di dßi. 

Ngày nay, khu vāc Đáng bằng sông Cửu Long là trung tâm kinh tÁ và nông 
nghiÉp lãn á ViÉt Nam, vãi dân sß h¢n 18 triÉu ng°ßi. Khu vāc này đ°ÿc biÁt đÁn vãi 
sÁn xuÃt lúa g¿o cũng nh° sÁn xuÃt các lo¿i cây tráng khác nh° mía, trái cây và rau quÁ. 
Khu vāc này cũng là n¢i tÃp trung nhiÃu ngành công nghiÉp chính, bao gám dÉt may, 
điÉn tử và chÁ biÁn thāc ph¿m. 
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Vùng Đông Nam Bá có khí hÃu nhiÉt đãi gió mùa, đặc tr°ng bái nhiÉt đá cao, đá 
¿m cao và l°ÿng m°a lãn. Vùng này nằm trên đ°ßng đi căa gió mùa Tây Nam, mang 
theo m°a và gió m¿nh từ Ân Đá D°¢ng trong khoÁng thßi gian từ tháng 5 đÁn tháng 9. 
Gió mùa đông bÅc mang l¿i điÃu kiÉn khô h¢n, thãi từ tháng 11 đÁn tháng 3. 

Khí hÃu vùng đáng bằng sông Cửu Long cháu Ánh h°áng nặng nÃ căa sông Mê 
Kông, n¢i cung cÃp n°ãc t°ãi tiêu, giao thông nh°ng cũng góp phÅn gây lũ lāt trong 
mùa m°a. Khu vāc này cũng th°ßng xuyên hąng cháu bão cuáng phong và bão nhiÉt 
đãi, có thÅ gây thiÉt h¿i đáng kÅ cho c¢ sá h¿ tÅng và nông nghiÉp. 

NhiÉt đá và đá ¿m cao trong khu vāc t¿o điÃu kiÉn lý t°áng cho sā phát triÅn căa 
lúa g¿o và các lo¿i cây tráng khác, nh°ng chúng cũng gây ra nguy c¢ sąc khåe đáng kÅ 
cho cáng đáng đáa ph°¢ng. Đá ¿m cao có thÅ dÁn đÁn sā phát triÅn căa mußi, có thÅ 
truyÃn các bÉnh nh° sßt rét và sßt xuÃt huyÁt. NhiÉt đá cao cũng có thÅ góp phÅn làm 
lây lan các bÉnh lây truyÃn qua đ°ßng n°ãc, chẳng h¿n nh° bÉnh tÁ và sßt th°¢ng 
hàn.[21]  

Trong nhÿng năm gÅn đây, khu vāc Đáng bằng sông Cửu Long phÁi đßi mặt vãi 
áp lāc ngày càng lãn từ biÁn đãi khí hÃu, dÁn đÁn māc n°ãc biÅn dâng, xâm nhÃp mặn, 
h¿n hán, lũ lāt th°ßng xuyên và gay gÅt h¢n. Nhÿng thách thąc này đang gây căng thẳng 
đáng kÅ cho sÁn xuÃt nông nghiÉp và tài nguyên n°ãc căa khu vāc, đáng thßi cũng góp 
phÅn khiÁn cáng đáng đáa ph°¢ng phÁi di dßi. 

 

 

Hình 1. 1: Vùng Đông Nam Bộ trong An Nam 
Đại Quốc Họa Đồ (nguồn: [50]) 

 

Hình 1. 2: Bản đồ tỉnh Gia Định năm 
1865 (nguồn: [70]) 

Vùng Đông Nam Bá có đặc điÅm đáa hình bằng phẳng, thÃp trũng, đá cao hiÁm 
khi v°ÿt quá 10 mét so vãi māc n°ãc biÅn. Khu vāc này bá chi phßi bái m¿ng l°ãi sông, 
kênh và há nßi liÃn nhau, đ°ÿc cÃp n°ãc từ sông Mê Kông và các nhánh căa nó. 

Đáa hình bằng phẳng và l°ÿng n°ãc dái dào trong khu vāc đã khiÁn n¢i đây trá 
thành đáa điÅm lý t°áng đÅ tráng lúa, đây là ho¿t đáng nông nghiÉp chính trong khu vāc. 
ĐÃt đai màu mỡ căa khu vāc, giàu phù sa do sông Mê Kông bái đÅp, cũng hß trÿ sā phát 
triÅn căa các lo¿i cây tráng khác nh° mía, trái cây và rau quÁ. 
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Tuy nhiên, đáa hình bằng phẳng, gÅn biÅn cũng khiÁn khu vāc này dÇ bá lũ lāt, 
xâm nhÃp mặn, đặc biÉt vào mùa m°a khi sông Mê Kông và các phā l°u tràn bß. Khu 
vāc này cũng dÇ bá xói mòn bß biÅn, tình tr¿ng này càng trá nên trÅm trãng h¢n do tác 
đáng căa n°ãc dâng do bão và māc n°ãc biÅn dâng. 

Trong lách sử, đáa hình bằng phẳng và l°ÿng n°ãc dái dào trong khu vāc cũng 
khiÁn n¢i đây trá thành mát trung tâm giao thông quan trãng, vãi m¿ng l°ãi kênh r¿ch 
và sông ngòi nßi liÃn các làng cã trong khu vāc.& 

1.1.2. Đặc điểm dân cư 

Nông thôn vùng ĐNB vãi lách sử hình thành lâu đßi, sā đa d¿ng vÃ thành phÅn, 
nguán gßc dân c° đã hái tā, kÁt tinh phong phú nhÿng ho¿t đáng văn hoá - xã hái - kinh 
tÁ. N¢i đây có khoÁng 36 tác ng°ßi cáng c°, đoàn kÁt, t°¢ng trÿ lÁn nhau. Ng°ßi ViÉt 
chiÁm đa sß, dân tác bÁn đáa là ng°ßi Ch¢ro, M¿, S’tiêng, K¢ho... Các cáng đáng dân 
c° đÁn mÁnh đÃt này vào nhiÃu thßi kỳ khác nhau trong lách sử. Hã chung sßng hòa 
thuÃn n¢i vùng đÃt mãi, tôn trãng và gìn giÿ nhÿng nét văn hóa riêng căa nhau. Mßi dân 
tác vãi nhÿng sÅc thái văn hóa, tÃp quán c° trú, ph°¢ng thąc sÁn xuÃt riêng góp phÅn 
vào làm phong phú, đa d¿ng thêm bÁn sÅc làng xã ĐNB. Đặc điÅm dÇ nhÃn thÃy á cáng 
đáng các dân tác á ĐNB là ngoài ng°ßi ViÉt sßng hÅu hÁt các đáa bàn, thì các dân tác 
khác sßng á nhÿng vùng có đáa bàn t°¢ng đáng vãi quê h°¢ng bÁn xą căa hã. Có thÅ 
thÃy ng°ßi Hoa Nùng, ng°ßi Tày, Thái& chãn vùng cao đÅ canh tác rÁy, làm n¢i an c° 
và đa sß sßng riêng biÉt theo từng tác ng°ßi [21].  

TrÁi qua quá trình lách sử, nhiÃu lãp dân c° từ đáng bằng BÅc Bá, từ các tßnh 
duyên hÁi miÃn Trung đÁn đây lÃp làng xóm, khai thác đÃt đai, phát triÅn nông nghiÉp, 
xây dāng nên cánh đáng lúa. Từ nhÿng làng xóm căa vùng đáng lúa đi đÁn sinh sßng á 
nhÿng vùng đô thá, tr°ãc hÁt là vùng đô thá Sài Gòn - Chÿ Lãn, miÃn đái núi, ĐNB&  
Dân sß trong vùng cũng rÃt đa d¿ng, có sā pha trán giÿa ng°ßi dân tác ViÉt Nam cũng 
nh° các dân tác thiÅu sß nh° Khmer, Chăm và Hoa. Nhÿng cáng đáng này có nÃn văn 
hóa, ngôn ngÿ và truyÃn thßng riêng biÉt, là mát phÅn quan trãng trong di sÁn và bÁn 
sÅc căa khu vāc. 

Các nghÃ thă công truyÃn thßng á ĐNB có lách sử hình thành khá lâu đßi và nãi 
tiÁng mát thßi nh° nghÃ gßm, nghÃ ch¿m khÅc đá, nghÃ mác, nghÃ chÁ biÁn đ°ßng, nghÃ 
làm bánh, làm mÅm, làm bún, làm trà, nghÃ đúc gang, nghÃ chÁ biÁn cau, nghÃ đan lát& 
[21] Tuy nhiên, đÁn nay các nghÃ thă công truyÃn thßng trên hÅu nh° đã bá mai mát, 
không tÃp trung, hiÉu quÁ kinh tÁ không cao. Mát sß nghÃ thă công còn sót l¿i đ°ÿc 
ng°ßi dân duy trì chß mang tính cá thÅ. Các nghÃ truyÃn thßng hÅu nh° đã không còn vì 
nhiÃu lý do nh°: giá trá kinh tÁ không cao, thu nhÃp thÃp, Ánh h°áng môi tr°ßng phÁi di 
dßi n¢i sÁn xuÃt& 
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1.1.3. Đặc điểm phân bố làng cổ vùng ĐNB 

Các dân tác bÁn đáa vùng ĐNB tr°ãc kia c° trú theo các bòn, sóc. Ng°ßi Ch¢ro 
gãi làng làng là palây, đublây; ng°ßi M¿ gãi là bòn; ng°ßi Stiêng gãi là sóc, bòn, bù; 
ng°ßi Kh¢me gãi là phum, sóc& Mßi làng gám nhiÃu gia đình, dòng hã hoặc vào tác 
hã tÃp trung l¿i. Ranh giãi làng không rõ rÉt, gám vài nhà sàn dài (sau này là vài chāc 
nhà sàn nhå) á cùng mát đáa điÅm c° trú. [28] 

Văn hóa căa các dân tác bÁn đáa Ch¢ ro, M¿ Stiêng, C¢ ho nãi lên vãi các đặc 
tr°ng căa các dân tác có nguán gßc nông nghiÉp, sßng gÅn bó vãi rừng, còn lÉ thuác vào 
thiên nhiên, đßi sßng còn ch°a cao. Kinh tÁ nông nghiÉp theo kiÅu du canh du c°. Nhà á 
tiêu biÅu căa dân tác bÁn đáa ĐNB là nhà sàn, rÃt thích hÿp vãi hoàn cÁnh căa vùng rừng 
núi, tránh đ°ÿc thú dÿ làm h¿i đÁn con ng°ßi. [28] 

Các làng cã ng°ßi ViÉt vùng ĐNB đ°ÿc hình thành trong quá trình di c° từ phía 
BÅc xußng phía Nam căa ng°ßi dân xą Ngũ QuÁng: QuÁng Bình, QuÁng Trá, QuÁng 
Ngãi, QuÁng Nam và QuÁng Đąc (Thừa thiên HuÁ). Đ°ßng đi di dân bằng đ°ßng bá và 
đ°ßng thuỷ trong t°¢ng quan vãi 3 n¢i là Gia Đánh, Biên hoà, Bà Ráa (Mô Xoài). Sā 
hình thành các làng cã ĐNB do quá trình ng°ßi dân Ngũ QuÁng di chuyÅn theo đ°ßng 
biÅn từ từ xußng phía Nam, đÁn đâu có đÃt đai màu mỡ thì hã dừng l¿i lÃp thành nhÿng 
làng cã tiÁn dÅn từ biÅn lên th°ÿng nguán các con sông. 

Ng°ÿc dòng lách sử, từ cuác hôn nhân giÿa công chúa Ngãc V¿n và vua Chân 
L¿p Chey Chetta II, vào năm 1660, thì ng°ßi ViÉt đã từ miÃn Trung, miÃn BÅc tiÁn hành 
di dân vào kh¿n hoang vùng đÃt ph°¢ng Nam, khi đó còn hoang vu [39]. Sử sách ghi 
nhÃn Đáng Môn - Nh¢n Tr¿ch là quê căa bà Bùi Thá LÁm, phu nhân Tãng trÃn Hà Tiên 
M¿c Cửu, mẹ đẻ M¿c Thiên (1706-1780) [24]. ĐiÃu đó chąng tå khoÁng cußi thÁ kỷ 17 
vùng Đáng Môn đã có các làng xóm ng°ßi ViÉt làm ăn, sinh sßng. 

Ngay từ ngày đÅu khai phá đÃt Đáng Nai, ng°ßi ViÉt đã đánh c° n¢i nhÿng vùng 
kênh r¿ch ven sông hoặc cù lao nh°: Bàn Lân, Cù Lao Phß, BÁn Gß, BÁn Cá, Cù Lao 
Rùa, Tân TriÃu, Cù Lao Tân Chánh, r¿ch Lá Buông (sau này mãi đÁn Sài Gòn thuác 
huyÉn Tân Bình) &. [26] Có l¿ xuÃt phát từ ý nghĩ quan trãng đó mà từ lâu, ng°ßi ViÉt 
á vùng ĐNB đã tã chąc nhÿng dáp lÇ hái đua ghe, đua thuyÃn trên sông - mát nét văn 
hóa sông n°ãc đ°ÿc duy trì đÁn tÃn ngày nay. 

Bảng 1. 1: Thống kê số lượng đình làng/ làng trên địa bàn ĐNB (nguồn: tác giả tổng hợp) 
[50] [22] 

STT TÉnh/Thành phß Sß l°ÿng đình làng/làng Niên đ¿i 
1 TP. Há Chí Minh 297 đình 1679-1820 

2 
Đáng Nai  141 đình 

Từ 1802 
TP Biên Hòa 33  

3 Bình D°¢ng 112 đình Từ 1820 

4 Tßnh Bà Ráa - Vũng Tàu 39 đình 1788-1889 
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Tßnh Bà Ráa 36 đình 

TP Vũng tàu 3 đình 

5 
Tây Ninh 70 thôn/làng 

1859-1954 
HuyÉn Tràng BÁng 8 đình 

6 Binh Ph°ãc 6 đình thÅn 1850-1962 

Theo thßng kê nh° á bÁng trên, có thÅ °ãc l°ÿng có khoÁng 700 thôn, làng đã 
đ°ÿc thành lÃp vào giai đo¿n từ tr°ãc năm 1975. Sß l°ÿng làng tÃp trung lãn nhÃt á 
vùng trung du (TP Há Chí Minh, Bình D°¢ng, Đáng Nai) và ít h¢n á vùng ven biÅn và 
đái núi. 

 

Hình 1. 3: Bản đồ phân bố làng vùng ĐNB 

(1) TP. Há Chí Minh: nhÿng làng đ°ÿc thành lÃp sãm nhÃt là: Xã Hanh Thông 
(quÃn Gò VÃp) lÃp năm 1679, An Lác (quÃn 12) lÃp năm 1746, Phú Thã (quÃn 11) lÃp 
năm 1747, xã Tân S¢n NhÃt (quÃn Tân Bình) lÃp năm 1749, xã An Lÿi Đông (quÃn 2) 
lÃp 1751& [22] [52] 

(2) Đáng Nai: Các làng cã á Đáng Nai có thÅ kÅ đÁn nh°: làng Phú Mỹ, làng Mỹ 
Hái, làng HiÉp Ph°ãc& đÃu có tuãi đßi trên 300 năm. 

(3) Bình D°¢ng: các đình làng đ°ÿc xây dāng sãm nhÃt á Bình D°¢ng có đình 
Tân An (đình BÁn ThÁ, năm 1820), đình Bà Lāa (tr°ãc năm 1861), đình T°¢ng Bình 
HiÉp (cußi thÁ kỷ 19) (TP. Thă DÅu Mát, Bình D°¢ng); đình Tân Tr¿ch (huyÉn Tân 
Uyên, Bình D°¢ng, năm 1854), đình Phú Long (năm 1842), đình An S¢n (tr°ãc năm 
1914) (thá xã ThuÃn An, Bình D°¢ng) 

(4) Bà Ráa Vũng Tàu: Đa sß các đình á trong tßnh đ°ÿc xây dāng từ cußi thÁ kỷ 
XIX trá vÃ sau và đã qua nhiÃu lÅn trùng tu: đình ThÅng NhÃt, đình ThÅng Nhì, đình 
ThÅng Tam (tr°ãc 1840), đình HÅc Lăng (1788), đình Ph°ãc Hòa (1889), đình Long 
Ph°ÿng (tr°ãc 1852), đình Long H°¢ng (1788)&[22] 
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(5) Tây Ninh: theo sách Đáa chí Hành chính các tßnh Nam kỳ thßi Pháp thuác 1859-

1954, giai đo¿n này, Tây Ninh có tãng sß 70 thôn làng, trong đó có 31 làng Lâm phÅn2. [26] 
[17] Các đình làng đ°ÿc xây dāng sãm nhÃt đình An Tánh (huyÉn TrÁng Bàng, năm 1872), 
đình Gia Lác (huyÉn TrÁng Bàng, đÅu thÁ kỷ 19), đình Long Thành (Hòa Thành, Tây Ninh, 
năm 1883), đình HiÉp Ninh (TP. Tây Ninh, đÅu thÁ kỷ 20), đình Thái Bình (TP. Tây Ninh, 

đÅu thÁ kỷ 20)  [22] [2] [65] 

(6) Bình Ph°ãc: ng°ßi ViÉt bÅt đÅu đÁn Bình Ph°ãc lÃp nghiÉp vào khoÁng giÿa 
thÁ kỷ XVII. Sau đó là nhÿng đÿt di c° rÁi rác trong các thÁ kỷ XVIII, XIX và nhiÃu 
nhÃt vào thßi gian thāc dân Pháp bÅt đÅu khai thác các đán điÃn cây công nghiÉp đÅu 
thÁ kỷ XX. [3] 

1.1.4. Đặc điểm cấu trúc không gian làng vùng ĐNB 

Quá trình hình thành cáng đáng c° dân ViÉt á vùng ĐNB thāc chÃt là quá trình 
hÿp c° bái các đÿt di dân qua các thßi kỳ, nhß vÃy, t¿o nên sā khác biÉt và đác đáo so 
vãi làng xã truyÃn thßng á miÃn BÅc và miÃn Trung ViÉt Nam. 

Lách sử dāng làng truyÃn thßng vùng ĐNB nằm trong bßi cÁnh chung căa cuác 
khai phá vùng đÃt Thuỷ Chân L¿p x°a. Trong quá trình khai phá, c° dân ViÉt á đây đã 
thích ąng vãi tā nhiên đÅ từ đó t¿o ra ph°¢ng thąc sÁn xuÃt phù hÿp và không gian c° trú. 
YÁu tß tā nhiên đã Ánh h°áng m¿nh m¿ đÁn hình thąc c° trú á đây và qua mát thßi gian 
dài nhÿng yÁu tß nhân văn phát sinh cùng chi phßi phát triÅn cÁnh quan căa vùng và xác 
lÃp hình thąc c° trú trên vùng đÃt này. 

VÃ phát triÅn văn hóa, làng truyÃn thßng vùng ĐNB giàu di sÁn và truyÃn thßng, 
vãi sā kÁt hÿp đa d¿ng giÿa cáng đáng ng°ßi dân tác ViÉt Nam và dân tác thiÅu sß. Tuy 
nhiên, cũng có nhÿng lo ng¿i vÃ viÉc bÁo tán và truyÃn tÁi nhÿng truyÃn thßng văn hóa 
này, đặc biÉt trong bßi cÁnh đô thá hóa và hiÉn đ¿i hóa nhanh chóng. 

Nhìn chung, mặc dù ng°ßi dân Đông Nam Bá đã đ¿t đ°ÿc nhÿng tiÁn bá đáng 
kÅ vÃ phát triÅn vÃt chÃt nh°ng vÁn còn nhÿng thách thąc và c¢ hái trong sā phát triÅn 
và bÃn vÿng lâu dài căa khu vāc, đặc biÉt là vÃ không gian kiÁn trúc làng truyÃn thßng 
tr°ãc bßi cÁnh hiÉn nay. 

* CÁnh quan tā nhiên 

Nhìn chung, cÁnh quan tā nhiên xung quanh các làng rÃt đa d¿ng và phÅn lãn 
cÁnh quan tā nhiên căa các làng ch°a bá xâm lÃn nhiÃu, đặc biÉt là các làng á ven núi 
thuác các tßnh Tây Ninh, Bình Ph°ãc thì cÁnh quan cũng nh° không gian c° trú vÁn còn 
giÿ đ°ÿc nhiÃu nét truyÃn thßng. 

* Không gian sÁn xuÃt, c° trú, cáng đáng  

Đßi vãi các làng cã nằm kÁ cÃn các đô thá lãn nh° TP. HCM, Đáng Nai, Bình 

 

2
 <Ng°ßi Pháp phân biÉt nhÿng làng á gÅn rừng, khí hÃu không đ°ÿc tßt, điÃu kiÉn sinh ho¿t không đ°ÿc nh° 

nhÿng làng á vùng trung du, s¿ đ°ÿc h°áng mát sß °u đãi, gãi là làng Lâm phÅn&=.  
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D°¢ng, các không gian sÁn xuÃt truyÃn thßng đang ngày mát thu hẹp, thay vào đó, các 
quỹ đÃt dành cho công nghiÉp và khu á mãi tăng lên. Đßi vãi các làng có hình thąc c° 
trú ven rừng, nằm cách xa trung tâm đô thá thì không gian canh tác truyÃn thßng vÁn 
đ°ÿc duy trì, do có ít sā chuyÅn đãi vÃ nghÃ nghiÉp và ho¿t đáng kinh tÁ. 

Trên đáa bàn các làng cã vùng ĐNB, hiÉn nay vÁn ch°a có nhiÃu không gian vui 
ch¢i giÁi trí cho các ląa tuãi. 

 

Hình 1. 4: Công viên Long 
Điền (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 5: Khu di tích lịch sử văn 
hóa Bàu Thành (làng Long Điền) 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 6: Khu du lịch sinh thái 
Tân Triều (nguồn: tác giả) 

* Giao thông 

Các chính sách phát triÅn trong khoÁng 20 năm gÅn đây đã cung cÃp các tuyÁn 
đ°ßng huyÁt m¿ch quan trãng trong viÉc kÁt nßi giao thông căa toàn tßnh và đóng góp 
cho làng cã ĐNB mát không gian hành chính - kinh tÁ - giáo dāc theo mô hình xã hái 
đ°¢ng thßi. 

Các tuyÁn đ°ßng nái khu hiÉn nay phÅn lãn đã đ°ÿc cÁi t¿o, nâng cÃp và hoàn 
thiÉn s¿ch đẹp mà vÁn giÿ đ°ÿc hình thái tuyÁn đ°ßng làng cã. 

* Công trình tôn giáo tín ng°ỡng 

Khu vāc Đông Nam Bá là n¢i có nhiÃu làng cã đ°ÿc bÁo tán di sÁn lách sử, văn 
hóa qua nhiÃu thÁ kỷ. Nhÿng ngôi làng này, nhiÃu ngôi làng có niên đ¿i hàng trăm năm, 
có kiÁn trúc truyÃn thßng phong phú, hiÉn vÃt tôn giáo và các ho¿t đáng văn hóa, đặc 
biÉt là các công trình có niên đ¿i thÁ kỷ 18-19 đã đ°ÿc xÁp h¿ng di tích lách sử, kiÁn trúc 
nghÉ thuÃt cÃp tßnh [29]. 

* Công trình công cáng xây dāng mãi 

Các công trình kiÁn trúc công cáng xây mãi nằm rÁi rác trên đáa phÃn làng, chú 
yÁu phân bß dãc các tuyÁn đ°ßng chính, đáp ąng đ°ÿc nhu cÅu quÁn lý - giáo dāc - 
th°¢ng m¿i - sinh ho¿t cáng đáng trên đáa bàn. 

Các lo¿i hình công trình công cáng xây mãi bao gám: UBND xã; tr°ßng hãc các 
cÃp: mÅm non, tiÅu hãc, trung hãc; nhà văn hóa; tr¿m y tÁ;& 

* Công trình á 

KiÁn trúc á truyÃn thßng căa c° dân chă yÁu gÅn liÃn vãi hình thąc nhà v°ßn. 
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Mặt bằng đặc tr°ng căa kiÁn trúc nhà á cã n¢i đây là mặt bằng chÿ nhÃt hoặc chÿ nhá, 
xung quanh công trình là v°ßn cây ăn trái [46]. 

KiÁn trúc nhà á xây mãi đ°ÿc phân làm 3 d¿ng: Nhà xây mãi hoàn toàn kÁt hÿp 
chąc năng kinh doanh nằm á dãc các tuyÁn đ°ßng chính, nhà xây mãi nằm á trong làng 
và nhà xây mãi nằm trong khuôn viên nhà v°ßn cã. VÃ bß trí mặt bằng á 3 d¿ng này có 
nhiÃu khác biÉt, tuy nhiên vÃ hình thąc kiÁn trúc không kÁ thừa đ°ÿc giá trá cũ mà mang 
đặc tr°ng căa kiÁn trúc nhà á đô thá. 

 

Hình 1. 7: Ngôi nhà cổ của dòng họ Đào ở Phú 
Hội từ thế kỷ 19 (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 
(nguồn: [40]) 

 

Hình 1. 8: Đình Phước Thiền khởi dựng cuối thế 
kỷ 18 (Nhơn Trạch, Đồng Nai) (nguồn: tác giả) 

Các đặc điÅm vÃ làng cã vùng ĐNB đ°ÿc tóm l°ÿc nh° sau:  

- Khác vãi không gian các làng cã BÅc bá, không gian làng khép kín, bó gãn trong 
1 khuôn viên, xung quanh là t°ßng rào tre đôi khi có cÁ giao thông hào, có cãng 
làng, làng cã ĐNB l¿i là không gian má đ°ÿc hình thành dãc theo các con sông 
hoặc đ°ßng bá luôn gÅn liÃn vãi nhÿng con sông, con r¿ch luôn gÅn liÃn vãi 
nhÿng mặt n°ãc, không có t°ßng rào, không có cãng làng, không bá bó hẹp, đÃt 
đai không bá manh mún, cát cą. 

- Ng°ßi ĐNB vãi tính cách phóng khoáng, cháu ch¢i, ít dành dām cũng do đặc 
điÅm thiên nhiên °u đãi, thßi tiÁt khí hÃu thuÃn lÿi quanh năm không bá m°a bão 
khÅc nghiÉt. KÁt cÃu ngôi nhà vùng ĐNB th°ßng đ¢n giÁn, nhẹ và hài hòa vãi 
cây cßi vùng sông n°ãc. 

- Trong quá trình di dân từ phía BÅc xußng phía Nam ng°ßi dân Ngũ QuÁng đã 
đem theo đÁn n¢i đánh c° mãi phong tāc ông bà tã tiên, tri thąc sÁn xuÃt tÃp quán 
sÁn xuÃt, vãi 1 sß nghÃ truyÃn thßng (tráng cây công nghiÉp, đóng tàu, rèn, đúc 
đáng, đá gßm, dÉt may, nghÃ mác...) hình thành các làng cã.  

- Sā chuyÅn đãi không gian các làng cã dÅn dÅn do dân sß tăng nhanh đÃt đai trá 
nên chÃt hẹp nên làng cã đã thích nghi bằng cách phù hÿp vãi cuác sßng mãi, 
các cãng t°ßng rào xuÃt hiÉn vãi các công trình công cáng nh° trā sá, tr°ßng 
hãc, nhà trẻ, tr¿m y tÁ. Nhÿng con đ°ßng đ°ÿc má ra nhiÃu chia cÅt dãc ngang 
nhÿng làng cã đÅ phát triÅn kinh tÁ. Nhÿng ngôi nhà cã bá xußng cÃp nghiêm 
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trãng đã đ°ÿc ng°ßi dân tā đÃp đi xây nhà mãi...TÃt cÁ t¿o nên bá mặt khác nhiÃu 
so vãi làng cã tr°ãc kia. Bên c¿nh viÉc đô thá hóa còn có viÉc xây dāng NTM 
khiÁn cho không gian làng cã ĐNB khác x°a rÃt nhiÃu. 

1.1.5. Đặc điểm kiến trúc làng vùng ĐNB 

1.1.5.1. Công trình kiến trúc công cộng truyền thống 

HiÉn nay, các chùa, đÃn, miÁu truyÃn thßng ĐNB nhìn chung cũng bá mai mát, 
thay vào đó là trào l°u xây dāng chùa theo kiÅu nhà tÅng, mái cong hoặc mái bằng, tô 
trát sặc sỡ, thiÁu tính th¿m mỹ và Ánh h°áng đÁn kiÁn trúc cÁnh quan làng nông thôn 
truyÃn thßng. Tuy nhiên mát sß n¢i đã có ý thąc phāc dāng theo tinh thÅn nguyên bÁn. 

Xem xét các công trình kiÁn trúc thÃp tÅng á làng cã ĐNB có thÅ phân phong 
cách kiÁn trúc làm d¿ng: (1) phong cách truyÃn thßng (công trình tôn giáo, tín ng°ỡng) 
vãi vÃt liÉu có niên đ¿i 300 năm trá l¿i đây; (2) Phong cách Tây ph°¢ng từ cußi thÁ kỷ 
19 đÁn năm 1975, và (3) Phong cách hiÉn đ¿i: các công trình từ năm 1975-nay 

Tuy nhiên thßi gian gÅn đây, do tiÃm năng phát triÅn du lách cáng đáng, mát sß 
làng cã (Phú Hái, Đông Hòa HiÉp...) đã đ°ÿc nhà n°ãc quan tâm đÅu t° công tác bÁo 
tán, ng°ßi dân ý thąc đ°ÿc trách nhiÉm trong viÉc giÿ gìn cÁnh quan truyÃn thßng. Các 
ngôi làng này còn giÿ đ°ÿc cÃu trúc tãng thÅ vãi các không gian đặc tr°ng: á, sÁn xuÃt, 
tôn giáo tín ng°ỡng, sinh ho¿t cáng đáng, sÁn xuÃt. Và đặc biÉt là các ngôi nhà cã vÁn 
đ°ÿc bÁo tán nguyên tr¿ng.  

a. KiÁn trúc công trình tôn giáo, tín ng°ỡng 

KiÁn trúc chùa làng á vùng Đông Nam Bá th°ßng có nhÿng cát gß làm trā vÿng 
chÅc cho công trình. Nhÿng cây cát này th°ßng đ°ÿc ch¿m khÅc tinh xÁo vãi các hãa 
tiÁt và kiÅu dáng truyÃn thßng. Các bąc t°ßng căa chùa đ°ÿc xây dāng bằng nhÿng tÃm 
ván gß đ°ÿc ghép chặt vãi nhau t¿o nên vẻ ngoài chÅc chÅn và bÃn bß. Mái chùa đ°ÿc 
lÿp bằng lá dừa n°ãc, đ°ÿc đan vào nhau và cß đánh vào kÁt cÃu mái. VÃt liÉu này mang 
l¿i khÁ năng cách nhiÉt tuyÉt vßi và giúp cho bên trong chùa luôn mát mẻ, râm mát. NÃn 
chùa đ°ÿc làm bằng đÃt, đ°ÿc nén chặt t¿o nên bÃ mặt bằng phẳng, vÿng chãi. ThiÁt kÁ 
đ¢n giÁn nh°ng hiÉu quÁ này đã đ°ÿc sử dāng trong nhiÃu thÁ kỷ á khu vāc Đông Nam 
Bá và tiÁp tāc là lāa chãn phã biÁn cho các ngôi chùa làng ngày nay [61]. Cho đÁn nay, 
các ngôi chùa cã ĐNB đã đ°ÿc xây dāng khá kiên cß và khang trang. Qua nhiÃu lÅn tôn 
sửa, trùng tu, các di tích chùa cã chß còn giÿ l¿i rÃt ít vÁt tích cã.  

Mô thąc kiÁn trúc kiÅu tą trā có nguán gßc từ kiÅu nhà r°ßng vuông, là mát hình 
thąc kiÁn trúc đác đáo còn đ°ÿc bÁo tán á mát sß di tích cã [47]. ThiÁt kÁ này có bßn 
cát chính và các thanh ngang có chiÃu dài bằng nhau, t¿o nên mát không gian trung tâm 
hình vuông. Từ cát cái gác mát đôi kèo đÃm và kèo quyÁt đâm ra bßn h°ãng đßi xąng 
đÅ má ráng thành bßn cánh bằng nhau. 

Nhÿng nét mỹ thuÃt kiÁn trúc cã á các danh lam thÅng cÁnh này vÁn còn đ°ÿc 
bÁo tán trong các khung kiÁn trúc bằng gß nh° xà ngang, đÅu cát, đòn tay và các bao 
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lam. Nhÿng khung hình này đ°ÿc ch¿m khÅc mát cách nghÉ thuÃt nhằm thÅ hiÉn nhiÃu 
chă đÃ dân gian và tôn giáo. Tuy nhiên, á các giai đo¿n sau, viÉc cÁi t¿o và gia cß bằng 
các vÃt liÉu mãi nh° xi măng, sÅt thép vào nhÿng năm 50, 60 căa thÁ kỷ 20 đã dÁn đÁn 
sā suy thoái căa kiÁn trúc và mỹ thuÃt cã. 

ViÉc sử dāng các vÃt liÉu mãi đã làm thay đãi diÉn m¿o và đặc điÅm căa nhÿng 
di tích cã này, khiÁn chúng có vẻ kém chân thāc và truyÃn thßng h¢n. Mặc dù nhÿng 
cÁi t¿o này có thÅ đã cÁi thiÉn đá bÃn và chąc năng căa các công trình nh°ng chúng cũng 
dÁn đÁn viÉc mÃt đi di sÁn văn hóa và th¿m mỹ truyÃn thßng. Tuy nhiên, có thÅ thÃy đã 
có nhÿng nß lāc bÁo tán và phāc hái các di tích cã này bằng các vÃt liÉu và kỹ thuÃt 
truyÃn thßng nhằm duy trì ý nghĩa văn hóa và lách sử căa các công trình kiÁn trúc công 
cáng truyÃn thßng. [15] 

Do đặc điÅm hình thành cáng đáng c° dân ViÉt á ĐNB, đình thÅn á khu vāc 
này ra đßi muán, không có lai lách giàu thÅn tích nh° đình á miÃn BÅc, miÃn Trung. 
Ý niÉm vÃ <cái đình=căa cß h°¢ng ch°a đ°ÿc hiÉn thāc hóa ngay khi lÃp làng, lÃp 
Ãp á Đáng Nai, mà bÅt đÅu từ cái miÇu, mát trú sá căa thÅn thánh nói chung phù hÿp 
vãi quy mô căa làng và tài lāc căa ng°ßi thßi khai phá. [17] 

  

Hình 1. 9: Di tích Đình thần Long Hương (Bà Rịa - Vũng Tàu) (nguồn: tác giả) 

HÅu hÁt các công trình công cáng truyÃn thßng á làng cã vùng ĐNB á đã qua 
nhiÃu lÅn trùng tu. <Thăa s¢ khai, do khßng chÁ căa triÃu đình nên nhà cửa, n¢i thß 
phāng căa dân Nam Bá có giàu lÅm cũng không đ°ÿc lÃp ngói= ([15], tr.24). Bái vÃy 
đình miÁu đÃu có quy mô nhå, th°ßng lÿp lá. Từ thÁ kỷ 19, đình miÁu đ°ÿc phép trùng 
tu, má ráng quy mô. Nhÿng đình còn giÿ đ°ÿc kiÅu kiÁn trúc cã nhÃt nh° đình Phú Mỹ, 
đình An Hòa. 

Đình, miÁu, chùa, nhà thß& là trung tâm văn hóa căa làng cho nên th°ßng nằm 
á khu vāc đông dân c°, n¢i cao, gÅn các danh lam thÅng cÁnh nh° sông sußi, cām cây 
cã thā. Nhÿng đáa điÅm này mang l¿i cÁ lÿi ích thiÁt thāc và biÅu t°ÿng. Sā gÅn gũi vãi 
các trung tâm văn hóa khác cho phép dÇ dàng tiÁp cÃn các sā kiÉn tôn giáo và cáng đáng, 
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trong khi vẻ đẹp tā nhiên căa môi tr°ßng xung quanh làm tăng thêm ý nghĩa tinh thÅn 
và văn hóa căa các kiÁn trúc tôn giáo, tín ng°ỡng. 

H°ãng công trình cã cũng đ°ÿc cân nhÅc kỹ l°ỡng. Trong khi h°ãng Nam không 
đ°ÿc tuân thă nghiêm ngặt thì h°ãng BÅc l¿i bá tránh vì nó liên quan đÁn linh hán ma 
quỷ [47]. Quy mô căa đình còn phÁn ánh sā má ráng và thánh v°ÿng căa cáng đáng. 
HÅu hÁt các ngôi đình á Đáng Nai đÃu theo kiÅu kiÁn trúc nhà tą trā, là mát biÁn thÅ căa 
kiÅu nhà r°ßng. Gian trung tâm đ°ÿc t¿o bái bßn cát cách đÃu nhau, từ các cát này các 
kèo đÃm, kèo quyÁt tåa ra bßn h°ãng t¿o thành mát không gian vuông vÅn. Không gian 
linh thiêng này là n¢i thß cúng chính trong đình. 

Sā phong phú căa các lo¿i gß quý á rừng phía Đông đã góp phÅn hình thành mát 
tÅng lãp nghÉ nhân lành nghÃ chuyên xây nhà, ch¿m khÅc gß. Thßi kỳ đÅu xây dāng 
chùa, chùa, các há khá giÁ th°ßng thuê các nhóm thÿ mác có tiÁng, tay nghÃ cao từ miÃn 
Trung nh° QuÁng Nam, QuÁng Ngãi, Thừa Thiên, Bình Đánh mà ng°ßi ta th°ßng gãi là 
<thÿ HuÁ=. [49] Nhÿng nghÉ nhân này đ°ÿc đánh giá cao vÃ chuyên môn trong xây dāng 
nhà cửa và trang trí nái thÃt. 

Hình 1. 10: Đình Phú Xuân (Nhà Bè, TP HCM) (nguồn: tác giả) 

Qua thßi gian, <tr°ßng phái thÿ Thă= (Thă DÅu Mát- Bình D°¢ng) đã nãi tiÁng 
nhß tay nghÃ điêu luyÉn trong nghÃ mác . Hã cháu trách nhiÉm xây dāng nhà cửa và 
trang trí nái thÃt khÅp vùng, mang l¿i cho hã danh hiÉu "Nhÿng ng°ßi thÿ thă công". 
Nhÿng nghÉ nhân này không chß nãi tiÁng á Bình D°¢ng mà còn khÅp miÃn Nam ViÉt 
Nam. Tác ph¿m căa hã không chß thÅ hiÉn khÁ năng nghÉ thuÃt mà còn phÁn ánh ý nghĩa 
văn hóa và lách sử căa khu vāc. Các hình ch¿m khÅc và thiÁt kÁ phąc t¿p trên khung gß, 
xà ngang, đÅu cát, dÅm tay là minh chąng cho di sÁn và truyÃn thßng phong phú căa khu 
vāc. ViÉc sử dāng các vÃt liÉu và kỹ thuÃt truyÃn thßng trong kiÁn trúc tôn giáo, tín 
ng°ỡng đã giúp bÁo tán ý nghĩa văn hóa và lách sử căa nhÿng di tích cã này, đÁm bÁo 
rằng chúng vÁn là mát phÅn quan trãng trong di sÁn văn hóa căa khu vāc. 

Đá ong cũng là nguán vÃt liÉu xây dāng đặc thù n¢i miÃn ĐNB. Đó là lo¿i đá 
ong già, có đá chÅc, bÃn t°¢ng đ°¢ng vãi đá xanh. Ng°ßi ta dùng đá ong làm nÃn nhà, 



22 

làm đá kê tán chân cát& á các công trình tôn giáo tín ng°ỡng vùng ĐNB. [61] [22] 

Mát trong nhÿng ngôi đình á ĐNB đ°ÿc công nhÃn di tích nghÉ thuÃt là đình Phú 
Xuân á làng Phú Xuân (huyÉn Nhà Bè, TP HCM)3. Đình Phú Xuân đ°ÿc xây dāng d°ãi 
thßi vua Thành Thái (1889-1907), sau đó qua nhiÃu lÅn dßi, đãi, trùng tu, Đình hiÉn tãa 
l¿c bên bß sông R¿ch Đôi từ năm 1963 đÁn nay.  

1.1.5.2. Kiến trúc công trình công cộng xây mới 

ViÉc xây dāng các công trình công cáng á nông thôn, đặc biÉt là á các làng cã á 
vùng Đông Nam Bá trá thành vÃn đÃ đ°ÿc quan tâm trong nhÿng năm gÅn đây. Tuy 
nhiÃu công trình mãi nh° trā sá, tr°ßng hãc, nhà văn hóa, chÿ dân sinh đ°ÿc xây dāng 
nh°ng th°ßng đ°ÿc xây dāng theo nhiÃu thiÁt kÁ khác nhau và trÁi đÃu khÅp các thôn, 
xã. Tuy nhiên, nhÿng tòa nhà này thiÁu phong cách kiÁn trúc đặc tr°ng, đặc tr°ng căa 
di sÁn văn hóa khu vāc. 

H¢n nÿa, sā phát triÅn nhanh chóng căa các <Làng văn hóa=, <Xã văn hóa= và 
<Nhà văn hóa= đã dÁn đÁn viÉc sÁn xuÃt hàng lo¿t các tòa nhà có chąc năng c¢ bÁn và 
thiÁu các yÁu tß kiÁn trúc truyÃn thßng cÅn thiÁt cho di sÁn văn hóa căa khu vāc. Nhÿng 
tòa nhà này đ°ÿc xây dāng chß nhằm māc đích sử dāng thuÅn túy và không phÁn ánh 
phong cách kiÁn trúc đác đáo đặc tr°ng căa khu vāc. 

Trong quy ho¿ch trung tâm xã, nhiÃu n¢i thiÁu khÁ năng láng ghép viÉc sử dāng 
nhà văn hóa, hái tr°ßng vãi đình làng hiÉn có. Sā phát triÅn này không tiÁp thu nhÿng 
giá trá cũ và không tiÁp tāc nhÿng tÃp quán truyÃn thßng. KÁt quÁ là, các tòa nhà mãi 
không góp phÅn bÁo tán di sÁn văn hóa căa khu vāc mà thay vào đó, chúng làm giÁm 
giá trá di sÁn đó. 

  
Hình 1. 11: Trạm y tế phường Long 
Hương (nguồn: tác giả) 

Hình 1. 12: UBND phường Long Hương 
(nguồn: tác giả) 

ĐÅ bÁo tán di sÁn văn hóa căa khu vāc, điÃu cÅn thiÁt là phÁi kÁt hÿp các phong 
cách kiÁn trúc truyÃn thßng vào thiÁt kÁ các tòa nhà mãi. ĐiÃu này có thÅ đ¿t đ°ÿc bằng 
cách làm viÉc vãi các nghÉ nhân và thÿ thă công đáa ph°¢ng đÅ t¿o ra các tòa nhà vừa 
có chąc năng vừa có tính th¿m mỹ. Ngoài ra, điÃu quan trãng là phÁi đÁm bÁo rằng các 

 

3 QuyÁt đánh sß 2232/QĐ-UBND ngày 02 tháng 05 năm 2012. 
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công trình xây dāng mãi đ°ÿc tích hÿp vào hÉ thßng công trình công cáng truyÃn thßng 
chą không phÁi thay thÁ chúng. Bằng cách đó, chúng ta có thÅ bÁo tán di sÁn văn hóa 
căa khu vāc và đÁm bÁo rằng nó tiÁp tāc phát triÅn m¿nh m¿ cho các thÁ hÉ mai sau. 

1.1.5.3. KiÁn trúc nhà á 

Nhà á nông thôn truyÃn thßng căa ng°ßi ViÉt á vùng Đông Nam Bá luôn gÅn 
liÃn vãi mÁnh đÃt có v°ßn rau, ao cá. Tuy nhiên, do dân sß tăng và quỹ đÃt khan hiÁm 
nên nhiÃu gia đình đã phÁi chia đÃt cho nhau dÁn đÁn diÉn tích đÃt bình quân bá giÁm. 
KÁt quÁ là cách bß trí không gian và kiÁn trúc căa ngôi nhà đã thay đãi. Mặc dù vÃy, 
mát sß gia đình vÁn duy trì nhÿng lô đÃt á ráng 1-2 sào, có cãng, sân, ao v°ßn xung 
quanh. Nhÿng điÃu kiÉn lý t°áng này cho phép tã chąc mô hình nhà á nông thôn truyÃn 
thßng - hiÉn đ¿i. à mát sß n¢i, mô hình này đã đ°ÿc phát huy và thÅ hiÉn hiÉu quÁ. 

Mặt tích cāc căa xu h°ãng này là nó cho phép bÁo tán nhà á nông thôn truyÃn 
thßng đáng thßi kÁt hÿp các yÁu tß hiÉn đ¿i. Sā kÁt hÿp giÿa nét truyÃn thßng và hiÉn 
đ¿i t¿o nên mát môi tr°ßng sßng đác đáo, bÃn vÿng, phù hÿp vãi nhu cÅu căa cáng đáng 
nông thôn. 

H¢n nÿa, mô hình này phát huy khÁ năng tā chă, giÁm sā phā thuác vào nguán 
lāc bên ngoài. Các v°ßn rau và ao cá cung cÃp nguán nông sÁn t°¢i, trong khi chăn nuôi 
cung cÃp nguán protein. ĐiÃu này không chß giúp cÁi thiÉn sąc khåe và h¿nh phúc căa 
gia đình mà còn giÁm chi phí sinh ho¿t. 

Tóm l¿i, viÉc bÁo tán nhà á nông thôn truyÃn thßng á vùng Đông Nam Bá là cÅn 
thiÁt đßi vãi di sÁn văn hóa căa khu vāc. Bằng cách kÁt hÿp các yÁu tß hiÉn đ¿i và thúc 
đ¿y khÁ năng tā cung tā cÃp, chúng ta có thÅ t¿o ra mát cáng đáng nông thôn bÃn vÿng 
và sôi đáng, phù hÿp vãi nhu cÅu căa ng°ßi dân. 

Các dân tác Khmer, Choro, Stiêng c° trú chă yÁu á các tßnh Tây Ninh và Bình 
Ph°ãc, n¢i có rừng rÃm. Nhÿng cáng đáng này thích nghi tßt vãi cuác sßng á vùng rừng 
và mát trong nhÿng phong tāc truyÃn thßng căa hã là c° trú trong nhà sàn. 

Nhÿng ngôi nhà sàn truyÃn thßng á rừng nhiÉt đãi Đông Nam Á có nhiÃu nét 
riêng biÉt [53]. Các cát sàn cao đ°ÿc thiÁt kÁ đÅ ngăn chặn đáng vÃt hoang dã và côn 
trùng, đáng thßi khung cát chÅc chÅn và cháu lāc tßt có thÅ cháu đ°ÿc gió m¿nh, bão 
th°ßng gặp trong khu vāc. Ngoài ra, mái dßc đ°ÿc thiÁt kÁ đÅ tránh nhÿng tác đáng tiêu 
cāc căa thßi tiÁt, m°a, nÅng [48] [49]. 

Tr°ãc đây, tÃt cÁ thành viên căa các dân tác này đÃu sßng trong nhà sàn. Tuy 
nhiên, vì nhiÃu lý do, tÃp tāc truyÃn thßng này đã bá mai mát theo thßi gian. Trong khi 
nhiÃu ng°ßi vÁn thích sßng á nhà sàn thì mát sß khác l¿i lāa chãn nhÿng ph°¢ng án nhà 
á hiÉn đ¿i h¢n. 

Nhÿng lý do cho sā thay đãi này rÃt phąc t¿p và nhiÃu mặt. Mát sß ng°ßi có thÅ 
thÃy thuÃn tiÉn h¢n khi sßng trong mát ngôi nhà truyÃn thßng h¢n, trong khi nhÿng 
ng°ßi khác có thÅ thích nhÿng tiÉn nghi và tiÉn nghi có sẵn trong các lāa chãn nhà á 
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hiÉn đ¿i h¢n. Ngoài ra, mát sß ng°ßi có thÅ bá buác phÁi từ bå nhà sàn do quá trình đô 
thá hóa, n¿n phá rừng hoặc các yÁu tß môi tr°ßng khác. 

Dù lý do là gì đi nÿa thì rõ ràng tāc lÉ sßng nhà sàn truyÃn thßng là mát phÅn 
quan trãng trong di sÁn văn hóa căa các dân tác này. 

Nhà sàn căa ng°ßi Chăm á Tây Ninh và An Giang tuy có chung dân tác, tôn 
giáo, hoàn cÁnh lách sử, kinh tÁ nh°ng l¿i có nhÿng nét đặc tr°ng do môi tr°ßng sinh 
thái đặc thù và sā giao l°u văn hóa vãi các dân tác cùng c° trú. Mát điÅm khác biÉt đáng 
chú ý là khÁ năng thích ąng vãi môi tr°ßng sinh thái đáa ph°¢ng. Trong khi cÁ hai vùng 
đÃu thuác miÃn Nam thì miÃn Đông không trÁi qua mùa lũ lāt gißng nh° miÃn Tây [46]. 

Do đó, các chi tiÁt xây dāng nhà á cũng khác nhau đÅ phù hÿp vãi môi tr°ßng đáa 
ph°¢ng. Mát điÅm khác biÉt nÿa là vá trí căa chuáng gia súc. à Tây Ninh, n¢i có nhiÃu 
gia đình sinh sßng lâu đßi, chuáng trâu bò đ°ÿc cÃt giÿ gãn gàng ngay tr°ãc th°ÿng 
điÉn nhà Đinh. ĐiÃu này có thÅ là do sā tiÉn lÿi căa viÉc theo dõi gia súc và tÅm quan 
trãng căa vÃt nuôi đßi vãi ng°ßi dân nông nghiÉp và lâm nghiÉp. Thßi xa x°a, miÃn 
Đông còn có nhiÃu rừng hoang và đáng vÃt hoang dã nên viÉc chăm sóc, bÁo vÉ vÃt nuôi 
rÃt đ°ÿc quan tâm. 

Nhÿng khác biÉt trong viÉc xây dāng nhà á và quÁn lý chăn nuôi phÁn ánh di sÁn 
văn hóa đác đáo căa ng°ßi Chăm á nhÿng vùng này. 

T¿i mát sß làng đ°ÿc công nhÃn di tích vÁn l°u giÿ đ°ÿc các ngôi nhà cã truyÃn 
thßng (biÉt thā kiÁn trúc Pháp - ViÉt, nhà r°ßng), khuôn viên có sân v°ßn ráng, cây 
xanh bóng mát t¿i các làng cã đặc tr°ng cho vùng ĐNB.  

Tuy nhiên, làm biÁn đãi không gian nông thôn và biÅu hiÉn kiÁn trúc theo chiÃu 
h°ãng khác th°ßng chính là lo¿i nhà chia lô, bám đ°ßng đã xuÃt hiÉn trong nhiÃu năm 
qua.  

 

Hình 1. 13: Nhà ở xây mới Phú Hội (Đồng 
Nai) (nguồn: tác giả) 

XuÃt hiÉn nhà mãi xây hiÉn đ¿i, 
khuôn viên nhå hoặc không có, kiÁn trúc 
khác biÉt vãi các ngôi nhà truyÃn thßng: 
không gian phát triÅn theo chiÃu sâu và 
chiÃu cao, mái bằng hoặc dßc, phong 
cách kiÁn trúc không rõ ràng t¿o sā lán 
xán. Có nhà xây theo lßi truyÃn thßng 
(gian, chái) nh°ng màu sÅc, vÃt liÉu hoàn 
thiÉn trang trí quá nãi bÃt l¿c điÉu vãi 
cÁnh quan chung căa làng. 

Vì vÃy, viÉc xây dāng nhà á dãc theo các trāc đ°ßng làng, đ°ßng liên thôn, liên 
xã ngày càng phã biÁn. Sā phã biÁn căa lô phß á nhÿng khu vāc này cũng là do chúng 
có giá cÁ phÁi chăng h¢n so vãi nhà g¿ch truyÃn thßng. ĐiÃu này là do các vÃt liÉu đ°ÿc 
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sử dāng đÅ xây dāng nhà sàn nh° g¿ch và bê tông r¿ th°ßng rẻ h¢n và sẵn có h¢n tre, 
gß, r¢m. 

H¢n nÿa, nhà bê tông th°ßng dÇ thi công h¢n nhà truyÃn thßng vì đòi håi ít nhân 
công tay nghÃ cao h¢n. ĐiÃu này đặc biÉt quan trãng á nhÿng khu vāc có nguán lāc và 
c¢ sá h¿ tÅng h¿n chÁ. 

Nhìn chung, sā phã biÁn ngày càng tăng căa nhà lô phß á nhÿng khu vāc này 
phÁn ánh nhu cÅu và sá thích đang thay đãi căa ng°ßi dân đáa ph°¢ng [62]. Khi ngày 

càng có nhiÃu ng°ßi lāa chãn nhÿng ngôi nhà nhå h¢n, giá cÁ phÁi chăng h¢n thì nhà lô 
phß đang trá thành mát lāa chãn ngày càng phã biÁn. 

KiÁn trúc công trình á truyÃn thßng á các làng cã ĐNB có 5 d¿ng, bao gám: (1) 
nhà chÿ Đinh, (2) nhà chÿ Nhá, (3) Nhà ba gian (4) Nhà ba gian hai chái (5) Nhà ba gian 
song song. 

- Nhà chÿ đinh: dù là lo¿i nhà bằng vÃt liÉu thô s¢ (gß, lá) cho đÁn nhà bằng vÃt 
liÉu kiên cß (sÅt thép, g¿ch, ngói), đa sß đÃu thuác d¿ng nhà chÿ đinh tąc là có phÅn nßi 
(nßi vách lÁn nßi mái) giÿa nhà trên và nhà d°ãi thành mát tãng thÅ nhà chą không tách 

rßi nhau. VÃ cÃu trúc, hai cây đòn dông căa nhà trên và nhà d°ãi thẳng góc nhau. [15] 

  

Hình 1. 14: Nhà chữ đinh ở Long Điền (nguồn: tác giả) 

- Nhà chữ nhị: đây là lo¿i hình nhà cũng thuác d¿ng phã biÁn t¿i các làng vùng 
ĐNB. Nhà chÿ nhá tąc nhà xÁp đãi, hai cây đòn dông căa hai nhà trên và nhà d°ãi nằm 
song song vãi nhau. PhÅn lãn nhà xÁp đãi truyÃn thßng là nhà ba gian. Đó là nhÿng 
gian nhà t°¢ng đßi cã x°a, mái ngói rêu phong. Từ nhÿng thÃp niên 60 - 70 căa thÁ 
kỷ XX, nhà chÿ nhá t¿i Nam Bá nói chung và ĐNB nói riêng có xu h°ãng làm theo 
d¿ng nhà xÁp đãi cÁi tiÁn, đó là ng°ßi ta làm nhà d°ãi ló dài ra so vãi nhà trên đÅ lÃy 
đ°ÿc ánh sáng cho nhà d°ãi. Thêm nÿa, do đa sß sinh ho¿t hàng ngày căa gia đình 
chă yÁu diÇn ra á nhà d°ãi nên vãi phÅn nhà d°ãi ló dài ra, ng°ßi ta có thÅ trông 
chừng đ°ÿc nhà mình tãi tÃn cãng ngõ. [15] 
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Hình 1. 15: Nhà cổ chữ nhị ở làng Long Hương và cảnh quan xung quanh (nguồn: tác giả) 

- Nhà ba gian: lo¿i hình nhà ba gian kèm theo mát gian phā cũng là mát d¿ng 
nhà khá phã biÁn. Nhà ba gian dùng làm nhà trên, sát vách là mát gian phā dùng làm 
nhà d°ãi. Hai nhà này cùng mát tãng thÅ, mát lo¿i vÃt liÉu xây dāng, song luôn luôn 
mái căa gian chính cao h¢n mái gian phā và trên mái có làm con l°¢n, phân đánh ranh 
giãi hai phÅn nhà rÃt rõ ràng. Gian phā có thÅ á vá trí bên trái hoặc bên phÁi căa nhà trên 
và á gian nhà phā này mãi thāc sā là không gian c° trú th°ßng xuyên căa các thành 
viên trong gia đình. [15] 

Hình 1. 16: Nhà cổ 3 gian ở Long Điền (nguồn: tác giả) 

- Nhà ba gian hai chái: th°ßng có vÃt liÉu xây dāng và trang trí Ánh h°áng Pháp 
nh°ng kỹ thuÃt l¿i là kiÅu <nhà r°ßng=truyÃn thßng, đặc tr°ng căa miÃn Trung. T¿i đây, 
ng°ßi ta gãi nhà <tám đÃm tám quyÁt=hoặc nhà bát dÅn là nhà cÃu t¿o kiÅu mái xā. Bên 
ngoài nhìn thì mái có vẻ thÃp, cã x°a do thiÁt kÁ kiÅu <mái xā=, mái sà thÃp xußng nh°ng 
hÉ thßng kèo cát bên trong nhà l¿i cao, giúp nhà rÃt thoáng đãng, cao ráo, tránh đ°ÿc 
ánh nÅng chói chang. Mái căa nhà ba gian hai chái là lo¿i mái đặc tr°ng căa nhà ng°ßi 
ViÉt và mát sß dân tác bÁn đáa t¿i ViÉt Nam. YÁu tß tiêu biÅu nhÃt là đá kéo dài ra hÁt 
gian chái căa mái phā khác hẳn đá ngÅn căa mái phā nhà ng°ßi Hoa và càng khác vãi 
d¿ng mái hình thang hoặc mái căa lo¿i nhà không có cây đòn dông nh° nhà kiÅu Pháp. 
[15] 
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- Nhà ba gian song: là lo¿i hình nhà đ¢n giÁn h¢n. Nhà này th°ßng chß có hai 
mái, còn hai đÅu hái bát kín vách. T¿i nông thôn, lo¿i nhà nói trên th°ßng làm bằng vÃt 
liÉu bán kiên cß (vách ván, lÿp tole hay ngói) hoặc thô s¢ (vách lá, mái lá). Các nhà ba 
gian lo¿i này th°ßng đ°ÿc xây vào thßi Pháp thuác, từ nhÿng thÃp niên 30 - 40 căa thÁ 
kỷ XX. [15] 

- Kiến trúc nhà cửa mới: xây vãi nhiÃu kiÅu cách phá vỡ sā đáng nhÃt kiÁn trúc 
tãng thÅ các ngôi làng cã.  

Do nhu cÅu má ráng sÁn xuÃt nghÃ, và chuyÅn đãi sang các ph°¢ng thąc sÁn 
xuÃt mãi mát cách tā phát nên các không gian sÁn xuÃt truyÃn thßng trong làng nông 
thôn ĐNB cũng đang bá biÁn đãi. Các không gian sÁn xuÃt trong há gia đình bá má 
ráng, chiÁm hÿu tßi đa diÉn tích khuôn viên ngôi nhà so vãi tr°ãc kia. XuÃt hiÉn các 
mô hình sÁn xuÃt tÃp trung, chăn nuôi, chuyên canh& quy mô lãn. 

XuÃt hiÉn các không gian mãi phāc vā phát triÅn du lách, sÁn xuÃt thă công truyÃn 
thßng l¿i đ°ÿc đ¿y m¿nh đÅ phāc vā các lÇ hái, nhu cÅu mua sÅm căa khách thăm quan. 
Các không gian sÁn xuÃt trong há gia đình và sÁn xuÃt tÃp trung trong làng cũng đang 
đąng tr°ãc các thách thąc vÃ ô nhiÇm môi tr°ßng, suy giÁm chÃt l°ÿng sßng do ch°a 
đ°ÿc đÅu t° các công trình h¿ tÅng xử lý n°ãc thÁi, chÃt thÁi đúng mąc. 

Trong xu thÁ phát triÅn mãi, cùng vãi các ch°¢ng trình phát triÅn nông thôn mãi, 
ngoài các không gian: sân, hiên nhà á, đào t¿o h°ãng dÁn, sÁn xuÃt nghÃ truyÃn thßng 
còn đ°ÿc thāc hiÉn á các c¢ sá kinh doanh du lách trong làng. Bá mặt làng cã ĐNB ngày 
nay đã thay đãi nhiÃu. Nhÿng ngôi nhà cã còn l¿i đang chu¿n bá giÁi tåa vì xußng cÃp 
có thÅ đã sÃp. NÁu không có chính sách phù hÿp thì nhÿng căn nhà cã này s¿ biÁn mÃt 
trong mát thßi gian ngÅn nÿa. 

1.2. Tãng quan thực tr¿ng phát triÃn mßt sß làng cã vùng ĐNB 

1.2.1. Làng Phú Hội (Đồng Nai) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Làng Phú Hái ngày nay nằm á xã 
Phú Hái, là huyÉn lỵ căa HuyÉn Nh¢n 
Tr¿ch, tßnh Đáng Nai. Vãi đặc tr°ng đáa 
hình thuÃn tiÉn vÃ giao thông thăy bá nh° 
di chuyÅn bằng đ°ßng thăy theo sông 
Đáng Môn hay bằng đ°ßng bá theo qußc 
lá 51, tßnh lá 769, làng cã Phú Hái đã phát 
triÅn trá thành mát ngôi làng cã vùng Đông 
Nam Bá. 

 

Hình 1. 17: Hiện trạng không gian làng Phú 
Hội (nguồn: tác giả) 
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Làng Phú Hái hình thành trên c¢ sá sát nhÃp hai làng Phú Mỹ và Mỹ Hái vãi 
khoÁng 200 năm tuãi, nÃn kinh tÁ nông nghiÉp x°a kia bao gám: tráng lúa, tráng cây ăn 
trái, tráng chè& Ngoài kinh tÁ nông nghiÉp, Phú Hái còn bÁo l°u đ°ÿc các nghÃ thă 
công truyÃn thßng, nãi danh là nghÃ làm trà (100 năm). Đây là nghÃ gÅn liÃn vãi ng°ßi 
dân trong làng  

b. Không gian kiÁn trúc 

- DiÉn tích cũ 

VÃ quy mô diÉn tích làng có chiÃu dài từ BÅc đÁn Nam xÃp xß 4,13km, từ Đông 
sang Tây xÃp xß 3,71 km. Đáa hình làng cã Phú Hái có thÅ đ°ÿc nhÃn diÉn đặc tr°ng cho 
vùng đáng bằng sông Cửu Long vãi hai d¿ng chính là bán s¢n đáa gò đái và vùng trũng 
thÃp vãi hÉ thßng kênh r¿ch chằng chát ven sông Đáng Môn, nh° r¿ch ông H°¢ng, r¿ch 
Bàu Cá, r¿ch Cát, r¿ch MiÁu Bà&[24] 

- C¢ cÃu sử dāng đÃt 

Làng cã Phú Hái tr°ãc thßi kỳ đô thá hóa, c¢ cÃu sử dāng đÃt bao gám 3 lo¿i 
hình: đÃt c° trú kÁt hÿp vãi v°ßn cây trái, đÃt tráng cây công nghiÉp và cây lÃy gß (trè, 
sao, dÅu&) và đÃt tráng lúa, nuôi tráng thăy sÁn á vùng đÃt trũng ven sông Thu Bán. 

- H¿ tÅng kỹ thuÃt cũ 

Phú Hái có mát đo¿n sông Đáng Môn chÁy qua, nên cÁnh quan sông n°ãc, kênh 
r¿ch là mát phÅn gÅn liÃn vãi làng. Mát sß kênh, r¿ch mang chąc năng vừa là đ°ßng 
thăy vừa cung cÃp n°ãc sinh ho¿t, sÁn xuÃt và nuôi tráng thăy sÁn. Tr°ãc kia, đ°ßng 
thăy là giao thông chă yÁu trong viÉc vÃn chuyÅn mua bán, trao đãi hàng hóa giÿa 
miÃn xuôi và m¿n ng°ÿc, giÿa miÃn Đông Nam Bá và Tây Nam Bá. Phú Hái hiÉn nay 
vÁn còn đáa danh bÁn đò ông T° Chón (Ãp Phú Mỹ II), hai bÁn ghe (Ãp Phú Mỹ I) và 
mát bÁn ghe á Nãng Giang lò (Ãp xóm Hß). 

 

Hình 1. 18: Đường nội khu (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 19: Rạch nước (nguồn: tác giả) 

- CÁnh quan làng 

Vãi đáa hình gò đái, Phú Hái còn giÿ gìn đ°ÿc nhiÃu cánh rừng vãi nhÿng lo¿i 
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cây gß quý nh° sao, dÅu và mát hÉ thßng thāc vÃt đa d¿ng.  

Do đặc điÅm đáa hình c¢ bÁn Phú Hái có hai d¿ng chính là vùng bán s¢n đáa gò 
đái và vùng trũng thÃp nên đÁn mùa th°ßng bá ngÃp n°ãc sông Đáng Môn khiÁn c° dân 
Phú Hái hình thành nÃn nông nghiÉp vãi hai hình thái riêng biÉt là lÃp v°ßn và tráng lúa 
n°ãc.  

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

Không gian kiÁn trúc căa làng 
Phú Hái ngày nay bá chia cÅt rõ rÉt thành 
2 khu vāc bái tuyÁn đ°ßng tßnh lá 25A. 
Khu vāc thą nhÃt nằm á ven sông Đáng 
Mô có đáa hình trũng, mÃt đá tÃp trung 
dân c° thÃp và khu vāc hai nằm trên đáa 
hình dßc, mÃt đá c° trú cao và là n¢i tÃp 
trung nhiÃu công trình kiÁn trúc có giá 
trá căa làng Phú Hái. 

 

Hình 1. 20: Đường tỉnh lộ 25A (nguồn: tác giả) 

Nh° đã nói á trên, tuyÁn đ°ßng tßnh lá 25A đã phân chia không gian c° trú căa 
làng cã Phú Hái làm hai phÅn tách biÉt, tuy nhiên, đây l¿i là tuyÁn đ°ßng huyÁt m¿ch 
quan trãng trong viÉc kÁt nßi giao thông căa toàn tßnh và đóng góp cho làng mát không 
gian hành chính - kinh tÁ - giáo dāc theo mô hình xã hái đ°¢ng thßi. 

 

Hình 1. 21: Sơ đồ làng Phú Hội (nguồn: tác giả) 

Các tuyÁn đ°ßng nái khu hiÉn nay phÅn lãn đã đ°ÿc cÁi t¿o, nâng cÃp và hoàn 
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thiÉn s¿ch đẹp mà vÁn giÿ đ°ÿc hình thái tuyÁn đ°ßng làng cã. Trên đáa bàn xã Phú Hái, 
hiÉn nay vÁn ch°a có nhiÃu không gian vui ch¢i giÁi trí cho các ląa tuãi mÅm non đÁn 
thanh thiÁu niên. Sân bóng nằm á cách xa làng và chß đáp ąng đ°ÿc mát phÅn nhu cÅu 
căa dân c° n¢i đây. 

Trên đáa bàn xã Phú Hái, hiÉn nay vÁn ch°a có nhiÃu không gian vui ch¢i giÁi trí 
cho các ląa tuãi mÅm non đÁn thanh thiÁu niên. Sân bóng nằm á cách xa làng và chß đáp 
ąng đ°ÿc mát phÅn nhu cÅu căa dân c° n¢i đây. 

c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 

VÃ di tích lách sử, làng cã Phú Hái vãi hàng trăm năm lách sử còn l°u giÿ nhiÃu 
di tích lách sử - văn hóa, nhiÃu công trình tín ng°ỡng, kiÁn trúc nghÉ thuÃt có giá trá bao 
gám đình Phú Mỹ (năm 1802), đình Mỹ Hái, miÁu Giang Lò, miÁu Dinh ông, nhà thß 
Phú Hái. Đặc biÉt đình Phú Mỹ vãi niên đ¿i khoÁng đÅu thÁ kỷ 19 đã đ°ÿc xÁp h¿ng di 
tích lách sử, kiÁn trúc nghÉ thuÃt cÃp tßnh. 

 

Hình 1. 22: Đình Phú Mỹ (nguồn: tác 
giả) 

 

Hình 1. 23: Nhà 
thờ Phú Mỹ 

(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 24: Kiến trúc nhà ở cổ ở 
Phú Hội (nguồn: tác giả) 

KiÁn trúc các không gian c° trú quÅn c° căa c° dân chă yÁu gÅn liÃn vãi hình 
thąc nhà v°ßn. Mặt bằng đặc tr°ng căa kiÁn trúc nhà á cã n¢i đây là mặt bằng chÿ nhÃt 
hoặc chÿ nhá, xung quanh công trình là v°ßn cây ăn trái, có nhiÃu khu vāc có hÉ thßng 
mom n°ãc phāc vā t°ãi tiêu cho các khu v°ßn này. 

VÃ di sÁn nhà cã, làng Phú Hái hiÉn còn khoÁng 16 ngôi nhà có niên đ¿i trên d°ãi 
100 năm. Đặc sÅc nhÃt trong sß nhà cã Phú Hái phÁi kÅ đÁn từ đ°ßng hã Đào, ng°ßi 
trong làng th°ßng gãi là nhà cã Hái đáng Liêu. Đây là ngôi nhà có kiÁn trúc mang phong 
cách nhà r°ßng miÃn Trung, vãi kÁt cÃu chính gám ba gian chính và hai chái lãn, theo 
lßi vì kèo xuyên trính, hÉ thßng cát bằng gß gõ, căm xe; mái lÿp ngói v¿y cá, vách bằng 
ván bã kho& ĐiÅm đặc biÉt nhÃt căa ngôi nhà là hÉ thßng mÁng tr¿m tinh xÁo, tÃp trung 
á hÉ thßng cửa, bao lam tąc là y môn á ba gian giÿa và hai chái nằm á hÉ thßng cát cái 
trong căa gian thß, vãi hàng lo¿t đÃ tài, nh°:  

- Công trình cã đang cháu tác đáng, xußng cÃp 
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Hình 1. 25: Nhiều nhà cổ ở làng cổ Phú Hội bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng 
(nguồn: [15]) 

- Công trình xây mãi 

Các công trình kiÁn trúc công cáng xây mãi á làng Phú Hái nằm rÁi rác trên tuyÁn 
đ°ßng tßnh lá 25A, đáp ąng đ°ÿc nhu cÅu quÁn lý - giáo dāc - th°¢ng m¿i - sinh ho¿t 
cáng đáng trên đáa bàn. Các công trình bao gám: UBND xã Phú Hái, tr°ßng mÅm non, 
tr°ßng tiÅu hãc, NVH Ãp Phú Mỹ 1, NVH Ãp ĐÃt Mãi, chÿ sáng Phú Hái. Chÿ Phú Mỹ. 

 

Hình 1. 26: UBND xã Phú 
Hội (nguồn: tác giả, 2020) 

 

Hình 1. 27: Trường mầm non 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 28: Chợ Phú Mỹ 
(nguồn: tác giả) 

KiÁn trúc nhà á xây mãi đ°ÿc phân làm 3 d¿ng: Nhà xây mãi hoàn toàn kÁt hÿp 
chąc năng kinh doanh nằm á dãc các tuyÁn đ°ßng chính, nhà xây mãi nằm á trong làng 
và nhà xây mãi nằm trong khuôn viên nhà v°ßn cã. VÃ bß trí mặt bằng á 3 d¿ng này có 
nhiÃu khác biÉt, tuy nhiên vÃ hình thąc kiÁn trúc không kÁ thừa đ°ÿc giá trá cũ mà mang 
đặc tr°ng căa kiÁn trúc nhà á đô thá. 

1.2.2. Làng Hiệp Phước (Đồng Nai) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Thßi gian thành lÃp làng Mỹ Khoan, Ph°ãc Mỹ, Ph°ãc KiÅng, Ph°ãc Lai, Ph°ãc 
HiÉp vào khoÁng cußi thÁ kỷ XVIII đÅu XIX, khi triÃu đình nhà NguyÇn ban mát lo¿t 
sÅc phong nhằm xác đánh chă quyÃn căa n°ãc Đ¿i Nam trên tÃt cÁ các làng xã. Ngày 
nay, các làng trên thuác đáa phÃn hành chính căa thá trÃn HiÉp Ph°ãc, huyÉn Nh¢n 
Tr¿ch, tßnh Đáng Nai. 
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Làng cã HiÉp Ph°ãc nằm á 
phía BÅc căa thá trÃn HiÉp Ph°ãc, do 
sąc ép căa hàng lo¿t các khu công 
nghiÉp vây quanh:KCN Nh¢n Tr¿ch 
1, KCN Nh¢n Tr¿ch 2, KCN Nh¢n 
Tr¿ch 3, KCN Nh¢n Tr¿ch 6. MÃt đá 
xây dāng tăng nhanh chóng nên hiÉn 
nay rÃt khó đÅ xác đánh đ°ÿc ranh 
giãi căa làng cã.  

 

Hình 1. 29: Hiện trạng không gian làng Hiệp 
Phước (nguồn: tác giả) 

b. Không gian kiÁn trúc 

- DiÉn tích cũ 

Đáa bàn thá trÃn HiÉp Ph°ãc có diÉn tích khoÁng 18,83 km² tr°ãc đây vßn là hai 
xã Ph°ãc Lai và Ph°ãc KiÅng thuác huyÉn Long Thành. 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

 
 Hình 1. 30: Đường liên tỉnh  

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 31: Đường 
làng (nguồn:tác giả) 

 
Hình 1. 32: Trạm điện (nguồn: tác 
giả) 

 

Hình 1. 33:  Sơ đồ làng Hiệp Phước (nguồn: tác giả) 
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c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn). 

Các công trình di tích trên đáa bàn làng HiÉp Ph°ãc gám: Chùa Quang Mỹ (1925), 
Đình thÅn Ph°ãc KiÅng, miÁu Quan ĐÁ, Đình Mỹ Khoan, tánh xá Ph°ãc H°ng, Đình 
thÅn HiÉp Ph°ãc, Chùa Long Hoa. 

 
Hình 1. 34: Chùa Quang Mỹ 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 35: Đình thần 

Phước Kiểng 
(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 36: Nhà cổ ở 

Hiệp Phước 
(nguồn: tác giả) 

- Công trình xây mãi 

Ngoài ra, còn có các công trình công cáng xây mãi và h¿ tÅng đ°ÿc chßnh trang, 
bã sung nh° sau: Tr°ßng mÅm non, tr°ßng tiÅu hãc HiÉp Ph°ãc,Tr°ßng THCS HiÉp 
Ph°ãc, UBND TT HiÉp Ph°ãc, trung tâm văn hóa HiÉp Ph°ãc, Tr¿m y tÁ thá trÃn HiÉp 
Ph°ãc, chÿ HiÉp Ph°ãc. 

 
Hình 1. 37: UBND TT Hiệp 

Phước (nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 38: Trường mầm non 
Hiệp Phước (nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 39: Nhà ở xây mới ở 
Hiệp Phước (nguồn: tác giả) 

1.2.3. Làng Bà Điểm (TP Hồ Chí Minh) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Xã Bà ĐiÅm là mát xã thuác huyÉn Hóc Môn, Vùng Đông Nam Bá,Thành Phß 
Há Chí Minh, ViÉt Nam và đ°ÿc thành lÃp năm 1988. D°ãi thßi nhà NguyÇn, đáa bàn 
xã Bà ĐiÅm hiÉn nay gÅn t°¢ng ąng vãi làng Tân Thãi Nhąt (Tân Thãi NhÃt) Th¿nh 
H¿, huyÉn Bình Long, phă Tân Bình, tßnh Gia Đánh. 



34 

 
Hình 1. 40: Hiện trạng không gian làng Bà Điểm- làng Tân Thời Nhứt (HCM)  

(nguồn: tác giả) 

b. Không gian kiÁn trúc 

- DiÉn tích cũ: Ngày 27 tháng 8 năm 1988, Hái đáng Bá tr°áng ban hành QuyÁt 
đánh 136-HĐBT, theo đó, tách 686 ha diÉn tích tā nhiên và 20.978 ng°ßi căa xã Tân 
Thãi NhÃt (gám 6 Ãp TiÃn Lân, Trung lân, HÃu Lân, Tây BÅc Lân, Nam Lân và Đông 
Lân) đÅ thành lÃp xã Bà ĐiÅm ngày nay.  

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

 
 Hình 1. 41:Đường liên 
xã (nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 42: Đường nội khu 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 43: Đất dự trữ phát triển 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 44. Sơ đồ làng Bà Điểm (nguồn: tác giả) 
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c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 

Các di tích thuác khu vāc làng Bà ĐiÅm bao gám: Chùa Giác Hoàng, Đình thÅn 
Tân Thãi Nhąt& Các công trình công cáng truyÃn thßng khác: nhà thß, nhà truyÃn 
thßng 

 
Hình 1. 45: Chùa Giác Hoàng 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 46: Đình thần Tân Thới 

Nhất (nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 47: Nhà cổ (nguồn: tác 

giả) 

- Công trình xây mãi 

Ngoài ra, còn có các công trình h¿ tÅng xã hái và h¿ tÅng kỹ thuÃt: Tr°ßng THCS 
Bùi Văn Thă, UBND xã, chÿ Bà ĐiÅm 

 
Hình 1. 48: UBND xã 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 49: Chợ Bà Điểm 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 50: Trường THCS Bùi 

Văn Thủ (nguồn: tác giả) 

1.2.4. Làng Long Điền (Bà Rịa Vũng Tàu) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Long ĐiÃn là thá trÃn huyÉn lỵ 
căa huyÉn Long ĐiÃn, tßnh Bà Ráa - 

Vũng Tàu. Làng Long ĐiÃn tr°ãc kia là 
đán lũy căa Chân L¿p, do vÃy đã có dÃu 
vÁt căa ng°ßi dân sinh sßng từ tr°ãc thÁ 
kỷ 17. Trên đáa bàn thá trÃn ngày nay 
còn có nhiÃu di tích lách sử từ thßi má 
cõi nh° Bàu Thành, đình thÅn Long 
ĐiÃn và chùa Long Bàn.  

Hình 1. 51: HiÉn tr¿ng không gian làng Long 
ĐiÃn (nguán: tác giÁ) 
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b. Không gian kiÁn trúc 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

Khu di tích lách sử văn hóa Bàu Thành, Công viên Long ĐiÃn& 

 
Hình 1. 52: Đường liên xã 
(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 53: Công viên Long 
Điền (nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 54: Khu di tích lịch sử 
văn hóa Bàu Thành  

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 55. Sơ đồ làng Long Điền (nguồn: tác giả) 

c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 
Đình thÅn Long ĐiÃn (1845), chùa Long Bàn, Chùa ThiÉn Quang, Nhà thß giáo 

xą Long ĐiÃn,  

 

Hình 1. 56: Đình thần Long 
Điền (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 57: Nhà thờ (nguồn: tác 
giả) 

 

Hình 1. 58: Nhà cổ  (nguồn: 
tác giả) 

- Công trình xây mãi 
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Cāc thi hành án huyÉn Long ĐiÃn, Tòa án nhân dân huyÉn Long ĐiÃn, Chÿ Long 
ĐiÃn, tr°ßng THPT TrÅn Quang KhÁi, trā sá Hái đáng nhân dân - UBND& 

 

Hình 1. 59: Trụ sở UBND 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 60: Trường THPT 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 61: Chợ (nguồn: tác 
giả) 

1.2.5. Làng Tân Thành (Bà Rịa Vũng Tàu) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Làng Tân Thành tr°ãc kia nay 
gám hai xã: xã Tân Ph°ãc (29,7 km2) 
và xã Ph°ãc Hòa (54,7 km2), huyÉn 
Tân Thành, tßnh Bà Ráa Vũng Tàu.  

 

Hình 1. 62: Hiện trạng không gian làng Tân 
Thành (Bà Rịa Vũng Tàu) (nguồn: tác giả) 

b. Không gian kiÁn trúc 

- H¿ tÅng kỹ thuÃt cũ 

 

Hình 1. 63: Đường trong làng (nguồn: tác giả) 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 
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Hình 1. 64: Đường liên xã (nguồn: tác giả) Hình 1. 65: Đường chính (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 66. Sơ đồ làng Tân Thành (nguồn: tác giả) 

c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 

Nhà thß giáo xą Ph°ãc Lác, MiÁu Ông Tránh, Tánh thÃt Bửu Linh, Chùa Phã Đà 
S¢n, Đình xã Minh Tâm 

 
Hình 1. 67: Chùa Phổ Đà Sơn 
(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 68: Nhà thờ Phước Lộc 
(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 69: Nhà cổ  

(nguồn: tác giả) 
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- Công trình xây mãi 

Trung tâm văn hóa ph°ßng Tân Ph°ãc, Tr°ßng mÅm non Tân Ph°ãc, chÿ ông 
Tránh. 

   

Hình 1. 70: Trung tâm văn hóa 
phường Tân Phước (nguồn: tác 

giả) 

Hình 1. 71: Trường mầm non 
Tân Phước (nguồn: tác giả) 

Hình 1. 72: Chợ ông Trịnh 
(nguồn: tác giả) 

1.2.6. Làng Thạnh Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Theo sử sách ghi l¿i, làng 
Th¿nh Mỹ đ°ÿc thành lÃp vào năm 
Minh M¿ng thą 16 (năm 1836). Ngày 
nay, làng Th¿nh Mỹ có đáa giãi hành 
chính thuác Ãp Thanh Long, xã Ph°ãc 
Th¿nh, huyÉn ĐÃt Đå, tßnh Bà Ráa - 
Vũng Tàu.   

Hình 1. 73: Hiện trạng không gian làng Thạnh Mỹ 
(Bà Rịa Vũng Tàu) (nguồn: tác giả) 

b. Không gian kiÁn trúc 

- H¿ tÅng kỹ thuÃt cũ 

 

Hình 1. 74: Đường làng (nguồn: tác giả) 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

Công viên Võ Thá Sáu, v°ßn hoa trung tâm 
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Hình 1. 75: Vườn hoa trung tâm (nguồn: tác giả) Hình 1. 76:Đường liên xã (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 77. Sơ đồ làng Thạnh Mỹ (nguồn: tác giả) 

c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 

Chùa Bửu Quang, Đình thÅn Ph°ãc Thanh, Chùa Ph°ãc S¢n, Đình chùa Th¿nh Mỹ, 
nhà l°u niÉm Nÿ anh hùng Võ Thá Sáu. 

Hình 1. 78: Chùa Bửu 
Quang (nguồn: tác giả) 

Hình 1. 79: Đình thần Phước 
Thanh 

(nguồn: tác giả) 

Hình 1. 80: Nhà cổ 
(nguồn: tác giả) 

- Công trình xây mãi 

Tr°ßng Cao đẳng KT-CN, Chÿ ĐÃt Đå, Nghĩa trang liÉt sĩ huyÉn ĐÃt Đå. 
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Hình 1. 81: Trường Cao 
đẳng KT-CN 

(nguồn: tác giả) 

Hình 1. 82: Chợ Đất Đỏ 

(nguồn: tác giả) 
Hình 1. 83: Nghĩa trang 

liệt sĩ huyện Đất Đỏ 
(nguồn: tác giả) 

 

1.2.7. Làng Long Hương (Bà Rịa Vũng Tàu) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Long H°¢ng là mát làng có 
lách sử hình thành cách đây khoÁng 
300 năm, nay là ph°ßng thuác thành 
phß Bà Ráa, tßnh Bà Ráa - Vũng Tàu,  

 

Hình 1. 84: Hiện trạng không gian làng Long 
Hương (Bà Rịa Vũng Tàu) (nguồn: tác giả) 

b. Không gian kiÁn trúc 

- DiÉn tích cũ: có diÉn tích tā nhiên là 1.485,1 ha. 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

Hình 1. 85: Đường liên xã 
(nguồn: tác giả) 

Hình 1. 86: Cầu (nguồn: tác 
giả) 

Hình 1. 87: Đường ruộng 
(nguồn: tác giả) 
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Hình 1. 88. Sơ đồ làng Long Hương (nguồn: tác giả) 

c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 

Thánh ThÃt Long H°¢ng, Đình thÅn Long H°¢ng (tr°ãc là đình làng Ph°ãc An 
Tãng An Phú Tân đ°ÿc xây dāng đÅu thÁ kỷ 19),  

Hình 1. 89: Thánh Thất Long 
Hương (nguồn: tác giả) 

Hình 1. 90: Đình thần Long 
Hương (nguồn: tác giả) 

Hình 1. 91: Nhà cổ (nguồn: 
tác giả) 

- Công trình xây mãi 

Tr°ßng mÅm non Long H°¢ng, tr¿m y tÁ ph°ßng Long H°¢ng, UBND ph°ßng 
Long H°¢ng, tr°ßng tiÅu hãc Long H°¢ng. 

Hình 1. 92: UBND phường 
Long Hương (nguồn: tác giả) 

Hình 1. 93: Trường tiểu học 
Long Hương (nguồn: tác giả) 

Hình 1. 94: Trường mầm non 
Long Hương (nguồn: tác giả) 
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1.2.8. Làng Tân Triều (Đồng Nai) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Làng cã Tân TriÃu đ°ÿc hình thành 
vào nhÿng năm sau 1869 và trÁi qua h¢n 
300 năm phát triÅn, n¢i đây đã trá thành 
mát trong nhÿng ngôi làng cã x°a á Đáng 
Nai vãi mát bÃ dày lách sử và văn hóa. 
Làng b°ái Tân TriÃu nằm gãn trên mát cù 
lao, á đo¿n sông Đáng Nai chÁy qua rẻo 
cußi huyÉn Vĩnh Cửu đÅ vào TP. Biên 
Hòa.  

 
 Hình 1. 95: Hiện trạng không gian làng Tân 
Triều (nguồn: tác giả) 

b. Không gian kiÁn trúc 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

Ngày nay, các không gian truyÃn thßng căa làng đ°ÿc gìn giÿ tßt, đặc biÉt là hÉ 
thßng nhà v°ßn.SÁn vÃt nãi tiÁng nhÃt á làng là b°ái Tân TriÃu vãi đa d¿ng gißng, nh° 
b°ái da b°ái da đ°ßng lá cam, b°ái đ°ßng da láng, b°ái thanh, b°ái ãi, b°ái xiêm& 

 

 
Hình 1. 96: Đường liên xã 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 97: Cầu (nguồn: tác 

giả) 

 
Hình 1. 98: Khu du lịch sinh thái 

Tân Triều (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 99. Sơ đồ làng Tân Triều (nguồn: tác giả) 
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Bên c¿nh đó, giai đo¿n 2010 đÁn nay, làng đã bã sung hÉ thßng h¿ tÅng: đ°ßng 
liên xã, cÅu& và đặc biÉt là Khu du lách sinh thái Tân TriÃu, vừa tăng thêm sąc hÃp dÁn 
vÃ mặt du lách, vừa là không gian giÁi trí cho ng°ßi dân n¢i đây. 

c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 

Các công trình kiÁn trúc truyÃn thßng đặc tr°ng căa làng Tân TriÃu bao gám: 
Chùa Hái Ph°ãc (1991), Nhà thß Tân TriÃu, ĐiÉn Nam Minh, Đình Tân Xuân, Đình 
C¿m Vinh. 

 

Hình 1. 100: Đình Cẩm Vinh 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 101: Nhà thờ Tân 
Triều (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 102: Nhà cổ Tân Triều 
(nguồn: tác giả) 

- Công trình xây mãi 

Làng đã có các công trình kiÁn trúc xây mãi: UBND xã Tân Bình, tr°ßng tiÅu 
hãc Tân TriÃu, NVH xã Tân Bình,  

 

Hình 1. 103: UBND xã (nguồn: 
tác giả) 

 

Hình 1. 104: Trường tiểu học 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 105: Nhà ở xây mới 
(nguồn: tác giả) 

1.2.9. Làng Phú Xuân (TP Hồ Chí Minh) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Vào cußi thÁ kỷ 17, t¿i khu vāc Nhà Bè ngày nay, Thßng soái NguyÇn Hÿu CÁnh 
đ°ÿc Võ V°¢ng NguyÇn Phúc Chu cử vào Nam kinh l°ÿc kÅ từ thßi điÅm này, các thôn 
Ãp á Nhà Bè chính thąc trá thành đ¢n vá hành chính thuác huyÉn Tân Bình, dinh Phiên 
TrÃn. 
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Vào khoÁng nửa đÅu thÁ kỷ XVIII, 
khi công cuác kh¿n hoang đ°ÿc các Chúa 
NguyÇn đ¿y m¿nh vãi quy mô lãn, lúc 
này c° dân đã nÁy ra sáng kiÁn là sinh 
sßng trên hai ba chāc chiÁc bè làm chß 
buôn bán, trao đãi hàng hoá, từ đó, đáa 
danh <Nhà Bè= xuÃt hiÉn. ĐÁn thßi Pháp 
thuác, quÃn Nhà Bè có 4 tãng và làng Phú 
Xuân là mát trong 05 làng thuác tãng 
Bình Trá H¿ và có tên gãi là Phú Xuân 
Hái. 

 
Hình 1. 106: Hiện trạng không gian làng Phú 
Xuân (nguồn: tác giả) 

ĐÁn thßi ViÉt Nam Cáng Hòa, Phú Xuân Hái (lúc này gãi là xã) trá thành quÃn 
lỵ căa Nhà Bè. Sau năm 1976, xã Phú Xuân Hái đãi tên thành xã Phú Xuân và đÁn ngày 
nay, Xã Phú Xuân nằm á trung tâm huyÉn Nhà Bè và là n¢i đặt trung tâm hành chính 
huyÉn Nhà Bè.  

b. Không gian kiÁn trúc 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

 
Hình 1. 107: Đường liên xã 
(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 108: Đường trong 
ngõ (nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 109: Cầu qua sông 
Rạch Đĩa (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 110. Sơ đồ làng cổ Phú Xuân (nguồn: tác giả) 
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c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 

Các công trình kiÁn trúc truyÃn thßng căa làng Phú Xuân bao gám: Chùa Ch¢n Giác, 
Đình Phú Xuân (1963), chùa Thiên Ân, nhà thß Phú Xuân, chùa HuyÃn Trang (chùa Lá 
cũ), chÿ Phú Xuân. 

 

Hình 1. 111: Đình Phú Xuân (nguồn: 
tác giả) 

 

Hình 1. 112: Nhà thờ 
Phú Xuân (nguồn: 
tác giả) 

 

Hình 1. 113: Chợ (nguồn: tác giả) 

- Công trình cã đang cháu tác đáng, xußng cÃp 

Nhà thß Phú Xuân bá lÃn chiÁm trÅm trãng, mÃt gÅn nh° toàn bá khuôn viên xung 
quanh nhà thß. 

- Công trình xây mãi 
Tr°ßng THCS, ngân hàng nhà n°ãc, UBND huyÉn. 

 

Hình 1. 114: Trường THCS 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 115: UBND huyện 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 116: Nhà ở mới 
(nguồn: tác giả) 

1.2.10. Làng Lái Thiêu (Bình Dương) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Làng Lái Thiêu là mát trong nhÿng làng nghÃ truyÃn thßng nãi tiÁng á Bình 
D°¢ng, n¢i có nghÃ gßm đã tán t¿i phát triÅn rāc rỡ nhÃt vào đÅu thÁ kỷ XX. Khi các lò 
gßm Sài Gòn b°ãc vào giai đo¿n khó khăn, không duy trì đ°ÿc c¢ sá sÁn xuÃt, do đó, 
mát sß lò gßm đã chuyÅn đi tãi khu vāc lân cÃn, từ đó, hình thành làng gßm Lái Thiêu. 
[10] 
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Theo ng°ßi dân đáa ph°¢ng kÅ l¿i, 
đa sß nhÿng chă lò gßm t¿i Bình D°¢ng 
đÃu có xuÃt thân là ng°ßi ViÉt gßc Hoa, 
do vÃy, có nhiÃu sā khác biÉt so vãi các 
làng gßm á vùng miÃn khác. 

 

 
Hình 1. 117: Hiện trạng không gian làng Lái 

Thiêu (nguồn: tác giả) 

b. Không gian kiÁn trúc 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

KhoÁng 20 năm trá l¿i đây, quá trình đô thá hóa đã đ¿y ng°ßi làng gßm phÁi đi 
làm thuê trong các nhà máy gßm są mãc lên á đây hoặc chuyÅn sang buôn bán. Gßm 
Lái Thiêu cũng từ đó mai mát nhiÃu, chß còn mát vài gia đình vÁn tiÁp tāc duy trì sÁn 
xuÃt vãi sÁn ph¿m chă yÁu chính là heo đÃt và chÃu, bình lãn. 

  

Hình 1. 118: Ghe thuyền chở gốm trên 
sông Lái Thiêu (nguồn: tác giả) 

Hình 1. 119: Xưởng gốm sản xuất bình lớn 
(nguồn: [10]) 

 

 
Hình 1. 120: Đường chính trong làng (nguồn: 

tác giả) 

 
Hình 1. 121: Cầu Phan Đình Phùng (nguồn: tác 

giả) 
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Hình 1. 122. Sơ đồ làng Lái Thiêu (nguồn: tác giả) 

c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 

 
Hình 1. 123: Chùa Bà Lái Thiêu (nguồn: tác 

giả) 

 
Hình 1. 124: Miếu Quan Đế (nguồn: tác giả) 

- Công trình cã đang cháu tác đáng, xußng cÃp 
- Công trình xây mãi 

 
Hình 1. 125: Bưu điện 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 126: Chợ Lái Thiêu 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 127: Nhà ở xây mới 

(nguồn: tác giả) 
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1.2.11. Làng Dĩ An (Bình Dương) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Làng Dĩ An là mát làng có 
nghÃ truyÃn thßng chẻ tăm nhang và 
se nhang có niên đ¿i h¢n 100 năm. 
Ngày nay, làng Dĩ An đã trá thành 
ph°ßng Dĩ An thuác thành phß Dĩ 
An, tßnh Bình D°¢ng, là trung tâm 
văn hóa - chính trá căa thành phß, n¢i 
đặt trā sá căa nhiÃu c¢ quan hành 
chính quan trãng nh° Ăy ban Nhân 
dân, Hái đáng nhân dân, Tòa án 
Nhân dân. 

 

Hình 1. 128: Hiện trạng không gian làng Dĩ An 
(nguồn: tác giả) 

b. Không gian kiÁn trúc 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

Làng Dĩ An ngày nay là mát ngôi <làng trong phß=, dÃu tích làng truyÃn thßng 
x°a kia chß tán t¿i á mát vài công trình tín ng°ỡng tôn giáo và các ho¿t đáng văn hóa 
khác, nh° lÇ hái &. 

 

Hình 1. 129: Đường liên xã 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 130: Đường làng 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 131: Đường sắt 
(nguồn: tác giả) 
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Hình 1. 132. Sơ đồ làng Dĩ An (nguồn: tác giả) 

c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 

KiÁn trúc truyÃn thßng: Đình thÅn Dĩ An, Tánh xá Ngãc An, Thánh ThÃt Dĩ An 

 
Hình 1. 133: Đình thần Dĩ An 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 134: Thánh 

Thất Dĩ An (nguồn: tác 
giả) 

 
Hình 1. 135: Tịnh xá Ngọc An 

(nguồn: tác giả) 

- Công trình xây mãi 

 
Hình 1. 136: Chợ (nguồn: tác 

giả) 

 
Hình 1. 137: Siêu thị (nguồn: 

tác giả) 

 
Hình 1. 138: Nhà ở mới 

(nguồn: tác giả) 
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1.2.12. Làng Bình Tịnh (Tây Ninh) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

Làng Bình Tánh (An Tánh) x°a 
là mát trong nhÿng làng đ°ÿc thành 
lÃp đÅu tiên căa tßnh Tây Ninh (cußi 
thÁ kỷ 19). Ngày nay, An Tánh là mát 
ph°ßng thuác thá xã TrÁng Bàng, tßnh 
Tây Ninh vãi quy mô 33,29 km² diÉn 
tích tā nhiên. 

Các ngành nghÃ truyÃn thßng 
căa ph°ßng là nghÃ đan lát (đang mai 
mát dÅn) và tráng trãt hoa màu (đÃu 
pháng, d°a leo, đÃu t°¢ng...). 

 

Hình 1. 139: Hiện trạng không gian làng Bình 
Tịnh (Tây Ninh) (nguồn: tác giả) 

b. Không gian kiÁn trúc 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

Ngoài ra trên đáa bàn ph°ßng An Tánh còn có các khu công nghiÉp lãn nh°: Khu 
công nghiÉp TrÁng Bàng, khu công nghiÉp tÃp trung đÅu tiên căa Tây Ninh; Khu công 
nghiÉp-chÁ xuÃt Linh Trung III. Làng An Tánh là mát làng ven núi, do tßc đá đô thá hóa 
thßi gian qua chÃm nên cÁnh quan tā nhiên vÁn đ°ÿc l°u giÿ tßt. Đặc biÉt là khu vāc c° 
trú ven núi, đ°ßng làng vÁn t¿o đ°ÿc mßi liên hÉ hÿu c¢ vãi tā nhiên. 

 
Hình 1. 140: Đường liên xã 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 141: Đường đất ven 

rừng (nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 142: Sân bóng (nguồn: 

tác giả) 

HiÉn nay, làng An Tánh có mát khu á mãi, đ°ÿc gãi là <khu phß văn hóa An 
Thành=- khu vāc này đ°ÿc đÅu t° h¿ tÅng đáng bá, kiÁn trúc á mang diÉn m¿o căa kiÁn 
trúc đô thá. 
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Hình 1. 143. Sơ đồ làng Bình Tịnh (nguồn: tác giả) 

c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn): Chùa Tánh Thành, Chùa Ph°ãc Thành, 
Đình làng An Tánh (1872) 

 
Hình 1. 144: Chùa Phước 

Thành (nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 145: Chùa Tịnh Thành 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 146: Nhà cổ (nguồn: tác 

giả) 

- Công trình xây mãi: Tr°ßng mÅm non R¿ng Đông, tr°ßng tiÅu hãc Phú Kh°¢ng, 
tr°ßng THCS An Thành,  

 

Hình 1. 147: Trường mầm non 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 148: Trường THCS 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 149: Trường tiểu học 
(nguồn: tác giả) 

1.2.13. Làng Gia Lộc (Tây Ninh) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 
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Ngoài làng Bình Tánh (xã An 
Tánh) thì làng Gia Lác (thá trÃn TrÁng 
Bàng, huyÉn TrÁng Bàng) cũng là mát 
ngôi làng cã nhÃt á Tây Ninh (niên đ¿i 
h¢n 300 năm). Ngày nay, làng Bình Tánh 
thuác đáa phÃn hành chính căa ph°ßng 
Gia Lác, thuác thá xã TrÁng Bàng, tßnh 

Tây Ninh. Năm 2019, xã Gia Lác có diÉn 
tích 30,25 km², dân sß là 20.354 ng°ßi, 
mÃt đá dân sß đ¿t 673 ng°ßi/km². 

 
Hình 1. 150: Hiện trạng không gian làng Gia 

Lộc (Tây Ninh) (nguồn: tác giả) 

b. Không gian kiÁn trúc 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

 
Hình 1. 139. Đường liên xã 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 140. Đường nội khu 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 141. Rạch Vàm Trảng 

(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 151. Sơ đồ làng Gia Lộc (nguồn: tác giả) 
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c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 
Đình Gia Lác (đÅu thÁ kỷ 19), ĐÃn thß ông cÁ Đặng Văn Tr°ãc, Thánh thÃt TrÁng 
Bàng 

 
Hình 1. 152: Đình Gia Lộc 
(nguồn: [22]) 

 
Hình 1. 153: Thánh thất Trảng 
Bàng (nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 154: Đền thờ ông cả 
Đặng Văn Trước (nguồn: tác 
giả) 

- Công trình cã đang cháu tác đáng, xußng cÃp 
- Công trình xây mãi 

TT giáo dāc nghÃ nghiÉp - giáo dāc th°ßng xuyên TrÁng Bàng, tr°ßng tiÅu hãc 
Đặng Văn Tr°ãc. 

 

Hình 1. 155: TT giáo dục nghề nghiệp - 
giáo dục thường xuyên Trảng Bàng 

(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 156: Trường tiểu học Đặng Văn 
Trước (nguồn: tác giả) 

1.2.14. Làng Lộc Thiện (Bình Phước) 

a. Mát sß vÃn đÃ hiÉn tr¿ng kinh tÁ - xã hái 

b. Không gian kiÁn trúc 

- Nhÿng biÁn đãi mãi 

Sau 100 năm, làng Công Tra - Lác ThiÉn không có nhiÃu sā thay đãi, khu vāc 
tráng cao su vÁn đ°ÿc khai thác. Tuy nhiên, trong t°¢ng lai, t¿i khu vāc tiÁp giáp vãi 
làng, nhiÃu quỹ đÃt đã và đang đ°ÿc quy ho¿ch chuyÅn đãi chąc năng. 

Sân bay Lác Ninh, Nhà máy xử lý n°ãc thÁi. 
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Hình 1. 157: Đường liên xã 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 158: Đường đất 

(nguồn: tác giả) 

 
Hình 1. 159: Nhà máy xử lý 
nước thải (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 160. Sơ đồ làng Lộc Thiện (nguồn: tác giả) 

c. Công trình kiÁn trúc 

- Công trình có giá trá bÁo tán (di sÁn) 

Chùa Phúc Lâm, nhà thß Lác ThiÉn 

 

Hình 1. 161: Chùa Phúc Lâm 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 162: Giáo xứ Lộc 
Thiện (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 163: Nhà cũ  (nguồn: 
tác giả) 

- Công trình xây mãi 

Tr°ßng phã thông dân tác nái trú / Tr°ßng THPT Lác Ninh, phòng văn hóa thông 
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tin 

 

Hình 1. 164: Phòng văn hóa 
thông tin (nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 165: THPT Lộc Ninh 
(nguồn: tác giả) 

 

Hình 1. 166: Nhà ở kết hợp 
quán ăn (nguồn: tác giả) 

1.2.15. Đánh giá kết quả khảo sát 

   Lý giÁi hiÉn t°ÿng chuyÅn đãi không gian kiÁn trúc làng cã ĐNB có thÅ phân ra hai 
d¿ng sau: 

+ Chuyển đổi do nhu cầu tự thân về chuyển đổi kinh tế/nghề nghiệp: Lúc này, sā 
hình thành chąc năng mãi trong nhà á nông thôn là phÁn ánh vÃ sā chuyÅn biÁn căa thay 
đãi nghÃ nghiÉp và kinh tÁ căa há dân c° nông thôn, thÅ hiÉn á chß thêm các không gian 
mãi, đáng thßi có sā chuyÅn đãi chąc năng căa không gian cũ trong khuôn viên mßi 
ngôi nhà nh° đó trình bày á trên. 

+ Biến đổi do ảnh hưởng của <đô thị hoá=: xây nhà bê tông hình ßng giÿa khu 
v°ßn ráng, màu sÅc loè loẹt& à các công trình công cáng, nhÿng ng°ßi có tiÃn đó tā 
v¿ mát sß đình chùa, lăng má, nhà thß hã... hình thąc tā phát. VÃt liÉu truyÃn thßng cũ 
không đ°ÿc coi trãng, thay vào đó là các nguyên vÃt liÉu công nghiÉp nh°ng không đÁm 
bÁo vÃ chÃt l°ÿng, khiÁn công trình dù mãi xây dāng cũng xußng cÃp nhanh chóng, t¿o 
nên mát bá mặt =đô thá hoá=nh°ng kém chÃt l°ÿng và th¿m mỹ. KiÁn trúc s° hiÉn không 
đóng vai trò gì nhiÃu trong sā <lát xác=này mà do mát nhóm thÿ v°ßn cóp nhặt các chi 
tiÁt hã thÃy á mặt tiÃn các ngôi nhà trên thành phß. Do đó, cÅn mát sā nghiên cąu cÃp 
thiÁt đÅ đô thá hoá mà vÁn giÿ đ°ÿc cái hán truyÃn thßng. 

- Ành h°áng căa quá trình đô thá hóa đÁn không gian làng cã 

+ Làng đô thá hóa tăng tr°áng vÃ quy mô, nhân kh¿u hãc và kinh tÁ căa các khu 
vāc có thÅ trÁi qua nhÿng thay đãi đáng kÅ. 

+ Do phát triÅn nhanh chóng nên làng nông thôn dÅn mÃt đi nét đặc sÅc và nét 
duyên dáng ban đÅu. 

+ Giá nhà có thÅ bá đ¿y lên cao t¿i đáa ph°¢ng, kÁt quÁ là ng°ßi dân đáa ph°¢ng và 
đặc biÉt là nhÿng ng°ßi trẻ tuãi có thÅ bá buác phÁi ra đi vì hã bá đánh giá ngoài cáng 
đáng căa chính hã. 
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+ Các dách vā nông thôn truyÃn thßng (chÿ) bÅt đÅu đóng cửa vì dân sß mãi s¿ phā 
thuác vào các dách vā căa môi tr°ßng đô thá (siêu thá). 

+ Có thÅ gây tÅc ngh¿n giao thông á các làng ven đô hoặc các làng gÅn khu công 
nghiÉp. 

+ Quá trình đô thá hóa Ánh h°áng đÁn cÃu trúc các khu đánh c° nông thôn, nhà á 
hiÉn đ¿i đ°ÿc xây dāng thay thÁ cho nhà á truyÃn thßng. 

+ HiÉn t°ÿng nhÃp c° - di c° làm cÃu trúc xã hái làng thay đãi, gây nên sā thay đãi 
các ho¿t đáng xã hái - văn hóa cáng đáng. 

+ CÁi thiÉn h¿ tÅng và dách vā: nhà trẻ, tr¿m y tÁ, tr°ßng hãc, điÉn, n°ãc, nghĩa 
trang, khách s¿n nhå, quán ăn nhå. 

+ Mát sß c¢ sá công nghiÉp nhå hoặc thă công á làng bá thay đãi (thu nhå hoặc 
phát triÅn). 

Tóm l¿i, trong làng xã nông thôn ĐNB, các yÁu tß t¿o thá đang diÇn ra sôi đáng. 
Sā chuyÅn đãi kinh tÁ, thu hút đÅu t°, đô thá hóa tác đáng m¿nh m¿ đÁn nông thôn. VÃ 
kinh tÁ, nhiÃu điÅm dân c° nông thôn á nhÿng vá trí thuÃn lÿi phát triÅn, dân c° chuyÅn 
m¿nh sang sÁn xuÃt phi nông nghiÉp. DÁn đÁn bá mặt làng xã truyÃn thßng cũng có nhiÃu 
biÁn đãi nhanh chóng, cÁ vÃ tích cāc lÁn tiêu cāc. TÃt cÁ nhÿng điÃu đó là tiÃm năng 
cũng nh° đòi håi to lãn, điÃu kiÉn cÅn đÅ đánh h°ãng phát triÅn mát mô hình làng cã 
trong t°¢ng lai. 

1.3. Các nghiên cāu liên quan  

- Bài viÁt "Văn hóa cÿa c° dân miÁn ĐNB - ti¿p c¿n sinh thái văn hóa= căa 
tác giÁ Phan Thá YÁn TuyÁt (In trong <Nhÿng vÃn đÃ ngÿ văn= (TuyÅn tÃp 40 năm nghiên 
cąu khoa hãc căa Khoa VH&NN, 2015) [55]. Tác giÁ đã hình thành mát khung lý thuyÁt 
theo h°ãng tiÁp cÃn văn hoá "Các dân tộc ở miền ĐNB do sống cùng một vùng sinh thái, 
môi trường địa lý, khí hậu giống nhau, thực hành các phương thức mưu sinh giống nhau 
cho nên đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc có rất nhiều điểm tương 
đồng.", từ đó, mát nái dung nãi bÃt căa bài viÁt là trình bày 7 điÅm c° trú t°¢ng ąng vãi 
các đáa hình tā nhiên, bao gám: (1) C° trú bìa rừng (2) C° trú d¿ng nhà v°ßn (3) C° trú 
dãc theo sông, r¿ch (4) C° trú trên cù lao (5) C° trú trên giáng, đái, gò phù sa cã (6)... 
Nh°ng các phân tích vÃ thāc hành văn hoá l¿i không trình bày theo cách phân lo¿i này, 
cũng nh° không có mô tÁ vÃ hình thąc c° trú căa các làng. 

- Báo cáo tãng kÁt khoa hãc đÃ tài "Làng Phú Hßi (xã Phú Hßi, huyÇn Nh¢n 
Tr¿ch, tÉnh Đáng Nai)” (2010) do Ban quÁn lý Di tích - Danh thÅng Đáng Nai thāc 
hiÉn [14]. HÉ thßng dÿ liÉu đá sá và chi tiÁt mà đÃ tài thu thÃp đ°ÿc đã t¿o nên mát bąc 
tranh tãng thÅ vÃ làng Phú Hái, đã bao quát đ°ÿc nhiÃu vÃn đÃ nh°: tā nhiên và dân c°; 
kinh tÁ - sÁn xuÃt; văn hoá - xã hái; truyÃn thßng đÃu tranh chßng áp bąc và ngo¿i xâm. 
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Sā thành công căa đÃ tài không chß á viÉc mô tÁ nhÿng gì đang diÇn ra á làng Phú Hái 
mà còn trình bày quá trình phát triÅn, sā chuyÅn biÁn từ quá khą đÁn hiÉn t¿i mát cách 
đÅy đă nhÃt. Tuy nhiên, sÁn ph¿m căa đÃ tài chă yÁu trình bày d°ãi d¿ng sß liÉu thßng 

kê, không có nhÿng hình Ánh trāc quan vÃ không gian làng Phú Hái.  

- "Ki¿n trúc nhà cã Đáng Nai=(2012) do Ban quÁn lý Di tích - Danh thÅng Đáng 
Nai thāc hiÉn [15]. Đây là mát tài liÉu chuyên khÁo vÃ kiÁn trúc nhà cã á Đáng Nai vãi 
các nái dung: KiÅu thąc kiÁn trúc nhà á truyÃn thßng Đáng Nai, Nghi lÇ và kiêng cÿ khi 
xây dāng nhà, Công năng sinh ho¿t và thß tā trong ngôi nhà á truyÃn thßng Đáng Nai, 
Vāng tÃp hoa văn nhà cã Đáng Nai; GiÁi pháp bÁo tán và phát huy giá trá nhà cã Đáng 
Nai. ViÉc s°u tÃp hình Ánh, bÁn v¿ vÃ nhà á cũng nh° các hiÉn vÃt còn đ°ÿc l°u giÿ t¿o 
nên mát nguán dÿ liÉu quý cho các nghiên cąu tiÁp theo cũng nh° các ho¿t đáng bÁo 
tán và phát huy giá trá di sÁn làng truyÃn thßng á vùng ĐNB.  

- Bài viÁt "Mßt sß giÁi pháp bÁo tán và phát triÃn làng nghÁ ĐNB trong quá 
trình đô thË hóa= (2021) căa tác giÁ TS. TrÅn Minh Đąc [13].Bài viÁt trình bày Ánh 
h°áng căa đô thá hoá, hái nhÃp qußc tÁ đÁn các làng nghÃ vùng ĐNB; và đ°a ra 5 giÁi 
pháp bao gám: (1) quy ho¿ch l¿i các làng nghÃ (2) Hß trÿ vßn - phát triÅn kinh doanh; 
(3) Nâng cao trình đá sÁn xuÃt (4) Phát triÅn thá tr°ßng (5) Xây dāng th°¢ng hiÉu. Tóm 
l¿i, nái dung bài viÁt tiÁp cÃn vÃn đÃ "bÁo tán=ho¿t đáng căa các làng nghÃ nhằm duy 
trì sÁn xuÃt mà không nhìn nhÃn ho¿t đáng làng nghÃ nh° là mát phÅn căa không gian 
làng.  

- ĐÃ tài "Mô hình tã chāc không gian ki¿n trúc cÁnh quan nông thôn mái k¿ 
thư뀀a giá trË văn hóa truyÁn thßng các vùng miÁn= (2021) do ThS.KTS. NguyÇn TuÃn 
Minh chă nhiÉm [23]. Mát đÃ tài công phu và phă khÅp các hÉ thßng làng, bao gám 05 
vùng đặc tr°ng vÃ văn hóa: (1) Trung du, miÃn núi phía BÅc; (2) Đáng bằng sông Háng; 
(3) MiÃn Trung; (4) Tây Nguyên; (5) Nam Bá. Trong đó, tiÅu vùng ĐNB (thuác vùng 
Nam Bá) đ°ÿc nghiên cąu kiÁn trúc cÁnh quan đặc tr°ng nông thôn, tác đáng đô thá hoá 
làm biÁn đãi kiÁn trúc cÁnh quan, yêu cÅu phát triÅn kinh tÁ - xã hái... và cußi cùng, đ°a 
ra mô hình tã chąc không gian kiÁn trúc cÁnh quan kÁ thừa giá trá truyÃn thßng. Trong 
giÁi pháp tã chąc không gian, đÃ tài đã láng ghép nái dung bÁo tán không gian cÁnh 
quan làng, tuy nhiên, nái dung này mãi trình bày các nguyên tÅc chung mang tính c¢ sá, 
ch°a có các nguyên tÅc cũng nh° đÃ xuÃt cā thÅ cho từng hình thái c° trú á vùng ĐNB. 

- Bài viÁt <Làng cã Đ°ãng Lâm vái nhāng tiêu chí bÁo tán và phát triÃn bÁn 
vāng= [20] do PGS.TS.KTS KhuÃt Tân H°ng thāc hiÉn đã nhÃn m¿nh: Sā tán t¿i căa 
ng°ßi dân phÁi đ°ÿc coi là mát phÅn căa di sÁn làng Đ°ßng Lâm. Đó là d¿ng di sÁn 
đánh c°. D¿ng di sÁn này rÃt khác vãi d¿ng di sÁn kiÁn trúc thông th°ßng, nó luôn luôn 
có cuác sßng, không thÅ tách rßi phÅn phi vÃt thÅ và vÃt thÅ. Vãi di sÁn đô thá hay đánh 
c° ta không thÅ chuyÅn hã ra khåi di sÁn đÅ bÁo tán, vì cuác sßng căa ng°ßi ta vÁn tiÁp 
diÇn. NÁu chính quyÃn bÅt hã cą sßng mãi mát kiÅu mà không có cách làm cuác sßng 
căa ng°ßi ta tßt h¢n thì không ãn.. 
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- Tác giÁ NguyÇn Văn Tuyên và các cáng sā đã thāc hiÉn nghiên cąu "Tã chāc 
không gian phát triÃn du lËch làng cã Ph°ác Tích, huyÇn Phong ĐiÁn, tÉnh Thư뀀a 
Thiên Hu¿= [54]. Làng cã Ph°ãc Tích là làng di sÁn điÅn hình cho các thiÁt chÁ cáng 
c° nông thôn trên vùng đÃt Thừa Thiên HuÁ. Cho đÁn nay làng cã Ph°ãc Tích còn khá 
nguyên vẹn nhÿng yÁu tß đặc sÅc cÃu thành di sÁn, nh° nhà r°ßng cã và cũ, không gian 
cÁnh quan làng quê nhuÅn nhá, hÉ thßng đÅy đă các công trình tín ng°ỡng, tâm linh, 
th°¢ng hiÉu làng nghÃ gßm x°a, truyÃn thßng khoa bÁng, truyÃn thßng quan hÉ xã hái 
xóm giÃng, . . . Tuy có giá trá đÃm đặc nh° vÃy, nh°ng viÉc phát triÅn du lách làng cã 
Ph°ãc Tích gặp nhiÃu khó khăn và h¿n chÁ, ho¿t đáng du lách gÅn vãi di sÁn vÁn còn á 
d¿ng tiÃm năng. HÉ không gian tã chąc ho¿t đáng du lách thiÁu đáng bá, manh mún, 
ch°a đáp ąng nhu cÅu phát triÅn du lách. Bằng ph°¢ng pháp phân tích tãng hÿp, đánh 
giá hiÉn tr¿ng và bÁn đá, trên c¢ sá lý thuyÁt mô hình Làng Di sÁn - Du lách, bài báo 
đ°a ra các giÁi pháp tã chąc không gian phát triÅn du lách làng cã Ph°ãc Tích. KÁt quÁ 
nghiên cąu căa bài báo là nhÿng nguyên tÅc tã chąc không gian, đÃ xuÃt lo¿i hình du 
lách mãi, giÁi pháp phân vùng không gian tãng thÅ phát triÅn du lách và không gian du 
lách mãi, giÁi pháp kÁt nßi du lách làng cã Ph°ãc Tích vãi khu vāc bên ngoài.  

1.4. Các v¿n đÁ cÁn nghiên cāu 

NhÃn diÉn các giá trá và đánh thąc các tiÃm năng làng cã ĐNB là cách đÅ kh¢i 
dÃy mát thÁ m¿nh bá bå quên, tránh đÅ mát làng cã tiêu biÅu cho giá trá sßng làng ViÉt 
vùng Đông Nam bá bá mai mát, góp phÅn tích cāc cho kinh tÁ, văn hóa cũng nh° sā 
phát triÅn chung căa toàn xã hái. 

Các giá trá văn hóa truyÃn thßng còn l°u giÿ rõ nét t¿i các ngôi làng, bÁn truyÃn 
thßng hình thành lâu đßi đÁn nay vÁn còn tán t¿i nằm rÁi rác t¿i các vùng miÃn. TrÁi qua 

thßi gian, do yêu cÅu phát triÅn & tăng dân sß, khu vāc dân c° luôn đ°ÿc má ráng & 
phát triÅn (hình thành các làng, bÁn, xóm, Ãp mãi hoặc má ráng ph¿m vi làng bÁn cũ). 

Xét mßi quan hÉ giÿa khu vāc phát triÅn mãi vãi làng cũ hiÉn hÿu, đÅ đ¿t sā hài hòa & 
phát triÅn bÃn vÿng, tã chąc không gian kiÁn trúc cÁnh quan làng truyÃn thßng vùng 
Đông Nam Bá (vÃ thiÁt lÃp mặt bằng tãng thÅ, phân khu chąc năng bß trí các không 
gian: á, sÁn xuÃt, sinh ho¿t cáng đáng, hành chính, th°¢ng m¿i...; xây dāng kiÁn trúc 

nhà á, công trình công cáng, phāc vā sÁn xuÃt...) cÅn tính đÁn sā kÁ thừa các giá trá văn 
hóa truyÃn thßng: bß cāc tãng thÅ làng truyÃn thßng, kiÁn trúc truyÃn thßng (nhà á & 

các công trình tôn giáo tín ng°ỡng), sÁn xuÃt nghÃ truyÃn thßng, văn hóa phi vÃt thÅ 
(phong tāc tÃp quán lßi sßng, lÇ hái, h°¢ng °ãc...). Sao cho vừa đáp ąng đ°ÿc yêu cÅu 

phát triÅn giai đo¿n mãi vừa bÁo tán & phát huy các giá trá văn hóa truyÃn thßng, t¿o 
hình Ánh sÅc thái rõ nét nông thôn các vùng miÃn. ĐÅ hiÉn thāc hoá đ°ÿc māc tiêu trên, 
các vÃn đÃ cÅn nghiên cąu bao gám: 

1. Nhìn nhÃn quá trình chuyÅn đãi vÃ không gian và hÉ thßng các giá trá tiêu biÅu 
vÃ không gian hiÉn nay căa hÉ thßng làng cã vùng Đông Nam Bá. Quá trình chuyÅn đãi 
này diÇn ra á cÁ 2 khía c¿nh: giá trá phi vÃt thÅ: TÃp quán, xã hái, tín ng°ỡng và lÇ hái; 
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NghÉ thuÃt trình diÇn; NghÃ thă công truyÃn thông, các truyÃn thßng và biÅu đ¿t truyÃn 
kh¿u và giá trá vÃt thÅ: (1) CÁnh quan thiên nhiên đặc hÿu và diÉn tích canh tác (2) HÉ 
thßng các di tích lách sử văn hoá (3) CÃu trúc không gian (gám các yÁu tß cÃu thành: 

nhà á, công trình công cáng và tôn giáo tín ng°ỡng, không gian sinh ho¿t cáng đáng, 
đ°ßng làng ngõ xóm) 

2. ĐÃ xuÃt các ph°¢ng pháp nhÃn diÉn và đánh giá quá trình chuyÅn đãi không 
gian làng cã vùng ĐNB, trong quá trình phát triÅn kinh tÁ xã hái đÅ xây dāng mát chiÁn 
l°ÿc bÁo tán dài h¿n, làm c¢ sá đÅ nhân ráng ra các vùng và đáa ph°¢ng khác trên ph¿m 
vi toàn qußc. Tránh đ°ÿc tình tr¿ng cÁi t¿o tā phát làm biÁn d¿ng không gian và công 
trình có giá trá bên trong làng cã, tiÁn tãi lÃp há s¢ công nhÃn Làng di sÁn đÅ t¿o điÃu 
kiÉn tßt h¢n trong công tác gìn giÿ phát triÅn các giá trá đặc tr°ng.  

           3. Nghiên cąu đánh h°ãng phát triÅn không gian kiÁn trúc cÁnh quan làng cã vùng 
Đông Nam Bá gÅn vãi phát triÅn kinh tÁ - xã hái.  

Ngoài viÉc bÁo tán di sÁn văn hóa và phát huy giá trá cÁnh quan, viÉc quan tâm 
đÁn môi tr°ßng sinh thái cũng rÃt quan trãng. ĐiÃu này liên quan đÁn viÉc bÁo tán cÁnh 
quan rừng và tráng các loài cây nái sinh mãi phù hÿp đÅ giúp duy trì cân bằng sinh thái. 

ĐÅ khuyÁn khích các nguán lāc xã hái hóa tham gia vào công tác bÁo tán, mát lá 
trình cā thÅ nh°ng cái má có thÅ là mát giÁi pháp tßt. ĐiÃu này liên quan đÁn viÉc thiÁt 
lÃp các māc tiêu rõ ràng cho các nß lāc bÁo tán nh°ng cũng cho phép sā linh ho¿t và 
thích ąng vãi điÃu kiÉn đáa ph°¢ng. Bằng cách thu hút sā tham gia căa cáng đáng đáa 
ph°¢ng vào các nß lāc bÁo tán, chúng ta có thÅ giúp đÁm bÁo rằng các nß lāc bÁo tán 
đ°ÿc bÃn vÿng và hiÉu quÁ. 

HiÉn nay, có mát sß ví dā thành công vÃ cách làm này nh° làng cã Kim Long á 
HuÁ, Đ°ßng Lâm á S¢n Tây, Long TuyÃn á CÅn Th¢. Nhÿng ngôi làng này đã có thÅ 
bÁo tán di sÁn văn hóa căa hã đáng thßi phát huy giá trá cÁnh quan và bÁo tán sinh thái. 
Bằng cách noi g°¢ng hã, chúng ta có thÅ giúp đÁm bÁo rằng di sÁn văn hóa, giá trá cÁnh 
quan và bÁo tán sinh thái đÃu đ°ÿc bÁo tán và phát huy mát cách bÃn vÿng và hiÉu quÁ. 
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CH¯¡NG 2. CÁC C¡ Sä KHOA HÌC ĐÂ NH¾N DIÆN QUÁ TRÌNH 
CHUYÂN ĐâI KHÔNG GIAN LÀNG Câ VÙNG ĐÔNG NAM BÞ 

2.1. C¢ så pháp lý 

2.1.1. Quốc tế  

2.1.1.1. Các hiến chương, công ước quốc tế về bảo tồn và trùng tu di tích 

Sau HiÁn ch°¢ng Venice 1974 vÃ bÁo tán và phāc hái các công trình t°áng niÉm 
và đáa điÅm ngừng cÃp nhÃt mà trá thành khung cho các HiÁn ch°¢ng khu vāc nh° HiÁn 
ch°¢ng Burra (1999), HiÁn ch°¢ng Hái đáng Châu Âu, HiÁn ch°¢ng Washington 
(1987) - HiÁn ch°¢ng bÁo vÉ khu vāc nông thôn và đô thá lách sử... Các văn bÁn này 
cùng vãi Công °ãc vÃ bÁo vÉ di sÁn văn hóa và thiên nhiên thÁ giãi (Convention 
concerning the Protection of the World Cultural and natural Heritage) căa UNESCO-

1972, các bÁn h°ãng dÁn ho¿t đáng thāc hiÉn Công °ãc di sÁn thÁ giãi (Operational 
Guilines for the Implementation of the World Heritage Convention) căa Trung tâm di 
sÁn thÁ giãi (WHC), cùng tuyên bß căa ASEAN vÃ di sÁn văn hóa v..v& [59] s¿ làm 
nÃn tÁng lý luÃn cũng nh° đánh h°ãng triÅn khai nghiên cąu căa đÃ tài luÃn án. 

ViÉc thiÁu mát điÃu lÉ, h°ãng dÁn hoặc khuyÁn nghá cā thÅ vÃ bÁo tán di sÁn á 
các n°ãc Đông Nam Á là mát lß hãng cÅn đ°ÿc giÁi quyÁt. Tuy nhiên, Tuyên bß ASEAN 
vÃ Di sÁn Văn hóa, đ°ÿc Bá tr°áng Ngo¿i giao căa các n°ãc này thông qua năm 2000, 
đ°a ra mát khuôn khã đÅ xác đánh di sÁn văn hóa là mát lo¿t các công trình kiÁn trúc, 

hiÉn vÃt, đáa điÅm, khu đánh c°, di sÁn truyÃn miÉng, văn hóa dân gian, di sÁn chÿ viÁt, 
và di sÁn văn hóa đ¿i chúng. 

à ViÉt Nam, di sÁn đ°ÿc đánh nghĩa là di sÁn văn hóa vÃt thÅ và phi vÃt thÅ, các 
văn bÁn pháp luÃt liên quan đÁn bÁo tán và phát triÅn di sÁn đ°ÿc trình bày á phÅn 
2.1.1.3. ĐiÃu này nhÃn m¿nh tÅm quan trãng căa viÉc bÁo tán không chß các công trình 
vÃt chÃt và hiÉn vÃt mà còn cÁ di sÁn văn hóa phi vÃt thÅ nh° kiÁn thąc, tÃp quán và tín 
ng°ỡng truyÃn thßng. 

ViÉc ICOMOS hoặc UNESCO thiÁu các điÃu lÉ, h°ãng dÁn hoặc khuyÁn nghá cā 
thÅ vÃ bÁo tán di sÁn á các qußc gia Đông Nam Á có thÅ là do di sÁn văn hóa đa d¿ng 
và nhÿng thách thąc bÁo tán mà các qußc gia này phÁi đßi mặt. Tuy nhiên, điÃu quan 
trãng là các tài liÉu đó phÁi đ°ÿc phát triÅn và thông qua đÅ cung cÃp mát khuôn khã 
bÁo tán di sÁn phù hÿp vãi khu vāc. ĐiÃu này s¿ giúp đÁm bÁo rằng di sÁn văn hóa đ°ÿc 
bÁo tán và phát huy mát cách bÃn vÿng và hiÉu quÁ. 

2.1.1.2. Các cơ sở pháp lý quốc tế liên quan đến di sản kiến trúc làng cổ 

Tiêu chí xác đánh làng cã đ°ÿc công nhÃn là di sÁn UNESCO: có niên đ¿i hình 
thành lâu đßi (từ thÁ kỷ 19 vÃ tr°ãc); là mát đáa điÅm điÅn hình vÃ lßi sßng nông thôn 
tr°ãc cách m¿ng công nghiÉp thÁ kỷ 20 vãi các ho¿t đáng sÁn xuÃt, văn hóa truyÃn 
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thßng; sá hÿu kiÁn trúc truyÃn thßng đặc sÅc, l°u giÿ gÅn nh° nguyên vẹn cÃu trúc làng 
cã; cÁnh quan thiên nhiên đặc hÿu đ°ÿc bÁo tán tßt. 

Đáa điÅm đąng đÅu danh sách nhÿng ngôi làng, trÃn cß là làng Český Krumlov. 
Theo UNESCO, Český Krumlov - nằm dãc bên bß sông Vitava (CH Séc) - là mát trong 
nhÿng ngôi làng trung cã đ°ÿc bÁo tán tßt nhÃt á Đông Âu, Làng cã Shirakawa-go (tßnh 
Gifu, NhÃt BÁn) nãi tiÁng vãi h¢n 30 mái nhà có hình dáng nh° hai bàn tay úp l¿i vào 
nhau lúc đang cÅu nguyÉn, làng Zili (thá trÃn Đ°ßng Kh¿u, thành phß Khai Bình, tßnh 
QuÁng Đông, Trung Qußc) sá hÿu nhÿng ngôi nhà mang đÃm phong cách kiÁn trúc căa 
La Mã, Hái giáo, Ba rßc, ngôi làng Xidi nằm á QuÃn Yi, vùng Quý Châu, tßnh An Huy, 
Trung Qußc còn l°u giÿ nhÿng ngôi nhà dân làm bằng gß từ thßi nhà Minh, nhà 
Thanh&.. 

Ngoài nhÿng ngôi làng này, còn có nhiÃu di sÁn văn hóa tiêu biÅu khác á Đông 
Nam Á đã đ°ÿc UNESCO công nhÃn. Mát sß trong sß này bao gám: 

1. Angkor Wat, Campuchia: QuÅn thÅ thành phß cã và đÃn đài này là mát trong 
nhÿng di tích tôn giáo lãn nhÃt thÁ giãi và là minh chąng cho nÃn văn minh Khmer phát 
triÅn rāc rỡ trong khu vāc từ thÁ kỷ 9 đÁn thÁ kỷ 15. 

2. Bagan, Myanmar: Thành phß cã á miÃn trung Myanmar này là n¢i có h¢n 
2.000 ngôi chùa và chùa PhÃt giáo, nhiÃu ngôi chùa có niên đ¿i từ thÁ kỷ 11. 

3. Luang Prabang, Lào: Thá trÃn lách sử á phía bÅc Lào này nãi tiÁng vãi kiÁn 
trúc truyÃn thßng đ°ÿc bÁo tán tßt, các ngôi chùa PhÃt giáo và di sÁn văn hóa. 

4. Borobudur, Indonesia: QuÅn thÅ chùa cã PhÃt giáo này lãn nhÃt thÁ giãi và là 
Di sÁn ThÁ giãi đ°ÿc UNESCO công nhÃn. 

5. Phß cã Hái An, ViÉt Nam: Thá trÃn lách sử á miÃn Trung ViÉt Nam này là mát 
ví dā đ°ÿc bÁo tán tßt vÃ mát th°¢ng cÁng truyÃn thßng á Đông Nam Á và đ°ÿc biÁt 
đÁn vãi sā pha trán đác đáo giÿa phong cách kiÁn trúc Trung Qußc, NhÃt BÁn và ViÉt 
Nam. 

  
Hình 2. 1: Làng Český Krumlov (nguồn: 

kienthuc.net) 
Hình 2. 2: Làng cổ Shirakawa-go (tỉnh Gifu, 

Nhật Bản) (nguồn: kienthuc.net) 
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Nhÿng đáa điÅm này, cùng vãi Český Krumlov, Shirakawa-go, làng Zili và làng 

Xidi, đÃu là minh chąng cho di sÁn văn hóa phong phú căa các qußc gia và khu vāc 
t°¢ng ąng, đáng thßi đóng vai trò là lßi nhÅc nhá quan trãng vÃ tÅm quan trãng căa viÉc 
bÁo tán và phát huy di sÁn văn hóa cho t°¢ng lai các thÁ hÉ. 

2.1.2. Các văn bản pháp lý/ quy định 

2.1.2.1. Luật, nghị định  

- LuÃt Di sÁn văn hóa sß: 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và LuÃt sửa 
đãi, bã sung mát sß điÃu căa LuÃt Di sÁn văn hóa sß 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 
năm 2009; kèm theo LuÃt là Nghá đánh 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy 
đánh chi tiÁt thi hành mát sß điÃu căa LuÃt Di sÁn văn hóa và LuÃt sửa đãi, bã sung mát 
sß điÃu căa LuÃt di sÁn văn hóa. [32] 

LuÃt Di sÁn văn hoá nhằm bÁo vÉ và phát huy giá trá di sÁn văn hóa, đáp ąng nhu 
cÅu văn hóa ngày càng cao căa nhân dân, góp phÅn xây dāng và phát triÅn nÃn văn hóa 
ViÉt Nam tiên tiÁn, đÃm đà bÁn sÅc dân tác và đóng góp vào kho tàng di sÁn văn hóa thÁ 
giãi; 

- LuÃt Xây dāng ngày 18 tháng 6 năm 2014. LuÃt này quy đánh: Quy ho¿ch xây 
dāng nông thôn là viÉc tã chąc không gian, sử dāng đÃt, hÉ thßng công trình h¿ tÅng kỹ 
thuÃt, h¿ tÅng xã hái căa nông thôn. Quy ho¿ch xây dāng nông thôn gám quy ho¿ch 
chung xây dāng xã và quy ho¿ch chi tiÁt xây dāng điÅm dân c° nông thôn [33]. Đi kèm 
nó là Nghá đánh sß 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy đánh chi tiÁt mát sß 
nái dung vÃ quy ho¿ch xây dāng. 

- LuÃt KiÁn trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019. đ°a ra mát trong nhÿng nguyên tÅc 
quan trãng vÃ <Bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, tiếp thu 
chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới. Xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, 
đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc=, trong đó có các nái dung liên quan đÁn BÁo tán, xác 
đánh các công trình có giá trá; khoÁn 1, khoÁn 2 và khoÁn 3 ĐiÃu 14. [35] 

- LuÃt Quy ho¿ch sß: 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; LuÃt sửa đãi, 
bã sung mát sß điÃu căa 37 LuÃt có liên quan đÁn quy ho¿ch ngày 20 tháng 11 năm 2018 
[34]; 

- Nghá đánh 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 quy đánh th¿m quyÃn, 
trình tā, thă tāc lÃp, th¿m đánh, phê duyÉt quy ho¿ch, dā án bÁo quÁn, tu bã, phāc hái di 
tích lách sử - văn hóa, danh lam thÅng cÁnh [7]. 

- Nghá đánh 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 Quy đánh chi tiÁt mát sß 
điÃu căa LuÃt KiÁn trúc đã h°ãng dÁn vÃ Quy chÁ quÁn lý kiÁn trúc điÅm dân c° nông 
thôn (t¿i ĐiÃu 13: Nái dung quy chÁ quÁn lý kiÁn trúc điÅm dân c° nông thôn) [8]. 

- QuyÁt đánh sß 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 căa Thă t°ãng Chính phă vÃ viÉc 
phê duyÉt Ch°¢ng trình māc tiêu qußc gia xây dāng nông thôn mãi, giai đo¿n 2016-
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2020 [42]; 

- QuyÁt đánh sß 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 căa Thă t°ãng Chính phă vÃ 
viÉc điÃu chßnh, bã sung quyÁt đánh sß 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 căa Thă t°ãng 
Chính phă vÃ viÉc phê duyÉt Ch°¢ng trình māc tiêu qußc gia xây dāng nông thôn mãi, 
giai đo¿n 2016-2020 [43]; 

- Thông t° 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 căa Bá Xây dāng H°ãng dÁn vÃ 
quy ho¿ch xây dāng nông thôn. Các nái dung vÃ quỹ đÃt thành phÅn đ°ÿc phân chia 
theo māc đích sử dāng là c¢ sá đÅ thành lÃp các không gian chąc năng trong đÃ xuÃt tã 
chąc không gian thích ąng căa làng cã ĐNB [51].  

- Nghá quyÁt sß 25/2021/QH15 phê duyÉt chă tr°¢ng đÅu t° Ch°¢ng trình māc 
tiêu qußc gia xây dāng nông thôn mãi giai đo¿n 2021-2025 [36]. 

2.1.2.2.  Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

QCVN 01:2021/BXD Quy chu¿n kỹ thuÃt qußc gia vÃ Quy ho¿ch xây dāng. Quy 
chu¿n này quy đánh vÃ các mąc giãi h¿n căa đặc tính kỹ thuÃt và yêu cÅu quÁn lý bÅt 
buác phÁi tuân thă trong ho¿t đáng quy ho¿ch xây dāng vùng huyÉn, vùng liên huyÉn, 
quy ho¿ch đô thá, quy ho¿ch nông thôn. Trong đó, vÃ đánh h°ãng tã chąc không gian 
cÃp vùng (huyÉn, liên huyÉn) (māc 1.5.3) yêu cÅu <Các vùng bảo vệ di sản, cảnh quan 
thiên nhiên phải đảm bảo gìn giữ được tính toàn vẹn các giá trị đặc trưng của tài nguyên, 
phát huy được tiềm năng để phát triển kinh tế và thuận lợi trong quản lý, bảo vệ= [6]. 

- Quy chu¿n QCVN 14:2009 - Quy chu¿n qußc gia Quy ho¿ch xây dāng nông 
thôn mãi. Các nái dung trong quy chu¿n này bao gám: quy ho¿ch không gian, quy ho¿ch 
chu¿n bá kỹ thuÃt, quy ho¿ch giao thông, quy ho¿ch cÃp n°ãc, quy ho¿ch cÃp điÉn, quy 
ho¿ch thoát n°ãc thÁi, quÁn lý chÃt thÁi rÅn và nghĩa trang [5]. Theo đó, các đÃ xuÃt tã 
chąc không gian làng cã ĐNB thích ąng quá trình phát triÅn kinh tÁ xã hái cÅn phÁi bám 
sát nhằm dÇ dàng hiÉn thāc hóa và triÅn khai cā thÅ trong t°¢ng lai. 

- QuyÁt đánh 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 ban hành Bá tiêu chí 
qußc gia vÃ xã nông thôn mãi giai đo¿n 2016 – 2020 [41]. QuyÁt đánh Sß: 318/QĐ-TTg 

ngày 08 tháng 03 năm 2022 ban hành bá tiêu chí qußc gia vÃ xã nông thôn mãi và bá 
tiêu chí qußc gia vÃ xã nông thôn mãi nâng cao giai đo¿n 2021 – 2025 [44]. Đây là c¢ 
sá đÃ xuÃt bã sung các không gian mãi, tích hÿp và phát triÅn các không gian cũ căa 
làng cã ĐNB. 

Nghiên cąu căa luÃn án vÃ sā chuyÅn đãi không gian kiÁn trúc làng cã ĐNB dāa 
trên các nái dung trong Bá tiêu chí này, nh°: h¿ tÅng kinh - tÁ xã hái, kinh tÁ và tã chąc 
sÁn xuÃt, Văn hóa - xã hái - môi tr°ßng. Đây cũng chính là các biÅu hiÉn căa không gian 
làng đ°¢ng đ¿i khác biÉt vãi các không gian làng truyÃn thßng trong lách sử phát triÅn 
tr°ãc đây. 



65 

2.2. C¢ så lý thuy¿t 

2.2.1. Lý luận về sự chuyển đổi không gian kiến trúc làng cổ vùng Đông Nam Bộ 

Theo Riedel (1998) thì không gian nông thôn thāc hiÉn các chąc năng sau [60]: 

- Chức năng định cư: Cung cÃp các khoÁng không đÅ xây dāng nhà á, khoÁng 
không cho các ho¿t đáng kinh tÁ và nghß d°ỡng dành cho các c° dân sinh sßng á nông 
thôn, 

- Chức năng sản xuất thông qua viÉc cung cÃp l°¢ng thāc ph¿m và đÅu ra căa 
quá trình sÁn xuÃt nông, lâm và ng° nghiÉp, 

- Chức năng nghỉ dưỡng thông qua viÉc gìn giÿ và bÁo tán sā đa d¿ng vÃ văn hóa 
và cÁnh quan nhằm phāc vā cho nghß d°ỡng, giÁi trí, 

- Chức năng dịch vụ cho các ngành nh° sÁn xuÃt kinh doanh phi nông nghiÉp, 
phát triÅn c¢ sá h¿ tÅng, khai thác nguyên vÃt liÉu và l°u trÿ các chÃt thÁi từ đô thá. 

- Chức năng sinh thái là duy trì khoÁng không gian trú ngā căa đáng thāc vÃt 
thông qua viÉc đÁm bÁo nhÿng yÁu tß c¢ bÁn tßi cÅn thiÁt cho sā sßng (n°ãc, đÃt và 
không khí), cũng nh° chąc năng bÁo vÉ các nguán gene quý hiÁm và đa d¿ng sinh hãc.  

TrÁi qua 300 năm gây dāng và phát triÅn, làng cã vùng ĐNB ngày nay vÁn duy 
trì các chąc năng kÅ trên, nh°ng có nhiÃu sā thay đãi. ĐÅu tiên phÁi kÅ đÁn chąc năng 
<sÁn xuÃt=và <dách vā=. Các ho¿t đáng sÁn xuÃt nông nghiÉp truyÃn thßng á các làng cã 
vùng ĐNB tÃp trung á các nông sÁn: lúa, cây trái, chè&.; lâm nghiÉp và nuôi tráng thăy 
sÁn. Ngày nay, các ho¿t đáng truyÃn thßng có sā tham gia căa khoa hãc kỹ thuÃt và hÉ 
thßng giao th°¢ng nên không gian sÁn xuÃt có nhiÃu thay đãi, bã sung các không gian 
l°u trÿ, s¢ chÁ và đóng gói thành ph¿m. Đßi vãi các làng nằm khu vāc ven các đô thá 
lãn hoặc gÅn khu công nghiÉp, khu chÁ xuÃt quy mô lãn, quá trình đô thá hóa đ°ÿc đ¿y 
m¿nh, chąc năng á chiÁm tß trãng lãn trong quỹ đÃt căa làng - điÃu này làm biÁn đãi 
m¿nh m¿ hình Ánh làng nông nghiÉp truyÃn thßng vùng ĐNB. 

Khái niÉm <chuyÅn hóa luÃn4= trong kiÁn trúc lÅn đÅu tiên đ°ÿc đÃ xuÃt t¿i Hái 
nghá ThiÁt kÁ thÁ giãi Tokyo năm 1960: Phong trào ChuyÅn hóa luÃn bá Ánh h°áng bái 
quá trình công nghiÉp hóa và đô thá hóa nhanh chóng đang diÇn ra á NhÃt BÁn vào thßi 
điÅm đó, cũng nh° nhÃn thąc ngày càng tăng vÃ các vÃn đÃ môi tr°ßng và nhu cÅu thiÁt 
kÁ bÃn vÿng. Các kiÁn trúc s° nh° Kisho Kurokawa, ng°ßi sáng lÃp nhóm ChuyÅn hóa 
luÃn, tin rằng kiÁn trúc nên đ°ÿc xem nh° mát c¢ thÅ sßng có thÅ phát triÅn, thay đãi và 
thích nghi theo thßi gian [72]. 

Ph°¢ng pháp chuyÅn hóa liên quan đÁn viÉc sử dāng các bá phÃn xây dāng theo 
mô-đun và đúc sẵn có thÅ dÇ dàng lÅp ráp, tháo rßi và tái sử dāng. ĐiÃu này cho phép 
sā linh ho¿t và khÁ năng thích ąng cao h¢n trong thiÁt kÁ tòa nhà cũng nh° tiÃm năng 

 

4 ChuyÅn hóa luÃn (Metabolism) có nguán gßc từ sinh hãc 
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cho các ph°¢ng pháp xây dāng bÃn vÿng và hiÉu quÁ h¢n. 

Khái niÉm ChuyÅn hóa trong kiÁn trúc đã có tác đáng đáng kÅ đÁn lĩnh vāc này, 
Ánh h°áng đÁn mãi thą, từ quy ho¿ch và thiÁt kÁ đô thá đÁn kỹ thuÃt và vÃt liÉu xây 
dāng. Và từ đó, các nghiên cąu vÃ quá trình chuyÅn hóa/ chuyÅn đãi các không gian 
ráng lãn h¢n nh° đô thá hay vùng đ°ÿc triÅn khai trong các giai đo¿n tiÁp theo. Ngày 
nay, nó tiÁp tāc là mát ý t°áng phù hÿp và có Ánh h°áng, khi các kiÁn trúc s° và nhà 
thiÁt kÁ cß gÅng t¿o ra các tòa nhà và thành phß có khÁ năng thích ąng, bÃn vÿng và đáp 
ąng tßt h¢n nhu cÅu căa xã hái.   

Khái niÉm vÃ <xu h°ãng phát triÅn= trong kiÁn trúc này làm nãi bÃt tính chÃt 
năng đáng và luôn thay đãi căa lĩnh vāc này. Nó gÿi ý rằng kiÁn trúc không tĩnh hay cß 
đánh mà thay vào đó phát triÅn và thích nghi đÅ đáp ąng nhu cÅu và đòi håi căa xã hái. 
Sā hình thành các xu h°ãng trong kiÁn trúc cho thÃy có mát l°ÿng lãn các cá nhân và 
tã chąc có chung tÅm nhìn hoặc cách tiÁp cÃn chung vÃ thiÁt kÁ. Nhÿng xu h°ãng này 
có thÅ xuÃt hiÉn từ nhiÃu nguán khác nhau, bao gám đãi mãi công nghÉ, nhÿng thay đãi 
vÃ văn hóa và xã hái cũng nh° các mßi quan tâm vÃ môi tr°ßng. Tßc đá phát triÅn nhanh 
chóng căa kiÁn trúc ngày nay phÁn ánh bßi cÁnh kinh tÁ và xã hái phąc t¿p và thay đãi 
nhanh chóng n¢i nó ho¿t đáng. Các kiÁn trúc s° đang ąng phó vãi nhÿng thách thąc và 

c¢ hái căa bßi cÁnh này bằng cách khám phá các vÃt liÉu, công nghÉ và ph°¢ng pháp 
thiÁt kÁ mãi. Đáng thßi, sā ná rá căa các xu h°ãng đa d¿ng trong kiÁn trúc đ°¢ng đ¿i 
cũng phÁn ánh tính chÃt manh mún, không đáng nhÃt căa xã hái ngày nay. KiÁn trúc 
không còn là mát lĩnh vāc thßng nhÃt hay đáng nhÃt mà là mát tÃp hÿp các quan điÅm 
và cách tiÁp cÃn đa d¿ng và th°ßng xung đát nhau. 

Nhìn chung, khái niÉm vÃ xu h°ãng phát triÅn trong kiÁn trúc nhÃn m¿nh tÅm 
quan trãng căa viÉc hòa hÿp vãi nhu cÅu và yêu cÅu thay đãi căa xã hái cũng nh° nhu 
cÅu căa kiÁn trúc s° phÁi linh ho¿t, thích ąng và đáp ąng vãi nhÿng thay đãi này [60]. 

Nó cũng nhÃn m¿nh sā cÅn thiÁt phÁi liên tāc nghiên cąu, thử nghiÉm và hÿp tác trong 
lĩnh vāc này đÅ luôn đi đÅu trong đãi mãi và tiÁn bá.  

Ngoài ra, khu vāc nông thôn khi có khoÁng cách đáa lý càng gÅn vãi các khu vāc 
đô thá hay các ho¿t đáng phi nông nghiÉp quy mô lãn càng cháu tác đáng m¿nh m¿ căa 
quá trình đô thá hóa. Do vÃy, cÅn xem xét tãi các lý thuyÁt khác vÃ không gian đô thá và 
chuyÅn hóa không gian đô thá nhằm nhÃn đánh đ°ÿc Ánh h°áng tãi không gian kiÁn trúc 
nông thôn. 

- ChuyÅn hóa không gian đô thá (S. Muratori, 1940) đÃ cÃp đÁn quá trình vÃn 
đáng, biÁn đãi không gian căa đô thá d°ãi tác đáng căa biÁn đãi vÃ chính trá, kinh tÁ, xã 
hái và môi tr°ßng [64].  

- Nguyên lý dòng và nguán chuyÅn hóa căa đô thá (SUME, 2013): Quy luÃt phát 
triÅn đô thá đ°ÿc hiÅu là quá trình tiÁn hóa đô thá, phā thuác vào quy luÃt khách quan và 
quy luÃt xã hái, cũng nh° t° duy xã hái, ngoài ra còn cháu Ánh h°áng căa quy luÃt kinh 
tÁ và xu h°ãng phát triÅn (vÃ c¢ bÁn không thÁ dā báo tr°ãc) . [63] 
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Ph°¢ng pháp phân tích không gian nông thôn giúp nhÃn diÉn nhÿng quy luÃt 
chuyÅn đãi cũng nh° giá trá không gian kiÁn trúc làng cã ĐNB. 

- Ba lý thuyÁt vÃ thiÁt kÁ không gian căa R. Trancik: (1) lý luÃn vÃ quan hÉ hình 
- nÃn: là mát công cā có hiÉu lāc đÅ xác đánh cÃu trúc và hình thÅ không gian (2) Lý 
luÃn liên hÉ: tÃp trung vào các <đ°ßng= là đ°ßng phß, đ°ßng đi bá, các không gian trßng 
theo tuyÁn hoặc các hình thąc liên hÉ khác. (3) Lý luÃn vÃ đáa điÅm quan tâm đÁn các 
nhu cÅu căa con ng°ßi [31]. 

- Lý luÃn hình Ánh đô thá căa Kevin Lynch: Tính hình Ánh đô thá giúp viÉc nhÃn 
d¿ng cÃu trúc không gian bằng năm nhân tß cÃu thành "L°u tuyÁn, Khu vāc, C¿nh biên, 
Nút và Cát mßc=. [71] 

2.2.2. Lý thuyết về quy hoạch cải tạo chỉnh trang làng, bảo tồn kế thư뀀a các giá trị 
kiến trúc, làng nghề truyền thống 

Quy ho¿ch chßnh trang t¿i các làng cÅn chú ý bÁo tán các di sÁn kiÁn trúc truyÃn 
thßng văn hóa lách sử (đình, chùa, miÁu, nhà cã, cãng làng, cÅu cã, các nhà á dân gian 
có giá trá&), bÁo tán truyÃn thßng văn hóa tßt đẹp (lÇ hái), các phong tāc tÃp quán riêng 

căa từng đáa ph°¢ng, đặc điÅm thiên nhiên, con ng°ßi, kinh nghiÉm xây dāng, phòng 
chßng thiên tai gÅn vãi viÉc xây dāng phát triÅn nông thôn mãi, nhằm từng b°ãc hiÉn 
đ¿i hóa kÁt cÃu h¿ tÅng, phát triÅn các công trình kiÁn trúc chÃt l°ÿng có th¿m mỹ, cÁi 
tiÁn mÁu nhà á truyÃn thßng cho phù hÿp vãi yêu cÅu ngày mát cao đa d¿ng căa cuác 
sßng gia đình nông thôn trong nÃn kinh tÁ thá tr°ßng. [11] [12] 

Giÿ gìn bÁn sÅc dân tác trong kiÁn trúc làng không thÅ không chú ý đÁn bÁo tán 
và phát huy giá trá các làng nghÃ và nghÃ thă công truyÃn thßng. Nhÿng làng nghÃ lừng 
danh mà tên sÁn ph¿m gÅn vãi tên làng đã góp phÅn làm sáng danh cho làng, cho n°ãc 
và là đ¿i diÉn cho nhÿng giá trá văn hóa truyÃn thßng trong thßi đ¿i ngày nay. Các yÁu 
tß có vai trò quan trãng quyÁt đánh giá trá văn hóa căa làng nghÃ truyÃn thßng đó là các 
nghÉ nhân, sÁn ph¿m thă công có giá trá hÃp dÁn, kỹ thuÃt sÁn xuÃt vãi bí quyÁt nghÃ 
nghiÉp gia truyÃn (thă pháp nghÉ thuÃt đác đáo).  

Các làng nghÃ truyÃn thßng là vßn quý cho viÉc phát triÅn nÃn kinh tÁ du lách căa 
đÃt n°ãc và căa đáa ph°¢ng [37]. Do vÃy cÅn chú ý tãi không gian sÁn xuÃt thă công 
nghiÉp, không gian giao dách th°¢ng m¿i trao đãi hàng thă công, không gian kiÁn trúc 
nhà á, làm viÉc sÁn xuÃt thă công nghiÉp các đáa ph°¢ng.  

2.2.3. Lý thuyết về đô thị hóa và xu hướng chuyển đổi làng truyền thống 

Đô thá hoá (urbanization) là mát quá trình phát triÅn tÃt yÁu căa xã hái.  Trong 
bßi cÁnh kiÁn trúc, đô thá hóa mang l¿i cÁ thách thąc và c¢ hái. Mát mặt, sā tăng tr°áng 
nhanh chóng căa dân sß đô thá và nhu cÅu ngày càng tăng vÃ nhà á, c¢ sá h¿ tÅng và 
dách vā đòi håi các giÁi pháp sáng t¿o và bÃn vÿng trong thiÁt kÁ và quy ho¿ch đô thá. 
Mặt khác, đô thá hóa cũng mang l¿i c¢ hái phát triÅn các hình thąc đô thá mãi, sā hòa 
nhÃp giÿa công nghÉ và thiên nhiên, đáng thßi hình thành các cáng đáng đô thá sôi đáng 
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và đa d¿ng h¢n [74]. KiÁn trúc đóng mát vai trò quan trãng trong viÉc đánh hình môi 
tr°ßng đô thá và đáp ąng nhu cÅu đô thá hóa. Các tòa nhà, đ°ßng phß và không gian 
công cáng có thÅ đ°ÿc thiÁt kÁ đÅ thúc đ¿y t°¢ng tác xã hái, tính bÃn vÿng và phát triÅn 
kinh tÁ. ThiÁt kÁ đô thá cũng có thÅ giúp giÁi quyÁt nhÿng thách thąc căa đô thá hóa, 
chẳng h¿n nh° tÅc ngh¿n giao thông, ô nhiÇm không khí và má ráng đô thá. Ngoài ra, 
đô thá hóa còn mang l¿i c¢ hái phát triÅn các lo¿i hình và hình thąc đô thá mãi. Ví dā, 
sā trßi dÃy căa nÃn kinh tÁ chia sẻ và nhu cÅu ngày càng tăng vÃ không gian linh ho¿t 
và thích ąng đã dÁn đÁn sā xuÃt hiÉn căa các mô hình đô thá mãi, nh° không gian sßng 
chung và không gian làm viÉc chung. 

Đô thá hóa thāc sā là mát quá trình nhiÃu mặt bao gám nhÿng thay đãi vÃ kinh 
tÁ, xã hái, văn hóa và không gian [38]. Các khía c¿nh này có mßi liên hÉ vãi nhau, dÁn 
đÁn tái c¢ cÃu lao đáng, c¢ hái nghÃ nghiÉp mãi, tăng tr°áng dân sß, phát triÅn văn hóa 
và chuyÅn đãi lßi sßng. Đáng thßi, đô thá hóa bao gám viÉc má ráng các khu đô thá và 
thiÁt lÃp các c¢ cÃu hành chính và quân sā. Quá trình đô thá hóa khác nhau giÿa các qußc 
gia do sā chênh lÉch vÃ kinh tÁ giÿa các qußc gia phát triÅn và đang phát triÅn, cũng nh° 
sā khác biÉt vÃ phát triÅn, văn hóa và đáa lý giÿa các vùng và thành phß. Mßi vùng và 
thành phß trong mát qußc gia có thÅ thÅ hiÉn nhÿng đặc điÅm riêng biÉt trong bßi cÁnh 
đô thá hóa ráng h¢n. 

ĐÅ đánh giá mąc đá đô thá hoá hiÉn nay, tỷ lÉ dân c° phi nông nghiÉp (hoặc dân 
c° sßng trong đô thá) trong tãng sß dân c° vÁn là mát tiêu chí đánh giá phã biÁn. 

Trong tác ph¿m <Đô thá hóa, công nghiÉp hóa và phát triÅn bÃn vÿng= 
(Urbanisation, Industrialisation and Sustainable Development) F. Langeweg (ViÉn Sąc 
khåe và môi tr°ßng qußc gia Hà Lan, 2000) đã đÃ cÃp đÁn đÁn ba tính chÃt quan trãng 
và phã biÁn trong mãi lo¿i hình đô thá hóa [67]:  

1/ Tính chất không thể đảo ngược được (Irreversibility): đô thá hóa là mát quá 
trình không thÅ đÁo ng°ÿc, khi mát khu vāc đã trÁi qua đô thá hóa, không thÅ trá l¿i 
tr¿ng thái tiÃn đô thá. Đô thá hóa mang theo sā thay đãi vÃ cÁ mặt văn hóa và xã hái, t¿o 
ra mát xã hái hiÉn đ¿i mãi. Các yÁu tß nh° c¢ sá h¿ tÅng, kinh tÁ, và cách sßng đã thay 
đãi theo quá trình đô thá hóa và không thÅ trá l¿i nh° tr°ãc.  

2/ Tính tăng tốc (Acceleration): tßc đá đô thá hóa đang gia tăng nhanh chóng, đòi 
håi các chuyên gia vÃ đô thá hãc phÁi liên tāc nß lāc đÅ cÃp nhÃt và hiÅu rõ bÁn chÃt căa 
quá trình này, cũng nh° đánh giá tác đáng căa nó lên xã hái. Tuy nhiên, đô thá hóa là 
mát quá trình phąc t¿p và đa chiÃu, nên đôi khi không thÅ nÅm bÅt và cÃp nhÃt hoàn toàn 
đ°ÿc. Các chuyên gia vÁn đang tiÁp tāc nghiên cąu và tìm hiÅu đÅ có cái nhìn toàn diÉn 
vÃ Ánh h°áng căa đô thá hóa và áp dāng kiÁn thąc này vào thāc tÁ.  
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Hình 2. 3: Các tính chất của quá trình đô thị hóa (nguồn: [67]) 

3/ Tính đứt đoạn (Discontinuity): quá trình đô thá hóa t¿o ra nhÿng thay đãi đáng 
kÅ và đát ngát trong xã hái. Mô hình và c¢ chÁ mãi trong xã hái khác hoàn toàn so vãi 
nhÿng gì đã tán t¿i tr°ãc đây. ĐiÃu này có thÅ gây ra sā đąt đo¿n trong quá trình vÃn 
đáng và làm cho con ng°ßi phÁi thích nghi vãi nhÿng thay đãi này. Cuác cách m¿ng đô 
thá này đòi håi con ng°ßi hãc cách suy nghĩ và hành đáng theo cách mãi, khiÁn hã phÁi 
tách rßi nhÿng hành vi quen thuác đã có tr°ãc đó. 

Các tính chÃt c¢ bÁn căa quá trình đô thá hóa này cho chúng ta thÃy rằng, trong 
quá trình đô thá hóa, chúng ta không thÅ và không cÅn giÿ nguyên toàn bá không gian 
và hình thái kiÁn trúc, vì nó là mát hình thái kinh tÁ - xã hái khác vãi hình thái tr°ãc, 
không thÅ quay trá l¿i và cÅn có sā thích ąng căa không gian kiÁn trúc tr°ãc tr¿ng thái 
mãi này.  

Các yÁu tß Ánh h°áng đÁn đô thá hóa làng xã nông thôn vùng đáng bằng trung du 
BÅc Bá, theo đÃ tài nghiên cąu <ĐiÃu tra khÁo sát thāc tr¿ng kiÁn trúc, quy ho¿ch ven 
đô t¿i các thành phß và tßnh lỵ đáng bằng trung du BÅc Bá trong quá trình đô thá hóa. 
ĐÃ xuÃt các giÁi pháp quÁn lý phát triÅn= căa ViÉn KiÁn trúc, Quy ho¿ch Đô thá và Nông 
thôn 2013, đó là: 

- Đô thá hóa vùng ven dÁn đÁn thu hái đÃt nông nghiÉp 

- Các nhân tß t¿o thá nái sinh (nghÃ thă công, dách vā, du lách& truyÃn thßng 
phát triÅn) 

- Các c¢ sá công nghiÉp, dách vā đ°ÿc đặt trên đÃt làng xã  

- Sā dách c°, nhÃp c° từ n¢i khác  
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Hình 2. 4: Sơ đồ các nhân tố đô thị hóa tác động tới sự chuyển đổi cấu trúc làng xã  
(nguồn: [60]) 

Nhÿng yÁu tß đó đã làm cÃu trúc làng xã chuyÅn đãi từ thành phÅn dân c°, xã 
hái, ph°¢ng thąc sÁn xuÃt& dÁn đÁn sā chuyÅn đãi cÃu trúc không gian làng xã và công 
trình.  

Các d¿ng cÃu trúc không gian phát triÅn đô thá trong quá trình đô thá hóa Ánh 
h°áng đÁn không gian làng xã đ°ÿc thÅ hiÉn trong bÁng d°ãi đây. 
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Bảng 2. 1: Các dạng phát triển của đô thị tác động đến quá trình đô thị hóa làng xã 
(nguồn:[75] [60]) 

D¾NG PHÁT TRIÂN ĐÔ THÊ LÀNG XÃ ĐÔ THÊ HÓA 

 

Đô thá má ráng dÅn 
theo quy ho¿ch đánh 
h°ãng. 

- Làng xã đô thá hóa dÅn thą tā 
theo khoÁng cách tãi trung tâm 
đô thá. 

- Làng xã đô thá hóa theo dā kiÁn, 
liên kÁt nhanh chóng vãi đô thá. 

 

Đô thá phát triÅn dãc 
theo các trāc chính, 
lÃp đÅy giai đo¿n sau. 

- Làng xã đô thá hóa theo các trāc 
phát triÅn. 

- Các làng kÁ trāc phát triÅn đÅ bá 
đô thá hóa tā phát. 

 

Đô thá phát triÅn theo 
mÁng, theo các dā án 
có điÃu kiÉn xây dāng 
tr°ãc. 

- Làng xã gÅn các dā án đô thá hóa 
tr°ãc không phā thuác khoÁng 
cách đô thá trung tâm. 

- Tßc đá liên kÁt vãi đô thá th°ßng 
chÃm thông qua h¿ tÅng dā án. 

 

Đô thá phát triÅn khác 
so vãi dā kiÁn ban 
đÅu. 

- Làng xã thay đãi kÁ ho¿ch dā 
kiÁn lãt vào đô thá l¿i trá thành 
giáp ranh và ng°ÿc l¿i. 

- Thay đãi đánh h°ãng quy ho¿ch 
phát triÅn làng xã. 

 

Tóm l¿i, kinh tÁ và xã hái truyÃn thßng ViÉt Nam không gißng nh° các n°ãc Tây 
Âu, kÅ cÁ NhÃt BÁn thßi kỳ tiÃn t° sÁn chă nghĩa. à nông thôn ViÉt Nam nói chung và 
các làng cã ĐNB nói riêng, nhÿng thành tß căa thành thá l¿i hoà tan trong nông thôn. à 
châu Âu ngay từ thÁ kỷ XV vÃ sau, thành thá đã tách khåi nông thôn và sā tách biÉt đó 
ngày càng sâu sÅc. Còn á ViÉt Nam, từ thÁ kỷ XV vÃ sau thì không nh° thÁ, nÃn kinh tÁ 
hàng hoá và cùng vãi nó là bá phÃn thá dân gÅn liÃn vãi nông nghiÉp, vãi nông thôn cho 
đÁn đÅu thÁ kỷ XX. Và ngày nay, làng quê và thành thá kÁt hÿp vãi nhau ra mát thÅ 
thßng nhÃt vÃ kinh tÁ, xã hái, t¿o nên mát hình thái mãi. 
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Mát thuÃt ngÿ đ°ÿc đÃ xuÃt nhằm thÅ hiÉn đ°ÿc đặc tr°ng quá trình đô thá hóa 
căa các làng có mÃt đá dân c° lãn á châu Á là khái niÉm <làng đô thá=- desakota, do 
Terry McGee khái x°ãng năm 1991. Trong đó, <desa=nghĩa là <làng= và <kota= nghĩa 
là thành phß, khái niÉm vÃ desaktota đ°ÿc mô tÁ nh° sau: là các vùng nằm ngoài khu 
vāc ven các thành phß lãn, bao quanh khu vāc lõi đô thá, có hình thąc sử dāng đÃt cũng 
nh° đánh c° vừa có yÁu tß đô thá, vừa có yÁu tã nông thôn [76]. Làng đô thá là mát hiÉn 
t°ÿng xuÃt hiÉn phã biÁn á các n°ãc Châu Á, đặc biÉt là các n°ãc tr°ãc giai đo¿n cách 
m¿ng công nghiÉp lÅn 2 có thành phÅn dân c° và nÃn kinh tÁ nông nghiÉp chiÁm đa sß. 
Khi b°ãc vào giai đo¿n toàn cÅu hóa và đô thá hóa diÉn ráng, khu vāc làng đô thá tuy 
không bá biÁn đãi hoàn toàn thành đô thá mà mát phÅn không gian kiÁn trúc chuyÅn đãi 
mang đặc điÅm hình thái đô thá, không gian chuyÅn đãi tÃp trung dãc các con đ°ßng 
huyÁt m¿ch và thông tin liên l¿c, đôi khi từ cām làng đô thá này sang làng đô thá khác 
[77]. Các không gian chuyÅn đãi có m¿ng l°ãi giao thông phát triÅn, mÃt đá dân sß và 
mÃt đá xây dāng cao, các công trình kiÁn trúc mang phong cách hiÉn đ¿i, h¿ tÅng kỹ 
thuÃt đ°ÿc đáng bá& 

2.3. Các y¿u tß tác đßng làm chuyÃn đãi không gian ki¿n trúc làng cã Đông Nam 
Bß 

Các yÁu tß Ánh h°áng đÁn sā chuyÅn đãi không gian làng cã ĐNB bao gám cÁ 
các yÁu tß bên ngoài và nái t¿i, trāc tiÁp và gián tiÁp. Do vÃy, khi phân tích, cÅn xem 
xét sā thay đãi căa toàn vùng cũng nh° sā thay đãi t¿i chß. 

2.3.1. Các yếu tố về kinh tế, xã hội  

Nhß vá trí thuÃn lÿi, lÿi thÁ vÃ nhân lāc cũng nh° đÅu t°, nÃn kinh tÁ toàn vùng 
ĐNB tăng tr°áng nhanh chóng, đóng vai trò h¿t nhân căa Vùng kinh tÁ trãng điÅm phía 
Nam. Năm 2010, tßc đá đô thá hóa căa vùng là 56,3% (so vãi cÁ n°ãc là 25%) đÁn năm 
2020 đ¿t 67% [18]; diÉn m¿o đô thá ngày càng đãi mãi, hiÉn đ¿i. Năm 2020, quy mô 
tãng sÁn ph¿m trên đáa bàn vùng ĐNB tăng gÃp 4,9 lÅn so vãi năm 2005 và 2,6 lÅn so 
vãi năm 2010. Vùng ĐNB đã đóng góp 32% GDP căa cÁ n°ãc, 44,7% tãng thu ngân 
sách nhà n°ãc. Thu nhÃp bình quân đÅu ng°ßi năm 2020 cao nhÃt cÁ n°ãc [1]. 

Sß xã đ¿t chu¿n nông thôn mãi là 79,5%, đąng thą hai trong các vùng căa cÁ 
n°ãc [18]. Vßn thu hút n°ãc ngoài căa khu vāc này dÁn dÅu cÁ n°ãc nãi bÃt á các tßnh: 
Đáng Nai ,Bình D°¢ng và Thành phß Há Chí Minh. GÅn dây, Vũng Tàu cũng thu hút 
khá nhiÃu dā án và vßn đÅu t° n°ãc ngoài. Các khu công nghiÉp, các dā án khu á xây 
dāng vãi mÃt đá dày đặc xung quanh siêu đô thá thành phß Há Chí Minh đ¿y nhanh tßc 
đá đô thá hóa á các làng thuác các tßnh Bình D°¢ng, Đáng Nai và thành phß Há Chí 
Minh. Trong đó, hai làng Bà ĐiÅm (huyÉn Hooc Môn) và Phú Xuân (huyÉn Nhà Bè) 
hÅu nh° nÃn kinh tÁ bá thay thÁ bái các ho¿t đáng phi nông nghiÉp. 

Thành phß Há Chí Minh là trung tâm th°¢ng m¿i và kinh tÁ căa khu vāc. Tßnh 
Đáng Nai cũng là mát trung tâm công nghiÉp quan trãng trong vùng, vãi Thành phß 
Biên Hoà và các huyÉn nh° Nh¢n Tr¿ch, Long Thành, TrÁng Bom là nhÿng huyÉn công 
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nghiÉp lãn thu hút đÅu t° n°ãc ngoài vào các khu công nghiÉp quy mô lãn. Các huyÉn 
này cùng nhau t¿o thành trung tâm công nghiÉp căa tßnh Đáng Nai và cÁ khu vāc Đông 
Nam Bá.. 

Trong đó, Nh¢n Tr¿ch là mát thành phß công nghiÉp trong t°¢ng lai thuác tßnh 
Đáng Nai. Ngoài ra, HuyÉn TrÁng Bom và Long Thành cũng đang trá thành trung tâm 
căa nhiÃu dā án lãn và đ°ÿc dā đoán là các đô thá phát triÅn trong t°¢ng lai căa tßnh 
Đáng Nai. Các khu vāc này có tiÃm năng phát triÅn kinh tÁ và xã hái, và có thÅ trá thành 
các trung tâm đô thá đáng chú ý trong t°¢ng lai. 

Bình D°¢ng là mát tßnh nãi bÃt trong viÉc thu hút vßn n°ãc ngoài, cùng vãi tßnh 
Đáng Nai, trong khu vāc. Các huyÉn công nghiÉp nh° Dĩ An, ThuÃn An và Thá Xã Thă 
DÅu Mát đã đóng góp quan trãng vào sā phát triÅn căa tßnh, khiÁn nó trá thành mát trong 
nhÿng tßnh phát triÅn hàng đÅu trong khu vāc. Sā phát triÅn căa Bình D°¢ng đóng vai 
trò quan trãng trong viÉc thúc đ¿y sā phát triÅn bÃn vÿng và toàn diÉn căa khu vāc và 
cÁ n°ãc. Bình D°¢ng cùng vãi Thành phß Há Chí Minh và Đáng Nai t¿o thành mát tam 
giác phát triÅn quan trãng nhÃt trong cÁ n°ãc. 

Sā thay đãi vÃ thành phÅn kinh tÁ dÁn đÁn sā biÁn đãi vÃ cÃu trúc xã hái, hiÉn 
t°ÿng nhÃp c° lãn căa vùng là kÁt quÁ căa các luáng chuyÅn c°: (1) Nông thôn - Thành 

thá; (2) Nông thôn - Nông thôn (từ nhÿng n¢i nông thôn có viÉc làm ít h¢n, mąc sßng 
thÃp đÁn nhÿng n¢i có nhiÃu viÉc làm h¢n, có thu nhÃp cao h¢n và có mąc sßng cao 
h¢n); (3) Từ khÅp n¢i vÃ các khu công nghiÉp. Trong các làng cã Đông Nam Bá, cÃu 
trúc xã hái đang dÅn thay đãi theo h°ãng "đô thá hóa". Cùng vãi sā phát triÅn căa công 
nghiÉp và đô thá hóa chung căa vùng kinh tÁ, các làng cã cũng không thÅ tránh khåi tác 
đáng căa tiÁn trình này. 

Tr°ãc đây, các làng cã th°ßng có mát cÃu trúc xã hái cã truyÃn, trong đó mãi 
ng°ßi th°ßng có quan hÉ gÅn kÁt mÃt thiÁt vãi nhau. Ng°ßi dân trong làng th°ßng chia 
làm các nhóm dāa trên nghÃ nghiÉp, tùy thuác vào ngành nghÃ mà mßi nhóm có vai trò 
và vá trí xã hái khác nhau. Cáng đáng truyÃn thßng trong làng th°ßng tã chąc nhiÃu ho¿t 
đáng nh° nhÃu nhẹt, hát vãng cã, diÇn lên đàn nhá, hay tã chąc hát cß truyÃn thßng vào 
nhÿng dáp lÇ hái quan trãng. 

Tuy nhiên, vãi viÉc nhiÃu ng°ßi dân trong làng cã chuyÅn đãi sang làm công ăn 
l°¢ng trong thành phß, hoặc bå làng đÅ đánh c° á n¢i khác, cÃu trúc xã hái truyÃn thßng 
đang dÅn bá Ánh h°áng. Nhÿng ng°ßi trẻ th°ßng tìm kiÁm c¢ hái viÉc làm và cuác sßng 
mãi á thành phß nên ít quan tâm đÁn nhÿng ho¿t đáng cáng đáng truyÃn thßng, dÁn đÁn 
tình tr¿ng mai mát. Sā gia tăng căa dòng tiÃn trong làng, gÅn kÁt chặt ch¿ trong cáng 
đáng và nÃn văn hóa truyÃn thßng cũng đã bá Ánh h°áng, dÁn đÁn sā mÃt mát đáng kÅ 
căa nhÿng giá trá và tÃp tāc truyÃn thßng. 

ĐiÃu này gây ra mát sß thách thąc cho các làng cã đang cß gÅng bÁo tán di sÁn 
văn hóa và lßi sßng truyÃn thßng. Sā mai mát căa ho¿t đáng cáng đáng truyÃn thßng có 
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thÅ làm mÃt đi tính đặc thù và sąc hÃp dÁn căa các làng cã, góp phÅn làm mÃt dÅn nhÿng 
đặc tr°ng văn hóa đác đáo căa khu vāc Đông Nam Bá. 

Từ 1986 - 1999 (thßi kỳ đÅu sau đãi mãi): Vãi nhÿng điÃu kiÉn thuÃn lÿi vÃ tā 
nhiên và các chă tr°¢ng phát triÅn kinh tÁ căa Chính phă, nhÿng chính sách vÃ dân sß 
và xã hái thông thoáng căa các tßnh trong vùng, đặc biÉt là quá trình đô thá hóa diÇn ra 
m¿nh m¿, sâu ráng, vùng ĐNB có hiÉn t°ÿng nhÃp c° lãn nhÃt trong cÁ n°ãc. Sß ng°ßi 
nhÃp c° căa vùng chß riêng nhÿng năm 1994 - 1999 là 921.605 ng°ßi, t°¢ng đ°¢ng vãi 
tỷ suÃt nhÃp c° là 80,2% so vãi cÁ n°ãc là 28,98% [18]. NhÃp c° có sß l°ÿng lãn có thÅ 
t¿o ra nguán cung cÃp lao đáng quan trãng cho mát vùng. ViÉc nhÃp c° đáp ąng nhu 
cÅu phát triÅn kinh tÁ-xã hái bằng cách cung cÃp lao đáng đă đÅ đáp ąng nhu cÅu sÁn 
xuÃt và dách vā. Nguán cung cÃp lao đáng từ nhÃp c° có thÅ mang l¿i lÿi ích cho vùng 
đó, đóng góp vào sā phát triÅn và tăng tr°áng kinh tÁ-xã hái. (NhÃp c° làm cho dân sß 
vùng ĐNB tăng lên khoÁng 131.000 ng°ßi năm 2005; 166.000 ng°ßi năm 2006; 189.000 
ng°ßi năm 2007) [50]. NhÃp c° có thÅ kích thích phát triÅn kinh tÁ thông qua viÉc t¿o 
ra sā hái tā dân c°. Sā nhÃp c° đóng góp vào tăng tr°áng tãng thÅ bằng cách cÁi thiÉn 
phân chia lao đáng và đánh h°ãng cho sā tÃp trung hóa. NhiÃu nghiên cąu đã chß ra rằng 
mÃt đá dân c° và mÃt đá kinh tÁ th°ßng t°¢ng đáng và t°¢ng thích vãi nhau, t¿o ra đáng 
lāc cho sā phát triÅn. 

Do vÃy, thúc đ¿y quá trình nhÃp c°, tăng tr°áng dân sß t¿i chß là mát đánh h°áng 
mang tính chiÁn l°ÿc căa toàn vùng và hiÉn t°ÿng này s¿ có xu h°ãng ngày càng tăng. 

Theo khÁo sát t¿i các làng cã ĐNB, làng Lái Thiêu (TP ThuÃn An, Bình D°¢ng), 
làng Dĩ An (TP Dĩ Anh, Bình D°¢ng) có sā phát triÅn m¿nh t¿i chß nhß ho¿t đáng nghÃ 
gßm truyÃn thßng. 

Khu vāc có sā biÁn đãi chÃm vÃ cÁ kinh tÁ lÁn xã hái là các làng nằm phía tây 
vùng ĐNB, đó là các làng Bình Tánh, Gia Lác (á Tây Ninh) và làng Công Tra Lác ThiÉn 
(á Bình Ph°ãc). 

Tãng hÿp các Ánh h°áng căa kinh tÁ, xã hái: 

+ Chuyển đổi do nhu cầu tự thân về chuyển đổi kinh tế/nghề nghiệp: Lúc này, sā 
hình thành chąc năng mãi trong nhà á nông thôn là phÁn ánh vÃ sā chuyÅn biÁn căa thay 
đãi nghÃ nghiÉp và kinh tÁ căa há dân c° nông thôn, thÅ hiÉn á chß thêm các không gian 
mãi, đáng thßi có sā chuyÅn đãi chąc năng căa không gian cũ trong khuôn viên mßi 
ngôi nhà nh° đó trình bày á trên. 

+ Chuyển đổi do ảnh hưởng của <đô thị hoá=: xây nhà bê tông hình ßng giÿa khu 
v°ßn ráng, màu sÅc đa d¿ng& à các công trình tín ng°ỡng, ng°ßi dân đáa ph°¢ng tā v¿ 
mát sß đình chùa, lăng má, nhà thß hã... theo hình thąc tā phát. VÃt liÉu truyÃn thßng cũ 
không đ°ÿc coi trãng, thay vào đó là các nguyên vÃt liÉu công nghiÉp nh°ng không đÁm 
bÁo vÃ chÃt l°ÿng, khiÁn công trình dù mãi xây dāng cũng xußng cÃp nhanh chóng, t¿o 
nên mát bá mặt =đô thá hoá=nh°ng kém chÃt l°ÿng và th¿m mỹ. KiÁn trúc s° hiÉn không 
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đóng vai trò gì nhiÃu trong sā <lát xác=này mà do mát nhóm thÿ v°ßn cóp nhặt các chi 
tiÁt hã thÃy á mặt tiÃn các ngôi nhà trên thành phß. Do đó, cÅn mát sā nghiên cąu cÃp 
thiÁt đÅ đô thá hoá mà vÁn giÿ đ°ÿc cái hán truyÃn thßng. 

- Ành h°áng căa quá trình đô thá hóa đÁn không gian làng cã 

+ Làng đô thá hóa tăng tr°áng vÃ quy mô, nhân kh¿u hãc và kinh tÁ căa các khu 
vāc có thÅ trÁi qua nhÿng thay đãi đáng kÅ. 

+ Do phát triÅn nhanh chóng nên làng nông thôn dÅn mÃt đi nét đặc sÅc và nét 
duyên dáng ban đÅu. 

+ Giá nhà có thÅ bá đ¿y lên cao t¿i đáa ph°¢ng, kÁt quÁ là ng°ßi dân đáa ph°¢ng và 
đặc biÉt là nhÿng ng°ßi trẻ tuãi có thÅ bá buác phÁi ra đi vì hã bá đánh giá ngoài cáng 
đáng căa chính hã. 

+ Các dách vā nông thôn truyÃn thßng (chÿ) bÅt đÅu đóng cửa vì dân sß mãi s¿ phā 
thuác vào các dách vā căa môi tr°ßng đô thá (siêu thá). 

+ Có thÅ gây tÅc ngh¿n giao thông á các làng ven đô hoặc các làng gÅn khu công 
nghiÉp. 

+ Quá trình đô thá hóa Ánh h°áng đÁn cÃu trúc các khu đánh c° nông thôn, nhà á 
hiÉn đ¿i đ°ÿc xây dāng thay thÁ cho nhà á truyÃn thßng. 

+ HiÉn t°ÿng nhÃp c° - di c° làm cÃu trúc xã hái làng thay đãi, gây nên sā thay đãi 
các ho¿t đáng xã hái - văn hóa cáng đáng. 

+ CÁi thiÉn h¿ tÅng và dách vā: nhà trẻ, tr¿m y tÁ, tr°ßng hãc, điÉn, n°ãc, nghĩa 
trang, khách s¿n nhå, quán ăn nhå. 

+ Mát sß c¢ sá công nghiÉp nhå hoặc thă công á làng bá thay đãi (thu nhå hoặc 
phát triÅn). 

Tóm l¿i, trong làng xã nông thôn ĐNB, các yÁu tß t¿o thá đang diÇn ra sôi đáng. 
Sā chuyÅn đãi kinh tÁ, thu hút đÅu t°, đô thá hóa tác đáng m¿nh m¿ đÁn nông thôn. VÃ 
kinh tÁ, nhiÃu điÅm dân c° nông thôn á nhÿng vá trí thuÃn lÿi phát triÅn, dân c° chuyÅn 
m¿nh sang sÁn xuÃt phi nông nghiÉp. DÁn đÁn bá mặt làng xã truyÃn thßng cũng có nhiÃu 
biÁn đãi nhanh chóng, cÁ vÃ tích cāc lÁn tiêu cāc. TÃt cÁ nhÿng điÃu đó là tiÃm năng 
cũng nh° đòi håi to lãn, điÃu kiÉn cÅn đÅ đánh h°ãng phát triÅn mát mô hình làng cã 
trong t°¢ng lai. 

2.3.2. Các yếu tố về môi trường tự nhiên 

Môi tr°ßng tā nhiên là mát trong nhÿng nhân tß có Ánh h°áng đÁn các không 
gian chąc năng căa làng cã vãi mąc đá khác nhau và bằng nhiÃu cách khác nhau. 

        * Điều kiện tự nhiên vùng ĐNB 

Nhÿng yÁu tß tā nhiên (khí hÃu, đáa hình, cÁnh quan, môi tr°ßng...) có vai trò 
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quyÁt đánh trong viÉc hình thành nên diÉn m¿o căa không gian làng cã ĐNB. Trong đó, 
cách can thiÉp và khai thác điÃu kiÉn tā nhiên đÅ t¿o lÃp cÃu trúc theo h°ãng cân bằng 
sinh thái là điÃu kiÉn quan trãng nhÃt.   

Trong quá trình phát triÅn, không gian làng cã thích ąng vãi các điÃu kiÉn tā 
nhiên bằng cách lāa chãn vá trí xây dāng phù hÿp. ĐiÃu này có thÅ bao gám chãn đÃt 
cao ráo đÅ tránh ngÃp lāt, đÃt có nhiÃu cây cßi bao quanh đÅ cung cÃp hình thành khí 
quyÅn tßt cho c° dân, hay chãn đÃt gÅn nguán n°ãc đÅ tiÉn lÿi cho sinh ho¿t hàng ngày. 

Tuy nhiên, sā thay đãi căa các điÃu kiÉn tā nhiên và môi tr°ßng có thÅ làm thay 
đãi không gian làng cã. Ví dā, nÁu mąc n°ãc tăng cao do biÁn đãi khí hÃu, các làng nằm 
gÅn sông có thÅ bá ngÃp lāt và suy tàn. Ngoài ra, sā suy thoái môi tr°ßng do l¿m phát, 
xung đát, hay sā khai thác không bÃn vÿng cũng có thÅ làm biÁn đãi không gian làng 
cã, dÁn đÁn sā hăy ho¿i môi tr°ßng và suy tàn căa làng cã vùng ĐNB. 

ĐNB là mát trong nhÿng vùng cháu Ánh h°áng biÁn đãi khí hÃu nặng nÃ nhÃt á 
ViÉt Nam, các vÃn đÃ mà khu vāc này gặp phÁi phąc t¿p và nhanh chóng nh°: nhiÉt đá 
tăng, l°ÿng m°a giÁm, Ánh h°áng căa n°ãc biÅn dâng dÁn đÁn xâm nhÃp mặn, s¿t lá 
đÃt, sā thay đãi vÃ thăy văn còn gây ra tình tr¿ng nhiÇm ngãt, sāt lún& Đây là nguyên 
nhân trāc tiÁp làm biÁn đãi không gian sÁn xuÃt nông nghiÉp, vßn là °u thÁ lãn nhÃt căa 
các làng cã ĐNB, đặc biÉt là các làng ven biÅn á tßnh Bà Ráa - Vũng Tàu. Bên c¿nh đó, 
môi tr°ßng đÃt, môi tr°ßng n°ãc, hÉ sinh thái rừng& ngày càng có nhÿng thay đãi tiêu 
cāc. Sā gia tăng căa thiên tai và các hiÉn t°ÿng thßi tiÁt cāc đoan khác nhau nh°: bão, 
s¿t á bß biÅn, xâm nhÃp mặn, gia tăng nÃn nhiÉt đá, sā thay đãi vÃ l°ÿng m°a, h¿n hán& 
là điÃu dÇ nhÃn thÃy nhÃt. 

Không gian canh tác và sÁn xuÃt nông nghiÉp á các làng truyÃn thßng ĐNB cháu 
Ánh h°áng khi nhiÉt đá, thßi tiÁt ngày càng tăng lên. Dách bÉnh có xu h°ãng phát triÅn 
là mát trong nhÿng nguyên nhân gây giÁm sút năng suÃt vÃt nuôi cây tráng. Trong nhÿng 
năm 2011-2014, l°ÿng m°a có xu h°ãng thay đãi m¿nh, có năm m°a rÃt nhiÃu, năm 
m°a ít. L°ÿng m°a giÁm dÅn từ phía Tây sang Đông. H¿n hán kéo dài khiÁn không có 
đă n°ãc cho t°ãi tiêu, nhiÃu vùng canh tác lãn phÁi chuyÅn đãi mô hình hoặc chuyÅn 
đãi chąc năng sang ho¿t đáng kinh tÁ khác. 

Vào các tháng mùa m°a trong các thßi kỳ sÅp tãi nhiÉt đá s¿ tăng lên so vãi thßi 
kỳ tr°ãc đó. Mąc đá tăng trÁi đÃu á tÃt cÁ các tháng. Mát điÃu cÅn l°u ý là trong các 
thßi kỳ tr°ãc thì nhiÉt đá trong các tháng mùa m°a có xu h°ãng giÁm từ tháng 5 đÁn 
tháng 11, tuy nhiên trong t°¢ng lai thì điÃu này s¿ bá thay đãi, cā thÅ là nhiÉt đá s¿ giÁm 
dÅn từ tháng 5 đÁn tháng 9, sau đó l¿i tăng lên từ tháng 10 đÁn tháng 11.  

Nhÿng đÿt m°a lãn kéo dài và nhÿng c¢n bão m¿nh đã bá trāc tiÁp vào tßnh ngày 
càng nhiÃu h¢n, gây ngÃp lāt cāc bá t¿i mát sß tuyÁn đ°ßng và thiÉt h¿i vÃ kinh tÁ dÁn 
đÁn đßi sßng ng°ßi dân gặp khó khăn. Trong t°¢ng lai, ngÃp lāt và tác đáng căa biÁn 
đãi khí hÃu dā kiÁn s¿ còn nặng nÃ h¢n và mang l¿i nhiÃu hÉ lāy trong khu vāc Đông 
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Nam Bá. Māc n°ãc sông và biÅn dā kiÁn s¿ tiÁp tāc gia tăng, gây ra nhiÃu vÃn đÃ vÃ 
n°ãc chÃt l°ÿng, mặn xâm nhÃp và ô nhiÇm môi tr°ßng. 

N°ãc biÅn dâng cao s¿ gây ra mặn xâm nhÃp sâu vào hÉ thßng sông ngòi, kênh 
r¿ch và tÅng chąa n°ãc ngÅm. ĐiÃu này s¿ t¿o ra khó khăn trong viÉc cung cÃp n°ãc 
s¿ch cho ng°ßi dân và nhiÃu vùng nông thôn. ChÃt l°ÿng n°ãc cũng có thÅ bá Ánh h°áng 
bái t°¢ng tác giÿa n°ãc mặn và n°ãc ngãt, đặc biÉt là trong nhÿng khu vāc có ít dòng 
chÁy. 

NgÃp lāt và biÁn đãi khí hÃu không chß gây thiÉt h¿i cho môi tr°ßng, mà còn Ánh 
h°áng đÁn sinh kÁ căa ng°ßi dân và ho¿t đáng kinh tÁ-xã hái. NgÃp lāt có thÅ gây thiÉt 
h¿i nghiêm trãng cho nông nghiÉp, làm mÃt mùa màng và gây mÃt môi tr°ßng sßng căa 
các loài sinh vÃt. H¢n nÿa, ng°ßi dân cũng phÁi đßi mặt vãi nguy c¢ mÃt mát tài sÁn và 
thÃm chí là mÃt m¿ng do căn cą trú ngā căa hã bá ngÃp úng. 

Sā nóng lên đáng kÅ đã diÇn ra á hÅu hÁt các khu vāc ĐNB. Trong vòng 50 năm 
qua, nhiÉt đá trung bình năm trong mùa m°a đã tăng 2oC. Vãi BĐKH, nhiÉt đá trung 
bình năm dā kiÁn s¿ tăng 1,4oC trên giai đo¿n nÃn [25]. Dā báo này ch°a tính tãi nhÿng 
Ánh h°áng đáa ph°¢ng nh° là HiÉu ąng đÁo nhiÉt đô thá, có thÅ đã đóng góp quan trãng 
cho sā nóng lên thāc tÁ và có thÅ tăng thêm c°ßng đá khi quá trình đô thá hóa tiÁp tāc 
diÇn ra. Khí hÃu và thăy đáng lāc căa vùng đã đang á mąc cāc đoan và đ°ÿc dā báo s¿ 
tái tÉ thêm tr°ãc năm 2050. Bão, n°ãc dâng trong bão, và ngÃp do triÃu c°ßng đ°ÿc dā 
báo s¿ trÅm trãng h¢n. 

Cußi cùng, sā phát triÅn m¿nh m¿ trong t°¢ng lai căa khu vāc đô thá s¿ làm trÅm 
trãng thêm các tình tr¿ng kÅ trên, Ánh h°áng tãi cÁ khu vāc nông thôn nói chung và làng 
cã nói riêng. 

● Môi trường tự nhiên tỉnh Đồng Nai và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên tới 
không gian làng cổ Phú Hội 

Theo kách bÁn biÁn đãi khí hÃu vào năm 2050, khi đó, t¿i khu vāc đáa bàn tßnh 
Đáng Nai, n°ãc biÅn s¿ dâng cao lên 0,5m. HuyÉn Nh¢n Tr¿ch s¿ bá ngÃp khoÁng 2 
ngàn hécta á khu vāc gÅn đê ông Kèo và thành phß Biên Hòa s¿ bá ngÃp á nhÿng vùng 
trũng gÅn sông theo thăy triÃu lên xußng [57]. Cũng liên quan đÁn sā bÃt th°ßng căa 
thßi tiÁt, năm 2010 t¿i khu vāc Đáng Nai đ°ÿc cho là có sā chuyÅn dách căa m°a. Theo 
đó, vào nhÿng năm tr°ãc, bÅt đÅu mùa m°a, m°a th°ßng tÃp trung á phía BÅc tßnh, gám 
các huyÉn Tân Phú, Đánh Quán, sau đó đÁn giÿa mùa dách chuyÅn dÅn vÃ phía Nam tßnh, 
gám các huyÉn TrÁng Bom, Long Thành và thành phß Biên Hòa. Qua theo dõi, các 
ngành chąc năng cho biÁt, t¿i khu vāc tßnh Đáng Nai, từ năm 2007, đÅu mùa m°a đÁn 
cußi mùa, m°a lãn th°ßng tÃp trung á phía Nam tßnh, còn trong mùa khô nÅng nóng gay 
gÅt h¢n, cao điÅm mùa khô 2010 nhiÉt đá có ngày lên đÁn gÅn 40o C, cao h¢n trung bình 
nhiÃu năm h¢n 2o C. [58] 
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ĐÁn năm 2020, do Ánh h°áng căa nhiÉt đá trung bình tăng, các m¿ch n°ãc ngÅm 
dÅn khô h¿n và xuÃt hiÉn hiÉn t°ÿng ngÃp lāt vào mùa m°a, nhÿng năm gÅn đây, ngành 
sÁn xuÃt nông nghiÉp căa làng cã Phú Hái đã bá thiÉt h¿i khá lãn. NhiÃu lo¿i cây tráng 
nh° xoài, b°ái, mít, chè... cũng gặp cÁnh mÃt mùa, dách bÉnh tÃn công do do Ánh h°áng 
căa m°a trái mùa và thßi tiÁt biÁn đãi thÃt th°ßng. Do vÃy, nhiÃu khu v°ßn trong khu 
vāc c° trú nhà v°ßn á làng cã Phú Hái đã không còn ho¿t đáng. 

2.3.3. Vai trò tham gia của cộng đồng 

* Cáng đáng nhÃn thąc các giá trá di sÁn và các ho¿t đáng bÁo tán-phát huy di 
sÁn 

NhÃn thąc chung vÃ di sÁn vùng ĐNB á các cÃp, ngành còn h¿n chÁ. VÃn đÃ 
chính là thiÁu sā hiÅu biÁt vÃ giá trá và ý nghĩa căa di sÁn vùng ĐNB. Đa sß ng°ßi dân 
và các c¢ quan chính quyÃn chß nhìn vào lÿi ích ngÅn h¿n nh° phát triÅn kinh tÁ, xây 
dāng mãi, và không xem xét tãi bÁo tán và phát huy giá trá di sÁn. ViÉc sử dāng công 
trình di sÁn vãi māc đích th°¢ng m¿i cũng làm mÃt đi sā chân thành và ý nghĩa văn hóa 
căa nó. ĐiÃu này có thÅ dÁn đÁn viÉc phá vỡ tÃm lòng căa nhÿng ng°ßi tham gia vào 
viÉc bÁo tán và phát triÅn di sÁn. Ngoài ra, các c¢ quan bÁo tán di tích cũng có nhÿng 
sai lÉch trong viÉc thāc hiÉn các ho¿t đáng tu sửa và tôn t¿o. Thay vì giÿ nguyên và phát 
huy giá trá căa di tích, hã th°ßng sửa chÿa hoặc tôn t¿o theo cách hiÉn đ¿i không phù 
hÿp vãi kiÁn trúc ban đÅu, gây mÃt đi nét đác đáo và cßt lõi căa công trình. Các công 
trình kiÁn trúc có giá trá không đ°ÿc xÁp h¿ng di tích đÅ bÁo tán dÁn đÁn viÉc bá phá hăy 
xây mãi, hoặc cÁi t¿o theo cách xây mãi nh° nhà thß, chùa& 

HiÉn nay, vùng ĐNB còn thiÁu các tã chąc chuyên ngành nhằm đánh giá và nhÃn 
diÉn đÅy đă nhÿng giá trá căa quỹ di sÁn ngàn đßi á các làng truyÃn thßng mát cách 
thßng nhÃt và bài bÁn,thÅ hiÉn đ°ÿc nét đặc tr°ng cũng nh° giá trá không gian kiÁn trúc 
cÁnh quan n¢i đây. 

* Cáng đáng tham gia quÁn lý di sÁn: 

Công tác quÁn lý công trình kiÁn trúc, cÁnh quan không gian á ViÉt Nam nói 
chung và vùng ĐNB nói riêng còn nhiÃu khoÁng trßng, khiÁn không ít công trình kiÁn 
trúc, cÁnh quan không gian có giá trá lách sử bá mai mát trong thßi gian qua. Sß l°ÿng 
các di sÁn quy ho¿ch kiÁn trúc bá tãn h¿i, h° hao, bá phá bå đÅ làm dā án là rÃt lãn, thÃm 
chí còn cao h¢n mąc đá bá tàn phá bái chiÁn tranh tr°ãc đó. 

ViÉc không có c¢ sá pháp lý rõ ràng cho công tác bÁo tán di sÁn quy ho¿ch kiÁn 
trúc gây ra nhiÃu vÃn đÃ. Các di sÁn ch°a đ°ÿc xÁp h¿ng đang đßi mặt vãi nguy c¢ bá 
phá bå hoặc sửa đãi không đúng cách do áp lāc phát triÅn căa các dā án xây dāng. ĐiÃu 
này là do viÉc quÁn lý di sÁn hiÉn nay chă yÁu dāa trên LuÃt Di SÁn Văn hóa, nh°ng luÃt 
này tÃp trung chă yÁu vào viÉc bÁo tán di tích và không đÁm bÁo xây dāng pháp lý cho 
các giÁi pháp cÁi t¿o, phāc hái và tái thiÁt di sÁn [13]. 



79 

ĐÅ giÁi quyÁt vÃn đÃ này, cÅn thiÁt lÃp mát c¢ sá pháp lý riêng cho công tác bÁo 
tán di sÁn quy ho¿ch kiÁn trúc. LuÃt này phÁi xem xét đÁn các di sÁn ch°a đ°ÿc xÁp 
h¿ng và đ°a ra các giÁi pháp đÅ bÁo tán và phát triÅn bÃn vÿng cho chúng. Các quy đánh 
vÃ quy ho¿ch kiÁn trúc cÅn đ°ÿc tích hÿp và đáng bá hóa vãi công tác bÁo tán di sÁn, 
nhằm đÁm bÁo sā thßng nhÃt và hiÉu quÁ trong quÁn lý và bÁo tán. 

Ngoài ra, cÅn tăng c°ßng giáo dāc và nâng cao nhÃn thąc vÃ giá trá căa di sÁn 
quy ho¿ch kiÁn trúc đßi vãi công chúng và các đ¢n vá quÁn lý. ĐiÃu này có thÅ thúc đ¿y 
viÉc t¿o nên mát môi tr°ßng hß trÿ và l°u trÿ thông tin vÃ di sÁn, từ đó giúp đỡ viÉc xây 
dāng và áp dāng pháp lý hiÉu quÁ trong công tác bÁo tán và quÁn lý di sÁn quy ho¿ch 
kiÁn trúc.- ThiÁu mát h°ãng dÁn cā thÅ nên công tác quÁn lý không gian kiÁn trúc cÁnh 
quan làng truyÃn thßng vùng Đông Nam Bá cũng có nhiÃu bÃt cÃp và khó khăn. Theo 
LuÃt di sÁn khu vāc 1 là bÃt khÁ xâm ph¿m hay phÁi giÿ nguyên tr¿ng từ mặt bằng không 
gian căa di tích. Khu vāc hai đ°ÿc xây dāng nh°ng vãi māc đích tôn t¿o nên các giá trá 
căa di tích. C¢ quan quÁn lý di sÁn t¿i đáa ph°¢ng cũng lúng túng vì không biÁt quÁn lý 
và cÃp phép theo h°ãng nào, trong khi đó có hàng trăm há dân đang xây dāng, hàng 
nghìn ng°ßi dân vÁn đang hàng ngày hàng giß sßng, làm ăn, sinh con đẻ cái. Quy đánh 
chung hiÉn nay coi thă tāc cÃp phép cÁi t¿o và bÁo tán di tích chß t°¢ng đ°¢ng vãi sā 
xây dāng mát sân ch¢i, bãi tÃp hay nhà văn hóa. NÁu cą máy móc nh° vÃy thì nhÿng di 
sÁn có giá trá trong làng s¿ bá mÃt đi vĩnh viÇn. 

- VÃn đÃ tài chính là mát trong nhÿng rào cÁn chính đßi vãi công tác bÁo tán và 
phát triÅn làng truyÃn thßng á vùng Đông Nam Bá. ViÉc duy trì và phāc hái các di tích 
cũ th°ßng đòi håi mát sß l°ÿng lãn nguán lāc tài chính, từ viÉc tu bã nhà cửa, cÅu đ°ßng 
cho đÁn viÉc bÁo vÉ và phāc hái môi tr°ßng xung quanh. Mặc dù công tác xã hái hóa 
bÁo tán di tích đã đ°ÿc triÅn khai, chẳng h¿n qua các dā án tu bã. Tuy nhiên, viÉc xã hái 
hóa cũng đáng thßi gặp phÁi nhiÃu h¿n chÁ và bÃt cÃp. Mát trong nhÿng điÅm yÁu đáng 
chú ý là sā thiÁu chuyên nghiÉp và bài bÁn trong công tác bÁo vÉ và trùng tu di tích. 
ViÉc bÁo tán di tích không chß đ¢n thuÅn là viÉc tu sửa và tôn t¿o bÃ ngoài, mà còn bao 
gám viÉc nghiên cąu, khÁo cã hãc, xác đánh các yÁu tß văn hóa và lách sử quan trãng 
căa di tích đó. Đòi håi sā chuyên môn cao và kiÁn thąc sâu ráng vÃ di tích và văn hóa 
đáa ph°¢ng. Tuy nhiên, trong môi tr°ßng xã hái hóa, viÉc tÃp trung vào lÿi nhuÃn và 
kinh doanh có thÅ Ánh h°áng đÁn tính chuyên nghiÉp và bài bÁn căa công tác bÁo tán di 
tích. Mát sß dā án tu bã di tích có thÅ không đ°ÿc thāc hiÉn mát cách c¿n thÃn và khoa 
hãc, dÁn đÁn viÉc Ánh h°áng đÁn giá trá lách sử và văn hóa căa di tích. 

ĐÅ v°ÿt qua các bÃt cÃp này, cÅn có sā hß trÿ tài chính từ chính phă và các tã 
chąc qußc tÁ đÅ đÁm bÁo công tác bÁo tán di tích đ°ÿc thāc hiÉn mát cách chuyên nghiÉp 
và bài bÁn. Đáng thßi, cÅn t¿o ra các ch°¢ng trình đào t¿o và nâng cao nhÃn thąc cho 
cáng đáng đáa ph°¢ng vÃ giá trá và ý nghĩa căa di tích, từ đó t¿o ra sā cam kÁt và hß trÿ 
từ phía cáng đáng trong công tác bÁo tán và phát triÅn làng truyÃn thßng. 
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2.4. C¢ så thực tiÅn vÁ chuyÃn đãi không gian ki¿n trúc làng cã vùng ĐNB 

2.4.1. Thực tiễn chuyển đổi không gian kiến trúc làng cổ trên thế giới  

a. Phát triển không gian làng cổ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) 

Trung Qußc là n°ãc nông nghiÉp lâu đßi, đÃt ráng ng°ßi đông và ViÉt Nam là 
n°ãc láng giÃng căa hã nên mang khá nhiÃu nhÿng đặc điÅm nông thôn và văn hóa t°¢ng 
đáng. Nông dân chiÁm 80% trên tãng sß dân c° h¢n 1 tỷ ng°ßi. Đ¢n vá c¢ sá nông thôn 
căa Trung Qußc là làng hành chính (administration village), trong mát sß tr°ßng hÿp 
làng hành chính trùng vãi làng truyÃn thßng (traditional village), bình th°ßng thì làng 
truyÃn thßng chia thành 2 hay nhiÃu làng hành chính. Toàn qußc có trên 800.000 làng 
hành chính; mßi làng có 800-900 dân. Trong chiÁn l°ÿc hiÉn đ¿i hoá đÃt n°ãc, viÉc phát 
triÅn các cáng đáng nông thôn có ý nghĩa quan trãng.  

Mô hình phát triÅn công nghiÉp nông thôn mang l¿i nhiÃu lÿi ích cho cÁ nông dân 
và kinh tÁ nông thôn. D°ãi đây là mát sß °u điÅm chính căa mô hình này: 

Phân phßi dân c° đáng đÃu: Mô hình này cho phép công nghiÉp phát triÅn trong 
các vùng nông thôn, giúp phân phßi dân c° đáng đÃu h¢n và tránh tÃp trung quá đông á 
các thành phß. 

T¿o c¢ hái làm viÉc cho ng°ßi nông dân: Mô hình này giúp nông dân có thêm 
các c¢ hái làm viÉc và kiÁm sßng. Thay vì chß tÃp trung vào viÉc nông nghiÉp truyÃn 
thßng, nông dân có thÅ tham gia vào các ho¿t đáng công nghiÉp nh° chÁ biÁn nông sÁn, 
sÁn xuÃt hàng hóa và dách vā liên quan. 

T¿o nguán thu nhÃp tăng cao: Vãi viÉc tham gia vào các ho¿t đáng công nghiÉp, 
ng°ßi nông dân có thÅ tăng thu nhÃp h¢n, từ đó cÁi thiÉn mąc sßng căa mình và gia đình. 
Mô hình này có thÅ giúp nông dân làm giàu nhanh chóng h¢n so vãi viÉc chß từ sÁn xuÃt 
nông nghiÉp truyÃn thßng. 

Sā phát triÅn kinh tÁ nông thôn: Các ho¿t đáng công nghiÉp nông thôn giúp tăng 
c°ßng năng lāc kinh tÁ căa khu vāc nông thôn. ĐiÃu này có thÅ góp phÅn vào sā phát 
triÅn chung căa khu vāc và cÁi thiÉn đßi sßng căa cáng đáng nông thôn. 

TiÁp cÃn dách vā và c¢ sá h¿ tÅng tßt h¢n: Vãi viÉc phát triÅn công nghiÉp, các 
vùng nông thôn có thÅ đ°ÿc đÅu t° và cÁi thiÉn c¢ sá h¿ tÅng nh° đ°ßng giao thông, 
n°ãc s¿ch, điÉn, tr°ßng hãc và bÉnh viÉn. ĐiÃu này giúp t¿o ra môi tr°ßng sßng tßt h¢n 
cho cÁ dân c° nông thôn. 

Sā gÅn kÁt giÿa nông thôn và thành thá: Vãi viÉc phát triÅn công nghiÉp á nông 
thôn, mąc sßng và c¢ hái viÉc làm t¿i nông thôn đ°ÿc cÁi thiÉn, giúp giÁm bãt áp lāc di 
dân từ nông thôn vào thành thá. ĐiÃu này giúp gÅn kÁt giÿa hai hÉ thßng và t¿o sā cân 
bằng trong phát triÅn kinh tÁ và xã hái.. 
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Hình 2. 5: Các giai đoạn phát triển làng lan ra các vùng xung quanh (nguồn [69]) 

T¿i GiÁi th°áng kiÁn trúc Holcim Award 2008 vì môi tr°ßng bÃn vÿng dành cho 
khu vāc châu Á, Thái Bình D°¢ng năm 2008, dā án Quy hoạch bền vững cho một cộng 
đồng nông thôn tại ngoại ô Bắc kinh Trung Quốc đã đ°ÿc trao giÁi Vàng. Dā án đó 
đ°ÿc triÅn khai thāc tÁ và đã thu đ°ÿc nhiÃu thành công làm hình mÁu phát triÅn cho các 
làng khác trong các giai đo¿n sau.  

Thông qua mát chiÁn l°ÿc quy ho¿ch đô thá toàn diÉn, các KTS. Yue Zhang và 
Feng Ni đó cÁi thiÉn các h¿ tÅng công cáng, giao thông và dách vā, phát triÅn phß trong 
làng, nâng mÃt đá xây dāng, trong khi vÁn đ¿t đ°ÿc các māc tiêu tiÁt kiÉm năng l°ÿng 
và bÁo vÉ môi tr°ßng.  

Làng đ°ÿc phát triÅn phân đÿt theo từng giai đo¿n. Đ°ßng giao thông và hÉ thßng 
h¿ tÅng đ°ÿc nâng cÃp đáng bá. Các không gian công cáng mãi đ°ÿc xen cÃy vào các 
khu đÃt trßng nhằm đÁm bÁo làng mãi có đÅy đă các chąc năng căa mát điÅm dân c° đô 
thá: bãi chß xe bus vào nái đô BÅc Kinh, nhà văn hóa cáng đáng, sân thÅ thao...  

Các giÁi pháp cÁi t¿o nhà á nông thôn đ°ÿc tiÁn hành cho từng há mát, bÅt đÅu từ 
nhÿng há <kém phát triÅn=nhÃt, nên mßi quan hÉ không gian giÿa các há vÃ c¢ bÁn s¿ 
đ°ÿc giÿ nguyên và chß biÁn đãi từ từ nh°ng hiÉu quÁ.  

 

Hình 2. 6: Cải tạo không gian các hộ nông dân theo từng giai đoạn và xen cấy hộ mới (nguồn 
[69]) 

Các há nông dân có diÉn tích đÃt quá lãn nằm ven đ°ßng chính s¿ đ°ÿc xem xét 
tách há, xen cÃy các nhà mãi vào mà cÁnh quan toàn khu phß vÁn đÁm bÁo nháp điÉu và 
th¿m mỹ.  

Trong viÉc cÁi t¿o làng, chính quyÃn Nhà n°ãc s¿ <đi tr°ãc mát b°ãc= bằng cách 
cÁi t¿o đáng bá h¿ tÅng, bÅt tay vào cÁi t¿o nhÿng há nghèo khó và dÇ bá tãn th°¢ng 
nhÃt. Sau đó, viÉc tăng diÉn tích xây dāng, xen cÃy thêm há s¿ đ°ÿc chính quyÃn cùng 
chă đÅu t° thu hái vßn và kinh doanh.  
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Hình 2. 7: Cải tạo hạ tầng và xen cấy trung 
tâm công cộng (nguồn [69]) 

 

Hình 2. 8: Các mẫu nhà xây mới và cải tạo 
tách hộ nhà cũ (nguồn [69]) 

Mô hình này đã đ°ÿc kiÅm nghiÉm trong thāc tÁ và có thÅ ąng dāng cho viÉc cÁi 
t¿o các làng ven đô, làng cã t¿i ĐNB trong mát sß điÃu kiÉn cā thÅ. Các nguyên tÅc khi 
thāc hiÉn phát triÅn không gian làng cã cÅn: (1) Chú trãng quy ho¿ch tãng thÅ và chiÁn 
l°ÿc phát triÅn dāa trên bßi cÁnh toàn vùng đÁm bÁo phát triÅn bÃn vÿng và khÁ thi khi 
triÅn khai thāc tiÇn (2) Ho¿t đáng bÁo vÉ di sÁn vÃt thÅ và phi vÃt thÅ song hành, tham 
gia vào các yÁu tß khác căa đáa ph°¢ng (3) LÃp quy chÁ, quy đánh cā thÅ thông qua các 
đá án quy ho¿ch chi tiÁt. 

b. Thái Lan 

Do tßc đá hiÉn đ¿i hóa và đô thá hóa ngày càng nhanh, nhÿng ngôi nhà truyÃn 
thßng căa Thái Lan, hay ruan thai, và ph°¢ng thąc sßng căa ng°ßi dân không chß mÃt 
đi tính đa chiÃu mà còn bá thay thÁ mát cách đáng kÅ bái nhà á và lßi sßng hiÉn đ¿i. 

 

Hình 2. 9: Không gian hiện tại của làng Bang Namphueng với các công trình công cộng mới, 
nhưng cấu trúc cơ bản được giữ nguyên (Nguồn: [78]) 
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 Sā phát triÅn nhanh chóng, không bÃn vÿng dÁn đÁn nhÿng vÃn đÃ nghiêm trãng 
vÃ nhà á, đặc biÉt là trong và xung quanh vùng đô thá Bangkok Megalopolis. Nghiên cąu 
này trình bày sā chuyÅn đãi căa 8 làng truyÃn thßng Thái t¿i huyÉn Phrapradaeng, tßnh 
Samutprakarn. [78] 

Nằm á đáng bằng sông Chaophraya, Ánh h°áng lũ lāt theo mùa, vßn có hÉ sinh 
thái rừng phong phú, d°ãi Ánh h°áng căa đô thá hóa, nhÿng ngôi làng truyÃn thßng Thái 
vßn dāa vào sinh kÁ nông nghiÉp, gÅn liÃn vãi hÉ sinh thái n°ãc và dòng sông đã có sā 
thay đãi đáng kÅ. Nghiên cąu chia ra 3 các quá trình biÁn đãi căa không gian nhà á đây: 
1. giÿ nguyên truyÃn thßng cũ, 2. có sā chuyÅn tiÁp, và 3. biÁn đãi hoàn toàn.  

 

Hình 2. 10: Sự biến đổi của các ngôi nhà truyền thống từ thế kỷ 19 đến nay (nguồn:[78]) 

à hình trên, chúng ta có thÅ thÃy không gian các ngôi nhà sàn truyÃn thßng Thái 
(từ 200 đÁn trên 50 tuãi) đã có sā chuyÅn đãi không gian đáng kÅ, nh°ng vÁn dāa vào 
cÃu trúc cũ và phát triÅn thêm nhiÃu không gian phā đác lÃp và linh ho¿t. Nó có nguyên 
nhân đ°ÿc cÃu thành từ nhÿng bßi cÁnh chuyÅn đãi kinh tÁ ráng lãn h¢n cho cÁ vùng đô 
thá Bangkok.  

Sā chuyÅn đãi vÃ văn hóa - không gian đ°ÿc miêu tÁ nh° sau: 
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Không gian á truyÃn 
thßng 

 

 

 

Không gian chuyÅn 
tiÁp 

 

Hình 2. 11: Sự biến đổi không gian ở theo các giai đoạn phát triển kinh tế 
xã hội ở Phrapradaeng, Thái Lan (nguồn:[78]) 

Không gian thay đãi á 
thßi hiÉn t¿i: riêng t° 
và phân tách h¢n 

 

Ghi chú: S: không 

gian ngủ; L: không 
gian sinh hoạt, R: 
không gian tiếp khách, 
D: ăn, K: bếp, SP: thờ 
Phật, St: Kho, B: tắm, 
T: vệ sinh 

Truyền thống cũ:  

Nhÿng con đ°ßng mòn nhå vãi hàng dừa là quang cÁnh chung. Sâu bên trong lßi 
đi trong làng, có rÃt nhiÃu lo¿i cây ăn quÁ; xoài, cam, trÅu cau, mÃn hÃu, mít, chußi. Bên 
c¿nh nhà bÁp là v°ßn rau tā cung cÃp. Hàng xóm giao l°u nh° ng°ßi nhà. Sinh kÁ chính 
là tráng lúa n°ãc và cây ăn quÁ.  

Chính vì vÃy mà nhÿng không gian kiÁn trúc truyÃn thßng cũng rÃt gÅn gũi vãi 
thiên nhiên, c¢ đáng, không gian ngă (bán) cß đánh hoặc linh ho¿t, không gian ăn ußng 
và nÃu n°ãng tích hÿp thân mÃt cùng vãi mßi quan hÉ mÃt thiÁt giÿa phāc vā và khu 
dách vā.  
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Chuyển tiếp:  

Khi làn sóng đô thá hóa tràn đÁn, ng°ßi dân chß còn giÿ sinh kÁ trong lĩnh vāc 
tráng cây ăn quÁ và cho thuê nhà. Ng°ßi dân gia nhÃp các công ty, do đó, nông nghiÉp 
đã trá thành thą yÁu. Môi tr°ßng bá ô nhiÇm và sā mÃt đÃt nông nghiÉp do xây dāng các 
nhà máy công nghiÉp bên kia sông bÅt đÅu Ánh h°áng đÁn sÁn ph¿m nông sÁn. CÃu trúc 
há gia đình dÅn dÅn thu hẹp quy mô, các không gian trong nhà trá nên đ°ÿc phân tách 
rõ ràng h¢n, đặc biÉt là không gian ngă.  

Biến đổi:  

 Giai đo¿n 1987-1995 là thßi kỳ mà đô thá hóa m¿nh m¿, hÅu nh° không còn 
ng°ßi làm nông nghiÉp truyÃn thßng toàn thßi gian mà chuyÅn sang nhân viên văn phòng, 
công nhân, viên chąc. Khi xây dāng kè xung quanh toàn bá sáu khu vào năm 1997, ngôi 
làng đã chßng lũ lāt tßt và các ho¿t đáng nông nghiÉp đã đ°ÿc hái sinh. Nhÿng ng°ßi từ 
các khu vāc khác chuyÅn đÁn đánh c° t¿i đây, làm thay đãi cÃu trúc xã hái. Không gian 
làng biÁn đãi theo xu h°ãng đô thá hóa, phÁn ánh nhÿng thay đãi nhanh chóng vÃ văn 
hóa xã hái và kinh tÁ, là kÁt quÁ căa các phát triÅn kinh tÁ m¿nh m¿ trong năm thÃp kỷ.  

Há gia đình ngày càng thu nhå và riêng t°, đặc biÉt không gian ngă, phân tách 
không gian ăn - nÃu. Các nhà có xu h°ãng xây dāng cao h¢n, mái bằng, dÅn mÃt đi đặc 
tr°ng mái dßc Thái truyÃn thßng. Tuy nhiên không gian tôn giáo (đ¿o PhÃt) vÁn đ°ÿc 
bÁo tán.  

Nh° vÃy, qua nghiên cąu này, chúng ta có thÅ thÃy, mát tiÃn đÃ khi nghiên cąu 
sā chuyÅn đãi căa không gian kiÁn trúc á truyÃn thßng là: kiÁn trúc là mát phÅn không 
thÅ thiÁu và là mát biÅu hiÉn căa kinh tÁ và văn hóa. Khi điÃu kiÉn kinh tÁ - xã hái thay 
đãi, không gian kiÁn trúc s¿ biÁn đãi theo nh° mát quy luÃt. Và viÉc giÿ mát cÃu trúc 
má, linh ho¿t, dÇ chuyÅn đãi, phù hÿp vãi điÃu kiÉn đáa hình và tā nhiên s¿ phù hÿp cho 
quá trình chuyÅn đãi, không chß trong hiÉn t¿i mà cÁ trong t°¢ng lai.  

Tãng hÿp kinh nghiÉm:  

- NhiÃu qußc gia đã nhÃn m¿nh coi không gian di sÁn nh° h¿t nhân lách sử, là 
tiÃm năng góp phÅn thúc đ¿y kinh tÁ - xã hái - văn hóa. 

- Trong nhiÃu tr°ßng hÿp, viÉc cÁi t¿o, phāc hái và phát triÅn trung tâm làng cũ 
- cũng là trung tâm di sÁn - đ¿t đ°ÿc hiÉu quÁ cao nhß vào viÉc má thêm trung tâm phā, 
hß trÿ cho ho¿t đáng căa trung tâm cũ thông qua nhÿng chąc năng trung tâm mãi, đáp 
ąng nhu cÅu ho¿t đáng hiÉn đ¿i phát sinh trong thßi đ¿i mãi, đáng thßi làm giÁm áp lāc 
quá mąc trên trung tâm cũ. 

ThÃn trãng và nhân bÁn trong bÁo tán và phát triÅn không gian cÁnh quan làng 
cã là mát thành tß quan trãng đÅ đáp ąng đ°ÿc năm đ¿i māc đích căa HiÁn ch°¢ng 
C.I.A.M: nhà á, giÁi trí, viÉc làm, giao thông và di sÁn lách sử. 
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2.4.2. Thực tiễn chuyển đổi không gian kiến trúc ở các làng cổ Việt Nam 

* Bảo tồn và chuyển đổi phục vụ hoạt động du lịch tại làng cổ Đường Lâm (Hà 
Nội) 

Làng cã Đ°ßng Lâm là làng cã đÅu tiên á ViÉt Nam đ°ÿc Nhà n°ãc trao bằng 
Di tích kiÁn trúc nghÉ thuÃt qußc gia, vãi 5 thôn trong khu vāc di tích làng cã Đ°ßng 
Lâm, gÅn 1.500 há dân vãi h¢n 6.000 nhân kh¿u đang sinh sßng [20]. CÁnh quan căa 
làng cã Đ°ßng Lâm đ°ÿc duy trì và phát triÅn, vãi nhÿng ngôi nhà kiÁn trúc truyÃn 
thßng đ°ÿc bÁo tán và tái hiÉn. Làng cã này thu hút du khách bái vẻ đẹp căa các ngôi 
nhà gß cã, sân đình và các công trình kiÁn trúc nghÉ thuÃt truyÃn thßng khác. Ngoài ra, 
du khách có thÅ trÁi nghiÉm cuác sßng căa ng°ßi dân đáa ph°¢ng và tham gia các ho¿t 
đáng truyÃn thßng nh° làm mỳ đặc sÁn, lÇ hái truyÃn thßng và thăm quan các di tích lách 
sử. 

Công tác quÁn lý và bÁo tán di tích làng cã Đ°ßng Lâm đã đ°ÿc đ¿y m¿nh, vãi 
viÉc xây dāng kÁ ho¿ch bÁo tán và phāc hái các công trình kiÁn trúc. Đáng thßi, ng°ßi 
dân và ng°ßi quÁn lý đã nhÃn thąc rõ vai trò và trách nhiÉm căa mình trong viÉc bÁo vÉ 
và phát huy giá trá căa làng cã. Công nhÃn Đ°ßng Lâm là xã nông thôn mãi đã đem l¿i 
c¢ hái phát triÅn kinh tÁ đáa ph°¢ng, đặc biÉt là trong lĩnh vāc du lách. 

Từ viÉc tã chąc các ho¿t đáng du lách, ng°ßi dân Đ°ßng Lâm đã có thêm nguán 
thu nhÃp và c¢ hái làm viÉc trong lĩnh vāc dách vā. ĐiÃu này đã giúp cÁi thiÉn đßi sßng 
căa ng°ßi dân đáa ph°¢ng và t¿o thu nhÃp cho các há gia đình. Ngoài ra, viÉc phát triÅn 
du lách cũng t¿o điÃu kiÉn đÅ giãi thiÉu văn hóa và lách sử đặc biÉt căa làng cã Đ°ßng 
Lâm đÁn vãi du khách trong và ngoài n°ãc. 

Khó khăn lãn nhÃt là vÃ quÁn lý trÃt tā xây dāng, theo quy đánh, khu vāc bÁo tán 
1 chß đ°ÿc xây 1 tÅng, khu vāc 2 đ°ÿc xây 2 tÅng trong khi đó sß ng°ßi sinh sßng trong 
mát ngôi nhà ngày càng tăng, diÉn tích nhà l¿i không đ°ÿc má ráng, nhà cã xußng cÃp 
khiÁn ng°ßi dân rÃt khó khăn trong sinh ho¿t. Nh°ng đôi khi, ng°ßi dân không hÃ tuân 
thă quy đánh và tā ý xây dāng theo ý mußn căa mình, gây nên sā mÃt cân đßi trong kiÁn 
trúc cÁnh quan, làm mÃt đi vẻ đẹp tā nhiên và các giá trá văn hóa truyÃn thßng căa làng. 
Mát sß nguyên nhân gây khó khăn trong quÁn lý trÃt tā xây dāng là: 

+ Ý thąc ch°a đ°ÿc nâng cao: Mát sß ng°ßi dân không có ý thąc vÃ viÉc bÁo tán 
và phát huy giá trá văn hóa truyÃn thßng căa làng cã, hã chß quan tâm đÁn lÿi ích cá nhân 
và xây dāng theo ý mußn căa mình mà không đÃu đặn. 

+ ThiÁu kiÅm soát và quÁn lý: C¢ quan chąc năng có thÅ không có đă nguán lāc 
và quyÃn h¿n đÅ kiÅm soát và quÁn lý viÉc xây dāng. ĐiÃu này có thÅ dÁn đÁn viÉc ng°ßi 
dân xây dāng không tuân thă quy đánh mát cách dÇ dàng. 

+ ThiÁu sā thßng nhÃt trong quy đánh: Quy đánh vÃ xây dāng và quÁn lý trÃt tā 
xây dāng căa làng cã có thÅ không rõ ràng và thiÁu tính thßng nhÃt. ĐiÃu này dÁn đÁn 
sā mâu thuÁn trong viÉc áp dāng và tuân thă các quy đánh này. 
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+ Kỹ thuÃt xây dāng kém: Mát sß ngôi nhà đ°ÿc xây dāng không tuân thă quy 
đánh vÃ chiÃu cao, khoÁng lùi, thiÁt kÁ, gây mÃt cân đßi và mÃt đi tính th¿m mỹ căa làng 
cã. 

ThiÁu sā phßi hÿp và hß trÿ căa các bên liên quan: QuÁn lý trÃt tā xây dāng căa 
làng cã cÅn sā phßi hÿp và hß trÿ từ c¢ quan chąc năng, chính quyÃn đáa ph°¢ng, các 
tã chąc và ng°ßi dân. NÁu thiÁu sā liên kÁt này, viÉc quÁn lý trÃt tā xây dāng trá nên 
khó khăn h¢n. 

ĐÅ thāc hiÉn quÁn lý và bÁo tán, đÅ cÃp phép xây dāng các công trình, nhà á 
riêng lẻ, 20 mÁu nhà cã đã đ°ÿc thiÁt kÁ mÁu và đÁn nay Ban quÁn lý đã t° vÃn, h°ãng 
dÁn cho 174 há, thiÁt kÁ 143 mÁu nhà miÇn phí cho ng°ßi dân có nhu cÅu cÃp phép xây 
dāng. 

* Làng cổ Phước Tích 

Làng cã Ph°ãc Tích là làng di sÁn điÅn hình cho các thiÁt chÁ cáng c° nông thôn 
trên vùng đÃt Thừa Thiên HuÁ vãi kiÁn trúc, nghÉ thuÃt và văn hoá dân gian đặc tr°ng 
căa ng°ßi dân Thừa Thiên HuÁ và miÃn Trung ViÉt Nam. Nhÿng ngôi nhà r°ßng cã á 
đây đ°ÿc xây dāng từ gß và đá, vãi kiÁn trúc tß mß, tinh xÁo và mang đÃm nét văn hóa 
dân gian. 

 

Hình 2. 12: Sơ đồ phân vùng bảo vệ làng cổ Phước Tích (nguồn: [54]) 

Ngoài ra, không gian cÁnh quan căa làng cã Ph°ãc Tích cũng đ°ÿc bÁo tán tā 
nhiên và tā hÿu. Cánh đáng lúa xanh t°¢i bao quanh làng, t¿o nên mát khung cÁnh yên 
bình và thuÅn khiÁt. H¢n nÿa, làng còn có các công trình tín ng°ỡng và tâm linh nh° 
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đÃn thß, chùa, miÁu, góp phÅn làm nên văn hóa tâm linh đặc sÅc căa đáa ph°¢ng này. 

Làng cã Ph°ãc Tích cũng đ°ÿc biÁt đÁn vãi truyÃn thßng nghÃ gßm x°a. Ng°ßi 
dân t¿i đây đã truyÃn l¿i từ đßi này sang đßi khác nghÉ thuÃt làm gßm truyÃn thßng, 
trong đó gßm là mát mÁng nghÃ truyÃn thßng quan trãng và phát triÅn từ lâu đßi. Ng°ßi 
dân t¿i đây cũng giÿ gìn truyÃn thßng khoa bÁng và quan hÉ xã hái xóm giÃng, t¿o nên 
mát cáng đáng gÅn kÁt và thân thiÉn. 

GiÁi pháp bÁo vÉ di sÁn làng cã Ph°ãc Tích đ°ÿc đ°a ra là phân chia không gian 
làng (53,9 ha) thành 03 vùng: (i) Không gian thuác khu vāc bÁo vÉ 1: Bao gám 10 di 
tích (đình chùa miÁu, nhà thß hã, lăng má), 11 đáa điÅm (lò gßm, Cán Trèng và 09 bÁn 
thuyÃn), 26 ngôi nhà r°ßng cã (trong đó có 12 ngôi nhà r°ßng cã có giá trá đặc biÉt vÃ 
kiÁn trúc nghÉ thuÃt) và các đ°ßng làng, đ°ßng xóm); (ii) Không gian thuác khu vāc 
bÁo vÉ 2: Bao gám toàn bá phÅn đÃt còn l¿i căa làng Ph°ãc Tích, mát phÅn sông Ô Lâu 
chÁy qua làng cã Ph°ãc Tích; (iii) Không gian nằm ngoài ranh giãi khu vāc bÁo vÉ di 
tích: Bao gám làng Phú Xuân, mát phÅn làng Mỹ Xuyên và đo¿n sông Ô Lâu giáp làng 
Phú Xuân. [54] [29] 

2.4.3. Thực tiễn chuyển đổi các làng cổ vùng ĐNB 

a. Các giai đoạn chuyển đổi 

Đông Nam Bá nằm trên vùng đáng bằng và bình nguyên ráng, chuyÅn tiÁp từ cao 
nguyên Nam Trung Bá đÁn Đáng bằng sông Cửu Long. Đá cao đáa hình thay đãi từ 20 
đÁn 200 mét, rÁi rác có mát vài ngãn núi trẻ. Phía Tây và Tây - Nam căa vùng giáp vãi 
đáng bằng sông Cửu Long, Phía Đông và Đông Nam giáp vãi biÅn Đông, Phía Tây BÅc 
giáp vãi Campuchia. [39] 

Vào thßi kỳ trung đ¿i, nông thôn Nam Bá nói chung và vùng ĐNB nói riêng vÁn 
là mát vùng đÃt bÅt đÅu đ°ÿc khai má bái nhÿng nông dân ng°ßi ViÉt, Khmer, Hoa& 
Công cuác khai má đÅy khó khăn và vÃt vÁ. Nông thôn ĐNB, đ°¢ng thßi là nhÿng xóm 
Ãp đánh c° trên các vùng đÃt cao, ven kênh r¿ch. Ng°ßi nông dân tÃp trung sąc vào viÉc 
phát cå, đÅp bß thành các khoÁnh ruáng đÅ kênh tác lúa. Mát vài n¢i, khô ráo, phù sa 
màu mỡ dãc ven sông, r¿ch tráng màu, rau că và đặc biÉt là tráng dâu nuôi tằm [40]. 

QuÁn lý căa nhà n°ãc phong kiÁn còn khá lång lẻo, bái sā xa cách triÃu đình HuÁ. Nhà 
n°ãc chß lo viÉc thu tô, thuÁ là chính. Xã hái nông thôn ĐNB đ°¢ng thßi mãi bÅt đÅu 
có sā phân tÅng, quá trình tích tā ruáng đÃt xÁy ra còn chÃm ch¿p. Bái l¿, thÁ kỷ XVIII- 
XIX á nông thôn ĐNB vÁn còn trong tình tr¿ng đÃt ráng ng°ßi th°a, ai có sąc khai kh¿n 
bao nhiêu tùy ý. Theo mát sß ghi chép đ°¢ng thßi, ruáng đÃt khai kh¿n sau ba năm thành 
<ruáng thāc= thì mãi đăng ký vào sã bá đÅ náp thuÁ, tąc xác nhÃn quyÃn sá hÿu hÿp 
pháp. 

Sang thÁ kỷ 20, nông nghiÉp, nông thôn và nông dân Nam Bá có vai trò to lãn từ 
trong quá trình lách sử hình thành qußc gia dân tác - t¿o thÁ cân bằng, hoàn thiÉn sā tăng 
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tr°áng kinh tÁ, xã hái, văn hoá ViÉt Nam. Các giai đo¿n chuyÅn biÁn vÃ chính sách và 
chiÁn l°ÿc phát triÅn nông thôn, song hành vãi các ho¿t đáng á đô thá, các làng cã á 
ĐNB đã và đang dÅn ãn đánh vÃ ho¿t đáng cũng nh° không gian làng. 

- Giai đo¿n tr°ãc năm 1975 

Vào nhÿng năm 60 căa thÁ kỷ XIX, thāc dân Pháp hoàn thành viÉc xâm chiÁm 
Nam Bá vãi các HiÉp °ãc bÃt bình đẳng, nhà n°ãc phong kiÁn triÃu NguyÇn chÃp thuÃn 
viÉc cai trá căa thāc dân Pháp đßi vãi vùng đÃt Nam Bá. Ng°ßi Pháp thiÁt lÃp mát chÁ 
đá cai trá thāc dân á Nam Bá, gãi là Nam Kỳ trāc trá, đáng thßi, tã chąc công cuác khai 
thác kinh tÁ vùng đÃt Nam Bá. Đây là thßi kỳ ruáng đÃt căa ng°ßi nông dân Nam Bá bá 
thāc dân pháp c°ãp đo¿t trÅng trÿn. Nhÿng điÃn chă ng°ßi Pháp, ng°ßi ViÉt tay sai căa 
thāc dân Pháp đã chiÁm đo¿t đÃt đai căa ng°ßi nông dân lÃp nên nhÿng trang tr¿i, nhÿng 
cánh đáng lúa khãng lá. 

Cuác cách m¿ng Tháng Tám năm 1945 và tiÁp theo là mát thÃp kỷ chßng thāc 
dân Pháp xâm l°ÿc căa nhân dân ViÉt Nam đã đem l¿i mát sß thay đãi cho vùng nông 
thôn Nam Bá, nhiÃu vùng nông thôn Nam Bá đã đ°ÿc giÁi phóng, nhiÃu đáa ph°¢ng 
thiÁt lÃp chính quyÃn cách m¿ng, các tã chąc chính quyÃn, đoàn thÅ& tÃp trung lāc 
l°ÿng vào công cuác kháng chiÁn cąu qußc. Chính quyÃn cách m¿ng đã thāc hiÉn viÉc 
giÁm tô, giÁm tąc, phân cÃp ruáng đÃt cho nông dân nghèo, đáng viên ng°ßi dân tham 
gia kháng chiÁn, ăng há chính phă ViÉt Nam Dân Chă Cáng Hòa do Chă tách Há Chí 
Minh và ĐÁng Lao đáng ViÉt Nam lãnh đ¿o. 

HiÉp đánh Gi¢nev¢ năm 1954 đÃt n°ãc ViÉt Nam t¿m chia cÅt, miÃn Nam ViÉt 
Nam từ vĩ tuyÁn 17 trá vào Nam t¿m thßi do Chính quyÃn ViÉt Nam Cáng hòa quÁn lý. 
Trong sußt 20 năm từ 1954 đÁn 1975, nông thôn Nam Bá l¿i tiÁp tāc cháu nhiÃu tác 
đáng, nhiÃu chuyÅn đãi mãi. Nông thôn Nam Bá sãm trá thành vùng tranh chÃp giÿa 
lāc l°ÿng cách m¿ng yêu n°ãc vãi lāc l°ÿng Chính quyÃn ViÉt Nam Cáng hòa. Chính 
quyÃn ViÉt Nam Cáng hòa đã ban hành nhiÃu chính sách đßi vãi nông thôn và nông dân 
á miÃn Nam, nhằm giành quyÃn kiÅm soát vùng nông thôn và nông dân. Trong sß các 
chính sách đó, có các đ¿o, dā vÃ viÉc <ng°ßi cày có ruáng= vào thÃp niên 60 căa thÁ kỷ 
XX. Chính quyÃn miÃn Nam đã tìm cách h¿n chÁ thÁ lāc căa giai cÃp đáa chă á nông 
thôn bằng viÉc <truÃt hÿu= ruáng đÃt căa nhÿng đáa chă này vãi danh nghĩa là mua l¿i 
đÅ chia cho nông dân thiÁu ruáng. Chính quyÃn quy đánh mąc tßi đa vÃ diÉn tích ruáng 
đÃt căa các điÃn chă. KÁt quÁ căa nhÿng chính sách này đã t¿o nên mát tÅng lãp phú 
nông và trung nông lãp trên, mát chß dāa căa Chính quyÃn Sài Gòn á nông thôn miÃn 
Nam. Bên c¿nh đó Chính quyÃn Sài Gòn vãi sā viÉn trÿ căa đÁ qußc Mỹ đã thāc hiÉn 
các <qußc sách= nh° <bình đánh nông thôn=, <Âp chiÁn l°ÿc=& HÃu quÁ căa các chính 
sách căa Chính quyÃn ViÉt Nam Cáng hòa đã làm cho nông thôn Nam Bá r¢i vào mát 
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cuác xáo trán và chia cÅt, xung đát giÿa các giai cÃp, giai tÅng và sā phân hóa trong nái 
bá nông dân. Đó là ch°a kÅ mát bá phÃn nông dân rßi bå nông thôn, làng xóm chuyÅn 
c° vÃ đô thá đÅ tránh bá th°¢ng vong bái chiÁn tranh, bá c°ỡng bąc vào các Âp chiÁn 
l°ÿc, sßng chen chúc trong vòng rào k¿m gai và sā canh gác căa quân đái, gißng nh° 
mát kiÅu tr¿i tÃp trung thßi thÁ chiÁn. 

- Giai đo¿n 1975-1985 

ChiÁn thÅng mùa xuân năm 1975 đã giÁi phóng miÃn Nam, thßng nhÃt đÃt n°ãc. 
Nông thôn Nam Bá l¿i b°ãc vào mát thßi kỳ mãi và cũng không ít nhÿng thay đãi. D°ãi 
sā lãnh đ¿o căa ĐÁng Cáng sÁn ViÉt Nam, nông thôn và nông dân Nam Bá tiÁn hành 
công cuác xây dāng xã hái chă nghĩa. Mát phong trào cÁi t¿o nông nghiÉp mà tÃp trung 
là hÿp tác hóa nông nghiÉp đ°ÿc diÇn ra á nông thôn Nam Bá. Mô hình hÿp tác hóa này 
đ°ÿc mang từ miÃn BÅc ViÉt Nam vào và nhân ráng á nông thôn Nam Bá. Ruáng đÃt 
tÃp trung vào các hÿp tác xã, mát c¢ chÁ điÃu hành, quÁn lý hÿp tác xã, ng°ßi nông dân 
là nhÿng xã viên, lao đáng và h°áng thā theo quy đánh căa hÿp tác xã. Bên c¿nh đó là 
n¿n <ngăn sông cÅm chÿ=, sÁn ph¿m nông nghiÉp không đ°ÿc luân chuyÅn, ng°ßi dân 
cháu nhiÃu khó khăn, thiÁu thßn l°¢ng thāc, thāc ph¿m, hàng tiêu dùng. Chính sách hÿp 
tác hóa nông nghiÉp tå ra không phù hÿp vãi nông thôn và nông dân Nam Bá, đã khiÁn 
cho ng°ßi nông dân không còn tha thiÁt vãi ruáng đÃt và canh tác nông nghiÉp. Mặt 
khác, nhÿng chính sách này cũng không phù hÿp vãi tâm lý ng°ßi nông dân Nam Bá 
vßn thoáng má và thāc tiÇn. Nông thôn Nam Bá trá nên đình đßn, sÁn xuÃt nông nghiÉp 
giÁm sút, kém năng suÃt, ng°ßi nông dân bąc xúc. 

• Giai đo¿n 1986-2005 

Từ sau khi có sā đãi mãi chính sách căa ĐÁng và Nhà n°ãc vào năm 1986, nông 
thôn Nam Bá đã có nhÿng khái sÅc. Nông dân đ°ÿc trÁ l¿i ruáng đÃt, nông sÁn mang 
tính hàng hóa trong c¢ chÁ kinh tÁ thá tr°ßng, đã t¿o cho ng°ßi nông dân sā phÃn khái 
trong cuác sßng và sÁn xuÃt. Năng suÃt lúa g¿o á Nam Bá tăng lên nhanh chóng, đã trá 
thành nguán cung chă yÁu cho xuÃt kh¿u g¿o căa cÁ n°ãc. Cuác sßng ng°ßi nông dân 
đ°ÿc cÁi thiÉn rõ rÉt, nông thôn Nam Bá trá nên khang trang, khá giÁ h¢n, sÁn xuÃt nông 
nghiÉp không chß bó hẹp trong viÉc tráng lúa mà còn nhiÃu lo¿i hình canh tác, nuôi tráng 
thăy hÁi sÁn có hiÉu quÁ kinh tÁ cao. 

- Giai đo¿n 2006-nay 

Năm 2008, t¿i Nghá quyÁt sß 26, Hái nghá Trung °¢ng 7 (khóa X) vÃ xây dāng 
nông thôn mãi, đã đ°a ra Chă tr°¢ng xây dāng nông thôn mãi nhằm đÁm bÁo phát triÅn 
bÃn vÿng, nâng cao chÃt l°ÿng cuác sßng và t¿o điÃu kiÉn thuÃn lÿi cho sā phát triÅn 
kinh tÁ - xã hái căa vùng nông thôn. Các yÁu tß quan trãng cÅn đ¿t đ°ÿc trong quá trình 
xây dāng nông thôn mãi bao gám: 
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+ KÁt cÃu h¿ tÅng kinh tÁ - xã hái từng b°ãc hiÉn đ¿i: ĐÁm bÁo đ°ßng giao thông, 
hÉ thßng điÉn, n°ãc, viÇn thông, và các c¢ sá văn hoá, y tÁ, giáo dāc đ°ÿc đÅu t° và 
phát triÅn, t¿o điÃu kiÉn thuÃn lÿi cho các ho¿t đáng sÁn xuÃt và giao l°u văn hóa, giáo 
dāc. 

+ C¢ cÃu kinh tÁ và hình thąc tã chąc sÁn xuÃt hÿp lý: Đ¿y m¿nh các ngành công 
nghiÉp, dách vā t¿i nông thôn đÅ t¿o ra viÉc làm, gia tăng thu nhÃp cho ng°ßi dân. Đáng 
thßi, phát triÅn nông nghiÉp hiÉn đ¿i, ąng dāng công nghÉ tiên tiÁn, nâng cao năng suÃt 
và chÃt l°ÿng sÁn ph¿m. 

+ GÅn nông nghiÉp vãi phát triÅn công nghiÉp, dách vā: T¿o dāng các mô hình 
kÁt hÿp giÿa các ngành công nghiÉp, dách vā và nông nghiÉp, nhằm t¿o ra giá trá gia 
tăng và tăng c°ßng sā phát triÅn bÃn vÿng căa nông thôn. 

+ GÅn phát triÅn nông thôn vãi đô thá theo quy ho¿ch: Xây dāng các hÉ thßng đô 
thá nông thôn hiÉn đ¿i, t¿o sā kÁt nßi và liên thông giÿa nông thôn và đô thá, đáng thßi 
quy ho¿ch cÁnh quan và môi tr°ßng sßng trong lành cho nông thôn. 

+ Xã hái nông thôn dân chă, ãn đánh, giàu bÁn sÅc văn hóa dân tác: T¿o điÃu kiÉn 
cho ng°ßi dân nông thôn tham gia vào quÁn lý và tã chąc xã hái, thúc đ¿y phát triÅn các 
giá trá văn hóa dân tác, t¿o nên nhÿng điÅm đặc tr°ng và đác đáo cho nông thôn mãi. 

+ Môi tr°ßng sinh thái đ°ÿc bÁo vÉ: ĐÁm bÁo sā cân nhÅc trong viÉc sử dāng tài 
nguyên, bÁo vÉ môi tr°ßng tā nhiên, đÁm bÁo sā cân bằng giÿa phát triÅn kinh tÁ và bÁo 
vÉ môi tr°ßng. 

+ An ninh trÃt tā đ°ÿc giÿ vÿng: ĐÁm bÁo an ninh trÃt tā, t¿o môi tr°ßng an toàn, 
bình yên cho ng°ßi dân, đáng thßi đ¿y m¿nh công tác phòng chßng tái ph¿m và xây 
dāng lāc l°ÿng vũ trang. 

+ Đßi sßng vÃt chÃt và tinh thÅn căa ng°ßi dân ngày càng đ°ÿc nâng cao: ĐÁm 
bÁo nguán cung cÃp các dách vā h¿ tÅng c¢ bÁn, nâng cao chÃt l°ÿng giáo dāc, y tÁ, văn 
hoá đÅ t¿o ra sā tiÁn bá và trÁi nghiÉm tßt h¢n cho ng°ßi dân nông thôn. 

+ Theo đánh h°ãng xã hái chă nghĩa: ĐÁm bÁo sā đáng đÃu trong phân phßi lÿi 
ích, xóa bå hoàn toàn nhÿng khía c¿nh phân biÉt giai cÃp, t¿o ra mát xã hái công bằng 
và nguyên tÅc. 

VÃ bÁn chÃt, nông thôn mãi nhÃt thiÁt phÁi đ°ÿc xây dāng trên nÃn tÁng căa nông 
thôn truyÃn thßng. Tuy nhiên, nông thôn mãi phÁi là mát sā tiÁn bá theo h°ãng hiÉn đ¿i 
hóa. Sā khác biÉt giÿa nông thôn mãi và nông thôn truyÃn thßng là á chß nông thôn mãi 
là mát nông thôn có quy ho¿ch xây dāng căa cáng đáng xã hái trong mát thßi điÅm nhÃt 
đánh còn nông thôn truyÃn thßng là di sÁn căa mát quá trình lách sử mang nhiÃu yÁu tß 
tā nhiên và tā phát. 
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T¿i các đáa bàn khÁo sát thuác khu vāc làng cã ĐNB nh°: Long Thành, Nh¢n 
Tr¿ch, TrÁng Bom, Xuân Lác, Long Khánh, Đánh Quán& sß lao đáng trung bình căa 
các gia đình ho¿t đáng trong lĩnh vāc nông, lâm, ng° nghiÉp giÁm đi đáng kÅ, trong khi 
đó sß lao đáng á hÅu hÁt các lĩnh vāc nghÃ nghiÉp khác đÃu tăng [18]. Cách phân bã sß 
lao đáng trong các lĩnh vāc nghÃ nghiÉp Ánh h°áng đÁn c¢ cÃu nguán thu nhÃp chính 
căa các há gia đình. Khi mát lĩnh vāc nghÃ nghiÉp nào đó đang phát triÅn m¿nh, nhu 
cÅu tuyÅn dāng trong lĩnh vāc này s¿ tăng, dÁn đÁn viÉc có nhiÃu ng°ßi lao đáng ho¿t 
đáng trong lĩnh vāc đó h¢n. ĐiÃu này th°ßng dÁn đÁn cung cÅu viÉc làm không cân đßi, 
do đó, giá trá lao đáng trong lĩnh vāc đó có xu h°ãng giÁm, và do đó thu nhÃp căa ng°ßi 
làm viÉc trong lĩnh vāc này s¿ giÁm. Ng°ÿc l¿i, khi mát lĩnh vāc nghÃ nghiÉp đang suy 
yÁu, nhu cÅu tuyÅn dāng s¿ giÁm, dÁn đÁn tình tr¿ng thừa lao đáng trong lĩnh vāc đó. 
Trong tr°ßng hÿp này, giá trá lao đáng s¿ tăng lên, và do đó thu nhÃp căa ng°ßi làm viÉc 
trong lĩnh vāc này s¿ gia tăng. C¢ cÃu nguán thu nhÃp chính căa các há gia đình s¿ thay 
đãi theo nhÿng xu h°ãng t°¢ng ąng vãi sā phân bã sß lao đáng trong các lĩnh vāc nghÃ 
nghiÉp. NÁu mát lĩnh vāc nghÃ nghiÉp nào đó đang phát triÅn m¿nh, các há gia đình có 
thành viên làm viÉc trong lĩnh vāc này có thÅ đ°ÿc h°áng lÿi từ sā tăng tr°áng kinh tÁ 
và có khÁ năng tăng thu nhÃp. Ng°ÿc l¿i, nÁu mát lĩnh vāc nghÃ nghiÉp suy yÁu, các há 
gia đình có thành viên làm viÉc trong lĩnh vāc này có thÅ phÁi đßi mặt vãi răi ro mÃt 
viÉc làm và giÁm thu nhÃp. 

Cũng trong nghiên cąu căa đÃ tài <Đánh h°ãng phát triÅn các làng nghÃ miÃn 
ĐNB đÁn năm 2020= [18] các sß liÉu điÃu tra chß ra rằng á khu vāc nông thôn các huyÉn 
vùng ĐNB, sß há gia đình nông thôn trong mÁu điÃu tra có nguán thu nhÃp chính từ 
nông, lâm, ng° nghiÉp đã giÁm đi đáng kÅ và sß gia đình có nguán thu chính từ các ho¿t 
đáng dách vā, tiÅu thă công nghiÉp và kinh doanh buôn bán cũng tăng lên t°¢ng ąng.  

Tình tr¿ng chuyÅn đãi đÃt nông nghiÉp cho làm đ°ßng xá, khu công nghiÉp là 
mát nguyên nhân chính dÁn đÁn hiÉn t°ÿng dân sß nông thôn giÁm. Đßi vãi đáa ph°¢ng, 
viÉc chuyÅn đãi đÃt nông nghiÉp đÅ xây dāng h¿ tÅng giao thông và khu công nghiÉp có 
thÅ đ°ÿc coi là mát biÉn pháp đÅ phát triÅn kinh tÁ và hút đÅu t°. ChuyÅn đãi đÃt nông 
nghiÉp đÅ xây dāng đ°ßng xá giúp nâng cao khÁ năng vÃn chuyÅn hàng hóa và giÁm 
thßi gian di chuyÅn trong quá trình sÁn xuÃt và tiêu thā. ĐiÃu này có thÅ t¿o điÃu kiÉn 
thuÃn lÿi cho viÉc phát triÅn các khu công nghiÉp và khu đô thá. Đáng thßi, viÉc xây 
dāng đ°ßng xá cũng giúp nâng cao tiÉn ích cho ng°ßi dân nông thôn, kÁt nßi các khu 
vāc vãi nhau và vãi thành phß, t¿o điÃu kiÉn thuÃn lÿi cho viÉc di c° và phát triÅn kinh 
tÁ trong khu vāc. Tuy nhiên, viÉc mÃt đÃt nông nghiÉp có thÅ gây ra mÃt cân bằng trong 
viÉc phát triÅn kinh tÁ và xã hái. Khi đÃt nông nghiÉp giÁm, nguán thu nhÃp chă yÁu căa 
dân nông thôn cũng giÁm đi, đáng thßi làm suy giÁm khÁ năng tā cung tā cÃp thāc ph¿m 
và sÁn ph¿m nông nghiÉp. 
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Bên c¿nh đó, sā dách chuyÅn lao đáng từ nông, lâm, ng° nghiÉp sang lĩnh vāc 
công nghiÉp, dách vā, tiÅu thă công nghiÉp, kinh doanh, buôn bán có thu nhÃp cao h¢n 
cũng là mát yÁu tß chính giúp quy mô dân sß nông thôn giÁm. Lao đáng tìm kiÁm c¢ 
hái tßt h¢n đÅ kiÁm sßng và nâng cao thu nhÃp cá nhân căa mình, và viÉc chuyÅn đãi 
sang các ngành công nghiÉp và dách vā th°ßng mang l¿i thu nhÃp ãn đánh và c¢ hái phát 
triÅn công viÉc. 

Tuy nhiên, hiÉn t°ÿng dân sß nông thôn giÁm cũng có thÅ t¿o ra nhÿng vÃn đÃ xã 
hái khác nh° tăng c°ßng áp lāc đô thá, thiÁu hāt nhân lāc cho nông nghiÉp và đÃt trßng 
không đ°ÿc sử dāng mát cách hiÉu quÁ. 

Lách sử hình thành và phát triÅn làng ViÉt cã ĐNB tuy khá ngÅn nh°ng ghi dÃu 
nhiÃu b°ãc chuyÅn mình vÃ chính trá. Sā thay đãi vÃ thiÁt chÁ quÁn lý m¿nh m¿ nhÃt 
diÇn ra từ tr°ãc và sau năm 1975 - giai đo¿n đÅu, sā thành lÃp căa làng cháu Ánh h°áng 
căa mát gia tác đąng đÅu gây dāng Ãp, sau đó, khi phát triÅn và đ°ÿc công nhÃn là mát 
làng thì mát tã chąc nhå, gÅn nh° đác lÃp đã đ°ÿc thành lÃp, quÁn lý toàn bá vÃn đÃ 
thuác ph¿m vi làng. Sau năm 1975 đÁn nay, bá máy quÁn lý đ°ÿc xây dāng đáng bá vãi 
hÉ thßng chính quyÃn cÁ n°ãc. ¯u điÅm căa cách quÁn lý này là phát triÅn nÃn kinh tÁ 
theo hÉ thßng, tăng kÁt nßi giÿa khu vāc nông thôn và đô thá, kÁt nßi giÿa các khu vāc 
nông thôn khác; nh°ÿc điÅm là khi đi vào chi tiÁt hoặc gây dāng bÁn sÅc đáa ph°¢ng s¿ 
ít có sā sáng t¿o và tā chă.  

b. Các hình thức chuyển đổi  

T°¢ng ąng vãi các đáa hình tā nhiên, c° dân miÃn ĐNB th°ßng tā c° trên nhÿng 
lo¿i hình chă yÁu (1) C° trú bìa rừng, (2) C° trú d¿ng nhà v°ßn, (3) C° trú trên cù lao, 
(4) C° trú dãc theo sông, r¿ch, (5) C° trú ven biÅn, (6) C° trú trên giáng, đái, gò phù sa 

cã, (7) C° trú quanh các bàu sußi.  

Nhìn chung đáa hình 
căa vùng t¿o thuÃn lÿi cho 
phát triÅn nông nghiÉp, phát 
triÅn công nghiÉp và đô thá, 
xây dāng hÉ thßng giao thông 
vÃn tÁi,... 

 
Hình 2. 13: Vị trí 14 làng cổ ĐNB và phân loại theo 

hình thức cư trú (nguồn: tác giả tổng hợp) 
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- Cư trú bìa rừng: 

DiÉn tích rừng căa Đông Nam Bá 
không lãn, còn khoÁng 532.200 ha chiÁm 
2,8% diÉn tích rừng cÁ n°ãc và phân bß 
không đÃu á các tßnh. Rừng tráng tÃp 
trung á Bình D°¢ng, Bình Ph°ãc vãi 15,2 
nghìn ha; Bà Ráa - Vũng Tàu 14,3 nghìn 
ha [17]. Do vÃy, Các làng ven bìa rừng tÃp 
trung á phía BÅc, gám 2 tßnh Tây Ninh và 
Bình Ph°ãc. 

C° dân sinh sßng t¿i làng ven rừng 
ngoài sÁn xuÃt nông nghiÉp còn có nghÃ 
khai thác rừng cây gß quý đÅ cÃt nhà, làm 
đá gia dāng, đóng ghe thuyÃn, hàng mỹ 
nghÉ& do đó nhu cÅu vÃ gß rÃt cao. 

 
Hình 2. 14 : Sơ đồ cấu trúc làng ven bìa rừng 
(nguồn: tác giả) 

C° dân sßng bằng nghÃ khai thác lâm sÁn, hình thành nhÿng tr¿i c°a xẻ gß có vá 
trí gÅn rừng và gÅn sông đÅ dÇ vÃn chuyÅn& 

Là các làng ven núi, điÃu kiÉn đô thá hóa thßi gian qua chÃm h¢n các khu vāc 
nên cÁnh quan tā nhiên vÁn đ°ÿc l°u giÿ tßt. Đặc biÉt là khu vāc c° trú ven núi, đ°ßng 
làng vÁn t¿o đ°ÿc mßi liên hÉ hÿu c¢ vãi tā nhiên. 

- Cư trú dạng nhà vườn: 

Vùng Đông Nam Bá cũng có mát khí hÃu cÃn xích đ¿o vãi gió mùa và thßi tiÁt 
nóng ¿m, t¿o ra điÃu kiÉn lý t°áng cho cây tráng phát triÅn quanh năm.  

Vãi đÃt bazan và đÃt xám rÃt thích hÿp cho 
viÉc phát triÅn cây công nghiÉp, Đông Nam 
Bá trá thành mát trong nhÿng vùng tráng 
cây ăn quÁ lãn nhÃt căa ViÉt Nam. 
Cą trú d¿ng nhà v°ßn là d¿ng c° trú phã 
biÁn nhÃt căa các làng á vùng ĐNB, xuÃt 
hiÉn á tÃt cÁ 6 tßnh thành phß. Các làng này 
có nhà cửa, đ°ßng sá nằm yên bình, tĩnh 
lặng giÿa thiên nhiên đÅy cây xanh căa 
v°ßn trái cây hay v°ßn cÁnh. NÁp sßng nhà 
v°ßn phong l°u thÅ hiÉn rõ n¢i nhÿng căn 

 
Hình 2. 15: Sơ đồ cấu trúc làng dạng nhà 
vườn (nguồn: tác giả) 
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nhà chÿ đinh ba gian bÃ thÁ, cã kính. 
- Cư trú trên cù lao: đây là lo¿i hình c° trú đặc tr°ng t¿i Nam Bá, cù lao đ°ÿc 

kiÁn t¿o và bái đÅp bái trÅm tích căa phù sa sông.  
Khi ch°a có ng°ßi á, cù lao là vùng 
hoang dã, cô lÃp, hẻo lánh giÿa sông 
n°ãc. Nhÿng lãp ng°ßi đÅu tiên đÁn 
cù lao kh¿n hoang phÁi trÁi qua cuác 
sßng nhãc nhằn, thßng khã vÃ tinh 
thÅn lÁn vÃt chÃt. Nh°ng theo thßi 
gian, cù lao l¿i là nhÿng n¢i c° trú 
màu mỡ phù hÿp vãi nhiÃu ho¿t đáng 
sÁn xuÃt nông nghiÉp. 
Các làng trên cù lao đ°ÿc hình thành 
trên các con sông chính vùng ĐNB, 
đó là sông Đáng Nai, sông Bé, sông 
Vàm Cå Đông. 

 
Hình 2. 16: Sơ đồ cấu trúc làng trên cù lao 
(nguồn: tác giả) 

Sau khi khai phá, đÃt cù lao phù sa màu mỡ, năng suÃt hoa lÿi cao gÃp 3, 4 lÅn 
tráng lúa. Ng°ßi ta chãn cù lao đÅ c° trú còn vì môi tr°ßng sinh thái trong lành, không 
gian tĩnh mách. NhiÃu dòng hã giàu có chãn cù lao đÅ c° trú nên n¢i đây hiÉn vÁn tán 
t¿i nhÿng ngôi nhà cã đá sá, tĩnh lặng giÿa v°ßn cây trái b¿t ngàn.  

T¿i Bình D°¢ng có nhÿng cù lao trù phú nh° cù lao Mỹ Hoà, Mỹ Quãi, cù lao 
Rùa, cù lao Th¿nh Hái& T¿i Biên Hoà có Cù Lao Phß đã trá thành mát trong nhÿng cù 
lao trù phú nhÃt trong vùng. [26]  

- Cư trú dọc theo sông, rạch: c° trú 
ven theo nguán n°ãc, nhÃt là dãc sông, 
r¿ch là lo¿i hình c° trú lý t°áng nhÃt căa 
các c° dân vì đáp ąng đ°ÿc nhu cÅu thiÁt 
yÁu nhÃt trong sinh ho¿t và sÁn xuÃt, h¢n 
nÿa vào thßi kh¿n hoang xa x°a chß có 
sông r¿ch là đ°ßng giao thông t°¢ng đßi 
an toàn, thuÃn lÿi và phã biÁn nhÃt, vì 
đ°ßng bá th°ßng phÁi xuyên qua rừng sâu 
đÅy nguy hiÅm. C° dân căa văn hóa Đáng 
Nai x°a kia cũng nh° các c° dân hiÉn nay 
th°ßng lÃp làng xóm phân bß ven sông, 
sinh sßng bằng nghÃ chài l°ãi, buôn bán, 

chuyên chá đ°ßng thăy, đóng ghe& 

 

Hình 2. 17: Sơ đồ cấu trúc làng dọc theo 
sông, rạch (nguồn: tác giả) 
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Ngoài hÉ thßng 3 sông chính: sông Đáng Nai, sông Sài Gòn, sông Thá VÁi, vùng 
ĐNB có rÃt nhiÃu hÉ thßng sông nhánh, do vÃy, rÃt nhiÃu nhÿng ngôi làng cã vãi ho¿t 
đáng canh tác nông nghiÉp lāa chãn đÅ gây dāng.  

- Cư trú ven biển 

Đông Nam Bá có bß biÅn dài 350 

km vãi vùng biÅn Ninh ThuÃn- Bà Ráa 
Vũng Tàu là mát trong bßn ng° tr°ßng 
trãng điÅm căa n°ãc ta vãi trÿ l°ÿng cá 
khoÁng 290-704 nghìn tÃn chiÁm 40% trÿ 
l°ÿng cá căa vùng biÅn phía Nam. Đáa 
phÃn giáp biÅn vùng ĐNB thuác tßnh Bà 
Ráa - Vũng Tàu và TP. Há Chí Minh, và 
các làng có hình thąc c° trú ven biÅn 
cũng thuác 2 tßnh thành này. 

 

Hình 2. 18: Sơ đồ cấu trúc làng ven biển 
(nguồn: tác giả) 

MiÃn Đông có biÅn á vùng ĐNB có tßnh Bà Ráa - Vũng Tàu và TP. Há Chí Minh, 
c° dân c° trú thành nhÿng làng chài hoặc làng xóm ven biÅn, trung tâm căa các làng 
chài , làng xóm ven biÅn th°ßng là đÃn thß Cá Ông đÅ dân cÅu xin đi biÅn m°a thuÃn, 
gió hoà. 

- Cư trú trên giồng5, đồi, gò phù sa cổ: 

Đßi vãi ng°ßi Khmer cũng nh° l°u 
dân ViÉt á miÃn Trung vào thì đáa bàn c° 
trú đ°ÿc °a thích căa hã trong thßi kỳ đÅu 
là nhÿng giáng phân bß trên mặt phù sa cã 
theo hình thąc <mÁng= (giáng Gò, giáng 
CÃm&) hoặc nằm thành tuyÁn theo đ°ßng 
ußn l°ÿn căa đáa hình đái, gò phù sa cã, 
đÃt đå bazan (nh° Gò DÅu Th°ÿng, Gò 
DÅu H¿). C° trú á đáa thÁ này cao ráo, 
thoáng đãng. Các tßnh có các làng c° trú 
trên giáng, đái bao gám: Đáng Nai, Tây 
Ninh, Bình D°¢ng và Bình Ph°ãc. 

 
 

Hình 2. 19: Sơ đồ cấu trúc làng trên giồng, 
đồi, gò (nguồn: tác giả) 

 

5 Giáng là danh từ cã đÅ chß dÁi đÃt phù sa nãi cao lên, th°ßng á ven sông. Gò là khoÁng đÃt nãi cao lên giÿa n¢i 
bằng phẳng  
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CÁnh quan các làng cã vùng ĐNB trân các giáng, đái, gò có nhiÃu giá trá, các 
không gian đ°ÿc phân chia tÅng bÃc 

- Cư trú quanh các bàu suối: Đây cũng là 
d¿ng c° trú gÅn nguán n°ãc đÅ thuÃn lÿi 
cho sinh ho¿t, song khác vãi sông r¿ch, 
vùng có bàu, sußi th°ßng á trong rừng sâu 
hoang dã, không tiÉn lÿi vÃ l°u thông. Đáa 
hình thiên nhiên miÃn Đông có rÃt nhiÃu 
bàu, b°ng, trÃp, láng&Đây là nhÿng đáa 
hình đÃt trũng, thÃp, hoang vu. 

Khu vāc xây dāng các làng xung 
quanh các bàu sußi vùng ĐNB nằm á phía 
BÅc, thuác đáa phÃn tßnh Tây Ninh và Bình 
Ph°ãc.  

Hình 2. 20: Sơ đồ cấu trúc làng quanh các 
bàu suối (nguồn: tác giả) 

2.5. C¢ så đÁ xu¿t tiêu chí phân lo¿i māc đß chuyÃn đãi không gian ki¿n trúc làng 
cã vùng ĐNB  

2.5.1. Thực trạng bảo tồn làng cổ  

Quá trình hình thành cáng đáng c° dân ViÉt á vùng ĐNB thāc chÃt là quá trình 
hÿp c° bái các đÿt di dân qua các thßi kỳ, nhß vÃy, t¿o nên sā khác biÉt và đác đáo so 
vãi làng xã truyÃn thßng á miÃn BÅc và miÃn Trung ViÉt Nam. 

● BÁo tán cÁnh quan tā nhiên 

Lách sử dāng làng truyÃn thßng vùng ĐNB nằm trong bßi cÁnh chung căa cuác 
khai phá vùng đÃt Thuỷ Chân L¿p x°a. Trong quá trình khai phá, c° dân ViÉt á đây đã 
thích ąng vãi tā nhiên đÅ từ đó t¿o ra ph°¢ng thąc sÁn xuÃt phù hÿp và không gian c° 
trú. YÁu tß tā nhiên đã Ánh h°áng m¿nh m¿ đÁn hình thąc c° trú á đây và qua mát thßi 
gian dài nhÿng yÁu tß nhân văn phát sinh cùng chi phßi phát triÅn cÁnh quan căa vùng 
và xác lÃp không gian làng trên vùng đÃt này. 

Tiêu biÅu là làng cã Đông HiÉp Hòa (Cái Bè, TiÃn Giang), Làng cã Phú Hái 
(Nh¢n Tr¿ch, Đáng Nai), Làng cã Long TuyÃn (CÅn Th¢), vùng ĐNB phã biÁn nhÃt là 
lo¿i hình làng xóm thiÁt lÃp dãc theo các tuyÁn sông r¿ch; v°ßn nhà này nßi tiÁp v°ßn 
nhà khác, hoặc cách quãng bái ruáng lúa. à vùng phù sa cã miÃn đông làng xóm nằm 
trên các đái, gò, hay trên nhÿng giáng đÃt cao&  

● BÁo tán nghÃ truyÃn thßng 
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HÅu hÁt các làng cã vÁn l°u giÿ mát sß nghÃ truyÃn thßng, nh°: chÁ biÁn cau, 
nghÃ làm nem, nghÃ làm bún, bánh canh truyÃn thßng, nghÃ làm gßm& Các không gian 
sÁn xuÃt đÃu á d¿ng nhå lẻ, đặc sÅc nhÃt là nghÃ làm gßm á làng Lái Thiêu (Bình D°¢ng) 
cùng vãi làng Tân Ph°ãc Khánh (Bình D°¢ng) tán t¿i từ giÿa thÁ kỷ XVII vãi các lò 
sÁn xuÃt gßm są dãc theo con sußi Hß Đ¿i. 

● BÁo tán cÃu trúc làng truyÃn thßng  

Tuãi đßi làng á ĐNB khá ngÅn, khoÁng 300 đÁn 400 năm, khác vãi làng BÅc bá 

vßn có nguán gßc là các công xã nông thôn, làng ĐNB là làng khai phá, dân c° từ nhiÃu 
nguán. Sā c° trú căa c° dân ĐNB không thành mát đ¢n vá biÉt lÃp vãi rặng tre quanh 

làng nh° á đáng bằng BÅc Bá, mà c° trú theo tuyÁn, theo kiÅu tåa tia dãc hai bên bß 
kênh r¿ch, trāc lá giao thông. 

Quá trình lÃp làng á ĐNB vãi mô hình <thôn - Ãp=là chă yÁu, làng ban đÅu rÃt 
nhå nh°ng phát triÅn rÃt nhanh, phân lÃp, tā phát, tã chąc hành chính nhiÃu biÁn đãi. 
Quỹ đÃt thã c° ít và phân tán (mô hình nhà v°ßn); các ho¿t đáng sÁn xuÃt nông nghiÉp 
phân tán; không gian công cáng không thāc sā đ°ÿc chú trãng (phāc vā cho dân ngā 
c°). 

CÃu trúc làng cã ĐNB vßn không có mát hình dáng cā thÅ và rõ nét, do vÃy, viÉc 
má ráng làng xây dāng nhà á, công trình sÁn xuÃt, công trình công cáng, bã sung h¿ 
tÅng... s¿ làm thay đãi các không gian chąc năng. 

Về không gian cư trú: do đáa hình đặc thù mà yÁu tß sông n°ãc chiÁm vai trò chă 
đ¿o trong làng nông thôn vùng ĐNB, làng truyÃn thßng ĐNB có tã chąc không gian khá 
má, dāa vào đáa thÁ đÃt cao làm nhà, không theo niêm luÃt, cÃu trúc theo tuyÁn, không 
gian khá lång lẻo linh ho¿t, không có ranh giãi rõ rÉt. Làng th°ßng có trāc chính ch¿y 
dãc ven sông, kênh, r¿ch& đÅ kÁt nßi các há gia đình trong làng. Mßi làng cho mát đÁn 
hai chāc nóc nhà nằm cách rßi nhau. Nhà đ°ÿc xây dāng dāa vào đáa thÁ đÃt cao, làm 
nhà, không theo niêm luÃt. 

Không gian công cộng: trong làng ĐNB không nhiÃu không gian công công nh° 
làng truyÃn thßng BÅc Bá. Bên c¿nh các không gian công trình tôn giáo tín ng°ỡng tiêu 
biÅu nh° đình làng, chùa làng, miÁu làng th°ßng đ°ÿc lāa chãn xây dāng á vùng đÃt 
cao nhÃt& thì mát không gian công cáng rÃt tiêu biÅu cho giá trá sông n°ãc chính là 
chÿ.  

Không gian sản xuất: Bên c¿nh không gian c° trú, làng ĐNB th°ßng gÅn liÃn vãi 
các không gian canh tác sÁn xuÃt nông nghiÉp - chă yÁu là canh tác lúa n°ãc và tráng 
cây ăn trái, đánh bÅt chăn nuôi thăy hÁi sÁn. Mát sß làng còn phát triÅn không gian sÁn 
xuÃt. Đặc tr°ng cÁnh quan nông thôn ĐNB phÁi kÅ tãi không gian xanh: cây cßi um tùm 
(hoa cây cÁnh, cây ăn quÁ, cây bóng mát) tráng trong v°ßn, trong làng. 

Sā phát triÅn đô thá không đ°ÿc quÁn lý chặt ch¿ đã dÁn đÁn viÉc các công trình 
xây dāng hiÉn đ¿i không phù hÿp vãi kiÁn trúc truyÃn thßng căa làng cã. Nhÿng ngôi 
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nhà truyÃn thßng vãi mái ngói, g¿ch men,cửa và cát gß... đã bá thay thÁ bằng các tòa nhà 
cao tÅng, kiÁn trúc hiÉn đ¿i, làm mÃt đi sā đác đáo và đặc tr°ng căa làng cã. Ngoài ra, 
mÃt đá xây dāng cao trong khu vāc làm mÃt đi không gian xanh và cÁnh quan tā nhiên, 

gây Ánh h°áng đÁn sinh thái và môi tr°ßng sßng căa ng°ßi dân. Nhÿng con đ°ßng nhå 
và hẹp trá nên tÅc ngh¿n, giao thông kẹt cąng, gây khó khăn cho ng°ßi dân di chuyÅn 
và giao th°¢ng. Đáng thßi, vãi sā buông lång quÁn lý xây dāng, viÉc xâm ph¿m vào 
diÉn tích đÃt trßng, vi ph¿m quy ho¿ch không chß làm mÃt đi không gian rÃt quan trãng 
cho cÁnh quan mà còn gây nąt nẻ, sāt lún mặt đÃt, gây nguy hiÅm cho ngôi nhà và ng°ßi 
dân sßng trong làng cã.. 

Tình tr¿ng đô thá hóa đang diÇn ra á các làng xã xa thành phß đã làm thay đãi 
diÉn m¿o căa các khu vāc nông thôn. Chính sách đãi đÃt lÃy h¿ tÅng và bán đÃu giá đÃt 
nông nghiÉp đÅ xây dāng các công trình phúc lÿi xã hái đã t¿o ra các điÅm dân c° mãi 
theo mô hình chia lô bám đ°ßng, gãi là "phß trong làng". Tuy nhiên, công tác quy ho¿ch 
trung tâm xã ch°a đ¿t hiÉu quÁ và ch°a kÁt hÿp tßt giÿa viÉc bÁo tán và phát triÅn. 

Tình tr¿ng xây dāng không phép cũng đang diÇn ra phã biÁn á các khu vāc nông 
thôn, gây ra sā lán xán và phąc t¿p. ĐiÃu này cho thÃy viÉc quy ho¿ch và phát triÅn 
không đ°ÿc coi trãng, không đÁm bÁo bÁo tán và kÁ thừa nhÿng giá trá truyÃn thßng căa 
làng xã. 

Không gian căa làng truyÃn thßng, mát thßi êm đÃm và xanh mát, đã bá xáo trán 
bái nhiÃu lo¿i nhà to nhå, cao thÃp mãc lên do ng°ßi dân tā xây dāng theo khÁ năng 
kinh tÁ căa mßi ng°ßi. ĐiÃu này gây ra sā không ãn đánh trong mặt cÁnh quan và không 
gian sßng căa ng°ßi dân. 

Làng cã á ĐNB vßn đ°ÿc hình thành từ nhÿng điÅm dân c° nhå, vãi sß l°ÿng 
dân tÃp trung thÃp, nh°ng 100 năm gÅn đây, mÃt đá xây dāng nhà cửa tăng - tÃp trung 
nhiÃu dãc bß sông, kênh, r¿ch & tuyÁn đ°ßng chính trong làng làm giÁm diÉn tích cây 
xanh, mặt n°ãc (san lÃp há ao, kênh r¿ch), giÁm sā thông thoáng, che chÅn tÅm nhìn và 
khó khăn tiÁp cÃn sông, kênh r¿ch.     

2.5.2. Chương trình nông thôn mới  

Các chính sách nhà n°ãc vÃ nông thôn: 

- Nghá quyÁt sß 19/NQ-TW căa BCH Trung °¢ng khóa XIII ngày 16/6/2022 vÃ 
nông nghiÉp, nông dân, nông thôn đÁn năm 2030, tÅm nhìn đÁn năm 2045, cā thÅ vãi 
nhÿng nhiÉm vā và giÁi pháp nh°: Phát triÅn nÃn nông nghiÉp hiÉu quÁ, bÃn vÿng theo 
h°ãng sinh thái, ąng dāng khoa hãc công nghÉ tiên tiÁn, nâng cao chÃt l°ÿng, giá trá gia 
tăng; Phát triÅn m¿nh công nghiÉp, dách vā, chuyÅn dách c¢ cÃu kinh tÁ, t¿o viÉc làm t¿i 
chß cho lao đáng nông thôn; Xây dāng nông thôn theo h°ãng hiÉn đ¿i gÅn vãi đô thá 
hoá; T¿o đát phá trong nghiên cąu, ąng dāng khoa hãc - công nghÉ, đãi mãi sáng t¿o, 
chuyÅn đãi sß, đào t¿o nhân lāc trong nông nghiÉp, nông thôn; QuÁn lý tài nguyên, bÁo 
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vÉ môi tr°ßng nông thôn, nâng cao khÁ năng thích ąng vãi biÁn đãi khí hÃu, phòng, 
chßng thiên tai& .  

- Nghá quyÁt sß 25/2021/QH15 căa Qußc hái ngày 28/7/2021 vÃ viÉc phê duyÉt 
chă tr°¢ng đÅu t° Ch°¢ng trình māc tiêu Qußc gia xây dāng nông thôn mãi giai đo¿n 
2021 - 2025, vãi māc tiêu chung triÅn khai Ch°¢ng trình gÅn vãi thāc hiÉn có hiÉu quÁ 
c¢ cÃu l¿i ngành nông nghiÉp, phát triÅn kinh tÁ nông thôn...; nâng cao đßi sßng vÃt chÃt 
và tinh thÅn căa ng°ßi dân nông thôn; xây dāng h¿ tÅng kinh tÁ - xã hái nông thôn đáng 
bá và từng b°ãc hiÉn đ¿i, bÁo đÁm môi tr°ßng, cÁnh quan nông thôn xanh, s¿ch, đẹp, 
giàu bÁn sÅc văn hoá truyÃn thßng, thích ąng vãi biÁn đãi khí hÃu và phát triÅn bÃn vÿng.  

- QuyÁt đánh sß 1246/QĐ-TTg căa Thă t°ãng Chính phă ngày 19/7/2021, đã ký 
ban hành phê duyÉt Đánh h°ãng phát triÅn kiÁn trúc ViÉt Nam đÁn năm 2030, tÅm nhìn 
đÁn năm 2050. Vãi đánh h°ãng phát triÅn kiÁn trúc t¿i nông thôn nh° sau: Phát triÅn 
kiÁn trúc t¿i nông thôn cÅn đÃ cao sā tham gia căa cáng đáng; chú trãng bÁo vÉ di sÁn 
kiÁn trúc, thiên nhiên; bã sung nhÿng chąc năng còn thiÁu, kÁt hÿp hiÉn đ¿i hóa kÁt cÃu 
h¿ tÅng; bÁo tán, phát huy các giá trá văn hóa truyÃn thßng, phong tāc, tÃp quán riêng 
biÉt căa mßi đáa ph°¢ng; phù hÿp vãi đặc điÅm thiên nhiên, con ng°ßi, kÁ thừa kinh 
nghiÉm xây dāng, phòng, chßng thiên tai, thích ąng vãi biÁn đãi khí hÃu. KhuyÁn khích 
phát triÅn các công trình kiÁn trúc có tính kÁ thừa kiÁn trúc truyÃn thßng, phù hÿp vãi 
khung cÁnh thiên nhiên và điÃu kiÉn khí hÃu căa từng đáa ph°¢ng.  

- QuyÁt đánh sß 2161/QĐ-TTg căa Thă t°ãng Chính phă ngày 22/12/2021 vÃ 
viÉc phê duyÉt chiÁn l°ÿc phát triÅn nhà á qußc gia giai đo¿n 2021 - 2030, tÅm nhìn đÁn 
năm 2045. ChiÁn l°ÿc đặt māc tiêu đÁn năm 2030, phÃn đÃu tăng tỷ lÉ nhà á kiên cß 
khu vāc nông thôn đ¿t 75-80%, không đÅ phát sinh nhà á đ¢n s¢ trên toàn qußc, diÉn 
tích nhà á bình quân đÅu ng°ßi t¿i khu vāc nông thôn đ¿t 28 m2 sàn/ng°ßi... 

Đßi vãi các há có nhà á trong vùng th°ßng xuyên cháu Ánh h°áng bái thiên tai, 
BĐKH (bão, lũ, s¿t lá đÃt,...), hß trÿ theo h°ãng cho vay °u đãi đÅ xây mãi, cÁi t¿o, sửa 
chÿa nâng cao chÃt l°ÿng căn nhà, tăng khÁ năng chßng cháu căa nhà á; đßi vãi mát sß 
khu vāc nguy hiÅm thāc hiÉn hß trÿ xây dāng h¿ tÅng khu tái đánh c° t¿i các khu vāc an 
toàn từ nguán ngân sách Nhà n°ãc. 

● Tiêu chí xây dāng Nông thôn mãi căa Chính phă 

QuyÁt đánh sß 318/QĐ-TTg căa Thă t°ãng Chính phă ngày 08/3/2022 đã ban 
hành bá tiêu chí qußc gia vÃ xã nông thôn mãi giai đo¿n 2021 - 2025, vãi 19 tiêu chí 
phāc vā cho công tác quy ho¿ch và xây dāng nông thôn mãi, đ°ÿc chia thành 5 nhóm 
tiêu chí sau: 1. Quy ho¿ch; 2. H¿ tÅng kinh tÁ - xã hái; 3. Kinh tÁ và tã chąc sÁn xuÃt; 4. 
Văn hóa - xã hái - môi tr°ßng; 5. HÉ thßng chính trá.  

Vãi mßi tiêu chí, QuyÁt đánh quy đánh cā thÅ chß tiêu chung cũng nh° chß tiêu 
theo từng vùng: Trung du miÃn núi phía BÅc; Đáng bằng sông Háng; BÅc Trung Bá; 
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Duyên hÁi Nam Trung Bá; Tây Nguyên; Đông Nam Bá; Đáng bằng sông Cửu Long. 
Đây chính là nhÿng tiêu chí làm c¢ sá cho viÉc xây dāng nông thôn mãi căa các xã. 

2.5.3. Khả năng thích ứng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

Xây dāng tiêu chí phân lo¿i mąc đá chuyÅn đãi đÅ qua đó đánh giá khÁ năng 
thích ąng căa sā chuyÅn đãi không gian làng cã vùng Đông Nam Bá trong quá trình 
phát triÅn và đÃ xuÃt đ°ÿc tính thích ąng căa không gian làng vãi môi tr°ßng (biÁn đãi 
khí hÃu) - kinh tÁ (đa ngành) - xã hái (con ng°ßi). 

ĐÃ xuÃt các ph°¢ng pháp nhÃn diÉn và đánh giá hÉ thßng các giá trá không gian 
làng cho các làng cã khu vāc Đông Nam Bá, trong quá trình phát triÅn kinh tÁ xã hái đÅ 
xây dāng mát chiÁn l°ÿc bÁo vÉ và phát triÅn thích ąng dài h¿n, làm c¢ sá đÅ nhân ráng 
ra các vùng và đáa ph°¢ng khác trên ph¿m vi toàn qußc. Tránh đ°ÿc tình tr¿ng cÁi t¿o 
tā phát làm biÁn d¿ng không gian và công trình có giá trá bên trong làng cã, tiÁn tãi lÃp 
há s¢ công nhÃn Làng di sÁn đÅ t¿o điÃu kiÉn tßt h¢n trong công tác gìn giÿ phát triÅn 

các giá trá đặc tr°ng. 

Nghiên cąu đÃ xuÃt các nhóm giÁi pháp đÅ bÁo tán và phát triÅn hÉ thßng các giá 
trá không gian kiÁn trúc cÁnh quan làng cã vùng Đông Nam Bá gÅn vãi phát triÅn kinh 
tÁ - xã hái. Cùng vãi viÉc bÁo tán văn hóa vÃt thÅ, phi vÃt thÅ; quy ho¿ch bÁo tán và phát 
huy các giá trá cÁnh quan, môi tr°ßng sinh thái h°ãng đÁn gìn giÿ mát sß nhÿng giá trá 
cÁnh quan tiêu biÅu căa đáa ph°¢ng. 

Các nái dung nh°: hoàn thiÉn nâng cÃp c¢ sá h¿ tÅng nh° giao thông, hÉ thßng 
các công trình thu gom rác, n°ãc thÁi, xử lý ô nhiÇm môi tr°ßng& tuy không thuác 
ph¿m vi nghiên cąu căa luÃn án, nh°ng khi triÅn khai thāc tÁ tã chąc không gian làng 
cã thích ąng vãi sā phát triÅn thì các nái dung trên s¿ là nÃn tÁng quan trãng đÅ viÉc tã 
chąc không gian đ¿t hiÉu quÁ cao nhÃt. 
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CH¯¡NG 3: NH¾N DIÆN XU H¯àNG CHUYÂN ĐâI VÀ ĐÊNH H¯àNG 
PHÁT TRIÂN KHÔNG GIAN KI¾N TRÚC LÀNG Câ VÙNG ĐÔNG NAM BÞ 

3.1. Quan điÃm  và māc tiêu  

Phát triÅn không gian kiÁn trúc làng cã vùng ĐNB nhằm cÁi thiÉn điÃu kiÉn sßng 
và sÁn xuÃt đÅ ãn đánh dân c°, giÁm thiÅu tßi đa Ánh h°áng căa thiên tai, đÁm bÁo qußc 
phòng - an ninh, xây dāng nông thôn mãi; Xây dāng mô hình phát triÅn bÃn vÿng, phù 
hÿp vãi đặc điÅm kinh tÁ - xã hái và môi tr°ßng sÁn xuÃt; Phát triÅn nông nghiÉp truyÃn 
thßng theo h°ãng công nghÉ cao gÅn vãi du lách sinh thái, gÅn nông nghiÉp vãi công 
nghiÉp và dách vā, kiÅm soát chặt ch¿ vÃ vÃn đÃ môi tr°ßng. Xây dāng mßi liên kÁt phát 
triÅn vãi đô thá trung tâm huyÉn, đô thá hình thành mãi á các huyÉn đáa bàn nhằm nâng 
cao khÁ năng tiÁp cÃn vãi các dách vā căa đô thá. 

ĐÅ phát triÅn bÃn vÿng, đáng thßi phù hÿp vãi đặc điÅm tā nhiên, thích ąng vãi 
quy luÃt thay đãi kinh tÁ xã hái văn hóa làng cã ĐNB, luÃn án đÃ xuÃt tã chąc không 
gian kiÁn trúc làng cã vùng Đông Nam Bá dāa trên các quan điÅm sau: 

- Tuân thă quy đánh pháp luÃt, đánh h°ãng phát triÅn căa Nhà n°ãc, các quy 
chu¿n tiêu chu¿n vÃ quy ho¿ch, kiÁn trúc nhằm dÇ dàng hiÉn thāc hóa và triÅn khai cā 
thÅ trong t°¢ng lai. 

- KÁ thừa và vÃn dāng linh ho¿t các nguyên tÅc, yêu cÅu từ các HiÁn ch°¢ng qußc 
tÁ vÃ bÁo tán vÃ bÁo tán không gian làng. 

- T¿o lÃp không gian linh ho¿t tùy thuác vào đặc tính, chąc năng căa từng không 
gian s¿ có nhÿng quan điÅm ąng xử khác nhau. 

Māc tiêu  

- Māc tiêu 1: NhÃn diÉn đÅ gìn giÿ các đặc tính lách sử căa các làng cã ĐNB, bao 
gám môi tr°ßng tā nhiên, con ng°ßi và nhiÃu chąc năng khác mà không gian làng cã 
ĐNB có đ°ÿc qua thßi gian. 

- Māc tiêu 2: QuÁn lý, tiÁp cÃn thÃn trãng đßi vãi các di sÁn và các giá trá đặc 
tr°ng căa đáa ph°¢ng dāa trên ý nghĩa văn hoá, có nghĩa là các giá trá th¿m mỹ, lách sử, 
khoa hãc, xã hái hoặc tinh thÅn đßi vãi các thÁ hÉ quá khą, hiÉn t¿i và t°¢ng lai. 

- Māc tiêu 3: ĐÁm bÁo sā tham gia, sā cáng sinh căa các giá trá văn hóa, các hình 
thąc xã hái, các lo¿i hình kinh tÁ cũ và mãi đ°ÿc phát triÅn hài hòa. 

3.2. Nguyên tÁc 

a. Nguyên tÅc chung 

Công cā Quy đánh ph¿m vi tãng thÅ, ranh giãi này giúp cho chính quyÃn đáa 
ph°¢ng có thÅ nhÃn d¿ng trên toàn bá lãnh thã căa mình, đâu là di sÁn và cÁnh quan đáa 
ph°¢ng, đâu là nguán lāc phát triÅn nhằm xây dāng và phát triÅn không gian làng cã 
trên đáa bàn hành chính mát cách toàn diÉn nhằm bÁo tán và nâng cao bÁn sÅc đã có 
đáng thßi đ¿t đ°ÿc nhÿng tăng tr°áng bÃn vÿng vÃ kinh tÁ xã hái trong t°¢ng lai.  
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Không gian làng cã ĐNB và c¢ cÃu cáng đáng sau khi đ°ÿc nghiên cąu kĩ trong 
nhÿng bßi cÁnh khác nhau sußt nhÿng năm qua, luÃn án đÃ xuÃt Ph¿m vi tãng thÅ căa 
làng đ°ÿc xác đánh dāa trên 3 yÁu tß: (i) Mát khu vāc cā thÅ vãi cÃu trúc không gian, di 
sÁn kiÁn trúc và cÁnh quan (cÃu trúc không gian làng, các công trình di tích, cām công 
trình, không gian công cáng, các nhà văn hóa nhå á nông thôn, di vÃt khÁo cã, các đáa 
danh và danh lam thÅng cÁnh, các đán điÃn và khu vāc tráng trãt, đ°ßng xá, vv&), tính 
năng và cách thąc sử dāng chúng. Mát khu vāc còn đ°ÿc gãi là không gian làng cã nÁu 
khu vāc đó có các ho¿t đáng khai thác mang tính đặc tr°ng vùng miÃn (ii) mát tÃp hÿp 
các thành phÅn kinh tÁ và hình thąc tã chąc sÁn xuÃt cā thÅ (hÿp tác xã nông nghiÉp, 
tráng nho sÁn xuÃt r°ÿu, ho¿t đáng chÁ biÁn sÿa, hiÉp hái các nghÉ nhân&), các cách 
thąc/công cā đÅ đÁm bÁo tính bÃn vÿng trong phát triÅn kinh tÁ căa vùng lãnh thã, dÁn 
đÁn là (iii) các sÁn ph¿m đặc tr°ng và đ°ÿc nhÃn d¿ng qua nguán gßc căa sÁn ph¿m.  

Ngoài ra, ph¿m vi tãng thÅ căa làng còn phÁi thÅ hiÉn đ°ÿc tính liên kÁt vùng 
trong các mặt tã chąc sÁn xuÃt hàng hóa lãn, xây dāng h¿ tÅng khung, xây dāng NTM 
gÅn vãi phát triÅn đô thá, công nghiÉp - tiÅu thă công nghiÉp trên đáa bàn cÃp huyÉn, bên 
c¿nh đó, đáp ąng đ°ÿc yêu cÅu phát triÅn lâu dài trên đáa bàn xã, huyÉn. 

Nhÿng khu vāc khoanh vùng bÁo tán có thÅ là khu vāc xung quanh các công 
trình di tích lách sử, trong các khu phß và các đáa điÅm cÅn bÁo tán hoặc phát huy nhß 
giá trá vÃ mặt th¿m mỹ hoặc lách sử. KG làng cã cÅn phù hÿp vãi các c¢ sá khoa hãc vÃ 
lý luÃn chuyÅn đãi cÃu trúc không gian (đã nêu trong Ch°¢ng 2), đáp ąng quy luÃt vÃn 
đáng kinh tÁ xã hái căa toàn vùng ĐNB nói chung và trên đáa bàn tßnh nói riêng. Bên 
c¿nh đó, đặc biÉt quan tâm tãi khÁ năng thích ąng vãi nhÿng quy luÃt vÃn đáng căa môi 
tr°ßng tā nhiên, BĐKH và đÁm bÁo phát triÅn bÃn vÿng. 

Các đặc tính căa làng cã nh° môi tr°ßng tā nhiên, ngành nghÃ/ho¿t đáng kinh tÁ 
đặc tr°ng, và các sÁn vÃt& hay nói cách khác là bÁn sÅc căa khu vāc, dāa vào ph¿m vi 
tãng thÅ này s¿ đ°ÿc bÁo tán và nâng cao giá trá. 

b) Nguyên tÅc đãi vãi các không gian 

Sau đây là nhÿng đÃ xuÃt nguyên tÅc chuyÅn đãi chă yÁu khiÁn không gian kiÁn 
trúc làng cã ĐNB trá nên linh ho¿t h¢n. 

(1) Đßi vãi không gian di sÁn: bÁo tán, phát huy các di sÁn văn hóa, di sÁn thiên 
nhiên không đóng khung mà theo h°ãng <không gian má=mà dāa trên nhÿng ph°¢ng 
pháp tã chąc chuyÅn đãi KG di sÁn nhằm thích ąng vãi nhu cÅu sử dāng thāc tÁ căa 
ng°ßi dân và đánh h°ãng phát triÅn chung căa đáa ph°¢ng. 

(2) Đßi vãi không gian cũ: cÁi t¿o chßnh trang KG cũ đang bá xußng cÃp, t¿o 
không gian đÉm nhằm bÁo vÉ khu vāc di sÁn. TiÃm năng phát triÅn không gian đÉm căa 
làng cã ĐNB phÅn lãn là khÁ thi do quỹ đÃt công cáng và đÃt cây xanh còn nhiÃu.  

(3) Đßi vãi không gian má ráng: thêm KG mãi phù hÿp vãi lßi sßng đ°¢ng đ¿i 
(bao gám sinh ho¿t và sÁn xuÃt) và đánh h°ãng nông thôn mãi bên c¿nh viÉc gìn giÿ các 
giá trá các giá trá truyÃn thßng nh°: sinh ho¿t, lßi sßng và sÁn xuÃt. T¿i các không gian 
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má ráng, tích hÿp các c¢ sá h¿ tÅng hiÉn đ¿i đÁm bÁo môi tr°ßng sßng lành m¿nh và 
phát triÅn bÃn vÿng trong t°¢ng lai. 

(4) Đßi vãi không gian mãi xen cÃy trong ph¿m vi làng cã: các công trình công 
cáng, UBND, tr¿m thông tin& khi xây dāng hoặc cÁi t¿o phÁi phù hÿp, t°¢ng thích vãi 
ngôn ngÿ không gian làng. 

3.3. Nh¿n diÇn xu h°áng chuyÃn đãi KGKT làng cã vùng Đông Nam Bß 

3.3.1. Xây dựng hệ tiêu chí phân loại mức độ chuyển đổi không gian kiến trúc làng 
cổ vùng ĐNB 

3.3.1.1. Tiêu chí 

Theo phÅn 2 vÃ c¢ sá lý thuyÁt, chúng ta có thÅ thÃy đ°ÿc rằng, tùy vào các Ánh 
h°áng và mąc đá Ánh h°áng căa làn sóng đô thá hóa, mà không gian làng cã có thÅ có 
nhÿng mąc 

Theo phÅn 2 vÃ c¢ sá lý thuyÁt, chúng ta có thÅ thÃy đ°ÿc rằng, tùy vào các Ánh 
h°áng và mąc đá Ánh h°áng căa làn sóng đô thá hóa, mà không gian làng cã có thÅ có 
nhÿng mąc đá chuyÅn đãi khác nhau. Các yÁu tß Ánh h°áng đó có thÅ là nái sinh 
(internal), hoặc ngo¿i sinh (external). à vùng ĐNB, mát vùng đã có nhÿng biÁn đãi sâu 
sÅc vÃ hình thái kinh tÁ và sinh kÁ ng°ßi dân, các lo¿i hình không gian làng cã cũng vì 
thÁ mà biÁn đãi m¿nh m¿ và phąc t¿p theo sā chuyÅn đãi kinh tÁ - xã hái đó.  

Theo phÅn 2 vÃ c¢ sá lý thuyÁt, chúng ta có thÅ thÃy đ°ÿc rằng, tùy vào các Ánh 
h°áng và mąc đá Ánh h°áng căa làn sóng đô thá hóa, mà không gian làng cã có thÅ có 
nhÿng mąc đá chuyÅn đãi khác nhau. Các yÁu tß Ánh h°áng đó có thÅ là nái sinh 
(internal), hoặc ngo¿i sinh (external). à vùng ĐNB, mát vùng đã có nhÿng biÁn đãi sâu 
sÅc vÃ hình thái kinh tÁ và sinh kÁ ng°ßi dân, các lo¿i hình không gian làng cã cũng vì 
thÁ mà biÁn đãi m¿nh m¿ và phąc t¿p theo sā chuyÅn đãi kinh tÁ - xã hái đó.  

Dāa trên các nhÃn đánh căa phÅn 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng về kinh tế, xã hội, có 
thÅ thÃy rằng, vÃ mąc đá chuyÅn đãi không gian, có thÅ phân ra thành 3 d¿ng chính:  

(i) D¿ng 1: GÅn nh° còn nguyên tr¿ng 

(ii) D¿ng 2: ChuyÅn đãi mát phÅn 

(iii) D¿ng 3: BiÁn đãi hoàn toàn 

BÁng 3.1 thÅ hiÉn tiêu chí phân lo¿i các biÁn đãi không gian căa các làng cã ĐNB 
dāa trên các yÁu tß: chuyÅn đãi nghÃ nghiÉp, chuyÅn đãi lßi sßng, chuyÅn đãi c¢ cÃu 
không gian làng, chuyÅn đãi nhà và công trình kiÁn trúc.  

ViÉc phân lo¿i mąc đá chuyÅn đãi căa các làng cã là đÅ đánh giá mąc đá chuyÅn 
đãi căa chúng theo các yÁu tß vÃ tiêu chí đánh giá, từ đó đ°a ra mąc đá chuyÅn đãi đÅ 
có nhÿng đánh h°ãng cho phù hÿp vãi quy luÃt kinh tÁ xã hái mà vÁn giÿ đ°ÿc tinh thÅn 
căa nhÿng giá trá văn hóa phi vÃt thÅ. Nh° vÃy là, dù đánh giá các mąc đá chuyÅn hóa 
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không gian kiÁn trúc, nh°ng trong tiêu chí không thÅ không đÃ cÃp đÁn các giá trá phi 
vÃt thÅ, bên c¿nh các giá trá vÃt thÅ vÃ không gian làng và công trình.  

Bảng 3. 1: Tiêu chí phân loại mức độ chuyển đổi không gian kiến trúc làng cổ (nguồn: tác 
giả) 

Tiêu chí Đặc điÃm, tính ch¿t 
ĐiÃm quy đãi 

(100) 

1 
NghÃ truyÃn 

thßng 

- NghÃ truyÃn thßng vÁn đ°ÿc bÁo tán bên c¿nh nhiÃu sinh 
kÁ mãi xuÃt hiÉn theo tiÁn trình đô thá hóa 

20 

- Không còn giÿ nghÃ truyÃn thßng cũ, hoặc nghÃ truyÃn 
thßng đã chuyÅn đãi sang công nghiÉp hóa hoàn toàn 

0 

2 
CÁnh quan 

thiên nhiên đặc 
hÿu 

- Có sā đan xen giÿa chuyÅn đãi, tuy nhiên các đặc tr°ng 
chính căa cÁnh quan nông thôn (diÉn tích canh tác, đặc 
tr°ng đáa hình&) vÁn tán t¿i 

25 

- CÁnh quan làng đã chuyÅn đãi sang h°ãng đô thá hóa, 
không còn hoặc còn rÃt ít các đặc tr°ng cÁnh quan nông 
thôn và nông nghiÉp. 

0 

3 

CÃu trúc 
không gian 
làng truyÃn 

thßng 

- CÃu trúc giao thông truyÃn thßng còn giÿ, nh°ng phát 
triÅn thêm á nhÿng vùng mãi. 25 

- HÉ thßng giao thông đ°ßng làng ngõ xóm cũ thay đãi căn 
bÁn 

20 

- Các không gian chąc năng mãi xuÃt hiÉn đan xen chąc 
năng cũ 

10 

- NhiÃu khu vāc chąc năng mãi xuÃt hiÉn và thay thÁ hÅu 
hÁt các khu chąc năng truyÃn thßng 

0 

4 

Công trình 
công cáng 

truyÃn thßng 
(tôn giáo, công 

cáng&) 

- Công trình công cáng truyÃn thßng vÁn còn, bên c¿nh đó 
nhiÃu công trình và không gian công cáng chąc năng mãi 
đ°ÿc xây dāng đan xen. 

20 

 

- Công trình công cáng truyÃn thßng đã biÁn đãi hoàn toàn 
vÃ hình thái 10 

- Các không gian công cáng truyÃn thßng đã biÁn mÃt hoàn 
toàn, xuÃt hiÉn các không gian công cáng mãi mang tính 
chÃt đô thá 

0 

5 
Nhà á truyÃn 

thßng 

- Nhà á vÁn giÿ nguyên kiÅu truyÃn thßng, ít biÁn đãi, 
không xuÃt hiÉn nhÿng hình thąc c° trú mãi. 10 

- XuÃt hiÉn nhà á d¿ng mãi, hoặc chuyÅn đãi từ nhà cũ, 
trong khi nhà á kiÅu truyÃn thßng vÁn tán t¿i và đ°ÿc tôn 
t¿o. 

5 
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- Các nhà á đã có sā thay đãi vÃ cÃu trúc cũng nh° hình 
thąc 

0 

Bảng 3. 2: Phân loại các dạng thức chuyển đổi dựa trên điểm đánh giá tiêu chí 

 D¿ng 1: GÁn nh° 
còn nguyên tr¿ng 

D¿ng 2: ChuyÃn đãi 
mßt phÁn 

D¿ng 3: Bi¿n đãi 
hoàn toàn 

ĐiÃm quy đãi 80-100 50-80 0-50 

3.3.1.2. Phân loại  làng cổ Đông Nam Bộ ( trên cơ sở 14 làng nghiên cứu) 

Dāa trên các yÁu tß này, sā chuyÅn đãi các lo¿i hình không gian á 14 làng cã t¿i 
ĐNB s¿ đ°ÿc phân lo¿i đÅ đ°a ra nhÿng đánh h°ãng can thiÉp phát triÅn. Chẳng h¿n 
nh° khu vāc có sā biÁn đãi chÃm vÃ cÁ kinh tÁ lÁn xã hái là các làng nằm phía Tây vùng 
ĐNB, đó là các làng Bình Tánh, Gia Lác (á Tây Ninh) và làng Công Tra Lác ThiÉn (á 
Bình Ph°ãc). Các làng này s¿ đ°ÿc phân lo¿i vào d¿ng 1: GÅn nh° còn nguyên tr¿ng. 
Còn các làng Lái Thiêu (TP ThuÃn An, Bình D°¢ng), làng Dĩ An (TP Dĩ Anh, Bình 
D°¢ng) có sā phát triÅn m¿nh t¿i chß nhß ho¿t đáng nghÃ gßm truyÃn thßng và các dách 
vā khác, c¢ cÃu không gian gÅn nh° đã hoàn toàn thay đãi so vãi truyÃn thßng, s¿ đ°ÿc 
xÁp vào d¿ng 3.  

Bảng 3. 3: Phân loại làng cổ Đông Nam Bộ dựa trên tiêu chí mức độ chuyển đổi (nguồn: tác 
giả) 

C¿u trúc không gian làng cã truyÁn thßng 
vùng Đông Nam Bß 

 

D¿ng 1: GÁn nh° còn nguyên tr¿ng 

 

1. Làng Bình Tánh (Tây Ninh) 

2. Làng Gia Lác (Tây Ninh) 

3. Làng Công Tra Lác ThiÉn (Bình Ph°ãc) 

D¿ng 2: ChuyÃn đãi mßt phÁn 1. Làng Phú Hái (Đáng Nai) 

2. Làng HiÉp Ph°ãc (Đáng Nai) 
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3. Làng Tân TriÃu (Đáng Nai) 

4, Làng Bà ĐiÅm (TP. Há Chí Minh) 

5. Làng Long ĐiÃn (Bà Ráa - Vũng Tàu) 

6. Làng Tân Thành (Bà Ráa - Vũng Tàu) 

7. Làng Long H°¢ng (Bà Ráa - Vũng Tàu) 

D¿ng 3: Bi¿n đãi hoàn toàn 1. Làng Phú Xuân (TP. HCM) 

2. Làng Lái Thiêu (Bình D°¢ng) 

3. Làng Dĩ An (Bình D°¢ng) 

4. Làng Th¿nh Mỹ (Bà Ráa - Vũng Tàu) 

Hình 3. 1: Bản đồ phân bố các làng được phân loại theo cấp độ chuyển đổi: Gần như nguyên 
trạng – biến đổi một phần – biến đổi hoàn toàn 
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3.3.2. Nhận diện xu hướng chuyển đổi cấu trúc không gian 

3.3.2.1. Chuyển đổi cấu trúc không gian làng dạng nhà vườn 

Các làng có d¿ng nhà v°ßn th°ßng có °u thÁ vÃ mặt vá trí đáa lý: nằm trên nÃn 
bằng phẳng và giao thông đ°ßng bá thuÃn tiÉn, do vÃy, phÅn lãn các làng d¿ng nhà v°ßn 
lâu đßi á vùng Đông Nam Bá đÃu cháu tác đáng căa quá trình CNH-HĐH. 

Quá trình chuyÅn đãi không gian làng d¿ng nhà v°ßn thÅ hiÉn qua các giai đo¿n 
sau: 

- Giai đo¿n 1954-1986: CÃu trúc làng kÁ thừa cÃu trúc làng truyÃn thßng. Các 
làng bám theo trāc đ°ßng ven sông và đ°ßng liên làng. 

- Giai đo¿n 1986-2010: Xây dāng mãi, má ráng nâng cÃp các đ°ßng liên làng, 
liên xã nßi các làng, xã vãi nhau. TuyÁn đ°ßng này trá thành hành lang, đáng lāc phát 
triÅn kinh tÁ mãi căa các làng. Các làng có xu h°ãng phát triÅn h°ãng theo trāc liên kÁt 
vãi trāc đ°ßng này; t¿i các nút giao nhau xuÃt hiÉn các điÅm dân c° mãi. 

- Giai đo¿n 2010 đÁn nay: H¿ tÅng giao thông tiÁp tāc đ°ÿc nâng cÃp, má ráng. 
Đặc biÉt là các trāc đ°ßng chính căa làng đ°ÿc má ráng, kÁt nßi vãi các trāc đ°ßng liên 
xã, liên huyÉn; chú trãng xây dāng hÉ thßng kênh, m°¢ng, đ°ßng nái đáng đÅ t¿o điÃu 
kiÉn phát triÅn sÁn xuÃt nông nghiÉp. Các làng tiÁp tāc phát triÅn theo các trāc đ°ßng 
giao thông và đ°ßng ven sông. Khu vāc phát triÅn các điÅm dân c° mãi chă yÁu ho¿t 
đáng kinh doanh dách vā, phi nông nghiÉp. Nhu cÅu tách há xây dāng nhà mãi ngày 
càng tăng, mát bá phÃn dân c° đã dách chuyÅn xây dāng nhà t¿i các đáa điÅm bên ngoài 
làng truyÃn thßng, thay đãi dÅn chąc năng từ sÁn xuÃt nông nghiÉp sang các lĩnh vāc 
mua bán, sÁn xuÃt khác có thu nhÃp kinh tÁ cao h¢n, ranh giãi khu dân c° làng đ°ÿc má 
ráng ra ngoài ph¿m vi làng truyÃn thßng. Các há có xu h°ãng tÃp trung á gÅn các CTCC, 
gÅn chÿ, gÅn trāc giao thông, bám theo các trāc đ°ßng chính căa làng, gÅn các c¢ sá có 
khÁ năng sinh sßng dách vā buôn bán. 

Trong c¢ cÃu quy ho¿ch sử dāng đÃt xây dāng h¿ tÅng phāc vā sÁn xuÃt hiÉn nay 
đã có nhÿng thay đãi vÃ hÉ thßng đ°ßng giao thông, khu sÁn xuÃt và công trình phāc vā 
sÁn xuÃt nông nghiÉp nhằm đáp ąng chuyên môn hóa nông nghiÉp, các vùng sÁn xuÃt 
lãn tÃp trung theo đánh h°ãng CNH - HĐH nông nghiÉp, nông thôn. 

3.3.2.2. Chuyển đổi cấu trúc không gian làng dạng ven sông, rạch 

Các làng d¿ng ven sông, r¿ch có °u thÁ vÃ cÁ giao thông đ°ßng bá và giao thông 
đ°ßng thăy, do vÃy, bên c¿nh các ho¿t đáng nông nghiÉp, tiÅu thă công nghiÉp (vì vÃy, 
các làng d¿ng ven sông r¿ch th°ßng là các làng nghÃ) thì các ho¿t đáng th°¢ng m¿i cũng 
diÇn ra từ giai đo¿n hình thành làng. Cho đÁn nay, quá trình phát triÅn kinh tÁ, xã hái, 
hiÉn đ¿i hóa, đô thá hóa đã tác đáng tiêu cāc làm mÃt dÅn các giá trá di sÁn kiÁn trúc, 
cÁnh quan, văn hóa truyÃn thßng căa các làng cã. HÉ thßng đ°ßng làng đ°ÿc bê tông 
hóa, các công trình kiÁn trúc sử dāng các VLXD tùy tiÉn thiÁu đÅu t°, nghiên cąu làm 
cho hình Ánh t¿i các làng trá nên khô cąng, thiÁu bÁn sÅc. 
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Quá trình chuyÅn đãi không gian làng d¿ng ven sông, r¿ch thÅ hiÉn qua các giai 
đo¿n sau: 

- Giai đo¿n 1954-1986: CÃu trúc làng kÁ thừa cÃu trúc làng truyÃn thßng. Các 
x°áng sÁn xuÃt hÅu hÁt nằm gÅn các trāc đ°ßng chính, ven sông, gÅn n¢i tiêu thā sÁn 
ph¿m nh° chÿ, khu dân c° đông đúc, hÉ thßng giao thông thuÃn tiÉn cho viÉc chuyên 
chá nguyên liÉu, thành ph¿m. 

- Giai đo¿n 1986-2010: Xây dāng mãi, má ráng nâng cÃp các đ°ßng liên làng, 
liên xã nßi các làng, xã vãi nhau. TuyÁn đ°ßng này trá thành hành lang, đáng lāc phát 
triÅn kinh tÁ mãi căa các làng. Các làng có xu h°ãng phát triÅn h°ãng theo trāc liên kÁt 
vãi trāc đ°ßng này; t¿i các nút giao nhau xuÃt hiÉn các điÅm dân c° mãi. 

- Giai đo¿n 2010 đÁn nay: H¿ tÅng giao thông tiÁp tāc đ°ÿc nâng cÃp, má ráng. 
Đặc biÉt là quy ho¿ch các trāc đ°ßng phāc vā sÁn xuÃt, kÁt nßi vãi các trāc đ°ßng liên 
làng, liên xã. Các làng tiÁp tāc phát triÅn theo các trāc đ°ßng giao thông chính này. Nhà 
á t¿i các làng cã đ°ÿc ng°ßi dân xây dāng mát cách tā phát nhằm māc đích phāc vā 
nhu cÅu á và sÁn xuÃt tr°ãc mÅt t¿o thành hÉ thßng nhÿng khu nhà á riêng lẻ, thiÁu sā 
đáng bá vÃ chiÃu cao, màu sÅc, chß giãi xây dāng. Tùy theo khÁ năng kinh tÁ căa từng 
gia đình và nhu cÅu á, sÁn xuÃt thāc tÁ mà xây dāng nhà á, không gian sÁn xuÃt có quy 
mô cao thÃp, lãn nhå, phong cách kiÁn trúc khác nhau, đã khiÁn làng nghÃ tÃp hÿp các 
kiÁn trúc hßn đán giÿa CTCC, CTSX, kinh doanh và nhà á. Các không gian sÁn xuÃt 
vãi nhÿng kiÁn trúc nhà thiÁu sā nghiên cąu, vÃt liÉu s¢ sài ra sát mặt đ°ßng giao thông 
chính căa làng, làm phá vỡ kiÁn trúc, cÁnh quan t¿i các làng cã. 

3.3.2.3. Chuyển đổi cấu trúc không gian làng cư trú trên cù lao  

Các làng c° trú trên cù lao nằm á khu vāc má ráng căa các trung tâm đô thá, do 
vÃy, quá trình đô thá hóa diÇn ra nhanh chóng. Các ho¿t đáng nông nghiÉp và thă công 
có xu h°ãng biÁn mÃt, thay thÁ bái các ho¿t đáng cung cÃp dách vā cho khu vāc đô thá, 
đáng thßi diÇn ra quá trình đô thá hóa t¿i chß. 

Quá trình chuyÅn đãi không gian làng d¿ng c° trú trên cù lao thÅ hiÉn qua các 
giai đo¿n sau: 

- Giai đo¿n 1954-1986: CÃu trúc làng kÁ thừa cÃu trúc làng truyÃn thßng. Các 
công trình bám theo trāc đ°ßng cù lao và đ°ßng liên làng. 

- Giai đo¿n 1986-2010: Xây dāng các tuyÁn đ°ßng kÁt nßi làng vãi khu vāc đô 
thá. Các dā án bÃt đáng sÁn, khu công nghiÉp đ°ÿc xây dāng á khu vāc xung quanh 
làng, làm biÁn đãi phÅn lãn các không gian thành phÅn. 

- Giai đo¿n 2010-nay: Các làng c° trú trên cù lao á giai đo¿n này đã hoàn thành 
quá trình đô thá hóa và thay đãi hoàn toàn cÃu trúc không gian làng cã. 

3.3.2.4. Chuyển đổi cấu trúc không gian làng dạng ven bìa rừng 

Vãi các làng d¿ng ven bìa rừng thì cÁnh quan tā nhiên hiÉn nay á toàn bá khu 
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vāc đÃu giÿ đ°ÿc nhiÃu nét hoang s¢, do vÃy, hình Ánh vÃ nhÿng ngôi làng nông thôn 
vÁn còn duy trì đ°ÿc rõ nét. 

Quá trình chuyÅn đãi không gian làng d¿ng d¿ng ven bìa rừng thÅ hiÉn qua các 
giai đo¿n sau: 

- Giai đo¿n 1954-1986: CÃu trúc làng kÁ thừa cÃu trúc làng truyÃn thßng. 

- Giai đo¿n 1986-2010: CÃu trúc làng kÁ thừa cÃu trúc làng truyÃn thßng. Xây 
dāng các công trình công cáng theo ch°¢ng trình nông thôn mãi và chßnh trang các 
tuyÁn đ°ßng chính. 

- Giai đo¿n 2010 đÁn nay: XuÃt hiÉn các không gian kinh tÁ mãi á khu vāc kÃ 
cÃn vãi làng cã ven bìa rừng 

3.3.3. Nhận diện chuyển đổi công trình kiến trúc nhà ở truyền thống 

3.3.3.1. Chuyển đổi về khuôn viên, cảnh quan 

Dân sß tăng nhanh và nhu cÅu tách há nên nhiÃu gia đình đã tā chia phÅn đÃt 
trong khuôn viên cho các con cháu làm nhà á. Vì vÃy, diÉn tích đÃt, mặt n°ãc, cây xanh 
trong khuôn viên á ngày càng bá thu hẹp.  

Phong trào <bê tông hóa=nông thôn đã diÇn ra trong nhÿng năm gÅn đây á nông 
thôn vùng Đông Nam Bá. HÉ thßng đ°ßng làng đ°ÿc bê tông hóa; nhiÃu ngôi nhà đã 
xây t°ßng rào thay thÁ cho v°ßn cây ăn trái, đã sân bê tông thay thÁ cho sân lát g¿ch& 
làm cho cÁnh quan trá nên khô cąng. Do quá trình đô thá hóa, mát sß ngôi nhà nằm trong 
khu vāc quy ho¿ch, má ráng đ°ßng phß nên bÅt buác phÁi bå v°ßn t°ÿc. 

3.3.3.2. Chuyển đổi về mặt bằng 

Sß l°ÿng nhà r°ßng truyÃn thßng đang ngày càng ít đi và hiÉn đã xußng cÃp trÅm 
trãng. Mặt khác, công năng sử dāng không phù hÿp vãi cuác sßng hiÉn t¿i (nhà  

thÃp, ít phòng, hiên nhà nhå&) nên nhÿng ngôi nhà r°ßng truyÃn thßng phÅn lãn đ°ÿc 
chă nhà làm nhà thß và xây dāng nhà mãi nằm sát bên c¿nh vãi công năng phù hÿp vãi 
cuác sßng hiÉn t¿i h¢n. Nhà r°ßng đ°ÿc cÁi t¿o, sửa chÿa l¿i đÅ á nh°: 

+ Thay l¿i ngói đÅ chßng dát; 

+ Thay l¿i các cÃu kiÉn nh° rui, mè& đã bá mßi mãt, h° hång; 

+ CÅt cát và nâng toàn bá nhà cao h¢n, nâng và lát g¿ch nÃn nhà đÅ chßng lāt và 
tiÉn nghi trong sử dāng; 

+ Đã hiên nhà ráng h¢n bằng vÃt liÉu BTCT đÅ che nÅng, m°a& 

Vãi Ánh h°áng căa nÃn kinh tÁ nhiÃu thành phÅn, tác đáng căa quá trình đô thá 
hóa, CNH - HĐH& đã làm cho không gian kiÁn trúc nhà á có nhiÃu biÁn đãi, đặc biÉt 
là nhÿng nhà nằm á trung tâm làng, xã, các trāc đ°ßng giao thông. KiÁn trúc nhà á xây 
dāng mãi hiÉn nay phÅn lãn đ°ÿc bß trí theo chiÃu dãc và phát triÅn theo chiÃu cao, 
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không nh° công năng căa d¿ng nhà truyÃn thßng bß trí theo chiÃu ngang. DiÉn tích sân 
bá thu nhå, không gian v°ßn cây trái hÅu hÁt không còn nÿa; khu vÉ sinh, nhà tÅm chuyÅn 
sát vào không gian á& KiÁn trúc hiÉn nay không chß có chąc năng á, sinh ho¿t và phāc 

vā tráng trãt mà còn có các chąc năng khác nh° kinh doanh dách vā và sÁn xuÃt. Sā hình 
thành các chąc năng mãi đã làm cho không gian kiÁn trúc nhà á cÅn có nhÿng thay đãi 
cho phù hÿp. 

 

Hình 3. 2: Hình thái kiến trúc nhà ở ĐNB (nguồn: [45]) 

Bảng 3. 4: Đặc điểm biến đổi nhà ở ĐNB (nguồn: [45]) 

Nguyên gßc Bi¿n đãi 

- Hình thąc kiÁn trúc – cÃu trúc:  

+ Nhà chÿ Đinh (hoặc chÿ L) gám 2 phÅn: 
nhà trên và nhà d°ãi. 

+ PhÅn nhà trên, th°ßng đ°ÿc xem nh° phÅn 
chính căa cÁ ngôi nhà, chąa các chąc năng 
chính căa mát ngôi nhà, có thÅ có từ 3-5 
gian. 

+ PhÅn nhà d°ãi, đ°ÿc xem nh° phÅn phā, 
thiÁt kÁ vuông góc vãi phÅn chính, có chąc 
năng nh° bÁp, nghÃ phā v.v& 

- KÁt cÃu: Đặc điÅm kÁt cÃu: chă yÁu là 
khung hoặc t°ßng cháu lāc, móng g¿ch, gia 
cß nÃn bằng cát, vôi, bê tông đá cuái (không 
cßt thép). 

- VLXD: Nhà xây bằng g¿ch, ít bằng gß, 
nhÃt là bằng thân gß lãn. 

- Hình thąc kiÁn trúc – cÃu trúc:  

+ XuÃt hiÉn 1 biÁn thÅ hình chÿ L, nhà 3 gian 
thành nhà 2 gian hoặc 1 gian, lÉch sang 1 bên; 
nhà d°ãi đ°ÿc má ráng chiÃu dài vÃ phía tr°ãc 
gám không gian ngă, bÁp. 

+ GiÁm kích th°ãc không gian ít sử dāng là 
không gian thß cúng và tiÁp khách, còn không 
gian nhà d°ãi đ°ÿc sử dāng nhiÃu s¿ đ°ÿc má 
ráng diÉn tích sử dāng. 

- KÁt cÃu: Cát gß thay bằng bê tông cßt thép. 
Mái ngói âm d°¢ng đ°ÿc thay bằng ngói móc, 
ngói xi măng, hoặc tôn tráng k¿m. 

- VLXD: T°ßng g¿ch, trát vÿa, quét vôi. 

3.3.3.3. Chuyển đổi về hình thức kiến trúc 

Các ngôi nhà 1 tÅng theo kiÅu truyÃn thßng dÅn bá thay thÁ bằng các kiÅu nhà đô 
thá, đặc biÉt các kiÅu nhà chia lô có diÉn tích vừa và nhå và có xu h°ãng phát triÅn theo 
chiÃu cao. Các kiÅu nhà này hÅu hÁt không có thiÁt kÁ. Chă nhà và ng°ßi thÿ sao chép 
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các kiÅu nhà á đô thá, thiÁu sā nghiên cąu, công năng không thích hÿp vãi viÉc kÁt hÿp 
nhà v°ßn căa gia đình nông thôn vùng ĐNB, kiÁn trúc không phù hÿp vãi môi tr°ßng 
cÁnh quan căa làng quê. 

 

Hình 3. 3: Nhà ở truyền thống ở Vũng Tàu (nguồn: [19]) 

Các VLXD đáa ph°¢ng truyÃn thßng nh° tre, nąa, tranh, lá& dÅn đ°ÿc thay thÁ 
bái các VLXD mãi hiÉn đ¿i nh° kính, sÅt thép, bê tông, nhôm... Hình thąc và vÃt liÉu 
làm mái nhà đã có nhÿng biÁn đãi. Hình thąc mái nhà đa d¿ng h¢n vãi kiÅu nhà 1 mái 
dßc, nhà 2 mái dßc, nhà 4 mái dßc, nhà có mái chÿ A, nhà có mái giao nhau phąc t¿p. 
VÃt liÉu làm mái phong phú h¢n nh° ngói, tôn, fibro xi măng, kính c°ßng lāc& 

Màu sÅc căa ngôi nhà nông thôn tr°ãc đây chă yÁu là màu tā nhiên căa VLXD, 
th°ßng là màu căa gß và đÃt, màu căa vÃt liÉu tā nhiên, nhÿng gam màu trÅm. Màu sÅc 
căa ngôi nhà nông thôn ngày nay phong phú theo màu s¢n, màu gß và màu căa các vÃt 
liÉu hiÉn đ¿i (kính, ngói, tôn, g¿ch trang trí&). 

3.4. ĐÁ xu¿t c¿u trúc không gian làng cß vùng ĐNB 

Phân chia các không gian làng cổ vùng ĐNB  

● Khu vāc bÁo vÉ và phát huy di sÁn 

<Khu vāc bÁo vÉ và phát huy di sÁn không gian làng, kiÁn trúc, và môi tr°ßng tā 
nhiên=cÅn đ°ÿc xác đánh và phát triÅn mát cách chă đáng ngay từ nhÿng giai đo¿n đÅu 
và cháu sā quÁn lý căa chính quyÃn đáa ph°¢ng, vãi sā hß trÿ căa HiÉp hái nghÃ nghiÉp: 
quy ho¿ch, kiÁn trúc, di sÁn văn hóa, nghÃ thă công, du lách& và các doanh nghiÉp cùng 
sā tham gia tích cāc căa ng°ßi dân. Khu vāc này đ°ÿc xác đánh và có thÅ đ°ÿc đ°a vào 
quy chÁ quÁn lý dāa vào māc 1.5.3 căa căa QCVN 01:2021/BXD <Các vùng bảo vệ di 
sản, cảnh quan thiên nhiên phải đảm bảo gìn giữ được tính toàn vẹn các giá trị đặc 
trưng của tài nguyên, phát huy được tiềm năng để phát triển kinh tế và thuận lợi trong 
quản lý, bảo vệ=. 

● Khu vāc di sÁn 

Các khu vāc bÁo tán này có nhÿng yêu cÅu cā thÅ căa kiÁn trúc và cÁnh quan (ví 
dā nh° cÃm quÁng cáo á khu vāc này) trên tinh thÅn phát triÅn bÃn vÿng (tiÁt kiÉm năng 
l°ÿng, phát triÅn năng l°ÿng tái sinh). Cũng theo đánh h°ãng này, Khu vāc bÁo tán di 
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sÁn kiÁn trúc và cÁnh quan đ°ÿc coi là mát công cā đặc biÉt thích hÿp cho các vùng làng 
cã ĐNB. 

ThÅ hiÉn đ°ÿc bÁn sÅc căa khu vāc di sÁn trong mßi quan hÉ hÿu c¢ vãi bên 
ngoài nghĩa là mát mặt thÅ hiÉn đ°ÿc bÃ dày lách sử phong phù và mát mặt khác vÁn có 
thÅ phát triÅn cân bằng, có khÁ năng dung hòa chÃt l°ÿng cuác sßng vãi công cuác phát 
triÅn kinh tÁ, đáng thßi tôn trãng tài nguyên thiên nhiên và ph°¢ng thąc sßng mang tính 
bÁn đáa/vùng miÃn căa lãnh thã đó. 

Các nái dung cÅn thāc hiÉn trong khu vāc bÁo vÉ di sÁn bao gám: 

- BÁo tán cÃu trúc đặc tr°ng và các thành phÅn c¢ bÁn có giá trá căa làng cã ĐNB. 
BÁo vÉ <khung x°¢ng=- m¿ng giao thông c¢ bÁn và các đặc điÅm tā nhiên (cÁnh quan 
tā nhiên, ao, há, sông,&.) cũng nh° các công trình kiÁn trúc có giá trá (đình, đÃn, chùa, 
di tích LSVH, nhà á) - c¢ sá t¿o dāng cÃu trúc căa làng. 

- BÁo tán các h¿ng māc di sÁn kiÁn trúc có giá trá lách sử, văn hóa, khoa hãc& 
Duy trì, phát triÅn có hiÉu quÁ nhÿng sÁn ph¿m truyÃn thßng mang đÃm bÁn sÅc văn hóa. 

- BÁo tán mát sß công nghÉ cã truyÃn tinh xÁo, đác đáo, kÁt hÿp đãi mãi, phát 
triÅn công nghÉ tiên tiÁn hiÉn đ¿i phù hÿp hoặc t°¢ng thích vãi đặc điÅm sÁn xuÃt trong 
các làng nghÃ (qui trình, công cā sÁn xuÃt gßm&). 

● Không gian kÁt nßi  

Cho đÁn thßi điÅm này, chúng ta công nhÃn nhÿng công trình có niên đ¿i trên 
100 năm, tąc là các công trình và không gian đ°ÿc xây dāng vào các thßi kỳ lách sử 
tr°ãc đây là <di sÁn=, nh°ng trong t°¢ng lai, nhÿng gì mà chúng ta đang làm, nhÿng gì 
mà chúng ta gãi là <đ°¢ng đ¿i=cũng s¿ trá thành di sÁn căa t°¢ng lai. Vì vÃy, vãi tâm 
thÅ đóng góp cho hÉ thßng di sÁn thì viÉc t¿o lÃp mát không gian kÁt nßi và các không 
gian đÉm s¿ khiÁn hình Ánh vÃ di sÁn làng cã ĐNB trá nên rõ nét và liên tāc. 

Không gian kÁt nßi và không gian đÉm này s¿ là các không gian đa chąc năng 
hay chąc năng hßn hÿp, tùy vào điÃu kiÉn môi tr°ßng tā nhiên, vào cÃu trúc không gian 
hiÉn có, các di sÁn và các ho¿t đáng hiÉn nay căa các làng cã mà tã chąc mát cách linh 
ho¿t. 

 

Hình 3. 4: Sơ đồ bảo vệ không gian làng cổ (nguồn: [27]) 
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Không gian đÉm hßn hÿp chąc năng này có vừa có vai trò bÁo vÉ các không gian 
cáng đáng truyÃn thßng, vừa có vai trò t¿o mßi quan hÉ hÿu c¢ giÿa các không gian 
thành phÅn khác căa làng cã ĐNB. Do vÃy, đặc tính cÅn có căa không gian đÉm này là 
linh ho¿t, thÅ hiÉn tính năng đáng cũng nh° t¿o đ°ÿc sā hÃp dÁn cho hình Ánh làng cã 
ĐNB. 

Không gian đÉm cÅn dung chąa đ°ÿc tÃt các các giá trá văn hóa, xã hái truyÃn 
thßng cũng nh° lßi sßng đ°¢ng đ¿i. Các nghi tiÁt truyÃn thßng căa lÇ hái gÅn vãi ngôi 
đình, miÁu vÁn đ°ÿc ng°ßi dân duy trì theo cã lÉ (từ nghi tiÁt thßnh sÅc thÅn, thßnh sanh, 
túc yÁt, đàn cÁ, hái sÅc&). Bên c¿nh đó, xuÃt hiÉn các ho¿t đáng văn hóa mãi đ°ÿc tích 
hÿp, thay thÁ cho các ho¿t đáng văn hóa cũ t¿i các công trình truyÃn thßng. Các ho¿t 
đáng hái, nhóm, tã, đoàn& thÃm chí viÉc hiÁu hß cũng đ°ÿc diÇn ra t¿i các không gian 
công cáng cũ này. 

● Các không gian dā trÿ phát triÅn 

Trong bÁo tán và phát huy làng cã ĐNB dāa trên xu h°ãng chuyÅn đãi không 
gian trong cÅn căn cą vào đặc điÅm, tính chÃt, tình tr¿ng, vai trò căa các không gian 
thành phÅn cũng nh° không gian tãng thÅ đÁm bÁo thích ąng vãi quá trình phát triÅn 
kinh tÁ xã hái căa vùng cũng nh° căa đáa ph°¢ng. Các không gian thành phÅn đ°ÿc 
phân chia theo Nái dung quy chÁ quÁn lý kiÁn trúc điÅm dân c° nông thôn6 và chąc năng 
căa các không gian đó7.  

Các quan điÅm, cách tiÁp cÃn di sÁn và ho¿t đáng bÁo tán không gian làng cã dāa 
trên kÁt quÁ nghiên cąu, khÁo sát đÅy đă, kỹ l°ỡng vÃ di tích, di sÁn, không gian di sÁn 
và tãng hòa các vÃn đÃ liên quan. Theo cách đó, giÁi pháp đ°a ra đ°ÿc lāa chãn theo 
h°ãng phù hÿp nhÃt, hiÉu quÁ ho¿t đáng bÁo tán di tích s¿ tßt nhÃt trong ph¿m vi có thÅ, 
bên c¿nh đó, phÁi tuân thă hÉ thßng nguyên tÅc căa ho¿t đáng bÁo tán đã đ°ÿc xác đánh. 
Nhÿng nguyên tÅc căa bÁo tán đã đ°ÿc thßng nhÃt trong hÉ thßng lý thuyÁt chuyên 
ngành, các văn kiÉn qußc tÁ căa các chuyên gia, các công °ãc qußc tÁ, các văn bÁn pháp 
lý căa các qußc gia và chúng luôn đ°ÿc điÃu chßnh, hoàn thiÉn và cÃp nhÃt. 

Mặt khác, các đÃ xuÃt này cÅn linh ho¿t và h°ãng tãi sā phù hÿp nhÃt đÅ các giÁi 
pháp chi tiÁt h¢n thuÃn lÿi trong triÅn khai tùy vào tình hình cā thÅ căa đáa ph°¢ng. 

3.4.1. Cấu trúc làng dạng cải tạo, chỉnh trang và mở rộng làng cổ 

3.4.1.1. Làng biến đổi hoàn toàn 

VÃ c¢ bÁn, vãi các làng đã và đang tăng tr°áng nhanh tßc đá đô thá hóa thì cÃu 
trúc không gian tãng thÅ bá thay đãi nhiÃu và diÇn ra sā biÁn đãi m¿nh trên c¢ sá má 
ráng vÃ quy mô và tăng mÃt đá xây dāng. ĐiÃu này dÁn đÁn cÁnh quan tā nhiên bá thu 
hẹp và mßi t°¢ng quan giÿa kiÁn trúc và không gian bá phá vỡ. Trong quá trình xây 
dāng nông thôn mãi xuÃt hiÉn thêm mát sß các không gian tiÉn ích phā trÿ nh° sân thÅ 

 

6 ĐiÃu 13 Nghá đánh 85/2020/NĐ-CP 
7 Dāa trên lý thuyÁt căa Riedel - 1998. 
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thao, tr°ßng mÅm non, trā sá ăy ban& và đặc biÉt là các khu sÁn xuÃt làng nghÃ đßi vãi 
các làng có nghÃ sÁn xuÃt tiÅu thă công nghiÉp. 

 

Hình 3. 5: Quá trình chuyển đổi cấu trúc không gian làng Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP. 
HCM) (nguồn: Tác giả) 

- Hình thąc c° trú ven sông r¿ch 

- YÁu tß tác đáng: KCN & phát triÅn KĐTM  

- NhÃn diÉn sā chuyÅn đãi: mÃt đá xây dāng ven đ°ßng liên huyÉn tăng cao. CÁnh 
quan ven sông bá thay đãi nhiÃu và không gian xanh đang có xu h°ãng bá thu hẹp. 

 

Hình 3. 6: Quá trình chuyển đổi cấu trúc không gian làng Dĩ An (TP. Dĩ An, Bình Dương) 
(nguồn: tác giả) 

- Hình thąc c° trú: nhà v°ßn 

- YÁu tß tác đáng: KCN, đô thá hóa.  

- NhÃn diÉn sā chuyÅn đãi: làng Dĩ An nằm trong lòng thành phß Dĩ An ngày 
nay, do vÃy, tßc đá đô thá hóa căa làng cao nhÃt so vãi các làng khác á ĐNB. 

* Đánh h°ãng không gian 

Đßi vãi mô hình làng đô thá hóa, viÉc bÁo tán theo điÅm hoặc theo khu nhå s¿ 
khÁ thi, qua đó, giÿ l¿i, hoặc phāc hái mát khoÁng không gian truyÃn thßng đÅ l°u giÿ, 
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giãi thiÉu nhÿng sÁn ph¿m tinh xÁo và công nghÉ truyÃn thßng (coi nh° l°u giÿ phÅn 
<hán= căa giá trá gßc) đÅ phāc vā công tác nghiên cąu và khách thăm quan du lách trong 
môi tr°ßng phát triÅn mãi& Nh° vÃy s¿ duy trì đ°ÿc phÅn nào môi tr°ßng kinh tÁ - xã 

hái - văn hóa (thông qua ho¿t đáng sÁn xuÃt nông nghiÉp, hàng thă công đáa ph°¢ng, lÇ 
hái&) và bÁo tán chÃt l°ÿng môi tr°ßng tā nhiên và tài nguyên. 

Đßi vãi mßi làng, tùy vào điÃu kiÉn cÁnh quan và quỹ đÃt, điÅm/khu l°u giÿ giá 
trá truyÃn thßng đ°ÿc đÃ xuÃt bao quanh các công trình công cáng truyÃn thßng (điÅm 
đå trên bÁn đá) và không gian má căa làng (điÅm xanh trên bÁn đá). Các quy đánh, giÁi 
pháp cā thÅ s¿ đ°ÿc nghiên cąu và thāc hiÉn t¿i các đá án quy ho¿ch nông thôn mãi 
hoặc các đá án quy ho¿ch chi tiÁt, trong đó, thÅ hiÉn đ°ÿc vai trò ho¿t đáng, thúc đ¿y sā 
tham gia, sā cáng sinh căa các giá trá văn hóa, cũng nh° t¿o dāng không gian kiÁn trúc 
làng. Ngoài ra, đßi vãi không gian má ráng, cÅn bã sung các công trình công cáng và 
quỹ đÃt c° trú mãi phù hÿp vãi cÁnh quan và tiÁn trình đô thá hóa, nhằm đÁm bÁo phāc 
vā sā tăng tr°áng căa dân c° t¿i chß 

* Đánh h°ãng kiÁn trúc 

- Đßi vãi các công trình công cáng truyÃn thßng: vãi các công trình hiÉn ch°a bá 
xâm lÃn, cÅn đ°a ra nhÿng biÉn pháp rõ ràng nhằm bÁo vÉ nguyên tr¿ng, giÿ gìn các giá 
trá kiÁn trúc nghÉ thuÃt căa công trình. Còn đßi vãi các công trình đã bá tãn h¿i, gây bÃt 
tiÉn trong ho¿t đáng trùng tu, bÁo vÉ và sinh ho¿t căa ng°ßi dân, có thÅ tã chąc di dßi 
tãi các không gian phù hÿp. 

- Đßi vãi các công trình nhà á truyÃn thßng: các công trình nhà á truyÃn thßng 
còn đ°ÿc gìn giÿ nguyên vẹn nh°ng không đ°ÿc nằm trong mát quÅn thÅ di sÁn nh° á 
các làng mãi chuyÅn đãi mát phÅn hoặc gÅn nh° còn nguyên vẹn. Do vÃy, cÅn có nhÿng 
chính sách đặc biÉt đÅ l°u giÿ, bÁo vÉ đ°ÿc công trình: làm nhà truyÃn thßng căa đáa 
ph°¢ng, tã chąc du lách tham quan, tã chąc các ho¿t đáng văn hóa nghÉ thuÃt& 

* Đánh h°ãng h¿ tÅng 

- Không chß có kiÁn trúc, h¿ tÅng truyÃn thßng cũng là mát yÁu tß cÅn đ°ÿc l°u 
giÿ, do vÃy, đßi vãi các làng cã đã biÁn đãi hoàn toàn, cÅn nghiên cąu và phāc dāng 
mát phÅn hÉ thßng h¿ tÅng này t¿i mát vài khu vāc hiÉn tán t¿i nhiÃu công trình kiÁn 
trúc có giá trá, cũng nh° cÁnh quan phù hÿp. 

3.4.1.2. Làng cổ biến đổi một phần  

ChiÁn l°ÿc phát triÅn các làng cã đã và đang phát triÅn m¿nh nÃn kinh tÁ t¿i chß 
dāa trên viÉc nâng cao tính hÃp dÁn căa khu vāc bằng cách phát huy giá trá mang tính 
"vùng miÃn=và căng cß c¢ cÃu kinh tÁ-xã hái. Theo đó, các ho¿t đáng nghÃ truyÃn thßng 
và các di sÁn văn hóa - thiên nhiên căa làng cã và vùng phā cÃn s¿ đóng vai trò trung 
tâm trong chiÁn l°ÿc kinh tÁ căa các làng sinh thái trong t°¢ng lai. ĐÅ chiÁn l°ÿc thành 
công, viÉc cÅn thiÁt cÅn làm là nhÃn d¿ng các yÁu tß cÃu thành căa không gian làng cã 

đÅ phát triÅn và trang bá cho làng nhÿng công cā đÅ bÁo vÉ và phát triÅn không gian làng 
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theo nhÿng h°ãng đác đáo, phù hÿp nhÃt vãi giá trá nái t¿i căa làng. Bên c¿nh đó, hÉ 
thßng c¢ sá h¿ tÅng kỹ thuÃt và h¿ tÅng xã hái cũng cÅn phÁi đáp ąng đ°ÿc nhu cÅu căa 
dân c° t¿i chß và dân c° trong t°¢ng lai. 

 

Hình 3. 7: Quá trình chuyển đổi cấu trúc không gian làng Phú Hội (nguồn: Tác giả) 

- Hình thąc c° trú: Nhà v°ßn 

- YÁu tß tác đáng: sā áp sát các KCN  

- NhÃn diÉn sā chuyÅn đãi: mÃt đá xây dāng tăng á các không gian c° trú cũ (xây dāng 
xen k¿ trên các khuôn viên đÃt á cũ) và dãc tuyÁn đ°ßng tßnh lá 25A. Quỹ đÃt canh tác 
bá thu hẹp do chuyÅn đãi hình thąc sử dāng đÃt. HÉ thßng giao thông cũ vÁn còn khá 
nguyên vẹn. 

 

Hình 3. 8: Quá trình chuyển đổi cấu trúc không gian làng Bà Điểm (TP. HCM) 
(nguồn: tác giả) 

- Hình thąc c° trú: nhà v°ßn 

- YÁu tß tác đáng: KCN & phát triÅn KĐTM  

- NhÃn diÉn sā chuyÅn đãi: ph¿m vi căa làng dÅn má ráng, mÃt đá xây dāng tăng á quy 
mô lãn. Tuy nhiên cÁnh quan canh tác v°ßn đặc tr°ng căa làng vÁn còn đ°ßng l°u giÿ. 
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Hình 3. 9: Quá trình chuyển đổi cấu trúc không gian làng Lái Thiêu (TP. Thuận An, Bình 
Dương) (nguồn: tác giả) 

- Hình thąc c° trú: ven sông r¿ch 

- YÁu tß tác đáng: sÁn xuÃt gßm, ĐTH t¿i chß. 
- NhÃn diÉn sā chuyÅn đãi: nhß ho¿t đáng kinh tÁ t¿i chß hiÉu quÁ nên không gian làng 
tuy tăng vÃ mÃt đá xây dāng nh°ng nét truyÃn thßng căa làng vÁn còn rÃt rõ nét. 

● Đánh h°ãng tã chąc không gian 
Tã chąc không gian làng cã mô hình này cÅn tÃp trung vào hình thąc tã chąc sÁn 

xuÃt cā thÅ (hÿp tác xã nông nghiÉp, sÁn xuÃt đá thă công mỹ nghÉ, ho¿t đáng chÁ biÁn 
đá ăn truyÃn thßng, hiÉp hái các nghÉ nhân&), qua đó hß trÿ nÃn kinh tÁ đáa ph°¢ng và 
cho các ho¿t đáng bÁo tán và phát huy các giá trá di sÁn, cùng cam kÁt xây dāng giá trá 
chung nhÃt mang tính đặc tr°ng căa đáa ph°¢ng. 

Tã chąc không gian làng cã có cÃu trúc đác lÃp t°¢ng đßi (tā cung tā cÃp) s¿ theo 
h°ãng hình thành các cáng đáng gÅn bó vÃ mặt xã hái, kinh tÁ và sinh thái, vãi các tiÉn 
ích và dách vā xã hái đÅy đă. Trong làng có thÁ có các cáng đáng nhå h¢n, cùng chia sẻ 
các giá trá vÃ sinh thái, kinh tÁ, xã hái và văn hóa. 

Sā đóng góp căa giÁi pháp phân khu dāa vào đặc điÅm không gian kiÁn trúc hiÉn 
tr¿ng (sau chuyÅn đãi) là s¿ gìn giÿ đ°ÿc tính toàn vẹn các giá trá đặc tr°ng căa tài 
nguyên, l°u giÿ đ°ÿc các không gian sÁn xuÃt truyÃn thßng, thÅ hiÉn sā đa d¿ng căa các 
xã hái trong lách sử. Bên c¿nh đó, khai thác hiÉu quÁ, tích cāc c¢ sá h¿ tÅng có thÅ kÁ 
thừa, đ°ßng giao thông và hÉ thßng h¿ tÅng đ°ÿc nâng cÃp đáng bá, đ¿t đ°ÿc các māc 
tiêu tiÁt kiÉm năng l°ÿng, phát triÅn và bÁo vÉ môi tr°ßng 

Đßi vãi các không gian thành phÅn cÅn có đÅy đă các không gian chąc năng và 
tiÉn ích hiÉn đ¿i, phù hÿp vãi chiÁn l°ÿc phát triÅn hiÉn đ¿i hóa - công nghiÉp hóa, 
nh°ng vÁn cÅn có đánh h°ãng đÅ các không gian kinh tÁ - sÁn xuÃt biÁn đãi từ từ và hiÉu 
quÁ. Qua đó, phát huy đ°ÿc tiÃm năng đÅ phát triÅn kinh tÁ và thuÃn lÿi trong quÁn lý, 

bÁo vÉ di sÁn vÃt thÅ và di sÁn phi vÃt thÅ. 
● Đánh h°ãng phát triÅn kiÁn trúc 

- Đßi vãi các công trình công cáng truyÃn thßng: Đßi vãi các công trình công 
cáng có không gian cÁnh quan ráng cÅn bã sung thêm các không gian phā trÿ, phù hÿp 
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vãi các nhu cÅu mãi căa ng°ßi dân (thu thÃp ý kiÁn qua các cuác tr°ng cÅu). Đßi vãi 
các công trình có quỹ đÃt ít: tÃn dāng các quỹ đÃt xung quanh có khÁ năng sát nhÃp hoặc 
xây dāng mát không gian mãi có chąc năng t°¢ng tā nằm  

- Đßi vãi công trình công cáng xây mãi: rà soát các vá trí cũng nh° phong cách 
kiÁn trúc căa các công trình, tránh làm đąt đo¿n cũng nh° phá vỡ cÁnh quan không gian 
truyÃn thßng. Các công trình công cáng xây mãi cÅn đ°ÿc tÃp trung xây dāng á khu vāc 
nằm ngoài không gian di sÁn làng. 

- Đßi vãi công trình nhà á truyÃn thßng: vãi các công trình nhà á truyÃn thßng có 
giá trá kiÁn trúc, nghÉ thuÃt nằm trong ph¿m vi di sÁn làng cÅn có chÁ tài bÁo vÉ nghiêm 
ngặt. Đßi vãi các công trình nằm ngoài ph¿m vi di sÁn, có thÅ di dßi vÃ ph¿m vi di sÁn 
và công hÿu hóa các công trình này. 

* Đánh h°ãng h¿ tÅng 
- Không gian xanh (công viên): bã sung không gian xanh là mát giÁi pháp quan 

trãng đßi vãi các cã đã biÁn đãi mát phÅn. Không gian xanh này đóng vai trò đa chąc 
năng: khuyÁn khích sā phát triÅn căa nÃn kinh tÁ đáa ph°¢ng (đặc biÉt các sÁn vÃt có giá 
trá truyÃn thßng lâu đßi); kÁt nßi các cáng đáng dân c°, thúc đ¿y các ho¿t đáng văn hóa 
- xã hái; và kÁt nßi các không gian di sÁn hiÉn đang bá đąt gãy. Lÿi ích căa không gian 
xanh không chß á viÉc phāc vā và nuôi d°ỡng các giá trá đáa ph°¢ng, mà còn là tā điÅm 
thu hút các khách du lách á các vùng lân cÃn. 

- H¿ tÅng khác: bao gám: hÉ thßng giao thông, cÃp điÉn, cÃp thoát n°ãc, xử lý 
rác thÁi& cÅn đ°ÿc tính toán phù hÿp vãi từng khu vāc: khu vāc di sÁn làng, khu vāc 
đô thá hóa và khu vāc dā trÿ phát triÅn. 

3.4.2. Cấu trúc làng dạng bảo tồn và phát huy giá trị 

Bảng 3. 4. Nhận diện sự chuyển đổi các làng cổ ĐNB gần như còn nguyên vẹn 

BÀN Đà HIÈN TR¾NG 

 
 

Hình 3. 10: Bản đồ làng Gia Lộc (nguồn: 
tác giả) 

Hình 3. 11: Bản đồ làng Công Tra Lộc 
Thiện (nguồn: Tác giả) 

- Hình thąc c° trú bìa rừng 
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- YÁu tß tác đáng: NN truyÃn thßng vÁn đ°ÿc duy trì 

- NhÃn diÉn sā chuyÅn đãi: VÃ c¢ bÁn không gian kiÁn trúc làng không có nhiÃu 
sā thay đãi. Sā thay đãi nhiÃu nhÃt là á vÃt liÉu xây dāng công trình và h¿ tÅng. Ngoài 
ra, mát sß ho¿t đáng dách vā mãi và các công trình công cáng mãi đ°ÿc bã sung. 

- Hình thąc c° trú giáng đái  

- YÁu tß tác đáng: SÁn xuÃt tráng cây cao su vÁn đ°ÿc duy trì 

- NhÃn diÉn sā chuyÅn đãi: Mặc dù có thÅ cÃu trúc đ°ßng đ°ÿc gia tăng nh°ng 
phÅn lãn vÁn giÿ đ°ÿc cÁnh quan truyÃn thßng 

Trên thāc tÁ, do vá trí đáa lý căa các làng cã gÅn nh° còn nguyên vẹn không thuÃn 
lÿi trong viÉc tăng tr°áng kinh tÁ, sąc tăng căa dân sß hÅu nh° là tăng c¢ hãc, đáa bàn 
đÃt đai ráng, không cháu sąc ép xây dāng, nên vÁn giÿ đ°ÿc cÃu trúc tãng thÅ, các không 

gian đặc tr°ng, các công trình tôn giáo tín ng°ỡng (đình, chùa, miÁu, nhà thß hã) và 
nhiÃu nhà cã đ°ÿc bÁo tán nguyên tr¿ng. Sā thay đãi dÇ nhìn ra nhÃt á các kiÁn trúc nhà 
á, các khuôn viên nhóm nhà á biÁn đãi theo xu h°ãng: bá phá vỡ, biÁn d¿ng, hình thành 
các gia đình vãi khuôn viên nhå. Nhà á truyÃn thßng xußng cÃp dÅn theo năm tháng. 
Mßi khuôn viên gia đình xuÃt hiÉn thêm 1 ngôi nhà trÉt xây mãi kÁt cÃu g¿ch - bê tông 
ngay bên c¿nh ngôi nhà truyÃn thßng. KiÁn trúc các ngôi nhà mãi này không ăn nhÃp 
vãi ngôi nhà truyÃn thßng. 

● Định hướng phát triển không gian 

GiÁi pháp chiÁn l°ÿc cho mô hình làng d¿ng này s¿ gÅn vãi cÁi t¿o chßnh trang, 
đÁm bÁo vÉ sinh môi tr°ßng. BÁo tán tãng thÅ - các thành phÅn cÁnh quan (nhà á, chÿ, 
miÁu thß, đ°ßng đi lßi l¿i...), đặt trong mßi liên hÉ khung cÁnh tā nhiên, giÿ nét cÁnh 
quan đặc tr°ng làng cã ĐNB. 

Đßi vãi các làng gÅn nh° còn nguyên vẹn thì viÉc l°u giÿ các hình thái kiÁn trúc 
á đặc tr°ng; kỹ thuÃt xây dāng và sử dāng vÃt liÉu truyÃn thßng căa đáa ph°¢ng và duy 
trì khoÁng không gian sinh thái tā nhiên s¿ dÇ dàng h¢n. Nh°ng trong t°¢ng lai, các làng 
cã này s¿ dÅn biÁn đãi và chuyÅn sang tr¿ng thái biÁn đãi mát phÅn hoặc biÁn đãi hoàn 
toàn, do vÃy, giÁi pháp phát triÅn má ráng/ lan tåa - chu¿n bá sẵn quỹ đÃt, cÁi thiÉn khu 
vāc xung quanh phù hÿp vãi đáa hình và điÃu kiÉn tā nhiên. Đặc biÉt, cÅn có nhÿng giÁi 
pháp quÁn lý tài nguyên và bÁo vÉ môi tr°ßng; phát triÅn c¢ sá h¿ tÅng, khai thác tài 
nguyên hÿp lý và xử lý các chÃt thÁi sinh ho¿t, rác thÁi sÁn xuÃt trong t°¢ng lai. 

● Định hướng kiến trúc 

- Đßi vãi công trình công cáng truyÃn thßng: bên c¿nh công tác bÁo tán trùng tu 
di tích, cÅn đ°a thêm các ho¿t đáng đ°¢ng đ¿i nh°ng vÁn đÁm bÁo t°¢ng thích vãi chąc 
năng cũ, nhằm đa d¿ng hóa các ho¿t đáng, tÃn dāng đ°ÿc giá trá n¢i chßn căa công trình. 

- Đßi vãi công trình công cáng xây mãi: t¿i các làng cã gÅn nh° còn nguyên vẹn 
thì hÉ thßng các công trình công cáng mãi s¿ không đÅy đă và thuÃn tiÉn nh° các d¿ng 
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làng trên. Do vÃy, cÅn bã sung thêm các công trình vãi quy mô phù hÿp vãi nhu cÅu 
cũng nh° khÁ năng căa đáa ph°¢ng. 

● Định hướng hạ tầng 

- GiÁi pháp h¿ tÅng cÅn đặc biÉt chú trãng đÁn viÉc bÁo vÉ môi tr°ßng và cÁnh 
quan tā nhiên khi triÅn khai các đá án quy ho¿ch trong t°¢ng lai. 

S¢ đá cÃu trúc làng cã vùng ĐNB: 

 

Hình 3. 12: Sơ đồ giải pháp tổ chức không gian làng cổ Đông Nam Bộ (nguồn: tác giả) 

GIÀI PHÁP MÔ TÀ 

 

Hình 3. 13: Sơ đồ giải pháp bảo tồn - phát huy với 
làng gần như còn nguyên vẹn (nguồn: tác giả) 

GiÁi pháp: BÁo tán tãng thÅ - các 
thành phÅn cÁnh quan (nhà á, chÿ, 
miÁu thß, đ°ßng đi lßi l¿i...), đặt 
trong mßi liên hÉ khung cÁnh tā 
nhiên, giÿ nét cÁnh quan đặc tr°ng 
làng cã ĐNB. 
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Hình 3. 14: Giải pháp cải tạo, chỉnh trang và mở rộng 
làng cổ đối với làng biến đổi một phần (nguồn: tác 

giả) 

GiÁi pháp: Hình thành các cáng 
đáng cß kÁt vÃ mặt xã hái, kinh tÁ 
và sinh thái, vãi các tiÉn ích và 
dách vā xã hái đÅy đă. 

 

 

Hình 3. 15: Giải pháp cải tạo, chỉnh trang và mở rộng 
làng cổ đối với làng biến đổi hoàn toàn (nguồn: tác 

giả) 

+ CÃu trúc không gian tãng thÅ bá 
thay đãi nhiÃu và diÇn ra sā biÁn 
đãi m¿nh trên c¢ sá má ráng vÃ 
quy mô và tăng mÃt đá xây dāng. 

+ CÁnh quan tā nhiên bá thu hẹp và 
mßi t°¢ng quan giÿa kiÁn trúc và 
không gian bá phá vỡ 

GiÁi pháp: BÁo tán theo điÅm hoặc 
theo khu nhå 

 

3.5. ĐÁ xu¿t giā gìn và phát triÃn ki¿n trúc làng cã vùng ĐNB 

3.5.1. Định hướng giữ gìn và phát triển kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng truyền thống 

a) Giữ gìn vị trí xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống  

Không chß có giá trá nh° mát di tích, mát biÅu t°ÿng thuác vÃ lách sử, kiÁn trúc 
tôn giáo - tín ng°ỡng thuác vÃ tãng thÅ không gian làng xã, n¢i mà công trình Ãy tán t¿i. 
T°¢ng tā, các công trình kiÁn trúc tôn giáo - tín ng°ỡng truyÃn thßng căa làng cã vùng 

ĐNB vừa có giá trá vÃt thÅ - là mát thành tß quan trãng nhÃt căa không gian kiÁn trúc 
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làng cã, vừa có giá trá phi vÃt thÅ - n¢i l°u giÿ các ý nghĩa văn hóa truyÃn từ đßi này 
sang đßi khác. Trên thāc tÁ, công trình kiÁn trúc tôn giáo - tín ng°ỡng luôn biÁn đáng 
không ngừng theo thßi gian, làm mÃt dÅn mát cách tā nhiên <tính nguyên gßc= mang 
tính cáng đáng căa môi tr°ßng tán t¿i công trình, đây là điÃu khó khăn cho viÉc giÿ gìn 
và phát triÅn. HiÉn nay gÅn nh° hÅu hÁt các công trình kiÁn trúc tôn giáo - tín ng°ỡng 
t¿i làng cã vùng ĐNB đÃu có nguy c¢ tách rßi khåi khung cÁnh mà nó ra đßi. Chính xác 
h¢n, khung cÁnh tãng thÅ căa làng cã, qua các giai đo¿n lách sử nh° đã trình bày á trên, 
đã dÅn bá chuyÅn đãi và mang diÉn m¿o mãi nh° hiÉn nay. 

Tuy nhiên, nh° trong HiÁn ch°¢ng Venice đã khuyÁn cáo <Di tích không thÅ tách 
rßi khåi lách sử mà nó là nhân chąng và không thÅ tách rßi khåi khung cÁnh mà nó ra 
đßi=, vì vÃy <viÉc dách chuyÅn toàn bá hoặc mát phÅn căa di tích là không đ°ÿc phép=. 
Chính vì thÁ, đáa điÅm xây dāng công trình tôn giáo - tín ng°ỡng truyÃn thßng căa làng 
cã vùng ĐNB vÁn phÁi đ°ÿc gìn giÿ, dù khung cÁnh xung quanh nó đã có nhiÃu thay 
đãi. 

b) Bảo tồn cảnh quan công trình kiến trúc tôn giáo - tín ngưỡng truyền thống 

Cũng trong HiÁn ch°¢ng Venice <khái niệm di tích lịch sử không chỉ bao gồm 
công trình kiến trúc đơn thuần mà còn cả cảnh quan bên ngoài và bên trong để qua đó, 
có thể thấy được các chứng cứ của một nền văn minh đặc biệt, một quá khứ phát triển 
quan trọng hay một sự kiện lịch sử= . Qua viÉc phân tích các giá trá kiÁn trúc tôn giáo - 
tín ng°ỡng căa làng cã vùng ĐNB, có thÅ thÃy các công trình này đã có mát tãng thÅ 
cÁnh quan phù hÿp vãi điÃu kiÉn tā nhiên (khí hÃu, thßi tiÁt&) và xã hái (phong tāc, tÃp 
quán...) vùng ĐNB. Nhß vÃy, mßi công trình kiÁn trúc tôn giáo tín ng°ỡng truyÃn thßng 
từ thÁ kỷ XX trá vÃ tr°ãc, ngoài các giá trá vÃ lách sử văn hóa và nghÉ thuÃt, nó còn chąa 
đāng mát cÁnh quan đặc thù tiêu biÅu cho vùng văn hóa ĐNB. Trong đó, kiÁn trúc - môi 
tr°ßng (đáa hình, mặt n°ãc&) - cây xanh là ba yÁu tß quan trãng trong bß cāc tãng thÅ 
và t¿o thành cÁnh quan, thÅ hiÉn mát ąng xử cÅn thiÁt phù hÿp vãi môi tr°ßng tā nhiên 
t¿i ĐNB. 

Thāc tÁ cho thÃy, các yÁu tß t¿o thành cÁnh quan khu kiÁn trúc tôn giáo tín 
ng°ỡng là môi tr°ßng bao quanh th°ßng bá xâm lÃn hoặc hoang hóa, không đ°ÿc chăm 
sóc, gìn giÿ. Chính vì vÃy, cÅn tái lÃp mßi quan hÉ kiÁn trúc - môi tr°ßng - cây xanh căa 
công trình kiÁn trúc tôn giáo tín ng°ỡng làng cã vùng ĐNB theo các đặc điÅm văn hóa 
lách sử nh° đã nghiên cąu á trên, lÃy các yÁu tß t¿o cÁnh phù hÿp vãi điÃu kiÉn tā nhiên, 
khí hÃu&. kÅ cÁ truyÃn thßng xã hái và đặc điÅm vùng văn hóa ĐNB làm yÁu tß chă 
đ¿o trong t¿o dāng cÁnh quan. 
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I- Khu vực di sÁn 
1. Công trình chính 
2. Sân 
3. Cãng 
4, 5. Sân má ráng 
6. Công trình bã sung 

II- Khu vực bÁo vÇ di sÁn 
III- Không gian k¿t nßi 

Hình 3. 16. Mô hình bảo tồn cảnh quan công trình kiến trúc tôn giáo - tín ngưỡng truyền 
thống (nguồn: tác giả) 

c) Giữ gìn và phát triển công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng truyền thống 

Nh° các trình bày á trên, sā chuyÅn đãi không gian kiÁn trúc là điÃu tÃt yÁu, bái 
công trình kiÁn trúc tôn giáo tín ng°ỡng truyÃn thßng cho đÁn ngày nay vÁn tham gia và 
thÃm chí là n¢i gÅn kÁt các giá trá văn hóa từ quá khą tãi hiÉn t¿i. Do vÃy, viÉc giÿ gìn 
và phát triÅn công trình tôn giáo tín ng°ỡng t¿i làng cã vùng ĐNB cÅn đ°ÿc tiÁp cÃn 
mát cách tãng thÅ liên ngành và có sā tham gia căa cáng đáng đÅ công trình đ°ÿc <sử 
dāng mà không thay đãi ý nghĩa văn hóa= (HiÁn ch°¢ng Autralia Icomos). 

Đánh h°ãng này đ°ÿc thÅ hiÉn qua trình tā phân tích và ho¿t đáng công tác giÿ 
gìn và phát triÅn các công trình tôn giáo tín ng°ỡng làng cã vùng ĐNB. Tr°ãc hÁt, cÅn 
phân lo¿i nhằm xác đánh các công trình, các bá phÃn hay chi tiÁt kiÁn trúc, nái thÃt và 
cÁnh quan trãng yÁu - giÿ gìn tính nguyên gßc căa các thành phÅn này và xác đánh các 
thành phÅn có thÅ tác đáng nh° mát giÁi pháp thích nghi di sÁn đßi vãi hoàn cÁnh hiÉn 
t¿i. Các giÁi pháp thích nghi di sÁn phÁi cân bằng giÿa các ý kiÁn chuyên môn vÃ thiÁt 
kÁ cÁnh quan, bÁo vÉ di tích và sā tham gia căa cáng đáng đßi vãi công trình.  

Nh° đã trình bày á nái dung tr°ãc, kiÁn trúc tôn giáo tín ng°ỡng làng cã vùng 
ĐNB luôn tán t¿i các nái hàm truyÃn thßng mang bÁn sÅc văn hóa, là chß dāa tinh thÅn 
vÿng chÅc cho cáng đáng trong quá khą, hiÉn t¿i và cÁ t°¢ng lai. Do vÃy, các công trình 
này cÅn đÁm bÁo duy trì tính liên tāc, liên kÁt cho sā tán t¿i nghÉ thuÃt kiÁn trúc mang 
bÁn sÅc ĐNB, cho giao l°u văn hóa và cho các tiÁn triÅn căa thßi đ¿i. Đánh h°ãng cho 
mãi ho¿t đáng giÿ gìn và phát triÅn cÅn đÁm bÁo giÿ nguyên các giá trá văn hóa dân tác 
vßn có, cā thÅ nh° nét tinh xÁo căa t¿o tác thu công, đặc tính linh ho¿t trong cách tã 
chąc không gian và sā hòa hÿp đßi vãi môi tr°ßng cÁnh quan. 

3.5.2. Định hướng giữ gìn và phát triển kiến trúc nhà ở truyền thống 

a) Yêu cÅu chung 
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Nhà á vùng ĐNB giai đo¿n đÅu th°ßng đặt trên khu đÃt cao nhÃt bằng cách đào 
ao rái lÃy đÃt đÅp lên làm nÃn nhà. Ng°ßi dân vùng ĐNB tính tính phóng khoáng, đ¢n 
giÁn nên nhà á căa hã cũng cái má, không đóng kín nh° nhà á đáng bÅc BÅc Bá. Các 
không gian từ khuôn viên ngoài căa ngôi nhà đÁn trong căa ngôi nhà đÃu đ¢n giÁn và 
cái má, các nhà chß cách nhau bằng con kênh hoặc khoÁng v°ßn trßng. Đßi sßng căa 
ng°ßi dân vùng ĐNB x°a th°ßng xuyên gÅn chặt ch¿ vãi thiên nhiên, sông n°ãc, có 
cuác sßng ngoài trßi nhiÃu nên ít xây dāng nhà kiên cß nên phÅn lãn kiÁn trúc nhà á 
truyÃn thßng vùng ĐNB đ¢n giÁn, không có nhiÃu giá trá vÃ mặt t¿o hình và ch¿m khÅc 
tinh xÁo nh° nhà á các vùng khác. ĐiÃu này lí giÁi chß mát sß ít nhà truyÃn thßng có 
niên đ¿i lâu đßi đ°ÿc công nhÃn là di tích á vùng ĐNB. 

Đßi vãi công trình kiÁn trúc nhà á truyÃn thßng đã đ°ÿc công nhÃn là di tích cũng 
nh° các công trình nhà á nằm trong quÅn thÅ di sÁn làng cã cÅn đáp ąng đ°ÿc nhÿng 
yêu cÅu sau: 

- gìn giÿ đ°ÿc văn hóa kiÁn trúc truyÃn thßng qua viÉc l°u giÿ hình thąc kiÁn 
trúc, giÁi pháp tã chąc không gian căa nhà á vùng ĐNB. 

- có thÅ kÁt hÿp vãi các ho¿t đáng khác mà không làm Ánh h°áng tãi cÁnh quan 
cũng nh° công trình chính: làm nghÃ thă công, sân ph¢i nông sÁn, th°¢ng m¿i - dách 
vā& 

- đáp ąng đ°ÿc nhu cÅu phát triÅn má ráng không gian á trong t°¢ng lai hoặc có 
các giÁi pháp thay thÁ 

- đÁm bÁo điÃu kiÉn h¿ tÅng kỹ thuÃt đáp ąng nhu cÅu tiÉn nghi á căa ng°ßi dân, 
có các biÉn pháp xử lý n°ãc thÁi sinh ho¿t và chÃt thÁi nông nghiÉp/ thă công nghiÉp 
nhằm bÁo vÉ môi tr°ßng. 

- giÁi quyÁt tßt điÃu kiÉn vi khí hÃu cho ngôi nhà, tăng c°ßng thông gió, chiÁu 
sáng tā nhiên.  

b) Giải pháp thiết kế mặt bằng tổng thể 

Khi thiÁt kÁ tãng mặt bằng kiÁn trúc nhà á truyÃn thßng cÅn đÁm bÁo hai yÁu tß 
giÿ gìn và phát triÅn phù hÿp. ĐiÃu đó thÅ hiÉn á viÉc kÁt hÿp hài hòa giÿa công trình 
nhà á truyÃn thßng, các công trình xây mãi và cÁnh quan xung quanh. Bß trí giÿa nhà á 
truyÃn thßng và nhà á mãi có thÅ tã hÿp theo kiÅu chÿ nhÃt, chÿ nhá, chÿ đinh, chÿ môn. 

- Giải pháp tổ hợp kiểu chữ nhất: Là tã hÿp nhà á truyÃn thßng và nhà á xây mãi 
thẳng hàng, nhà xây mãi liÃn kÃ vãi vách đÅu hái và truyÃn thßng, có cửa hoặc hiên liên 
hÉ vãi nhau hoặc nhà xây mãi cách xa mát khoÁng vãi nhà truyÃn thßng nh°ng đ°ÿc 
nßi vãi nhau bằng nhà cÅu có mái che. GiÁi pháp này có °u điÅm là sā liên hÉ thuÃn tiÉn 
giÿa nhà á truyÃn thßng và nhà á xây mãi, nh°ÿc điÅm là đÅ không bá lÃn át nhà truyÃn 
thßng, nhà á xây mãi phÁi có quy mô nhå h¢n hoặc t°¢ng tā, không phù hÿp vãi nhu 
cÅu á nhiÃu ng°ßi.  
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Hình 3. 17: Giải pháp tổ hợp kiểu chữ nhất (nguồn: tác giả) 

- Giải pháp tổ hợp kiểu chữ nhị: là giÁi pháp nhà á truyÃn thßng và nhà á xây 
mãi đặt song song vãi nhau, nhà á truyÃn thßng bß trí phía tr°ãc và nhà á xây mãi bß 
trí phía sau hoặc ng°ÿc l¿i, tùy theo điÃu kiÉn khu đÃt. Đây là giÁi pháp phã biÁn nhÃt á 
các làng cã vùng ĐNB hiÉn nay. Lý do là phù hÿp vãi quỹ đÃt có h¿n căa nhà á truyÃn 
thßng nh°ng nh°ÿc điÅm là khó duy trì đ°ÿc môi tr°ßng nhà á truyÃn thßng, do vÃy, có 
thÅ điÃu chßnh bằng cách t¿o không gian má hoàn toàn á tÅng 1 và xây dāng không gian 
á các tÅng cao h¢n (tßi đa 2 tÅng). 

- Giải pháp tổ hợp kiểu chữ đinh: là giÁi pháp bß trí nhà á truyÃn thßng và nhà á 
xây mãi vuông góc vãi nhau, nhà á truyÃn thßng liên hÉ vãi nhà á xây mãi thông qua 
cửa má á đÅu hái hay kÁt nßi qua hiên. Đây là giÁi pháp tßi °u trong viÉc bã sung không 
gian á mãi cho nhà á truyÃn thßng làng cã vùng ĐNG, vừa duy trì đ°ÿc khoÁng không 
gian thông thoáng á giÿa, vừa không Ánh h°áng nhiÃu tãi công trình nhà á truyÃn thßng. 
Tuy nhiên, điÃu kiÉn áp dāng là đßi vãi các khuôn viên nhà á truyÃn thßng còn khá 
nguyên vẹn. 

 

Hình 3. 18: Giải pháp tổ hợp dạng chữ nhị và chữ đinh (nguồn: tác giả) 

- Giải pháp tổ hợp kiểu chữ môn: là giÁi pháp phát triÅn từ kiÅu chÿ đinh nh°ng 
t¿o thành bß cāc hình chÿ U, bß trí nhà á xây mãi á hai bên nhà á truyÃn thßng. GiÁi 
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pháp này đáp ąng cao nhÃt nhu cÅu má ráng không gian sinh ho¿t cho nhà á và giÿ gìn 
đ°ÿc mát phÅn môi tr°ßng sßng. 

 

Hình 3. 19: Giải pháp tổ hợp dạng chữ môn (nguồn: tác giả) 

3.5.3. Định hướng phát triển kiến trúc xây mới 

a) Kiến trúc công trình công cộng xây mới 

Các công trình công cáng xây mãi hiÉn nay á các làng nông thôn nói chung và 
làng cã vùng ĐNB nói riêng hiÉn nay đÃu mang hình thąc kiÁn trúc căa mát công trình 
công cáng á đô thá, do vÃy, ch°a khai thác đ°ÿc giá trá cÁnh quan và ch°a kÁ thừa đ°ÿc 
giá trá văn hóa, nghÉ thuÃt căa mát vùng đÃt có lách sử hình thành lâu đßi và có nét đặc 
tr°ng vùng miÃn. 

Dãc trên các trāc đ°ßng chính căa làng cã vùng ĐNB, các công trình công cáng 
xây mãi nh° chÿ, tr°ßng hãc, UBND, nhà văn hóa& xuÃt hiÉn mà không t¿o ra đ°ÿc 
dÃu Ãn, không hòa hÿp vãi cÁnh quan và điÃu đó khiÁn các công trình trá nên tách biÉt 
cũng nh° không thÅ hiÉn đ°ÿc vai trò đánh h°ãng cho sā phát triÅn căa kiÁn trúc dân 
dāng căa làng cã vùng ĐNB. 

Trong t°¢ng lai, đßi vãi các công trình kiÁn trúc công cáng xây mãi nằm trong 
khu vāc làng cã vùng ĐNB, cÅn đ°ÿc nghiên cąu và thiÁt kÁ thÅ hiÉn đ°ÿc phong thái 
nghÉ thuÃt đáa ph°¢ng, khai thác nét đẹp truyÃn thßng đặc tr°ng qua t¿o hình kiÁn trúc, 
chi tiÁt trang trí cũng nh° môi tr°ßng cÁnh quan căa công trình.  

b) Kiến trúc nhà ở xây mới 

Đßi vãi kiÁn trúc nhà á xây mãi, dāa trên nhu cÅu sử dāng hiÉn nay, có thÅ phân 
làm các d¿ng nhà sau đây: (1) nhà v°ßn (2) nhà á kÁt hÿp vãi sÁn xuÃt thă công, (3) nhà 
á kÁt hÿp vãi dách vā buôn bán, th°¢ng m¿i. 

- Đánh h°ãng đßi vãi nhà v°ßn: 
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+ DiÉn tích khu đÃt phÁi đÁm bÁo từ 200-250 m2, chiÃu ráng từ 8-10m, chiÃu dài 
từ 20-25m. 

+ Khi thiÁt kÁ nhà á phÁi bß trí phía tr°ãc có sân, phía sau có v°ßn 

+ DiÉn tích xây dāng khoÁng 40-50%, chiÃu cao từ 1-2 tÅng 
+ Xung quanh chu vi khu đÃt tráng các lo¿i cây phù hÿp vãi thã nh°ỡng và t¿o 

giá trá kinh tÁ. 

- Đánh h°ãng đßi vãi nhà á kÁt hÿp vãi sÁn xuÃt thă công 

+ CÅn đáp ąng cÁ điÃu kiÉn sinh ho¿t và điÃu kiÉn sÁn xuÃt hàng hóa 

+ ĐÁm bÁo yêu cÅu bÁo vÉ môi tr°ßng, xử lý tßt chÃt thÁi rÅn, lång, khí. 

+ Nên tã chąc riêng khu vāc sÁn xuÃt vãi khu vāc á đßi vãi các ho¿t đáng nghÃ 
đác h¿i. 

+ ĐÁm bÁo chąc năng giãi thiÉu hàng hóa, giao dách, sÁn xuÃt và khu chąa nguyên 
vÃt liÉu tùy theo điÃu kiÉn căa lo¿i mặt hàng. 

- Đánh h°ãng đßi vãi nhà á kÁt hÿp vãi dách vā buôn bán, th°¢ng m¿i: lo¿i nhà 
này th°ßng bám theo các trāc đ°ßng làng, đ°ßng liên thôn, liên xã, gÅn vãi chÿ và trung 
tâm các thá tą. 

+ Các thành phÅn chąc năng c¢ bÁn nh° sau: không gian á, không gian buôn bán 
và dách vā. 

+ Không gian buôn bán và dách vā bß trí á tÅng 1 và phía ngoài, tiÁp giáp vãi 
đ°ßng giao thông. Không gian á bß trí á tÅng trên hoặc phía sau nhà, có thÅ đ°ÿc ngăn 
cách bái sân trong hoặc khu vāc kho nhằm tránh Ánh h°áng tãi sinh ho¿t. 

+ Hình thąc kiÁn trúc nhà á th°¢ng m¿i cho phép theo phong cách kiÁn trúc đô 
thá nh°ng vÁn đáp ąng điÃu kiÉn vi khí hÃu và môi tr°ßng nông thôn.  

3.6. Nghiên cāu tr°ãng hÿp làng Phú Hßi 

3.6.1. Lịch sử phát triển làng Phú Hội 

ĐÅu thÁ kỷ 17, ng°ßi ViÉt á miÃn Trung di c° và khai thác, lÃp nghiÉp (gãi là l°u 
dân) xußng khu vāc này (thuác đáa phÃn căa n°ãc Campuchia), sinh sßng cùng ng°ßi 
Hoa và ng°ßi Khmer. 

Do chiÁn tranh liên miên, nhiÃu làng cã á vùng Đáng Mô tan rã, trong đó Phú 
Mỹ đ°ÿc lÃp l¿i vào thÁ kỷ 18, lúc này Đáng Môn trá thành tiÃn đán căa Chúa NguyÇn 
Phúc Ánh. ĐÁn giÿa thÁ kỷ 19, vùng đÃt Phú Mỹ - Mỹ Hái đã khai thác thành các khoÁnh 
c¢ bÁn và đ°ÿc triÃu đình công nhÃn là <mát làng=, bÃy giß là: Ãp Mỹ Hái (đÃt ruáng: 6 
mÁu, 7 sào) và thôn Phú Mỹ (26 ng°ßi khai kh¿n và đÃt khai kh¿n là 5 mÁu, 7 sào). 

Cußi thÁ kỷ 19, ViÉt Nam trá thành thuác đáa căa Pháp, ngày 5/1/1876 chính 
quyÃn thāc dân quy đánh các lo¿i xã, thôn, Ãp đÃu thßng nhÃt gãi là làng và tiÁp theo đó 
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là nhiÃu lÅn sát nhÃp, tách đáa phÃn hành chính. ĐÁn ngày 01/01/1928, nhÃp Phú Mỹ và 
Mỹ Hái thành làng Phú Hái [14]. 

Từ năm 1975 đÁn nay: làng Phú Hái có tên chính thąc là xã Phú Hái vãi diÉn tích 
tā nhiên là 1918,86 ha, chiÃu dài từ BÅc đÁn Nam xÃp xß 4,13km, từ Đông sang Tây xÃp 
xß 3,71 km. 

Trong lách sử phát triÅn không gian kiÁn trúc làng Phú Hái, diÉn m¿o hiÉn nay 
căa làng cháu Ánh h°áng lãn nhÃt từ các đá án quy ho¿ch, bao gám:  

- Năm 2006: ĐiÃu chßnh quy ho¿ch chung đô thá mãi Nh¢n Tr¿ch, tßnh Đáng Nai 
(UBND tßnh Đáng Nai phê duyÉt) 

- Năm 2007: Quy ho¿ch chung xây dāng xã Phú Hái - huyÉn Nh¢n Tr¿ch - tßnh 
Đáng Nai. (UBND tßnh Đáng Nai phê duyÉt) 

- Năm 2014: Quy ho¿ch xây dāng vùng tßnh Đáng Nai đÁn năm 2020, tÅm nhìn 
đÁn năm 2050 

- Năm 2021: Quy ho¿ch sử dāng đÃt đÁn năm 2030 huyÉn Nh¢n Tr¿ch. 

Trong đó, đá án Quy ho¿ch chung xây dāng xã Phú Hái năm 2007 đã tái c¢ cÃu 
không gian và làm thay đãi cÃu trúc nghÃ nghiÉp căa làng. 

Bảng 3. 5: Cơ cấu sử dụng đất xã Phú Hội năm 2007 (nguồn: [56]) 

STT Lo¿i đ¿t DiÇn tích (ha) TÉ lÇ (%) 

1 ĐÃt dân dāng 285,00 14,86 

 - ĐÃt công trình công cáng 11,00  

 - ĐÃt nhà á 202,93  

 - ĐÃt cây xanh TDTT 30,80  

 - ĐÃt giao thông 39,60  

2 ĐÃt cây xanh dā trÿ 64,49 3,36 

3 ĐÃt dā trÿ 264,40 13,78 

4 Mặt n°ãc, sông há 8,21 0,43 

5 ĐÃt giao thông đßi ngo¿i 152,90 7,97 

6 ĐÃt cây xanh cách ly KCN 238,21 12,41 

7 ĐÃt du lách sinh thái 13,10 0,68 

8 ĐÃt KCN theo QH 521,37 27,17 



130 

9 ĐÃt KDC theo QH 371,18 19,34 

 Tãng 1918,86 100 

Từ bÁng c¢ cÃu sử dāng đÃt xã Phú Hái năm 2007, có thÅ thÃy, so vãi các chąc 
năng căa làng Phú Hái, từ mát làng thuÅn nông vãi quỹ đÃt á và đÃt canh tác chiÁm đa 
sß, thì từ giai đo¿n 2000, làng đã xuÃt hiÉn các ho¿t đáng mãi, đặc biÉt là khu công 
nghiÉp theo quy ho¿ch khoÁng 521 ha (chiÁm 27% diÉn tích) và hình thái c° trú mãi 
khoÁng 371 ha (chiÁm 19% diÉn tích). Dù quỹ đÃt trên nằm ngoài ph¿m vi làng cã, 
nh°ng các ho¿t đáng căa các khu vāc mãi này đã Ánh h°áng rÃt lãn vÃ mặt kinh tÁ cũng 
nh° làm thay đãi cÃu trúc dân c° căa làng Phú Hái 

3.6.2. Hiện trạng không gian kiến trúc làng cổ Phú Hội  

a. Cấu trúc không gian kiến trúc làng cổ Phú Hội 

Làng cã Phú Hái nằm trên vùng bán s¢n đáa gò đái và vùng trũng thÃp (vào mùa 
m°a th°ßng bá ngÃp từ lũ sông Đáng Môn) [24]. Môi tr°ßng c° trú căa làng bao gám 
các yÁu tß tā nhiên: sông Đáng Môn, kênh r¿ch (nh° r¿ch ông H°¢ng, r¿ch Bàu Cá, 
r¿ch Cát, r¿ch MiÁu Bà&), gò đái, rừng. 

VÃ hình thąc c° trú, dân c° làng cã Phú Hái sßng tÃp trung theo sā liên kÁt nhà 
cửa gám các d¿ng sau: 

- Nhà phát triển hai bên các trục đường giao thông: đặc điÅm căa d¿ng này là 
nhà cửa đ°ÿc cÃt trÁi dài theo tuyÁn giao thông đ°ßng bá, cā thÅ là tßnh lá 25B, đ°ßng 
Cây DÅu và các đ°ßng liên xã. Tuy nhiên, nhà d¿ng này á Phú Hái không cÃt liÃn kÃ 
nhau (d¿ng nhà mặt phß) gißng nh° mát vài con đ°ßng á xã HiÉp Ph°ãc và xã Ph°ãc 
ThiÃn. Nhà á đây, tuy có mát sß căn xây cÃt hiÉn đ¿i, bÃ thÁ, sang trãng nh°ng nhà này 
cách nhà kia khá xa bái khoÁng v°ßn cây trái xum xuê nên nhìn chung vÁn giÿ đ°ÿc 
đặc tr°ng căa mát xã thuÅn nông Nam bá. 

HÉ thßng giao thông liên Ãp x°a kia căa Phú Hái chă yÁu là các con đ°ßng làng 
đÃt, cát såi từ năm 1998 đÁn nay, hÉ thßng đ°ßng giao thông trong xã và liên xã đã đ°ÿc 
trÁi nhāa, bê tông hoá, láng xi măng... theo ph°¢ng châm <nhà n°ãc và nhân dân cùng 
làm". Theo đó, cÁnh quan c° trú căa ng°ßi dân Phú Hái ngày nay gám: đ°ßng, m°¢ng 
n°ãc, nhà, ruáng, v°ßn. 

- Nhà ở phát triển tập hợp theo từng cụm: hình thąc c° trú tÃp trung phân bß chă 
yÁu theo tác hã hoặc cùng đ¿o Công giáo (à Ãp ĐÃt Mãi có mát xóm toàn ng°ßi theo 
đ¿o Công giáo sßng tÃp trung quanh nhà thß Mỹ Hái). Các nhóm dân c° tÃp hÿp thành 
từng cām vãi quy mô mát Ãp, mát xóm... đặc tr°ng c° trú căa các cām dân c° này là 
nhà cửa gÅn liÃn vãi đÃt đai canh tác. Mßi căn nhà đ°ÿc xây dāng trong mát khu đÃt thã 
c°, xung quanh có đ°ßng m°¢ng dÁn n°ãc và thoát n°ãc. Nhà này cách nhà kia mát 
con đ°ßng nhå, mát bß rào râm bāt hay chß là mát đ°ßng m°¢ng thoát n°ãc... Vãi d¿ng 
c° trú này, hÉ thßng nông đáa gám: cām c° trú + v°ßn + ruáng và khuynh h°ãng phát 
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triÅn là căn nhà đ°ÿc cÃt trên khu đÃt cao căa đÃt thã c°. Nh°ng n¢i thÃp thì làm nÃn 
nhà có nÃn cao h¢n đÅ tránh m°a lũ. MÃy năm gÅn đây, khi tßnh Đáng Nai có QuyÁt 
đánh phê duyÉt huyÉn Nh¢n Tr¿ch s¿ nâng cÃp thành thành phß Nh¢n Tr¿ch vãi nhiÃu 
khu công nghiÉp phát triÅn thì giá đÃt á Phú Hái cũng nh° xã khác căa huyÉn bßng nhiên 
tăng vãt. NhiÃu ng°ßi nông dân tr°ãc kia chß quanh năm sußt tháng chß lam lũ vãi mÁnh 
ruáng, miÁng v°ßn vÁn không đă ăn, nhà cửa sÃp xÉ. Nay đÃt có giá ban đi xây đ°ÿc 
nhà to, cao tÅng... Mát xã thuÅn nông x°a kia, nay đã có nhÿng b°ãc phát triÅn, chuyÅn 
dÅn lên đô thá bằng hai khu công nghiÉp I và II đã đi vào ho¿t đáng. NhiÃu thanh niên á 
đáa ph°¢ng không còn làm nông nghiÉp nh° tr°ãc mà xin vào làm công nhân á các nhà 
máy, xí nghiÉp đąng chân trên đáa bàn huyÉn. Sā phát triÅn này là yÁu tß tÃt nhiên trong 
thßi đ¿i kinh tÁ hái nhÃp hiÉn nay. Tuy nhiên sā phát triÅn này cũng không Ánh h°áng 
nhiÃu đÁn cÁnh quan làng quê yên Á. 

- Vùng cư trú tập trung: cuác sßng dân c° Nam bá gÅn liÃn vãi sông n°ãc. Từ xa 
x°a, ông bà ta đã đánh giá: đÃt tßt là vùng đÃt phÁi có nguán n°ãc đÅy đă. Chính vì vÃy, 
vùng đÃt ven sông Đáng Môn và các con r¿ch đ°ÿc ng°ßi khai hoang chãn và trá thành 
khu vāc c° trú. Tuy nhiên, nhÿng ng°ßi tiÃn hiÃn khai kh¿n không chß chiÁm ngā vùng 
đÃt ven sông mà còn chãn vùng đÃt á nhÿng gò đái cao, thuÃn tiÉn giao thông vừa h°áng 
lÿi từ vùng trũng (tráng lúa, hoa màu) vừa h°áng sā °u đãi căa sông và làm v°ßn tráng 
cây ăn trái. Tr°ãc năm 1954, xã Phú Hái có Ãp Long Hoà khoÁng 50 há cùng dòng hã 
sinh sßng á khu vāc ven sông Đáng Môn trên đÃt căa xã Long Tân chuyên làm nghÃ 
tráng lúa n°ãc. Do tiÁp giáp vãi xã Long Ph°ãc (bß kia sông Đáng Môn thuác Sài Gòn) 
là căn cą cách m¿ng th°ßng bá bom Mỹ oanh t¿c nên bá Ánh h°áng, nhiÃu lÅn bá bom 
r¢i qua, nhân dân phÁi bå nhà, ruáng s¢ tán vÃ khu đÃt v°ßn á Xóm Hß và ĐÃt Mãi cÃt 
nhà sinh sßng. Ruáng từ đó bå hoang không cày cÃy nÿa, mãi sau ngày giÁi phóng miÃn 
Nam nhân dân mãi tiÁn hành cày cÃy, canh tác l¿i.  

- Vùng cư trú sông nước: Phú Hái có mát đo¿n sông Đáng Môn chÁy qua và mát 
sß r¿ch vãi chąc năng vừa là đ°ßng thuỷ vừa cung cÃp n°ãc sinh ho¿t, sÁn xuÃt và nuôi 
tráng thuỷ sÁn. Tr°ãc kia, đ°ßng thuỷ là giao thông chă yÁu trong viÉc vÃn chuyÅn mua 
bán, trao đãi hàng hoá giÿa miÃn xuôi vãi m¿n ng°ÿc, giÿa miÃn ĐNB vãi Tây Nam 
Bá. Do vÃy, n¢i đây sãm hình thành mát vùng dân c° miÉt v°ßn sông n°ãc "trên bÁn 
d°ãi thuyÃn", trao đãi buôn bán hàng nông lâm sÁn. Phú Hái hiÉn nay vÁn còn đáa danh 
bÁn đò ông T° Chón (Ãp Phú Mỹ II), hai bÁn ghe á Ãp Phú Mỹ I và mát bÁn ghe á Nãng 
Giang Lò (Ãp Xóm Hß). Tuy nhiên, từ sau ngày miÃn Nam hoàn toàn giÁi phóng, đa sß 
ng°ßi dân á Phú Hái không còn sßng c¿nh sông r¿ch mà chuyÅn vÃ á khu đÃt v°ßn cao 
ráo, thuÃn tiÉn điÉn n°ãc và các tiÉn nghi sinh ho¿t. Các bÁn đò, bÁn ghe hiÉn nay cũng 
không còn ho¿t đáng nhán nháp nh° x°a nÿa, bái giao thông đ°ßng bá thuÃn lÿi và phát 
triÅn. Tuy nhiên, á mát vài bÁn đò, ghe vÁn còn nhiÃu ghe thuyÃn neo đÃu chuyên chá 
hàng nông thuỷ sÁn, trái cây, cây gißng buôn bán, trao đãi vãi các tßnh miÃn Tây, thành 
phß Há Chí Minh và các tßnh lân cÃn. BÁn ghe còn là n¢i các há ng° dân á xã Long Tân 
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chuyên nghÃ đánh bÅt cÃp bÁn bå mußi và buôn bán cá, tôm, cua, ßc.... đánh bÅt đ°ÿc 
trong ngày. 

- Cảnh quan cư trú hiện nay: CÁnh quan căa Phú Hái ngày nay là vùng nông thôn 
vãi tãng thÅ sông, r¿ch, + đÃt ruáng + đÃt triÃn + đÃt thã c° (nhà, đÃt v°ßn) + đÃt điÃn. 
Cây cßi á đây chă yÁu là v°ßn cây ăn trái nh°: chôm chôm, sÅu riêng, măng cāt, dâu da, 
mít tß nÿ, th¢m... và rừng tràm (rừng tráng phòng há). Đ°ßng giao thông chính á Phú 
Hái hiÉn nay đã đ°ÿc cÁi t¿o, nâng cÃp trÁi nhāa, láng bê tông s¿ch s¿, đi l¿i thuÃn tiÉn. 
CÁnh quan c° trú căa Phú Hái thay đãi theo h°ãng quy ho¿ch khu dân c° đô thá và các 
khu công nghiÉp. Do Phú Hái đ°ÿc thiên nhiên °u đãi có m¿ch n°ãc ngÅm tā nhiên 
phun trào nên các há gia đình đÃu đào m°¢ng quanh đÃt nhà tÃn h°áng nguán n°ãc này 
đÅ sinh ho¿t, sÁn xuÃt và t°ãi tiêu đã t¿o nên đặc tr°ng căa cÁnh quan n¢i đây. Tuy 
nhiên, do nhu cÅu canh tác căa ng°ßi dân không còn nhiÃu, các không gian canh tác 
ngày càng thu hẹp hoặc bá bå không, hình Ánh các m°¢ng n°ãc xung quanh các khu đÃt 
cũng không đ°ÿc khai thác. 

 

Hình 3. 20: Sự phân bố không gian canh tác nông nghiệp làng Phú Hội (nguồn: [68]) 

Tã chąc làng Phú Hái mang nhÿng đặc điÅm sau (i) các yÁu tß không gian thành 
phÅn nh°: không gian sÁn xuÃt nông nghiÉp, không gian c° trú phân bß tách biÉt; (ii) 
Khu vāc trung tâm làng là n¢i tÃp trung quyÃn lāc, cũng nh° là n¢i tã chąc các ho¿t 
đáng cáng đáng; (iii) không có cãng làng và lũy tre làng đÅ duy trì trÃt tā và phòng vÉ 
cho làng; (iv) CÃu trúc giao thông má, dÇ dàng tiÁp cÃn (v) hÉ thßng thuỷ văn phong 
phú, đa d¿ng, phāc vā cho sinh ho¿t và canh tác nông nghiÉp (quy mô lãn và nhå) (vi) 
Ho¿t đáng giao th°¢ng (chÿ) diÇn ra á n¢i có thÅ giao l°u vãi ng°ßi dân á vùng khác 
(vii) CÃu trúc đ¢n vá á đa d¿ng. 

b. Giao thông  

Làng Phú Hái ngày nay vÁn giÿ đ°ÿc khá nguyên vẹn cÃu trúc tuyÁn đ°ßng cũ 
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vãi hai trāc đ°ßng chính - mát trāc đ°ßng dãc xuyên qua làng (nay là đ°ßng 25A) và 
mát trāc đ°ßng trung tâm nßi làng vãi khu công nghiÉp có quy mô lãn; và hÉ thßng 
đ°ßng nái bá tiÁp cÃn vãi các cām dân c° và các công trình kiÁn trúc công cáng truyÃn 
thßng căa làng. 

Tuy nhiên, yÁu tß khái đÅu cho sā phá vỡ không gian cũng nh° cÃu trúc căa làng 
Phú Hái cũng chính là tuyÁn đ°ßng 25A. TuyÁn đ°ßng này đ°ÿc hoàn thiÉn và sử dāng 
vào đÅu nhÿng năm 2000, māc đích xây dāng là nhằm t¿o mát tuyÁn đ°ßng có kÁt nßi 
tßt h¢n các dā án lãn căa huyÉn Nh¢n Tr¿ch (xem hình 3.17) nh°: khu đô thá mãi Nh¢n 
Tr¿ch, KCN Nh¢n Tr¿ch I, KCN Nh¢n Tr¿ch II. TuyÁn đ°ßng 25A là tuyÁn đ°ßng nhāa 
4 làn xe nßi từ Tây sang Đông có cao đá t°¢ng đßi đáng đÃu. Dãc tuyÁn đ°ßng có các 
công trình công cáng mãi, nh° UBND xã, tr¿m y tÁ, chÿ, nhà bia liÉt sĩ... Đây là tuyÁn 
giao thông huyÁt m¿ch căa xã Phú Hái nên hÉ thßng h¿ tÅng đ°ÿc hoàn thiÉn tßt.  

Còn trāc đ°ßng trung tâm vuông góc vãi tuyÁn đ°ßng 25A có bÃ ráng khoÁng 
6m, có đá dßc thoÁi thÃp dÅn từ Đông Nam vÃ phía Tây BÅc, là tuyÁn đ°ßng có ý nghĩa 
quan trãng trong đßi sßng văn hoá - xã hái căa ng°ßi dân làng Phú Hái. Dãc trāc đ°ßng 
này là các công trình công cáng có quy mô lãn nh°: nhà thß Phú Hái, đình làng Phú 
Mỹ,... quang cÁnh hai bên đ°ßng thoáng đãng vãi mÃt đá xây dāng thÃp, chă yÁu là cây 
xanh cÁnh quan cho các công trình công cáng và cây gß công nghiÉp. 

 
a. TuyÁn đ°ßng 25A (đ°ßng ngoài làng Phú Hái)  

(nguán: Báo Đáng Nai) 

 
b. Đ°ßng nái bá (nguán: tác giÁ) 

Hình 3. 21: Hiện trạng giao thông làng Phú Hội 

Các tuyÁn đ°ßng nái bá đÃu n°¢ng theo đáa hình bán s¢n và hÉ thßng m°¢ng 
n°ãc cho các v°ßn cây trái có quy mô vừa và nhå nên không theo tuyÁn thẳng nh° á 
các làng đáng bằng. VÃ quy mô và vÃt liÉu hoàn thiÉn các tuyÁn đ°ßng nái bá này thì 
đa d¿ng, trung bình các tuyÁn đ°ßng có bÃ ráng khoÁng 3-4m bằng đÃt, g¿ch hoặc rÁi 
nhāa. Có thÅ nói, các tuyÁn đ°ßng nái bá hẹp, quanh co cùng vãi hÉ thßng m°¢ng n°ãc 
chằng chát và v°ßn cây trái bao quanh các công trình nhà á đã t¿o nên mát quang cÁnh 
đặc tr°ng, hÃp dÁn cho làng cã Phú Hái. 

c. Đặc điểm công trình kiến trúc 
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Các công trình h¿ tÅng xã hái mãi cũng đ°ÿc chú trãng xây dāng, đặc biÉt là sau 
khi có chính sách Nông thôn mãi. Trā sá uỷ ban, tr°ßng hãc mÅm non, tiÅu hãc, tr¿m y 
tÁ... đ°ÿc đặt trên trāc đ°ßng chính và có quy mô phù hÿp vãi quy mô dân c° hiÉn t¿i 
căa làng Phú Hái. 

Các công trình công cáng truyÃn thßng vÃ c¢ bÁn vÁn giÿ đ°ÿc hình d¿ng ban 
đÅu và đ°ÿc bÁo tán tßt. Tuy nhiên, các công trình kiÁn trúc nhà á thì bá thay đãi nhiÃu. 
Đặc biÉt là kiÁn trúc nhà r°ßng cã. 

 

 

Hình 3. 22: Sự biến đổi không gian ở tại làng Phú Hội (nguồn: [68]) 

3.6.3. Nhận diện quá trình chuyển đổi làng Phú Hội 

Làng Phú Hái là mát trong nhÿng làng cã năng đáng, thích ąng tiêu biÅu á vùng 
ĐNB. Từ mát ngôi làng thuÅn nông vãi các lo¿i hình tráng trãt và sÁn vÃt đa d¿ng, hình 
thąc c° trú nhà v°ßn đặc sÅc, trong 30 năm gÅn đÅy, làng Phú Hái đã có nhÿng b°ãc 
phát triÅn m¿nh, đa d¿ng vÃ ngành nghÃ kinh tÁ. Do vÃy, diÉn m¿o hình thái làng đã có 
nhiÃu biÁn chuyÅn, xuÃt hiÉn nhiÃu khu vāc có chąc năng mãi, phù hÿp vãi lßi sßng 
đ°¢ng đ¿i. 

Thāc tÁ, quá trình công nghiÉp hoá gÅn vãi đô thá hoá và hiÉn đ¿i hoá á Đáng 
Nai thßi gian gÅn đây đã trāc tiÁp góp phÅn hình thành trên đáa bàn nông thôn nhÿng 
khu công nghiÉp, khu chÁ xuÃt các trung tâm dách vā, các khu đô thá mãi& đã nâng giá 
trá sử dāng căa đÃt đai, t¿o nhÿng ngành nghÃ và viÉc làm mãi, nâng cao giá trá lao đáng, 
t¿o môi tr°ßng ąng dāng ráng rãi khoa hãc, công nghÉ& à làng Phú Hái, đô thá hoá 
kích thích và t¿o c¢ hái đÅ con ng°ßi năng đáng, sáng t¿o h¢n trong tìm kiÁm và lāa 
chãn các ph°¢ng thąc, hình thąc tã chąc sÁn xuÃt, kinh doanh, từ đó làm thay đãi cÃu 
trúc làng, đặc biÉt là các không gian sÁn xuÃt nông, lâm, ng° nghiÉp truyÃn thßng. Bên 
c¿nh đó, không gian ho¿t đáng dách vā, tiÅu thă công nghiÉp và kinh doanh buôn bán 
cũng tăng lên t°¢ng ąng. 
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Hình 3. 23: Biểu đồ thể hiện thành phần kinh tế xã Phú Hội qua các năm (nguồn: [68]) 

Đặc điÅm căa làng Phú Hái là mát làng cã cháu tác đáng căa gián tiÁp căa chiÁn 
l°ÿc tăng tr°áng kinh tÁ toàn vùng (cā thÅ là khu công nghiÉp Long Thành), điÃu này 
khiÁn các không gian có chąc năng kinh tÁ truyÃn thßng căa làng thay đãi kéo theo sā 
thay đãi vÃ môi tr°ßng cũng nh° cÃu trúc không gian làng. 

  
Hình 3. 24: Bản đồ Quy hoạch chung xây 

dựng xã Phú Hội (2007) (nguồn: [68]) 
 Hình 3. 25: Mối liên hệ vùng của làng cổ 
Phú Hội (Đồng Nai) (nguồn: [68]) 

MÃy năm gÅn đây, khi tßnh Đáng Nai có QuyÁt đánh phê duyÉt huyÉn Nh¢n Tr¿ch 
s¿ nâng cÃp thành thành phß Nh¢n Tr¿ch vãi nhiÃu khu công nghiÉp phát triÅn thì giá 
đÃt á Phú Hái cũng nh° xã khác căa huyÉn bßng nhiên tăng vãt. NhiÃu ng°ßi nông dân 
tr°ãc kia chß quanh năm sußt tháng chß lam lũ vãi mÁnh ruáng, miÁng v°ßn vÁn không 
đă ăn, nhà cửa sÃp xÉ. Nay đÃt có giá ban đi xây đ°ÿc nhà to, cao tÅng... Mát xã thuÅn 
nông x°a kia, nay đã có nhÿng b°ãc phát triÅn, chuyÅn dÅn lên đô thá bằng hai khu công 
nghiÉp I và II đã đi vào ho¿t đáng. NhiÃu thanh niên á đáa ph°¢ng không còn làm nông 
nghiÉp nh° tr°ãc mà xin vào làm công nhân á các nhà máy, xí nghiÉp đąng chân trên 
đáa bàn huyÉn. Sā phát triÅn này là yÁu tß tÃt nhiên trong thßi đ¿i kinh tÁ hái nhÃp hiÉn 
nay.  

Qua bÁn đá thÅ hiÉn sā thay đãi mÃt đá c° trú (hình 3.24), ta nhÃn thÃy sā thay 
đãi lãn nhÃt á khu vāc c° trú là các không gian hiÉn nay bá phân tách thành các cām, 
hình Ánh liÃn m¿ch và tÃp trung căa làng cã Phú Hái tr°ãc đây đã bá phá vỡ. Làng Phú 
Hái, á giai đo¿n tr°ãc năm 1990, là làng có hái tā đÅy đă các yÁu tß đÅ đ°ÿc công nhÃn 
là làng cã: có đình cã, chùa cã, nhà cã... NhÃn thąc đ°ÿc điÃu đó, ban quÁn lý di tích 
danh thÅng căa đáa ph°¢ng đã làm há s¢ xin Bá Văn hóa công nhÃn làng cã. Tuy nhiên 
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trong thßi gian đó thì quy ho¿ch l¿i má mát con đ°ßng băng qua làng (đ°ßng QL25A) 
làm phá vỡ cÃu trúc làng vßn có, các ho¿t đáng văn hóa truyÃn thßng căa làng cũng bá 
tác đáng, các ngôi nhà cã thì xußng cÃp trÅm trãng vì an toàn và nhu cÅu đßi sßng ng°ßi 
dân đã phÁi phá dỡ nhà cã đÅ xây mãi. Ngoài ra do QHXDNTM, do các nhu cÅu phát 
triÅn KTXH và du lách nhiÃu con đ°ßng mãi đ°ÿc đÅu t°. Các ho¿t đáng xây dāng diÇn 
ra manh mún, viÉc cÁi t¿o chßnh trang h¿ tÅng, đ°ÿc coi là "đáng bá=nh°ng thāc ra là 
cách nhanh nhÃt đÅ phá vỡ nhÿng nét cã x°a căa ngôi làng. Hình Ánh làng Phú Hái ngày 
nay không còn giÿ đ°ÿc nét cã x°a căa mát ngôi làng Nam bá vãi đáa hình bán s¢n đáa 
đặc sÅc và hÉ thßng các ngôi nhà v°ßn cùng các mom n°ãc chằng chát. 

 

 

Hình 3. 26: Quá trình chuyển đổi cấu trúc và mật độ cư trú của làng Phú Hội (nguồn: [68]) 

Tóm l¿i, thāc tÁ sā chuyÅn đãi không gian kiÁn trúc thßi gian vừa qua mát mặt 
làm biÁn đãi quá nhiÃu đÁn cÁnh quan làng mát mặt đóng góp thêm cho diÉn m¿o Phú 
Hái nhÿng hình Ánh cÁnh quan đ°¢ng đ¿i, phù hÿp vãi lßi sßng mãi. 

Bảng 3. 6: Nhận diện quá trình chuyển đổi làng Phú Hội (nguồn: tác giả) 

Tiêu chí Đặc điÃm, tính ch¿t ĐiÃm  

(72/100) 

1 NghÃ truyÃn thßng - NghÃ truyÃn thßng vÁn đ°ÿc bÁo tán bên c¿nh nhiÃu 
sinh kÁ mãi xuÃt hiÉn theo tiÁn trình đô thá hóa 

7 

2 CÁnh quan thiên nhiên 
đặc hÿu 

- Có sā đan xen giÿa chuyÅn đãi, tuy nhiên các đặc tr°ng 
chính căa cÁnh quan nông thôn (diÉn tích canh tác, đặc 
tr°ng đáa hình&) vÁn tán t¿i 

15 
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3 CÃu trúc không gian 
làng truyÃn thßng 

- CÃu trúc giao thông truyÃn thßng còn giÿ, nh°ng phát 
triÅn thêm á nhÿng vùng mãi.  

15 

- Các không gian chąc năng mãi xuÃt hiÉn đan xen chąc 
năng cũ 

15 

4 Công trình công cáng 
truyÃn thßng (tôn giáo, 
công cáng&) 

- Công trình công cáng truyÃn thßng vÁn còn, bên c¿nh 
đó nhiÃu công trình và không gian công cáng chąc năng 
mãi đ°ÿc xây dāng đan xen.  

10 

 

5 Nhà á truyÃn thßng - XuÃt hiÉn nhà á d¿ng mãi, hoặc chuyÅn đãi từ nhà cũ, 
trong khi nhà á kiÅu truyÃn thßng vÁn tán t¿i và đ°ÿc tôn 
t¿o. 

10 

 

3.6.4. Đánh giá giá trị không gian kiến trúc làng cổ Phú Hội  

a. Tiêu chí nghÃ truyÃn thßng 

- NghÃ truyÃn thßng vÁn đ°ÿc bÁo tán bên c¿nh nhiÃu sinh kÁ mãi xuÃt hiÉn theo 
tiÁn trình đô thá hóa 

Làng Phú Hái nằm trên đáa bàn xã Phú Hái, là huyÉn lỵ căa huyÉn Nh¢n Tr¿ch, 
do vÃy, các ho¿t đáng kinh tÁ căa làng hiÉn nay và trong t°¢ng lai s¿ cháu tác đáng m¿nh 
tr°ãc quá trình phát triÅn căa đáa ph°¢ng và căa vùng. 

 

Hình 3. 27: Không gian canh tác chè và cây trái nhà vườn ở làng Phú Hội (nguồn: tác giả) 

Thāc tÁ, quá trình công nghiÉp hoá gÅn vãi đô thá hoá và hiÉn đ¿i hoá á Đáng 
Nai thßi gian gÅn đây đã trāc tiÁp góp phÅn hình thành trên đáa bàn nông thôn nhÿng 
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khu công nghiÉp, khu chÁ xuÃt các trung tâm dách vā, các khu đô thá mãi& đã t¿o nhÿng 
ngành nghÃ và viÉc làm mãi, nâng cao giá trá lao đáng, t¿o môi tr°ßng ąng dāng ráng 
rãi khoa hãc, công nghÉ& à làng Phú Hái, đô thá hoá kích thích và t¿o c¢ hái đÅ con 
ng°ßi năng đáng, sáng t¿o h¢n trong tìm kiÁm và lāa chãn các ph°¢ng thąc, hình thąc 
tã chąc sÁn xuÃt, kinh doanh, từ đó làm thay các không gian sÁn xuÃt nông, lâm, ng° 
nghiÉp truyÃn thßng. Bên c¿nh đó, các ho¿t đáng kinh tÁ phi nông nghiÉp nh°: dách vā, 
tiÅu thă công nghiÉp và kinh doanh buôn bán cũng tăng lên t°¢ng ąng.  

Nhà v°ßn đ°ÿc xây dāng á khu vāc đÃt cao, vừa có chąc năng á, vừa góp phÅn 
t¿o nên giá trá kinh tÁ cũng nh° giá trá cÁnh quan đặc sÅc căa làng Phú Hái. Cây cßi á 
đây chă yÁu là v°ßn cây ăn trái nh°: chôm chôm, sÅu riêng, măng cāt, dâu da, mít tß 
nÿ, th¢m... 

b. Tiêu chí cảnh quan đặc hữu 

- Có sā đan xen giÿa chuyÅn đãi, tuy nhiên các đặc tr°ng chính căa cÁnh quan 
nông thôn (diÉn tích canh tác, đặc tr°ng đáa hình&) vÁn tán t¿i 

* Đáa hình tā nhiên 

Làng cã Phú Hái nằm trên vùng bán s¢n đáa gò đái và vùng trũng thÃp. Môi 
tr°ßng c° trú căa làng bao gám các yÁu tß tā nhiên: sông Đáng Môn, kênh r¿ch (nh° 
r¿ch ông H°¢ng, r¿ch Bàu Cá, r¿ch Cát, r¿ch MiÁu Bà&), gò đái, rừng. Qua thßi gian 
hình thành và phát triÅn hàng trăm năm, làng Phú Hái đ°ÿc đánh giá là hiÉn vÁn còn l°u 
giÿ đ°ÿc rÃt nhiÃu hÉ thßng các giá trá vÃ kiÁn trúc cÁnh quan đặc tr°ng cho ngôi làng 
cã và lßi sßng truyÃn thßng. 

 

Hình 3. 28: Kiến trúc ở và hạ tầng truyền thống ở làng Phú Hội (nguồn: tác giả) 
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Do Phú Hái đ°ÿc thiên nhiên °u đãi có m¿ch n°ãc ngÅm tā nhiên phun trào nên 
các há gia đình đÃu đào m°¢ng quanh đÃt nhà tÃn h°áng nguán n°ãc này đÅ sinh ho¿t, 
sÁn xuÃt và t°ãi tiêu đã t¿o nên đặc tr°ng căa cÁnh quan n¢i đây. Tuy nhiên, do nhu cÅu 
canh tác căa ng°ßi dân không còn nhiÃu, các không gian canh tác ngày càng thu hẹp 
hoặc bá bå không, hình Ánh các m°¢ng n°ãc xung quanh các khu đÃt cũng không đ°ÿc 
khai thác. 

CÁnh quan căa Phú Hái ngày nay là vùng nông thôn mãi vãi tãng thÅ sông, r¿ch, 
đÃt ruáng, đÃt triÃn, đÃt thã c° (nhà, đÃt v°ßn), đÃt điÃn. CÁnh quan c° trú căa Phú Hái 
thay đãi theo h°ãng quy ho¿ch khu dân c° đô thá và các khu công nghiÉp. 

c. Tiêu chí cấu trúc không gian làng truyền thống 

- CÃu trúc giao thông truyÃn thßng còn giÿ, nh°ng phát triÅn thêm á nhÿng vùng 
mãi.  

ViÉc quy ho¿ch nông thôn mãi á xã Phú Hái gám các quy ho¿ch phát triÅn hÉ 
thßng giao thông và nâng cÃp má ráng c¢ sá h¿ tÅng theo kiÅu đô thá đÅ đáp ąng nhÿng đòi 
håi căa phát triÅn kinh tÁ làm thay đãi phÅn nào cÃu trúc không gian làng cã Phú Hái. HÉ 
thßng giao thông liên Ãp x°a kia căa Phú Hái chă yÁu là các con đ°ßng làng đÃt, cát såi, từ 
năm 1998 đÁn nay, hÉ thßng đ°ßng giao thông trong xã và liên xã đã đ°ÿc trÁi nhāa, bê 
tông hoá, láng xi măng.  

Ngoài hÉ thßng đ°ßng bá dßc theo đáa hình tā nhiên, Phú Hái là vùng đÃt có mát 
đo¿n sông Đáng Môn chÁy qua và nhiÃu r¿ch vừa làm chąc năng giao thông, vừa cung 
cÃp n°ãc cho sinh ho¿t, sÁn xuÃt. ĐÁn nay, ho¿t đáng giao thông thăy và các bÁn đò, 
ghe tuy không còn nhán nháp nh° tr°ãc. 

- Các không gian chąc năng mãi xuÃt hiÉn đan xen chąc năng cũ 

Tr°ãc năm 2007, hình thąc c° trú tÃp trung phân bß chă yÁu theo tác hã hoặc 
cùng đ¿o Công Giáo (à Ãp ĐÃt Mãi có mát xóm toàn ng°ßi theo đ¿o Công giáo sßng 
tÃp trung quanh nhà thß Mỹ Hái). Các nhóm dân c° tÃp hÿp thành từng cām vãi quy mô 
mát Ãp, mát xóm... đặc tr°ng c° trú căa các cām dân c° này là nhà cửa gÅn liÃn vãi đÃt 
đai canh tác. Mßi căn nhà đ°ÿc xây dāng trong mát khu đÃt thã c°, xung quanh có 
đ°ßng m°¢ng dÁn n°ãc và thoát n°ãc. Nhà này cách nhà kia mát con đ°ßng nhå, mát 
bß rào râm bāt hay chß là mát đ°ßng m°¢ng thoát n°ãc... Vãi d¿ng c° trú này, hÉ thßng 
nông đáa gám: cām c° trú + v°ßn + ruáng và khuynh h°ãng phát triÅn là căn nhà đ°ÿc 
cÃt trên khu đÃt cao căa đÃt thã c°. Nh°ng n¢i thÃp thì làm nÃn nhà có nÃn cao h¢n đÅ 
tránh m°a lũ. 

Nhÿng năm gÅn đây, sau khi các quy ho¿ch chung huyÉn Nh¢n Tr¿ch vãi nhiÃu 
khu công nghiÉp phát triÅn và quy ho¿ch nông thôn mãi á xã Phú Hái, các không gian 
chąc năng mãi nh° UBND xã, nhà văn hóa, tr°ßng hãc, sân bóng đã đ°ÿc bã sung và 
phân bß chă yÁu nằm trên trāc đ°ßng tßnh lá 25A. Bên c¿nh đó, xu h°ãng xây dāng nhà 
cửa trÁi dài theo tuyÁn giao thông đ°ßng bá, cā thÅ là tßnh lá 25B, đ°ßng Cây DÅu và 
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các đ°ßng liên xã, các ngôi nhà này vừa có chąc năng á, vừa có chąc năng th°¢ng m¿i, 
dách vā vãi quy mô nhå. 

 

Hình 3. 29: Phân bố các không gian chức năng mới ở làng Phú Hội (nguồn: tác giả) 

d. Tiêu chí công trình công cộng truyền thống 

- Công trình công cáng truyÃn thßng vÁn còn, bên c¿nh đó nhiÃu công trình và 
không gian công cáng chąc năng mãi đ°ÿc xây dāng đan xen. 

 

Hình 3. 30:  Phân bố các công trình công cộng truyền thống làng Phú Hội (nguồn: tác giả) 
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Các công trình công cáng truyÃn thßng á làng Phú Hái vÃ c¢ bÁn vÁn giÿ đ°ÿc 
hình d¿ng ban đÅu và đ°ÿc bÁo quÁn tßt. Khuôn viên các công trình này vÁn ch°a bá 
xâm lÃn tuy nhiên, cÁnh quan xung quanh ch°a đ°ÿc chăm sóc nhiÃu. Ngoài nhà thß 
Phú Hái đ°ÿc chßnh trang và chăm chút khuôn viên do n¢i đây th°ßng xuyên diÇn ra 
các ho¿t đáng cáng đáng Công giáo, còn đình làng Phú Hái và chùa Phú Hái l¿i không 
đ°ÿc chßnh trang và các ho¿t đáng cũng không đa d¿ng. 

e. Tiêu chí nhà ở truyền thống 

- XuÃt hiÉn nhà á d¿ng mãi, hoặc chuyÅn đãi từ nhà cũ, trong khi nhà á kiÅu 
truyÃn thßng vÁn tán t¿i và đ°ÿc tôn t¿o. 

Nhÿng thay đãi vÃ nhu cÅu và lßi sßng căa c° dân hiÉn hÿu trong làng cã hiÉn 
nay dÁn đÁn hiÉn t°ÿng các công trình nhà kiÁn trúc đặc biÉt là công trình nhà cã có 
giá trá bá cÁi t¿o tā phát thiÁu sā quÁn lý và h°ãng dÁn chuyên môn đÅ thay vào bằng 
mát công trình xây mãi kiÅu đô thá. 

3.6.5. Các giải pháp tổ chức không gian làng cổ Phú Hội 

3.6.5.1. Tổ chức không gian tổng thể làng Phú Hội 

 

Hình 3. 31: Cơ cấu không gian tổng thể làng Phú Hội (nguồn: tác giả) 

(1) Không gian công cáng truyÃn thßng 

(2)  Không gian đÉm - công viên 
(3)  Không gian c° trú nhà v°ßn 

(4)  Không gian canh tác v°ßn chè 
(5)  Không gian dā trÿ phát triÅn 

3.6.5.2.. Không gian công cộng 
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Trong nhÿng năm gÅn đÅy, các công trình h¿ tÅng xã hái mãi á làng Phú Hái 
đ°ÿc chú trãng xây dāng, đặc biÉt là sau khi có chính sách Nông thôn mãi. Trā sá uỷ 
ban, tr°ßng hãc mÅm non, tiÅu hãc, tr¿m y tÁ... đ°ÿc đặt trên trāc đ°ßng chính và có 
quy mô phù hÿp vãi quy mô dân c° hiÉn t¿i căa làng Phú Hái. HÉ thßng các công trình 
công cáng mãi này t¿o nên không gian trung tâm hành chính mãi căa làng, có đặc điÅm 
dÇ dàng tiÁp cÃn do nằm trên trāc giao thông chính. Trong khi đó, trung tâm làng cũ nằm 
trên mát trāc cÁnh quang thoáng đãng, hai bên là hÉ thßng các công trình tôn giáo, tín 
ng°ỡng nh° Đình làng, nhà thß và cÁnh quan xung quanh.  

Cách tã chąc không gian này khiÁn các ho¿t đáng cáng đáng và hành chính phân 
tách rõ rÉt, thiÁu tính kÁt nßi và khu biÉt. Các không gian hành chính mãi không thāc sā 
tham gia vào không gian làng, điÃu đó vô tình làm phá vỡ cÃu trúc cũng nh° hình Ánh 
truyÃn thßng căa làng.  

GiÁi pháp đ°ÿc đ°a ra là điÃu chßnh không gian công cáng theo ngôn ngÿ không 
gian căa trung tâm truyÃn thßng, các công trình trā sá, tr°ßng hãc cũng cÅn đ°ÿc cÁi t¿o 
đÅ trá nên gÅn gũi và thân thuác h¢n vãi không gian tãng thÅ. Bên c¿nh đó, không áp 
đặt các mÁu công trình kiÁn trúc á khu vāc này. 

 

Hình 3. 32: Giải pháp tổ chức không gian công cộng truyền thống làng Phú Hội (nguồn: tác 
giả) 

3.6.5.3. Không gian canh tác 

Không gian canh tác nông nghiÉp á làng Phú Hái bá thu hẹp nh°ng nhÿng không 
gian đặc sÅc nh° khu vāc đÃt tráng cây công nghiÉp, khu vāc đÃt v°ßn kÁt hÿp vãi á 
vÁn còn khá nguyên vẹn. 

CÁnh quan sinh kÁ nông nghiÉp á làng Phú Hái có hai hình thái riêng biÉt là canh 
tác v°ßn cây ăn trái á vùng đÃt cao và tráng lúa n°ãc t¿i các khu vāc đÃt thÃp, trong đó, 
sÁn vÃt nãi tiÁng á đáa ph°¢ng bao gám: trà Phú Hái pha băng n°ãc M¿ch Bà, nÃu r°ÿu, 
làm cau khô, làm mác, bánh tráng. 

ĐÃ xuÃt đãi vãi không gian canh tác căa làng Phù Hái là: Cân bằng quỹ đÃt canh 
tác trên c¢ sá tã chąc hÿp lý môi tr°ßng sinh thái và điÃu kiÉn tā nhiên hiÉn nay cũng 
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nh° xu h°ãng biÁn đãi trong t°¢ng lai. Các không gian nhà v°ßn chuyÅn đãi từ d¿ng 
riêng t° (không gian đóng) sang d¿ng không gian má mát phÅn, nhằm t¿o đ°ÿc cÁnh 
quan liên tāc, thÅ hiÉn nét đặc sÅc căa không gian canh tác nhà v°ßn căa làng Phú Hái. 

 

Hình 3. 33: Giải pháp tổ chức không gian canh tác làng Phú Hội (nguồn: [68]) 

3.6.5.4. Kiến trúc nhà ở 

Lo¿i hình nhà á truyÃn thßng á làng Phú Hái là d¿ng nhà v°ßn, miÉt v°ßn đặc 
tr°ng căa vùng dân c° sông n°ãc <trên bÁn d°ãi thuyÃn=. Nhà á truyÃn thßng căa ng°ßi 
dân Phú Hái th°ßng đ°ÿc t¿o dāng vãi đặc điÅm chính là nhà ba gian hai chái. Các h¿ng 
māc nhà đ°ÿc bß trí theo kiÅu mặt bằng sÅp đãi hay chÿ đinh thành mát dãy ch¿y từ nhà 
trên xußng nhà d°ãi, t¿o nên vẻ t°¢ng đãi đáng nhÃt cho ngôi nhà. Vãi cách sÅp xÁp 
này đã làm h¿n chÁ sā cách biÉt giÿa nhà trên và nhà d°ãi. 

Nhà á truyÃn thßng vùng đÃt Phú Hái th°ßng chuáng h°ãng Đông, Nam, Đông 
Nam. Nóc nhà mát h¿ng māc đ°ÿc chia thành 4 mái lãp tranh hoặc ngói âm d°¢ng. 
Vách nhà đ°ÿc đóng bằng các lo¿i gß. NÃn đÃt hoặc lát g¿ch tàu. HÉ thßng cát, khung 
vì, kèo đ°ÿc làm từ các lo¿i gß nh° bằng lăng, căm xe, t¿o nên sā chÅc chÅn và bÃn 
vÿng cho ngôi nhà. 

VÃ bß trí và sÅp xÁp không gian căa ng°ßi dân vùng đÃt này thì theo bß cāc truyÃn 
thßng căa nhà á Nam Bá: nhà trên th°ßng là n¢i thß tā gia tiên, tiÁp khách và cũng là 
n¢i sinh ho¿t căa các thành viên nam. Nhà d°ãi th°ßng là n¢i sinh ho¿t căa các thành 
viên nÿ. Nh° vÃy, qua cách bß trí này, ta thÃy đ°ÿc đặc điÅm sinh ho¿t căa gia đinh có 
sā phân biÉt nam nÿ căa t° t°áng Nho giáo đã đi sâu trong tiÃm thąc ng°ßi ViÉt Nam 
x°a. Song các h¿ng māc căa công trình nhà á truyÃn thßng đÃu bß trí hài hoà trong 
khuôn viên v°ßn cây ăn trái xanh t°¢i trù phú căa vùng quê nhå nh° dâu gia, sÅu riêng, 
b°ái, chußi... Bao quanh khu v°ßn là nhÿng hàng rào vãi các lo¿i cây quýt dai, chè the, 
dâm bāt... đã tô thêm nét đẹp ngôi nhà á truyÃn thßng căa mát vùng quê Đông Nam Bá. 
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Hình 3. 34: Giải pháp tổ chức không gian ở (nguồn: [68]) 

3.6.5.5. Bổ sung không gian phụ trợ - công viên Phú Hội 

- Phân khu chąc năng 
+ Lßi vào: 
+ Bãi đß xe 
+ BÁn đò, bÁn ghe: Khôi phāc các ho¿t đáng á bÁn đò, bÁn ghe vừa là n¢i ghe 
thuyÃn neo đÃu chuyên chá hàng nông thuỷ sÁn, trái cây, cây gißng buôn bán, 
trao đãi vãi các tßnh miÃn Tây, TP HCM và các tßnh lân cÃn 

+ Khu vāc giãi thiÉu sÁn vÃt đáa ph°¢ng 
+ Sân ch¢i 
+ Nhà văn hóa cáng đáng 

 

Hình 3. 35: Giải pháp tổ chức không gian công viên Phú Hội (nguồn: tác giả) 
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3.7. Bàn lu¿n k¿t quÁ nghiên cāu 

(1) Bảo tồn và phát huy đối với làng cổ gần như còn nguyên vẹn 

Đßi vãi các làng gÅn nh° còn nguyên vẹn thì viÉc l°u giÿ các hình thái kiÁn trúc 
á đặc tr°ng; kỹ thuÃt xây dāng và sử dāng vÃt liÉu truyÃn thßng căa đáa ph°¢ng và duy 
trì khoÁng không gian sinh thái tā nhiên s¿ dÇ dàng h¢n. Nh°ng trong t°¢ng lai, các làng 
cã này s¿ dÅn biÁn đãi và chuyÅn sang tr¿ng thái biÁn đãi mát phÅn hoặc biÁn đãi hoàn 
toàn, do vÃy, giÁi pháp phát triÅn má ráng/ lan tåa - chu¿n bá sẵn quỹ đÃt, cÁi thiÉn khu 
vāc xung quanh phù hÿp vãi đáa hình và điÃu kiÉn tā nhiên. Đặc biÉt, cÅn có nhÿng giÁi 
pháp quÁn lý tài nguyên và bÁo vÉ môi tr°ßng; phát triÅn c¢ sá h¿ tÅng, khai thác tài 
nguyên hÿp lý và xử lý các chÃt thÁi sinh ho¿t, rác thÁi sÁn xuÃt trong t°¢ng lai. 

(2) Cải tạo, chỉnh trang đối với các làng cổ chuyển đổi một phần  

ChiÁn l°ÿc phát triÅn các làng cã đã và đang phát triÅn m¿nh nÃn kinh tÁ t¿i chß 
dāa trên viÉc nâng cao tính hÃp dÁn căa khu vāc bằng cách phát huy giá trá mang tính 
"vùng miÃn= và căng cß c¢ cÃu kinh tÁ-xã hái. Theo đó, các ho¿t đáng nghÃ truyÃn thßng 
và các di sÁn văn hóa - thiên nhiên căa làng cã và vùng phā cÃn s¿ đóng vai trò trung 
tâm trong chiÁn l°ÿc kinh tÁ căa các làng sinh thái trong t°¢ng lai. ĐÅ chiÁn l°ÿc thành 
công, viÉc cÅn thiÁt cÅn làm là nhÃn d¿ng các yÁu tß cÃu thành căa không gian làng cã 
đÅ phát triÅn và trang bá cho làng nhÿng công cā đÅ bÁo vÉ và phát triÅn không gian làng 
theo nhÿng h°ãng đác đáo, phù hÿp nhÃt vãi giá trá nái t¿i căa làng. Bên c¿nh đó, hÉ 
thßng c¢ sá h¿ tÅng kỹ thuÃt và h¿ tÅng xã hái cũng cÅn phÁi đáp ąng đ°ÿc nhu cÅu căa 
dân c° t¿i chß và dân c° trong t°¢ng lai. 

(3) Cải tạo và mở rộng đối với các làng cổ biến đổi hoàn toàn 

VÃ c¢ bÁn, vãi các làng đã và đang tăng tr°áng nhanh tßc đá đô thá hóa thì cÃu 
trúc không gian tãng thÅ bá thay đãi nhiÃu và diÇn ra sā biÁn đãi m¿nh trên c¢ sá má 
ráng vÃ quy mô và tăng mÃt đá xây dāng. ĐiÃu này dÁn đÁn cÁnh quan tā nhiên bá thu 
hẹp và mßi t°¢ng quan giÿa kiÁn trúc và không gian bá phá vỡ. Trong quá trình xây 
dāng nông thôn mãi xuÃt hiÉn thêm mát sß các không gian tiÉn ích phā trÿ nh° sân thÅ 
thao, tr°ßng mÅm non, trā sá ăy ban& và đặc biÉt là các khu sÁn xuÃt làng nghÃ đßi vãi 
các làng có nghÃ sÁn xuÃt tiÅu thă công nghiÉp. 

(4) Về bộ tiêu chí phân loại mức độ chuyển đổi không gian kiến trúc làng cổ 
vùng ĐNB 

Bên c¿nh các nái dung: NhÃn diÉn sā biÁn đãi không gian kiÁn trúc các làng cã 
khu vāc ĐNB vãi các giá trá tiêu biÅu trong quá trình phát triÅn kinh tÁ - xã hái (á ch°¢ng 
1), Các luÃn cą khoa hãc vÃ sā chuyÅn đãi không gian làng cã vùng ĐNB thích ąng vãi 
quá trình phát triÅn kinh tÁ xã hái (á ch°¢ng 2) thì Nghiên cąu bá tiêu chí phân lo¿i 
chuyÅn hoá không gian làng cã vùng ĐNB vừa là c¢ sá đÅ đánh giá khÁ năng thích ąng 
có đa d¿ng, hiÉu quÁ và linh ho¿t căa không gian kiÁn trúc làng cã ĐNB, vừa là nÃn tÁng 
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cho đánh h°ãng tã chąc không gian và các đÃ xuÃt khác nh° h¿ tÅng kỹ thuÃt, quÁn lý 
xây dāng, môi tr°ßng... 

Bá tiêu chí xây dāng điÅm quy đãi dāa trên kÁt quÁ điÃu tra xã hái hãc (xem á 
Phā lāc 1) vÃ tính nhÃn diÉn căa không gian kiÁn trúc làng cã ĐNB đ°ÿc xã đánh theo 
thą t° °u tiên giÁm dÅn (1) NghÃ truyÃn thßng: 20 (2) CÁnh quan thiên nhiên đặc hÿu: 

25 (3) CÃu trúc không gian làng truyÃn thßng: 25 (4) Công trình công cáng: 20 (5) Nhà 
á truyÃn thßng: 10. Bá tiêu chí này nÁu đ°ÿc áp dāng cÅn đ°ÿc xem xét đßi vãi các làng 

có khÁ năng nhÃn diÉn khác biÉt so vãi làng cã vùng ĐNB. 
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CH¯¡NG IV: K¾T LU¾N VÀ KI¾N NGHÊ 

 

4.1. K¿t lu¿n 

LuÃn án đã nghiên cąu, phân tích quá trình chuyÅn đãi không gian các làng cã 
ĐNB đã nhÃn thÃy chuyÅn đãi không gian làng là mát quá trình liên tāc nhằm thích nghi 
vãi nhÿng biÁn đãi quÁn trá - kinh tÁ - văn hóa – xã hái – môi tr°ßng. Thāc tÁ phát triÅn 
khu vāc nông thôn á ĐNB trong thßi gian qua cho thÃy xuÃt hiÉn thay đãi trong chiÁn 
l°ÿc, chính sách đÅu t°, thay đãi lßi sßng hay cách quÁn trá do vÃy không gian làng cã 
tÃt yÁu s¿ có nhÿng chuyÅn đãi nhằm đáp ąng nhu cÅu căa ng°ßi dân.  

Biến đổi hoàn toàn là làng đã và đang tăng tr°áng nhan do tßc đá đô thá hóa vãi 
cÃu trúc không gian tãng thÅ bá thay đãi nhiÃu và diÇn ra sā biÁn đãi m¿nh trên c¢ sá 
má ráng vÃ quy mô và tăng mÃt đá xây dāng. ĐiÃu này dÁn đÁn cÁnh quan tā nhiên bá 
thu hẹp và mßi t°¢ng quan giÿa kiÁn trúc và không gian bá phá vỡ.  

        Chuyển đổi một phần là các làng á các khu vāc phát triÅn kinh tÁ - vùng kinh tÁ 
mãi, gÅn đô thá - các thá trÃn, thành phß (á các tßnh Đáng Nai và Bà Ráa Vũng Tàu). 
CÁnh quan thiên nhiên bá biÁn đãi ít nhiÃu do các ho¿t đáng khai thác kinh tÁ, phát triÅn 
sÁn xuÃt, kinh doanh dách vā. du lách, xây dāng thăy điÉn. VÁn giÿ đ°ÿc bß cāc mặt 
bằng tãng thÅ truyÃn thßng, mát sß kiÁn trúc truyÃn thßng (nhà cáng đáng – đình/ đÃn/ 
chùa/ miÁu/ lăng căa ng°ßi ViÉt&). Các phong tāc tÃp quán, lÇ hái văn hóa, nghÃ truyÃn 
thßng cũng bá mai mát dÅn theo thßi gian. 

        Làng còn nguyên trạng Là làng l°u giÿ đ°ÿc nhiÃu giá trá không gian kiÁn trúc 
truyÃn thßng nhÃt th°ßng gám các làng á vùng sâu, vùng xa – khu vāc kinh tÁ kém phát 
triÅn (khu vāc Tây Ninh, Bình Ph°ãc). CÁnh quan thiên nhiên d°ßng nh° còn nguyên 
vẹn. ĐÁn nay các làng vÁn giÿ đ°ÿc cÃu trúc tãng thÅ làng truyÃn thßng. PhÅn lãn kiÁn 
trúc nhà cửa truyÃn thßng cũng vÁn đ°ÿc bÁo tán. Các phong tāc tÃp quán, lÇ hái văn 
hóa, nghÃ truyÃn thßng vÁn đ°ÿc duy trì, thu hút sā khám phá căa khách du lách.   

     Tã chąc không gian kiÁn trúc mà luÃn án đÃ xuÃt là dāa trên kÁt quÁ nghiên cąu vÃ 
đặc điÅm chuyÅn đãi căa cÃu trúc không gian qua các giai đo¿n lách sử căa làng cã ĐNB 
cũng nh° dāa trên hÉ thßng lý luÃn vÃ không gian kiÁn trúc cÁnh quan nông thôn, vÃ bÁo 
tán di tích và đặc biÉt là lý thuyÁt vÃ chuyÅn hóa luÃn vÃ không gian làng cã đ°ÿc xây 
dāng riêng cho luÃn án. 

Trong nghiên cąu, tác giÁ đã có các đÃ xuÃt mãi nhằm đánh h°ãng phát triÅn và 
bÁo tán không gian kiÁn trúc làng cã vùng ĐNB phù hÿp vãi quá trình phát triÅn kinh tÁ 

- xã hái hiÉn nay. 

1. Hệ thống hóa lý luận về làng cổ ĐNB, xác định các giá trị không gian kiến 
trúc làng cổ vùng ĐNB 
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CÃu trúc không gian kiÁn trúc làng cã, nh° đã phân tích á trên, vừa phÁn ánh vừa 
bá chi phßi bái các yÁu tß: QuÁn trá, Kinh tÁ - xã hái; Văn hóa - Lách sử; Môi tr°ßng tā 
nhiên - BĐKH. Đáng thßi phÁi thåa mãn 5 tiêu chí: NghÃ truyÃn thßng - CÁnh quan 
thiên nhiên đặc hÿu - CÃu trúc không gian làng truyÃn thßng - Công trình công cáng 
truyÃn thßng (tôn giáo, công cáng&) - Nhà á truyÃn thßng. Trong phân tích các yÁu tß 
và tiêu chí nêu trên, luÃn án chß rõ thuác tính quan trãng nhÃt đßi vãi không gian làng 
cã ĐNB thích ąng là tính linh ho¿t và quan hÉ biÉn chąng giÿa yÁu tß khÁ biÁn và bÃt 
biÁn trong quá trình chuyÅn đãi cÃu trúc không gian. 

2. Nhận diện sự chuyển đổi của không gian kiến trúc làng cổ vùng ĐNB trong 
quá trình phát triển kinh tế xã hội của vùng Đông Nam Bộ. 

Phân tích quá trình chuyÅn đãi không gian 14 làng cã ĐNB s¿ nhÃn thÃy đ°ÿc 
chuyÅn đãi không gian làng là mát quá trình liên tāc nhằm thích nghi vãi nhÿng biÁn 
đãi quÁn trá - kinh tÁ - văn hóa - xã hái - môi tr°ßng. Thāc tÁ phát triÅn khu vāc nông 
thôn á ĐNB trong thßi gian qua cho thÃy: th°ßng xuÃt hiÉn thay đãi trong chiÁn l°ÿc, 
chính sách đÅu t°, thay đãi lßi sßng hay cách quÁn trá do vÃy không gian làng cã tÃt yÁu 
s¿ có nhÿng chuyÅn đãi nhằm đáp ąng nhu cÅu sử dāng căa ng°ßi dân.  

3. Xây dựng hệ tiêu chí xác định mức độ chuyển đổi của các làng cổ vùng 
Đông Nam Bộ. 

HiÉn nay, làng cã vùng Đông Nam Bá đã bá chuyÅn đãi á ba mąc đá khác vÃ 
không gian kiÁn trúc: (1) BiÁn đãi hoàn toàn, (2) ChuyÅn đãi mát phÅn, (3) gÅn nh° còn 
nguyên tr¿ng. Làng l°u giÿ đ°ÿc nhiÃu giá trá không gian kiÁn trúc truyÃn thßng nhÃt là 
các làng á vùng sâu, vùng xa - khu vāc kinh tÁ kém phát triÅn (khu vāc Tây Ninh, Bình 
Ph°ãc). CÁnh quan thiên nhiên d°ßng nh° còn nguyên vẹn. ĐÁn nay các làng vÁn giÿ 
đ°ÿc cÃu trúc tãng thÅ làng truyÃn thßng. PhÅn lãn kiÁn trúc nhà cửa truyÃn thßng cũng 
vÁn đ°ÿc bÁo tán. Các phong tāc tÃp quán, lÇ hái văn hóa, nghÃ truyÃn thßng vÁn đ°ÿc 
duy trì, thu hút sā khám phá căa khách du lách. Làng cã đã chuyÅn đãi mát phÅn là các 
làng á các khu vāc phát triÅn kinh tÁ - vùng kinh tÁ mãi, gÅn đô thá - các thá trÃn, thành 
phß (á các tßnh Đáng Nai và Bà Ráa Vũng Tàu). CÁnh quan thiên nhiên bá biÁn đãi ít 
nhiÃu do các ho¿t đáng khai thác kinh tÁ, phát triÅn sÁn xuÃt, kinh doanh dách vā. du 
lách, xây dāng thăy điÉn. VÁn giÿ đ°ÿc bß cāc mặt bằng tãng thÅ truyÃn thßng, mát sß 
kiÁn trúc truyÃn thßng (nhà cáng đáng - đình/ đÃn/ chùa/ miÁu/ lăng căa ng°ßi ViÉt&). 
Các phong tāc tÃp quán, lÇ hái văn hóa, nghÃ truyÃn thßng cũng bá mai mát dÅn theo 
thßi gian. 

4. Định hướng tổ chức không gian kiến trúc đối với tư뀀ng thể loại làng cổ được 
đánh giá và phân loại 

Dāa trên các lý luÃn vÃ chuyÅn đãi không gian và dāa trên phân tích 6 chąc năng 
căa không gian nông thôn: đánh c°, sÁn xuÃt, dách vā, sinh thái, giÁi trí, ho¿t đáng cáng 
đáng, luÃn án đ°a ra giÁi pháp tã chąc không gian căa 3 không gian chąc năng làng bao 
gám: (1) Không gian c° trú (2) Không gian kinh tÁ (3) Không gian sinh thái - nghß d°ỡng 



149 

- sinh ho¿t cáng đáng. Các không gian này không hoàn toàn bao chąa các h¿ng māc quỹ 
đÃt nh° á các quy đánh hiÉn hành căa VN vÃ quy ho¿ch, nh°ng viÉc phân tách nh° trên 
s¿ hiÉu quÁ h¢n trong viÉc tã chąc không gian - vừa bÁo vÉ đ°ÿc di sÁn vÃt thÅ và di sÁn 

phi vÃt thÅ căa làng cã, vừa thuÃn lÿi cho viÉc phát triÅn và điÃu tiÁt trong t°¢ng lai. 
Riêng các ho¿t đáng th°¢ng m¿i - dách vā s¿ đ°ÿc tích hÿp và phân bß theo bán kính 
phāc vā và các điÅm thuÃn lÿi giao thông liên vùng. 

4.2. Ki¿n nghË 

Qua khÁo sát, đánh giá và phân lo¿i, hiÉn nay phÅn lãn các làng cã ĐNB đang á 
mąc đá chuyÅn đãi mát phÅn không gian kiÁn trúc gám 7 làng, sß làng còn nguyên tr¿ng 

gám 4 làng, sß làng biÁn đãi hoàn toàn gám 3 làng. Nhìn vÃ khía c¿nh xu h°ãng, các 
làng hiÉn nay có mąc đá chuyÅn đãi thÃp thì trong t°¢ng lai, không gian kiÁn trúc căa 
các làng này s¿ dÅn tánh tiÁn và s¿ bá biÁn đãi hoàn toàn. Do vÃy, từ các nái dung nghiên 
cąu căa luÃn án, khi áp dāng vào thāc tiÇn triÅn khai các đá án quy ho¿ch chung, quy 
ho¿ch nông thôn mãi hay quy ho¿ch chi tiÁt, cÅn có nhÿng b°ãc thu thÃp dÿ liÉu nhằm 
đ°a ra đ°ÿc các dā báo ngÅn h¿n, dài h¿n, khi đó, quy mô căa các phân khu s¿ cā thÅ 
và phù hÿp h¢n.  

Qua kÁt quÁ nghiên cąu căa luÃn án, đßi vãi các ngôi làng cã x°a (có niên đ¿i 
thành lÃp lâu đßi nhÃt á mát vùng đÃt) không chß á Đông Nam Bá mà á các khu vāc 
khác, sau khi tãng hÿp các dÿ liÉu hiÉn tr¿ng, từng nái dung có thÅ đ°ÿc đánh giá đánh 
tính vãi 5 tiêu chí xác đánh mąc đá chuyÅn đãi và từ đó đ°a ra đ°ÿc các giÁi pháp đánh 
hình và đánh l°ÿng đßi vãi không gian kiÁn trúc. 

Ngoài ra, các nghiên cąu tiÁp theo cÅn đ°ÿc triÅn khai cÅn có: 

- ChuyÅn đãi cÃu trúc không gian làng cã ĐNB là mát quá trình liên tāc và phąc 
t¿p, trong đó có các thành phÅn đ°ÿc l°u giÿ, thay thÁ và phát triÅn, từ đó, đánh hình nên 
diÉn m¿o cÃu trúc hiÉn nay căa làng. Do vÃy, trong t°¢ng lai cÅn có nhÿng chiÁn l°ÿc 
cā thÅ nhằm làm chă đ°ÿc quá trình chuyÅn đãi nghĩa là chă đáng l°u giÿ và thay thÁ 
các không gian chąc năng, bên c¿nh đó, hß trÿ tßt và kiÅm soát đ°ÿc quá trình phát triÅn 
trong t°¢ng lai. 

- Dāa trên đánh h°ãng vai trò căa từng làng cã ĐNB trong mßi liên hÉ vùng và 
kÁ ho¿ch phát triÅn kinh tÁ - xã hái - văn hóa t¿i đáa ph°¢ng, điÃu chßnh và bã sung các 
không gian chąc năng nhằm thích ąng đ°ÿc vãi quá trình phát triÅn. 

- T¿o lÃp các khÁ năng thay đãi căa không gian thành phÅn có thÅ đáp ąng đ°ÿc 
nhu cÅu thay đãi (có thÅ dā báo hoặc không) trong t°¢ng lai. 

- HÉ thßng h¿ tÅng khung căa làng cã ĐNB cÅn có khÁ năng chuyÅn đãi đÅ đáp 
ąng đ°ÿc các nhu cÅu phát triÅn căa làng, từ nhu cÅu tr°ãc mÅt đÁn dā phòng cho nhu 
cÅu trong t°¢ng lai. 

- Trong quá trình phát triÅn, các chąc năng biÁn đãi liên tāc s¿ t¿o nên nhÿng can 
thiÉp trāc tiÁp tãi môi tr°ßng tā nhiên. Vì vÃy, yÁu tß cÅn bằng đáng vÃ môi tr°ßng cÅn 
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phÁi đ°ÿc thiÁt lÃp: trong đó, khoanh vùng các không gian sinh thái cÅn đ°ÿc bÁo tán 
nguyên vẹn và các không gian có thÅ đ°a thêm các chąc năng hßn hÿp. 

NhÃn thąc chung vÃ di sÁn làng cã vùng ĐNB á các cÃp, ngành tr°ãc đây và hiÉn 
nay còn nhiÃu h¿n chÁ. Các ho¿t đáng liên quan đÁn di sÁn làng cã hiÉn gói gãi viÉc 
trùng tu và bÁo tán các công trình di tích đã đ°ÿc xÁp h¿ng, do vÃy, không có các ph°¢ng 
án hay giÁi pháp bÁo tán và phát triÅn các giá trá làng cã á tÅm vĩ mô. ĐiÃu này dÁn đÁn 
hÉ quÁ là không gian kiÁn trúc căa các làng cã vùng ĐNB ngày càng mai mát. Trong 
t°¢ng lai, Chính quyÃn các tßnh ĐNB cÅn có các giÁi pháp giÿ gìn, bÁo tán và phát huy 
các giá trá làng cã trong khu vāc. 

Vùng Đông Nam Bá cÅn bã sung các tã chąc chuyên ngành nhằm đánh giá và 
nhÃn diÉn đÅy đă nhÿng giá trá căa quỹ di sÁn ngàn đßi á các làng truyÃn thßng mát cách 
thßng nhÃt và bài bÁn,thÅ hiÉn đ°ÿc nét đặc tr°ng cũng nh° giá trá không gian kiÁn trúc 
cÁnh quan n¢i đây. Từ đó, xây dāng các h°ãng dÁn cā thÅ phù hÿp vãi điÃu kiÉn căa đáa 
ph°¢ng và gia tăng mąc đá tham gia căa ng°ßi dân vào chính các ho¿t đáng bÁo tán và 
phát huy di sÁn. 
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Phā lāc 1. MÀU PHIÀU ĐIÂU TRA XÃ HàI HâC 

PHIÀU THU THÂP THÔNG TIN  

NGHIÊN CĀU ĐÁNH GIÁ MĀC ĐÞ CHUYÂN ĐâI KHÔNG GIAN KI¾N TRÚC 
LÀNG Câ VÙNG ĐÔNG NAM BÞ 

A. PHÄN THÔNG TIN CHUNG 

Tên ng°ßi phång vÃn: 

Đáa chß: 

Ngày trÁ lßi: 

 

B. PHÄN CÂU HäI 

Câu 1. Ông/bà hiÇn đang sinh sßng å khu vực nào trong làng?  

- Mô tÁ chß á: 

Đánh giá vÁ nhà å hiÇn t¿i? 

a. Tßt b. Bình th°ßng c. Ch°a tßt 

Câu 2. Giao thông trong làng có thu¿n tiÇn không? Có sự thay đãi nào so vái tr°ác kia? 

a. Tßt b. Bình th°ßng c. Ch°a tßt 

Câu 3. Giao thông k¿t nßi vái các khu vực khác ngoài làng tr°ác kia và bây giã có điÃm 
khác nhau nào? Có hÿp lý không? 

a. Hÿp lý b. Bình th°ßng c. Không hÿp lý 

Câu 4. Theo ông/bà cÁnh quan tự nhiên cÿa làng cã có bË thay đãi nhiÁu không? Khu vực 
nào thay đãi nhiÁu nh¿t? 

a. Thay đãi hoàn toàn b. Thay đãi mát phÅn c. Không thay đãi 

Câu 5. Ông/bà có tham gia các ho¿t đßng å các công trình công cßng cj (chùa, nhà thã, 
đình, mi¿u&) cÿa làng th°ãng xuyên không? 

a. Th°ßng xuyên b. Thßnh thoÁng c. Không tham gia 

Câu 6. Các công trình công cßng xây mái và các không gian cßng đáng mái có đáp āng 
đ°ÿc nhu cÁu sÿ dāng không? 
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a. Đáp ąng đÅy đă b. ThiÁu mát sß ho¿t đáng c. Không có không gian cáng 
đáng 

Câu 7. Đánh giá sự phát triÃn cÿa các nghÁ truyÁn thßng? (Nông nghiÇp, thÿ công, đặc 
sÁn&) 

a. RÃt phát triÅn b. Bá mai mát c. Không còn 

Câu 8. Theo ông/bà, giá trË không gian ki¿n trúc nào đặc sÁc nh¿t cÿa làng? 

1. CÁnh quan thiên nhiên đặc hÿu  

2. Không gian nghÃ truyÃn thßng 

3. CÃu trúc không gian làng truyÃn thßng 

4. Công trình công cáng và không gian sinh ho¿t  cáng đáng 

5. Nhà á  

C. TÓM TÄT KÀT QUÀ ĐIÂU TRA 

- 43.1% đánh giá chÃt l°ÿng nhà á ch°a tßt.  
- 41.2% cho rằng giao thông trong làng tßt, chß 12% nhÃn đánh là không tßt do ch°a đ°ÿc 

chßnh trang phù hÿp vãi giao thông c¢ giãi hiÉn nay.  
- 43.6% khẳng đánh giao thông liên khu vāc thuÃn tiÉn h¢n so vãi tr°ãc. 
- Chß có 8.4% cho rằng cÁnh quan làng cã không thay đãi, 45.1% cho rằng thay đãi mát 

phÅn. Nguyên nhân chính dÁn đÃn viÉc cÁnh quan tā nhiên căa làng bá thay đãi là do 
quy ho¿ch và quá trình đô thá hóa.  

- 65% xác nhÃn thßnh thoÁng tham gia vào các ho¿t đáng t¿i các công trình công cáng 
cũ, chă yÁu là do thói quen và nÃn nÁp căa gia đình. 

- 70% đánh giá các công trình công cáng đáp ąng đ°ÿc nhu cÅu sử dāng trong cuác sßng 
hiÉn t¿i.  

- 62.8% cho rằng các nghÃ truyÃn thßng đang bá mai mát. 
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Phā lāc II. HIÆN TR¾NG LÀNG Câ ĐÔNG NAM BÞ 

II.1. HiÉn tr¿ng làng Phú Hái (Đáng Nai) 

 

1- Trāc đ°ßng chính 
2- Đ°ßng làng 
3- Đ°ßng làng 
4- Đ°ßng làng 
5- Đ°ßng làng 
6- Trāc đ°ßng chính 
7- Đình Phú Mỹ 
8- Trāc đ°ßng chính 
9- Chÿ sáng Phú Hái 
10- UBND xã Phú Hái 
11-  Nhà thß giáo xą Phú Hái 
12- Trāc đ°ßng chính 
13- Chùa Phú Quang 
14- Đ°ßng chùa 
15- Tr°ßng tiÅu hãc Phú Hái 
16- Trāc đ°ßng chính 
17- Đ°ßng chùa 
18- Đình Mỹ Hái 
19- MiÁu Dinh Ông 
20-  MiÁu Giang Lò 
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II.2. HiÉn tr¿ng làng HiÉp Ph°ãc (Đáng Nai) 

 

1- Trāc đ°ßng chính 
2- Tr¿m y tÁ thá trÃn 

HiÉp Ph°ãc 
3- Chÿ HiÉp Ph°ãc 
4- Đình thÅn HiÉp 

Ph°ãc 
5- Chùa Long Hoa 
6- Nhà phß 
7- Đ°ßng ngõ 
8- Tr°ßng tiÅu hãc 

HiÉp Ph°ãc 
9- Tr°ßng mÅm non 

HiÉp Ph°ãc 
10- Đình thÅn Mỹ 

Khoan 
11- Trung tâm văn hóa 

HiÉp Ph°ãc 
12- Chùa Quang Mỹ 
13- Chùa Ph°ãc H°ng 
14- Đ°ßng làng 
15- Đ°ßng ngõ 
16- ĐÃt nông nghiÉp 
17- Đ°ßng làng 
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II.3. HiÉn tr¿ng làng Tân TriÃu (Đáng Nai) 

 

1- Nhà văn hóa xã Tân 
Bình 

2- Lßi vào làng 
3- Đ°ßng liên xã 
4- Chùa Hái Ph°ãc 
5- Giáo xą Tân TriÃu 
6- Giáo xą Tân TriÃu 
7- Giáo xą Tân TriÃu 
8- Nam Minh điÉn 
9- Trāc đ°ßng chính 
10- Đ°ßng làng 
11- CÅu Tân TriÃu 
12- UBND xã 
13- Tr°ßng tiÅu hãc Tân 

TriÃu 
14- ĐÃt nông nghiÉp 
15- Sông 
16- ĐÃt nông nghiÉp 
17- Đ°ßng ven sông 
18- Đình Tân Xuân 
19- Đình C¿m Vinh 
20- Khu du lách sinh thái 

Tân TriÃu 
21- Nhà cã 
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II.4. HiÉn tr¿ng làng Bà ĐiÅm (TP. Há Chí Minh) 

 

1- Đ°ßng làng 
2- Đ°ßng làng 
3- Chÿ 
4- Chÿ Bà ĐiÅm 
5- Chÿ Bà ĐiÅm 
6- UBND xã Bà 

ĐiÅm 
7- Nhà truyÃn 

thßng xã Bà 
ĐiÅm 

8- Chùa Giác 
Hoàng 

9- Nhà dân 
10- Nhà dân 
11- Nhà dân 
12- Đình thÅn Tân 

Thãi Nhąt 
13- ĐÃt nông nghiÉp 
14- Tr°ßng THCS 

Bùi Văn Thă 
15- Đ°ßng làng 
16- Đ°ßng làng 
17- Đ°ßng làng 
18- Đ°ßng làng 

 

 



5 

II.5. HiÉn tr¿ng làng Phú Xuân (TP. Há Chí Minh) 

 

1- Đình Phú Xuân 
2- Đình Phú Xuân 
3- Đ°ßng làng 
4- Trāc đ°ßng chính 
5- Hái thánh Tin Lành chi 

hái Phú Xuân 
6- Trāc đ°ßng chính 
7- Nhà thß Phú Xuân 
8- Đ°ßng làng 
9- Đ°ßng khu đô thá mãi 
10- Đ°ßng khu đô thá mãi 
11- Chùa Thiên Ân 
12- Đ°ßng ven sông R¿ch 

Đĩa 
13- Đ°ßng ven sông R¿ch 

Đĩa 
14- Đ°ßng ven sông R¿ch 

Đĩa 
15- Đ°ßng ven sông R¿ch 

Đĩa 
16- Sông R¿ch Đĩa 
17- Chÿ Phú Xuân 
18- Chùa HuyÃn Trang 
19- Tr°ßng THCS 
20- Ngân hàng nhà n°ãc 
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II.6. HiÉn tr¿ng làng An Tánh (Tây Ninh) 

 

1- Đ°ßng làng 
2- Đ°ßng làng 
3- Chùa Tánh Thành 
4- Chùa Tánh Thành 
5- Trāc đ°ßng chính 
6- Chùa Ph°ãc Thành 
7- Tr°ßng THCS An 

Thành 
8- Tr°ßng mÅm non 

R¿ng Đông 
9- Tr°ßng tiÅu hãc An 

Thành 
10- Trāc đ°ßng chính 
11- Đ°ßng làng 
12- Đ°ßng làng 
13- Đ°ßng làng 
14- Đ°ßng làng 
15- Đ°ßng làng 
16- Đ°ßng làng 
17- Sân bóng 
18- Đình làng An Tánh 
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II.7. HiÉn tr¿ng làng Gia Lác (Tây Ninh) 

 

1- ĐÃn thß ông cÁ 
Đặng Văn 
Tr°ãc 

2- ĐÃn thß ông cÁ 
Đặng Văn 
Tr°ãc 

3- Đ°ßng làng 
4- QuÁng tr°ßng 

trung tâm TrÁng 
Bàng 

5- QuÁng tr°ßng 
trung tâm TrÁng 
Bàng 

6- Trāc đ°ßng 
chính 

7- Trāc đ°ßng 
chính 

8- Trāc đ°ßng 
chính 

9- Tr°ßng hãc 
10- Đ°ßng làng 
11- Thánh thÃt 

TrÁng Bàng 
12- Trāc đ°ßng 

chính 
13- Nhà dân 
14- Đình Gia Lác 
15- ĐÃt nông 

nghiÉp 
16- Đ°ßng làng 
17- R¿ch Vàm 

TrÁng 
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II.8. HiÉn tr¿ng làng Công Tra Lác ThiÉn (Bình Ph°ãc) 

 

1- Đ°ßng làng 
2- Đ°ßng làng 
3- Đ°ßng làng 
4- Đ°ßng làng 
5- Nhà dân 
6- Đ°ßng làng 
7- Chùa Phúc Lâm 
8- Đ°ßng làng 
9- Đ°ßng làng 
10-  Nhà dân 
11- Nhà dân 
12- Phúc Lâm Tā 
13- Trāc đ°ßng chính 
14- Tr°ßng phã thông 

dân tác nái trú / 
Tr°ßng THPT Lác 
Ninh 

15- Trāc đ°ßng chính 
16- Trāc đ°ßng chính 
17- Di tích sân bay quân 

sā Lác Ninh 
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II.9. HiÉn tr¿ng làng Lái Thiêu (Bình D°¢ng) 

 

1- Chÿ Lái Thiêu 
2- Trāc đ°ßng 

chính 
3- Đ°ßng làng 
4- CÅu Phan Đình 

Phùng 
5- Trāc đ°ßng 

chính 
6- B°u điÉn 
7- Quan ĐÁ MiÁu 
8- Chùa Bà Lái 

Thiêu 
9- Nhà dân 
10- Trāc đ°ßng 

chính 
11- Sông 
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II.10. HiÉn tr¿ng làng Dĩ An (Bình D°¢ng) 

 

1- Đình thÅn Dĩ 
An 

2- Nhà dân 
3- Nhà dân 
4- Siêu thá 
5- Chÿ 
6- Chÿ 
7- Tánh xá Ngãc 

An 
8- Chÿ Dĩ An 
9- Chÿ Dĩ An 
10- Chÿ Dĩ An 
11- Đ°ßng làng 
12- Đ°ßng làng 
13- Đ°ßng làng 
14- Đ°ßng làng 
15- Đ°ßng sÅt 
16- Đ°ßng sÅt 
17- Thánh ThÃt 

Dĩ An 
18-  Trāc đ°ßng 

chính 
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II.11. HiÉn tr¿ng làng Long ĐiÃn (Bà Ráa - Vũng Tàu) 

 

1- Trāc đ°ßng chính 
2- Nhà dân 
3- Nhà thß giáo xą 

Long ĐiÃn 
4- Nhà dân 
5- Trāc đ°ßng chính 
6- Nhà dân 
7- Chùa ThiÉn Quang 
8- Trāc đ°ßng chính 
9- Trāc đ°ßng chính 
10- Nhà dân 
11- Công viên Long 

ĐiÃn 
12- Nhà dân 
13- Nhà dân 
14- Tòa án nhân dân 

huyÉn Long ĐiÃn 
15- Trāc đ°ßng chính 
16- Trāc đ°ßng chính 
17- Cāc thi hành án 

huyÉn Long ĐiÃn 
18- Chÿ Long ĐiÃn 
19- ĐÃt nông nghiÉp 
20- Đình thÅn Long 

ĐiÃn 
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II.12. HiÉn tr¿ng làng Tân Thành (Bà Ráa - Vũng Tàu) 

 

1- Nhà thß giáo xą 
Ph°ãc Lác 

2- MiÁu Ông Tránh 
3- Trāc đ°ßng 

chính 
4- Trung tâm văn 

hóa ph°ßng Tân 
Ph°ãc 

5- Đ°ßng liên xã  
6- Tánh thÃt Bửu 

Linh 
7- Đ°ßng làng 
8- Nhà dân 
9- Chùa Phã Đà 

S¢n 
10- Đ°ßng làng 
11- Đ°ßng làng 
12- ĐÃt nông nghiÉp 
13- ĐÃt nông nghiÉp 
14- Đ°ßng làng 
15-  Đình xã Minh 

Tâm 
16-  Đ°ßng làng 
17-  Chÿ Ông Tránh 
18-  Chÿ Ông Tránh 
19-  Chÿ Ông Tránh 
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II.13. HiÉn tr¿ng làng Th¿nh Mỹ (Bà Ráa - Vũng Tàu) 

 

1- Trung tâm bái d°ỡng 
chính trá 

2- Nghĩa trang liÉt sỹ 
liên huyÉn ĐÃt Đå - 
Long ĐiÃn 

3- Đ°ßng làng 
4- Tr°ßng cao đẳng KT-

CN Bà Ráa - Vũng 
Tàu 

5- Chùa Bửu Quang 
6- B°u điÉn  
7- Nhà t°áng niÉm nÿ 

anh hùng liÉt sỹ Võ 
Thá Sáu 

8- Nhà dân 
9- Chÿ ĐÃt Đå 
10- Di tích lách sử Đình - 

Chùa Th¿nh Mỹ 
11-  Chùa Ph°ãc S¢n 
12- Công viên 
13- Trāc đ°ßng chính 
14-  Đ°ßng làng 

 

 

 



14 

II.14. HiÉn tr¿ng làng Long H°¢ng (Bà Ráa - Vũng Tàu) 

 

1- Nhà dân 
2- Nhà dân 
3- Tr°ßng tiÅu hãc 
4- Nhà dân 
5- Thánh thÃt Long 

H°¢ng 
6- Đình thÅn Long 

H°¢ng 
7- Nhà dân 
8- Tr¿m y tÁ ph°ßng 

Long H°¢ng 
9- UBND ph°ßng 

Long H°¢ng 
10- BÉnh viÉn đa khoa 

V¿n Ph°ãc 
11- Long Cßc Tā 
12- Tr°ßng mÅm non 
13- Đ°ßng làng 
14- Đ°ßng làng 
15- Đ°ßng làng 
16- Đ°ßng làng 
17- Đ°ßng làng 
18- ĐÃt nông nghiÉp 
19- ĐÃt nông nghiÉp 
20- ĐÃt nông nghiÉp 
21- Đ°ßng làng 
22-  Trāc đ°ßng chính 
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PHĀ LĀC III. QUÁ TRÌNH CHUYÂN ĐâI KHÔNG GIAN LÀNG Câ ĐÔNG NAM BÞ 
III.1. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Phú Hái (Đáng Nai) 

 

 

Hình thāc c° trú: Nhà v°ßn 

 

Các y¿u tß Ánh h°ång:  
- KCN Long Thành I và II 

Māc đß chuyÃn đãi: ChuyÅn đãi mát phÅn 
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III.2. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng HiÉp Ph°ãc (Đáng Nai) 

 

Hình thāc c° trú: Nhà v°ßn 

 

Các y¿u tß Ánh h°ång: KCN và các dā 
án KĐTM 

Māc đß chuyÃn đãi: ChuyÅn đãi mát 
phÅn 
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III.3. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Tân TriÃu (Đáng Nai) 

 

 

Hình thāc c° trú: Ven sông r¿ch 

 

Các y¿u tß Ánh h°ång: Ho¿t đáng nông 
nghiÉp truyÃn thßng vÁn đ°ÿc duy trì 

Māc đß chuyÅn đãi: GÅn nh° còn nguyên 
tr¿ng 
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III.4. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Bà ĐiÅm (TP. HCM) 

 

 

Hình thāc c° trú: Nhà v°ßn Các y¿u tß Ánh h°ång: KCN và phát 

triÅn KĐTM 

Māc đß chuyÅn đãi: ChuyÅn đãi mát phÅn 
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III.5. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Phú Xuân (huyÉn Nhà Bè, TP. HCM) 

 

 

Hình thāc c° trú: Ven sông r¿ch 

 

Các y¿u tß Ánh h°ång: KCN & phát 

triÅn KĐTM  
Māc đß chuyÃn đãi: ChuyÅn đãi hoàn 
toàn 
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II.6. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Bình Tánh (huyÉn Tràng BÁng, Tây Ninh) 

 

Hình thāc c° trú: Bìa rừng 

 

Các y¿u tß Ánh h°ång: Ho¿t đáng nông nghiÉp 
truyÃn thßng vÁn đ°ÿc duy trì 

Māc đß chuyÃn đãi: GÅn nh° còn 
nguyên tr¿ng 
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III.7. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Gia Lác (huyÉn Tràng BÁng, Tây Ninh) 

 

 

Hình thāc c° trú: Ven bìa rừng 

 

Các y¿u tß Ánh h°ång: Nông nghiÉp 
truyÃn thßng vÁn đ°ÿc duy trì 

Māc đß chuyÃn đãi: GÅn nh° còn nguyên 
tr¿ng 
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III.8. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Công Tra Lác ThiÉn (xã Lác ThiÉn, Bình Ph°ãc) 

 

 

 

Hình thąc c° trú: Giáng đái 

 

Các yÁu tß Ánh h°áng: SÁn xuÃt tráng 
cây cao su vÁn đ°ÿc duy trì 

Mąc đá chuyÅn đãi: GÅn nh° còn nguyên 
tr¿ng 
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III.9. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Lái Thiêu (TP. ThuÃn An, Bình D°¢ng) 

 

 

 

Hình thāc c° trú: Ven sông r¿ch Các y¿u tß Ánh h°ång: SÁn xuÃt gßm 
và ĐTH t¿i chß 

Māc đß chuyÃn đãi: ChuyÅn đãi mát 
phÅn 



24 

III.10. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Dĩ An (TP. Dĩ An, Bình D°¢ng) 

 

 

 

Hình thāc c° trú: Nhà v°ßn Các y¿u tß Ánh h°ång: KCN và má 
ráng đô thá 

Māc đß chuyÃn đãi: ChuyÅn đãi hoàn 
toàn 
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III.11. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Long ĐiÃn (huyÉn Long ĐiÃn, Bà Ráa - Vũng Tàu) 

 

 

Hình thāc c° trú: Ven biÅn 

 

Các y¿u tß Ánh h°ång: Ành h°áng căa 
ĐTH, gia tăng ho¿t đáng dách vā th°¢ng 
m¿i vừa và nhå. 

Māc đß chuyÃn đãi: ChuyÅn đãi mát 
phÅn 
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III.12. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Tân Thành (huyÉn Ph°ãc Hòa, Bà Ráa - Vũng Tàu) 

 

 

Hình thāc c° trú: Ven biÅn 

 

Các y¿u tß Ánh h°ång: Gia tăng ho¿t 
đáng dách vā th°¢ng m¿i nhå. 

Māc đß chuyÃn đãi: ChuyÅn đãi mát 
phÅn 
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III.13. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Th¿nh Mỹ (Bà Ráa - Vũng Tàu) 

 

 

Hình thāc c° trú: Nhà v°ßn 

 

Các y¿u tß Ánh h°ång: ĐTH t¿i chß Māc đß chuyÃn đãi: ChuyÅn đãi hoàn 
toàn 
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III.14. Sā thay đãi mÃt đá c° trú làng Long H°¢ng (TX. Bà Ráa, Bà Ráa - Vũng Tàu) 

 

Hình thāc c° trú: Ven biÅn 

 

Các y¿u tß Ánh h°ång: Sąc ép căa 
ĐTH khu vāc kÁ cÃn 

Māc đß chuyÃn đãi: ChuyÅn đãi mát 
phÅn 
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PHĀ LĀC VI. ĐÂ XUÂT Tâ CHĄC KHÔNG GIAN LÀNG PHÚ HàI 
IV.1. ĐÃ xuÃt cÃu trúc không gian làng Phú Hái 

 

(1) Không gian công cáng truyÃn 
thßng 

(2)  Không gian đÉm - công viên 
(3)  Không gian c° trú nhà v°ßn 
(4)  Không gian canh tác v°ßn chè 
(5)  Không gian dā trÿ phát triÅn 
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VI.2. ĐÃ xuÃt tã chąc không gian công cáng truyÃn thßng làng Phú Hái 
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VI.3. ĐÅ xuÃt bã sung không gian đÉm - công viên Phú Hái 

 

 

 


